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ác học giả Pháp hằng năm lấu đê tài Đại Cách Mạng 

để uiết sách hoặc uiết những bài chuyên luận, bao giờ 
cũng nhiều hơn những sách uà những bài chuyên luận của họ 
bàn 0ê thành quả của thế kỷ thứ 17, 18 oà 19. Hiện tượng đó ít 
nhất cũng chứng tỏ các nhà sử học đối uới ấn đề này có sự 
cẩm hứng lâu dài uà chưa bao giờ tổ ra nhàm chán. Điễu đó 
cũng đông thời có nghĩa là do những thông tín 0à tài liệu có 
tương quan quá dôi dào, bất cứ một cá nhân nào cũng không 
thể tiêu hóa, hấp thu toàn bộ được. Những tài liệu đó đủ để cho 
chúng ta lật đổ gần như tất cả những sự qui nạp uà kết luận 
theo kiểu ấn tượng chủ nghĩa, để tiến lên một bước phân tích có 
hệ thống oà từ đó cung cấp thêm những tư liệu càng dôi dào 
hơn. Trên thực tế, các nhà sử học chỉ có thể trình bày diễn giải 
ú kiến của cá nhân mình đối uới một bộ phận sự thật mà họ cho 
là quan trọng. Nhưng một khi quan điểm cơ bản trong giới học 
giả có sự thay đổi, thì bất cứ một cách nhận xét nào cũng đễu 
cặp thách thức uà phải tu chính. Mỗi một thế hệ con người, đối 
uới bản chất của cuộc cách mạng cũng như Ú gh1a quan trọng 
mà nó đại biểu đều có cách suy nghĩ không siống nhau. Nhưng 
bất luận thế nào, chừng như tất cả đều đồng ý nó đã là một sự 
kiện hết sức quan trọng. 
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Với thể uăn ngắn sọn của quuển sách nàu tất nhiên không 
thể phân tách một cách đầu đủ mỗi một quan điểm có tính chất 
cần bàn cãi, hoặc đề xuất những chứng cứ để củng cố cho mỗi 
một giả thuyết. Những gì mà quyển sách này có thể trình 
bày chỉ là những sự kể lại của cá nhân hoặc hơn thế chỉ là 
những trích yếu về những quan điểm đã được mọi người 
tiếp nhận. Nó chủ yếu viết ra để thỏa mãn cho những 
độc giả yêu thích đọc sách lịch sử chứ không phải viết ra 
để đáp ứng một sự khảo cứu. Tôi lự oọng những độc giả đá 
có thể tiếp nhận những điều kể lại theo quan điểm cá nhân của 
tôi mà tôi không hệ thêm bất cứ một quan điểm có tính chất 
học thuật nào oào đó. Ở phía sau nỗi quan điểm của tôi, thực ra 
còn có một số sự thực cơ bản nhất đinh làm nên ting chú 
không phi xuất phát từ chủ quan uà uñ đoán của mình. Mặc dù 
uậu, quan điểm đó đều có thể bị thách thức. Nếu thực sự tôi có 
thể khơi dậu trột sự phản bác của bất cứ ai, thì tôi rất lấu làm 
0u1 Từng, 0ì đã đạt được một tmục đích nào trong đó. 

Lịch sử chỉ có thể xảự ra, khi thông qua sự sáng tạo của 
một số đông người. Trong một xã hội ổn định, uai trò của cá 
nhân thường không được bộc lộ ra. Còn 0ề chính sách, chính là 
những thành quả của một số cá nhân theo điều kiện truyền 
thống được đưn lên 0à trở thành những nhân uật có quyền lực 
tố! cao, 0ì phải thích ứng uới sự mone chờ của xã hội mà soạ1 
thảo ra. Một xã hội ổn định tự nó có giá trị bảo thủ của bản 
thân, Tiên một cá nhân có tính chất đặc biệt, thường không thể 
có điêu kiện phát huụ. Mặt khác, Đại Cách Mạng mặc dù bản 
thân cũng có cái øọi là eiá trị “chính thống”, nhưne 0uẫn được 
các phân tử mang đủ loại Ú thức hệ Cung như những con người 
H0 hiểm không biết kiêng sợ điều øì, đã tạo ra một không sưnn 
phát triển càng thêm to lớn. Một khi qui tắc cũ bị sàng sảu, đổi 
uới những con người đang cắm thấu mình có sứ mệnh, thì 
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không khác nào đã chụp được một cơ hội tốt nhất (mặc dù cơ hội 
đó thường là neắn ngửi). Hơn nữa một khi những người hùng 
của thời dại cũ đã bị sụp đổ, thì cảnh tượng trước mắt sẽ mổ 
rộng ra cho những con người dâu kiên nghị uà họ cũng không 
từ chối một thủ doạn nào. Cho nên trong quyến sách, tôi có 
khuựnh hướng nhấn mạnh oê 0uai trò của cá nhân, 0ì một mặt 
họ phát huụ một sức ảnh hưởng càng to lớn hơn so uới những 
người bình thường; mặt khác, cũng do cuộc Đại Cách Mạng 
Pháp có một ảnh hưởng to lớn đối uới những khu 0ực ở ngoài 
nước Pháp, 0à có mối tương quan mật thiết đối uới cuộc đấu 
tranh dang lên cao của những nhân uật trà người đương thời 
hoặc con cháu của họ oễ sau đễu sau mê đến cuồng nhiệt. Tuự 
nhiên, điều bất hạnh là trong số đó, những người 0uừn có tài 
năng xuất chúng, 0uừa được mọi người yêu thích lại quá ít. Nói 
thực ra, tôi càng mong muốn quan tâm nhiều hơn đối uới những 
người xem cách mạng là một biện pháp tái sinh của loài người, 
bằng lòng hụ sinh những hoài bão của cá nhân, hụ sinh những 
sự đền đáp, thậm chí có lúc sẵn sàng hụ sinh cả tính mệnh của 
mình. Trên thực tế chúng ta có thể nói, họ là một nhóm đông 
những người trà thành tựu của Đại Cách Mạng chủ yếu có từ ý 
thức tự nguyện hụ sinh oà tỉnh thân dâng hiến của họ. Thế 
nhưng, đại đa số những người đó (hay ít nhất là trong những 
tình huống cá biệ:) đã bị tầm nhìn của lịch sử lãng quên. Nếu 
các bạn đọc cẩm thấu thất uọng do những hành động của một 
số nhân uật quan trọng nào đó trong Đại Cách Mạng, thì íi 
nhất uẫn nên nhớ sự tôn tại của một áp lực siêu phàm từng 
khiến cho họ phải thần phục — những áp lực đó giúp cho chúng 
ta có thể giải thích được cái sì, nói cho cùng là “tuyệt đối không 
thể tha thức. 

Mặc dù trong quujến sách, tôi đã có sự kết luận “của mình”, 
mà sự kết luận đó e là uễ sau sẽ gặp phải nhiều sự phản bác 


z 


hffps://tieulun.hopto.org 


của những nhà sử học không đồng tình, nhưng từng oiên gạch 
từng mảnh ngói xâ dựng nên quyển sách nầU thật ra uân là 
sự đóng góp của các nhà sử học cùng ngành nghê. Bái cứ một 
tác giả nào oiết oề chuyên đề Đại Cách Mạng đêu ý thức rõ 
ràng, bản thân mình chẳng qua là một thành uiên tàu thuộc 
trong đại gia đình quốc tế. Đại gia đình đó tất nhiên cũng 
giống như tất cả mọi gia đình, luôn tôn tại những hiểm khích 
oà những tình cẩm không ta nhau trong nội bộ. Nhưng, nếu xô 
đẩu ra ngoài, bất cứ một thành uiên nào trong gia đình đó, thì 
tính hoàn chỉnh của toàn thể sẽ không còn tôn tại nữa. Cho 
nên, ở đâu tôi xin có lời cẩm tạ những bạn bè mà tôi được quen 
biết cũng như những bạn bè mà tôi chỉ biết qua một số bài iết 
trước đâu. 


NORMAN HAMPSON 
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Hình ảnh quan hệ xã hội ở nông thôn: một lãnh chúa đến thăm mội tá 
điền khá giả. 
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(2 Đại Cách Mạng Pháp vừa mới mớ màn thì 
nhân dân Pháp hối há gọi chế độ vừa bị lật đổ là 
“chế độ cũ” (ancien régime). Mặc dù sức mạnh của các 
thứ quan niệm cũ hoặc thái độ cũ bị đánh giá thấp nhưng 
thông qua sự ngụy trang mới nó vân có thể tồn tại, dù 
mọi người thời bây giờ đều tin toàn bộ hệ thống xã hội 
và pháp luật cũ đã bị kết thúc một cách đột ngột, đó là 
điều tự nhiên. Giờ đây, hơn 200 năm sau (quyển sách này 
xuất bản vào năm 1975-ND) nếu chúng ta muốn quay 
ngược lại để tìm hiểu sâu xã hội trước cuộc cách mạng 
đó, đương nhiên không phải là dễ. Về mặt nào đó thì chế 
độ xã hội này gần với thời La Mã cổ hơn là đời sống văn 
minh của chúng ta ngày hôm nay. 

Về mặt kinh tế thì nước Pháp vào thế kỷ thứ 18 có 
nhiều chỗ rất giống nước Anh. Cả hai nước đều lấy nên 
kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo, hầu hết nhân dân đều 
chỉ có thể tìm được sự ấm no qua lao động chân tay gian 
khổ. Một số cư dân ở các thành thị và thị trấn nổi lên 
quật khởi, nhưng cũng như tầng lớp nông dân, họ không 
có tiền bạc và của cải dư thừa. Ruộng đất là nguồn gốc 
chủ yếu cúa tiền bạc của cải, hơn nữa khi đã có ruộng 
đất ngoài việc được bảo đảm về mặt kinh tế, họ còn có 
được một địa vị tốt đẹp trong xã hội. Hầu hết các thành 
phố và thị trấn đều xuất hiện với bộ mặt “thị trường” 
(market), mà trung tâm là tòa án và chính quyên địa 
phương. Ở đó, nhân vật quan trọng nhất phải kể là quan 
tòa và những quan lại của hoàng gia. Thủ công nghiệp 
vẫn là hình thái chủ yếu của công nghiệp, hơn nữa, nó 
phải dựa vào những người nông phu có nghề tay trái 
hoặc do vợ con của họ đứng ra kinh doanh. Thời bấy giờ, 
những xí nghiệp có qui mô lớn hầu hết đều do địa chủ 
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thành lập, nên chúng đều tọa lạc bên trong trang Viên 
riêng của họ. Trong mô hình hoạt động kinh tế chủ yếu 
đều là kế thừa vào truyền thống gia đình; một ngoại lệ 
nổi bật duy nhất, đồng thời cũng là trung tâm điểm mà 
sự trướng thành của kinh tế cần phải gắn bó, chính là việc 
mậu dịch ở hải ngoại thời bấy giờ. Việc mậu dịch trên 
biển đã nhanh chóng phát triển và mở rộng, các hải cảng 
như Nantes, Bordeaux, Marseilles.. đã vươn lên và trở 
thành mô hình mới của xã hội. Những thương gia giàu có 
tại những địa phương đó nghiễm nhiên đã trở thành một 
phần tử trong quần thể kinh tế quốc tế. 

Pháp đã phát triển thành một quốc gia giàu có, nhưng 
đại bộ phận nhân dân vẫn chưa thể có đầy đủ những nhu 
cầu cơ bản trong sinh hoạt. Vào thế kỷ thứ 18, dân số đã 
phát triển nhanh chóng, trình độ sản xuất chưa có sự đầu 
tư nâng cao, đã làm cho những nguồn đất canh tác phải 
gánh chịu một áp lực: hết sức lớn. Rất đông người cần phải 
dựa vào việc cứu tế từ thiện để duy trì cuộc sống, vì thế 
chỉ cần một vụ thất mùa cũng đủ làm cho hàng trăm hàng 
nghìn người phải đổ xô ra đường phố để xin ăn. Chính 
phú vẫn dùng phương pháp cũ kỹ để duy trì trật tự xã 
hội - cố gắng cung ứng cứu trợ và bù lỗ trên thị trường để 
khống chế giá cả của các loại ngũ cốc. Thế nhưng, do diện 
tích lãnh thổ quá rộng, giao thông đường bộ lại quá lạc 
hầu, khiến cho việc lưu thông hàng hóa từ khu vực dư 
thừa đến nơi thiếu thốn gặp rất nhiều khó khăn. Tình 
trạng đói kém diễn ra triền miên, đời sống của người lao 
động không thể nào thoát khỏi bóng tối của sự túng quẩn. 
Tình hình đó tất nhiên không thể thông qua sự cố gắng về 
mặt chính trị là có thể cải thiện được một cách khả quan. Số 
dân lưu lạc khi bị mất mùa thì trở thành trộm cướp, làm 
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Đường sá ở đây phải kể là một trong những công trình cừ khôi 
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- cho pháp luật muốn duy trì trật tự cũng không phái là 
- chuyện đề. Ở những khu dân cư nghèo trong thành phố và 
- thị trấn, nạn trộm cắp, chém giết ngày càng lan rộng. Tuy 
| có nhiều điểm giống nhau, nhưng giữa Anh và Pháp vân 
- có rất nhiều điểm khác nhau, và một trong những điểm 
khác nhau quan trọng là: ở nước Pháp tiểu nông có trong 
tay khoảng 1/4 đến 1/3 ruộng đất. Xét về góc độ kinh tế, 
hiện tượng đó vừa có lợi mà vừa có hại, vì quyền sở hữu 
ruộng đất manh mún đã làm cho việc canh tác đại qui mô 
và khoa học gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có một số ít nông 
dân dựa vào ruộng đất của họ tìm được sự ấm no suốt cả 
năm, còn hầu hết đều không đủ vốn liếng và tri thức để 
khai thác tài nguyên mà họ nắm trong tay. Nhưng dù sao, 
quyền sở hữu ruộng đất đã tạo cho họ một trình độ tự 
chủ nhất định. Cư dân ở các thôn xóm thường đứng lên 
chống lại các lãnh chúa xâm hại tới quyền lợi của mình, 
nhưng khi mọi sự tranh chấp được đưa ra tòa thì người 
nông dân luôn luôn bị thua thiệt, vì tòa án trong khu vực 
_ cai quản của lãnh chúa cũng như tòa án của hoàng gia đều 
¡ phản ảnh một cách trung thực quan điểm của lãnh chúa. 
- Mặc dù các địa phương có sự khác nhau tương đối lớn, 
| nhưng riêng khoảng “quyên góp của thái ấp“ (manorial 
dues) đều là nguồn thu nhập quan trọng của các địa chủ. 
Giới địa chủ ở Pháp luôn tìm đủ mánh khóe gian xảo để 
thông qua pháp luật cũng như thông qua địa tô nặng nề 
để áp bức bốc lột nông dân, mà không muốn có sự đầu 
tư tư bản để khai thác lâu dài những đất đai mà họ có 
trong tay. | 
Đời sống xã hội ở Pháp còn có một sự khác biệt quan 
- trọng so với ở Anh, đó là họ công nhận sự tồn tại của ba 
_ “giai cấp“ (Order or Estate). Thí dụ như các giáo sĩ ở 
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Mậu dịch đối ngoại là dấu hiệu phát triển kinh tế của Pháp thời bấy 
giờ: Hải cảng Bordeaux. 
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Pháp được xem là ĐØlai 
cấp thứ nhất, tức tình 
hình có chỗ khác hơn các 
giáoO SĨ Ở Anh. Mặc dù các 
giáo sĩ cao cấp ở Pháp 
đã kết hợp một cách chặt 
chẽ với xã hội quí tộc - 
do 13 gia tộc khống chế 
1/4 giáo phẩm của 130 
tổng giám mục - hơn nữa 
do các giáo sĩ đều sống 
độc thân, nên đã tạo ra 
cho họ một tỉnh thần tập 





ị 12 
` EGonsri TÌNoDT _ 0Ö, 
Sự đan kết giữa kinh tế mới và xã thể rất mạnh mẽ. Ngoại 
hội cũ : một cô gái con nhà giàu chọn trừ “thuế 1/10” Œ) thu 
mua hàng nhập khẩu. nhập rất khả quan, giáo 

hội còn có trong tay rất 
nhiều ruộng đất. Những tài sản đó là cơ sở kinh tế vững 
chắc cho sự độc lập tự chủ của họ. Ngoài ra giáo hội còn 
được miễn trừ các loại thuế. Họ chỉ cần nộp cho hoàng 
gia một số tiền, và số tiền đó do các đại biểu HỢP định kỳ 
bỏ phiếu quyết định. Tất cả hàng giáo phẩm của giáo hội 
đều chịu sự khống chế về mặt pháp luật của tòa án giáo 
hội. Trong khi đó giáo hội nắm quyển giáo dục, một 
phần lớn công việc y tế trị liệu và tế bản. Ngoài ra, giáo 
hội được chính phủ cho quyền kiểm tra về ngôn luận và 
tư tưởng, cũng như trở thành một kênh tuyên truyền tin 


(1) Thuế 1/10 là thuế của Giáo hội Cơ Đốc ở Âu châu trưng thu từ 
nông dân. Vào thể kỷ thứ 6, Giáo hội dựa vào Thánh Kinh bảo trong 


^ 1 


1/10 của nông sản là “thuộc về Thượng đế”, nên bắt đầu trưng thu 
loại thuế này - ND) 
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tức và chính sách của 
chính phú. 

Con người và hành 
động của Charles 
Maurice de Talleyrand, 
- có thể xem là một dẫn 
chứng tốt nhất để 
. chúng ta hiểu được thể 
chế nói trên đã vân 
hành như thế nào. 
- Talleyrand do nguồn 
' gốc xuất thân và có mối 
quan hệ với hoàng tộc, 
cho nên năm ông ta 26 | vo 227 72a 
tuổi đã giữ chức hội “Luật săn bắn” làm cho nghề săn 
trưởng Hội tu (Agent trộm trở thành nghề chuyên nghiệp. 
€Genéral) - mặc dù đời 
sống cá nhân không ngớt xảy ra những lời đồn đại xấu, 
khiến ông ta phải chờ đến năm 34 tuổi mới được đưa lên 
địa VỊ tổng giám mục. Với tư cách là Hội trưởng Hội tu, 
Talleyrand cần phải dấn thân bảo vệ quyên lợi chung của 
giáo hội và chống lại tòa án thế tục lấn quyền quản lý 
của giáo sĩ cũng như sự dòm ngó tài sản giáo hội của các 
vị hoàng thân trong hoàng tộc. Cùng lúc đó, ông phải 
dựa vào lực lượng của quốc gia để tăng cường sức mạnh 
cho giai cấp giáo sĩ đang đứng trước sự đòi hỏi một địa vị 
ưu thế hơn của các giáo sĩ ở các giáo khu cơ sở cũng như 
hợp tác với các tòa án thế tục để áp chế những sách vở 
khinh nhờn thần thánh có tư tưởng dị đoan và có tính 
_ chất sách nhiều. Nói tóm lại, nước Pháp vào thế kỷ thứ 
18, xã hội lâm vào sự tranh giành quyền lợi nhiều mặt, 





19 


hffps://tieulun.hopto.org 


hình thành môt cục điện giằng co tranh chấp rất khó tìm 
được sự thỏa hiệp. 

Thành phân giai cấp thứ hai là do một nhóm đồng, 
quí tộc có tính chất rất khác nhau kết hợp lại, bao gồm! 
các hoàng thân trong hoàng gia, các gia tộc VÕ Sĩ CÔ Xưa,j 
những quan viên nhờ có công mà được phong tước, cũng: 
như những người mới mua được tước vị, hoặc những tiểu: 
dân tỉ tiện nhờ làm quan mà dân dân bước vào con đường 
quí tộc. So với người Anh, chỉ có trưởng nam mới được 
thừa kế tước vị thì rõ ràng tình hình ở nước Pháp đã khác: 
hẳn. Tại Pháp, trong gia tộc mỗi một thành viên đều có! 
thể trở thành quí tộc. Giới quí tộc của Pháp lại có mối ' 
quan hệ tương đối mật thiết hơn ở Anh. Có rất nhiều quí 
tộc được sự huấn luyện trong quân đội, dù họ ở trong 





Trong những đêm đông dài, gia đình dân dhững: quây quần bên lò : 
sưởi kể chuyện đã qua. 
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quần đội không lâu, 
nhưng kinh nghiệm quân 
lữ đã tạo cho họ tính khí 
rất cao và tinh thần 
thượng võ. Về điểm này, 
đã gây cho nhiều du 
khách người Anh một ấn 
tượng sâu sắc. Quí tộc do 
có đặc quyền nên được 
giảm thuế cũng như tình 
hình lũng đoạn những 
chức nghiệp cao, tạo cho 1 
họ có một ý thức khác Hình dáng sang trọng của người 
biệt với giới bình dân. giáo sĩ: Tổng giám mục Monseigmler 
Mặc khác, nhìn chung đe Valras. 

những người dân thường 

hoàn toàn không thể thắng được những đại quí tộc trong 
các việc tố tụng, bắt buộc họ phải trả món nợ mà họ còn. 
thiếu cho mình. 





Tất cả những người đứng ngoài giai cấp thứ nhất và 
giai cấp thứ hai đều được gọi chung là giai cấp thứ ba. 
Trong đó gồm có những kẻ sống lang thang không cũng 
như người có hàng đống tiền bạc, và cả những hương 
chức ở thôn quê sắp sửa bước vào hàng ngũ của quí tộc. 
Tại Pháp, tiền của là phương tiện để chuyển đổi giai cấp 
(chứ không phải chỉ để tiêu xài thông thường). Tình trạng 
này còn trầm trọng hơn ở nước Ảnh, người giàu có, có 
thể mua ruộng đất, quan chức, hoặc những chứng khoán 
có giá trị để cho mình “sống được cao sang“ (vivre 
noblement), từng bước tiến vào địa vị và đời sống của 
người quí tộc. Riêng những người chuyên nghiệp đã tạo 
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thành một quần thể chỉ kém hơn gial cấp thứ nhất và lai 
cấp thứ hai trong thứ bậc của xã hội. Thành viên chín 
của tầng lớp này là các luật sư làm việc rải rác Ở các tòa 
án lớn nhỏ trên toàn quốc. Cũng giống như mọi người, 
họ tha thiết có điều kiện để thăng tiến; thậm chí giữa họ 
có sự xung đột về quyên lợi. Lấy một thí dụ như MaxImilien 
Robespierre năm 23 tuổi đã làm nghề luật sư tại tòa án 
Arras. Qua năm sau lại làm thẩm phán tòa án của tổng 
giám mục. Đến năm 31 tuổi ông lại trở thành người dụ 
tuyển quan chức thẩm phán của một tòa án hoàng gia. 
Riêng thương gia bất luận giàu hay không giàu đều không 
được mọi người sùng kính như các nhân sĩ chuyên nghiệp. 





Hình ảnh thơ mộng của giáo sĩ ở một giáo khu vùng nông thôn. 
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Tât nhiền, nếu thương gia đó trong lưng 
có nhiều tiền bạc, thì ông ta vân có thể 
“mua“ một chàng rê quí tộc cho con gái 
của mình để lấy đó làm điều kiện nâng 
cao địa vị của con gái trong xã hội. Loại 
luật pháp cổ lỗ tẩy chay việc cho vay 
nặng lãi và ngành tín dụng nguyên thúy, 
cũng như hệ thống bảo hiểm, đã làm 
cho lĩnh vực mậu dịch đầy rẫy những 
sự nguy hiểm. Nhưng cũng có rất nhiều 
thương gia vẫn may mắn giữ vững địa Ỷ~— 
vị giàu sang của họ, và dễ dàng đem Và Binh g — 
bế „ UV quân đội luôn có 
tài sản của mình chuyển hóa vào những, mội hố sâu chia rẽ. 
hạng mục đầu tư tương đối ổn định, 
đồng thời, có thể nâng cao địa vị xã hội và dạy đdõ đào 
tạo con cái trở thành binh sĩ chuyên nghiệp. 

Cư dân thành thị chủ yếu là những người thợ thủ 
công, người đứng bán hàng ở những cửa hiệu nhỏ và 
những người làm nghề tôi tớ kết hợp lại. Những người 
thợ thủ công nếu không phải là con của thợ cả (master) 
thì thông thường rất khó chen chân vào giới thợ cả. Còn 
công nhân (Journeymen, tức những công nhân lành nghề 
sau một thời gian học việc) thì dần dân hiểu được tâm 
quan trọng của việc liên kết với nhau để đòi hỏi quyền 
lợi cũng như tiền lương tốt hơn, nhưng vẫn chưa thống 
nhất thành “giai cấp vô sản”. Hội ngành nghề (guild) của 
họ có tổ chức chuyên nghiệp, đồng thời, giữ vai trò trung 
tâm sinh hoạt xã hội. Các thành viên đều chú ý tranh 
giành địa vị “được đi trước” trong các buổi diễu hành của 
các lễ hội tôn giáo. Người thợ cả và những công nhân 
lành nghề đều có không ít những quyền lợi giống nhau, 





Giữa các sĩ quan 


Áo, 
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kể cả việc tẩy chay những doanh nghiệp cùng ngành nghệ 
đang hoạt động sôi nổi ở các vùng thôn quê để bảo vw 
đặc quyền của mình; trong khi củng là cư dân của các 
thành thị, họ cũng biết liên kết lại để đối phó với những 
nhà sản xuất lương thực đòi bình ổn giá, chân chỉnh tình 
trạng giá bánh mì thường lên xuống khác nhau từng mùa 
tiết trong khi tiền lương vẫn cố định. 

Ở nông thôn, sự xung đột quyền lợi giữa các quân 
thể cũng diễn ra không kém quyết liệt. Các tiểu nông 
hoặc cũng có thể kết hợp lại để cố chống đối loại thuế 1/ 
10 của chủ nhân hoặc của lãnh chúa phong kiến, nhưng 
một khi họ đã nắm được quyền trưng thu thuế 1/10 hoặc 
quyền quyên góp của 
thái ấp cũng như có 
thói quen trong khi 
nồng sản khiếm 
khuyết, giá cá tăng 
cao thì họ cũng biết 
đầu cơ tích trữ như 
những phú nông, va 
quyền lợi của họ rế 
ràng là ít nhiều cũng 
giếng như các lãnh 
chúa thế tục và các 
lãnh chúa giáo hội 
mà trước đây bị họ 
chê trách là những địa 
chủ cường hàO: 
Phương pháp tính 
thuế chung cho cả 
Đời sống êm ấm của một gia đình hầu tước, một vùng nông thôn 
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của các viên chức thu thuế, chính là một nhân tố khác dẫn 
tới những sự kiện xáo trộn. Không khí dối đâu căng 
thẳng tùy theo sự thu hoạch của từng mùa vụ trúng hay 
thất mà lên cao hoặc xuống thấp. Nếu trúng mùa thì có ý 
nghĩa là mỗi một cá nhân đều có đú lương thực để ăn và 
công việc làm cũng được ổn định; trái lại nếu thất mùa 
thì thuế 1/10 lại trở thành một gánh nặng (vì loại thuế 
này vẫn dựa vào tình hình sản xuất chung mà đánh) đồng 
thời, người tiểu nông phải dựa vào lòng từ bi của các địa 
chủ mà mượn lương thực. Lúc bấy giờ, cảnh tượng những 
kho thóc chứa đầy ắp cũng như những cỗ xe chở hàng đi 
ngang qua một vùng nông thôn đang bị đói tất nhiên rất 
dễ xảy ra những hành động “cướp đoạt“ được người dân 





Giai cấp trung sản dù giàu có, nhưng vẫn còn một 
khoảng cách khá xa với đời sống kiểu quí tộc. 


hái, 
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Thế giới tài chính đã kéo quí tộc và giai cấp thứ ba lại gần hơn: Các 
ông tòa của Sở giao dịch với các thẩm phán Ba Lan. 


ở nông thôn xem đó là một sự thực hiện chính nghĩa chứ 
không phải là cướp bóc. 

Chỗ khác nhau rõ rệt nhất giữa người Pháp và Anh, 
chính là ở đời sống chính trị - nếu thời bấy giờ họ có 
được một đời sống chính trị ổn định. Về mặt lý luận, ông 
vua của nước Pháp chẳng những là người có quyền lực 
tuyệt đối mà cũng là nguồn gốc của mọi thứ uy quyền, 
họ có thể dựa vào ý chí để chọn người cai trị thế mình. 
Như vậy, mặc dù trong hành động thực tế có chỗ khác 
biệt ít nhiều, nhưng so với việc dùng văn bản thiếu sót 
để thống trị đã làm cho nước Pháp rất khó được xem là 
một đơn vị chính trị hoàn chỉnh. Ở nước Pháp không tìm 
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được một cuộc bầu cử theo khái niệm của người Anh, nên 
được miễn cưỡng hợp nhất với phương thức hết sức không 
hoàn mỹ đó, tiêu điểm về các quyên lợi mọi mặt luôn 
luôn bao quanh đặc quyền tự phòng vệ của địa phương. 
Một số tỉnh được đưa vào bản đồ muộn hơn vẫn bảo lưu 
hội nghị ba cấp ở địa phương (tỉnh được gọi là hội nghị ba 
cấp - pays d “ états-trong đó có bốn đại biểu lớn là 
Burgungdy, Bretagne, Languedoc, Provence), dùng một 
phương thức theo thói quen mang tính chất nghi lễ để 
đánh giá vấn đề thuế vụ với chính phủ, và thông qua sự 
ngụy trang bằng hình thức tư vấn để làm hòa dịu bớt sự 
vận dụng quyền lực một cách trắng trợn. Phương thức 
cấu thành hội nghị ba cấp địa phương của tỉnh Artois, có 
thể giúp cho chúng ta hiểu được loại tàn dư phong kiến 
này vì sao không thể so sánh được với việc tuyển cử chân 
chính so với chính phủ địa phương. Trước hết, đại biểu 
của giai cấp thứ nhất chỉ có một số ít là các giáo sĩ cao 
cấp. Họ triệt để ngăn chặn những cha cố ở cơ sở tại giáo 
khu tham gia. Còn hầu hết các thành viên quí tộc cũng bị 
xô đuổi ra khỏi nhóm đại biểu của giai cấp thứ hai. Và sự 
cấu thành đại biểu của giai cấp thứ ba lại càng độc đáo. 
Những đại biểu này chủ yếu là do các ủy viên của thành 
phố Arras (thủ phủ của tỉnh Artois) tổ chức nên. Thị 
trưởng của thành phố do là người xuất thân quí tộc, nên 
năm 1789 cũng là một thành viên trong số đại biểu của 
giai cấp thứ hai trên toàn quốc. Ngoài ra, còn được thêm 
vào một số đại biểu nhất định của thành phố và thị trấn. 
Đại biểu của thành phố và thị trấn trước kia đều được 
bầu ra, nhưng sau khi nhà vua bắt đầu áp chế quyền bầu 
cử thì quyền lợi này được nghị hội của giai cấp thứ ba 
mua lại. Do vậy, “các đại biểu” của giai cấp thứ ba được 
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Nhà Khoa học kiêm nhà bao thầu thuế Lavoisier với vợ. 


họ giả thiết là một phần tử trong hội nghị để bầu ra. Nói 
một cách khác, tất cả quyết định đều trong tay của giáo sĩ 
và quí tộc. Sự sắp xếp đó một khi trở thành truyền thống 


S5 


và mang tính chất chính đáng nên từ lâu mọi người đã 
quen và không cảm thấy có gì lạ. 

Thời bấy giờ quyền lực về mặt hành chánh địa phương, 
đều nằm trong tay vị “tổng đốc” (Intendant) do hoàng gia 
chỉ định và phái đến. Những người đại diện cho cơ cấu 
quan liêu trung ương đó, luôn luôn thách thức với uy 
quyền của giáo hội, của tòa án và hội nghị ba cấp tỉnh, vì 
duy nhất chỉ có những cơ cấu đó có thể đối kháng được 
với Tổng đốc. Mặc dù thế, sự va chạm giữa các bộ máy 
nói trên, vẫn thường do “dây mơ rễ má“ về mặt quyền 
lợi trong sinh hoạt xã hội mà được giảm bớt sự căng 
thẳng. Tổng đốc hoặc những viên chức trung thành với 
nhà vua lúc nào cũng muốn bò lên chức vụ đại thân ở 
trên cao, vì nơi đó chính là điểm cuối cùng trong nấc 
thang tham vọng của họ. Họ cũng có thể cho một đứa con 
trai nào đó của mình chen chân vào một chức quan nhỏ ở 
trong tòa án cao cấp (local Parlement), hoặc cho một đứa 
con gái kết hôn với một quí tộc, thì những sự ao ước của 
họ cũng được điều chỉnh dù cho dẹp bỏ những sự oán 
thù, những hệ phái phức tạp. Chính nhờ sự tôi luyện 
phức tạp trong đời sống xã hội như thế, nên các quí tộc 
thường dựa vào đó để làm bàn đạp tốt nhất cho mình 
tiến vào môi trường ngoại giao sau này. 

Sư thách thức đối với quyền lực của nhà vua thực ra 
chủ yếu đến từ mười hai tòa án thượng tố, cũng được gọi 
là tòa án cao cấp trong khắp cả nước. Những tổ chức đó 
bao giờ cũng rúng ép các đại thần phải cùng đàm phán 
với họ và không bao giờ chấm dứt. Đôi bên dùng đủ 
mánh khóe để gạt gẫm an ủi, hoặc đều dùng uy quyên 
trấn áp. Các thẩm phán trong tòa án cao cấp - đa số đều 
xuất thân từ quí tộc kế thừa, nhưng cũng có người nhờ ở 
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Nhà vua tiếp kiến thành viên các nhà quí tộc mặc áo thụng, tức 
những người làm quan hoặc làm quan toà được phong quí tộc. 


chức vụ đó mà có được địa vị quí tộc - một khi mua được 
chức vụ đó thì dù cho nhà vua cũng không có quyền 
truất phế họ. Với tư cách là người bảo vệ pháp luật 
truyền thống, họ cố giành cho được quyên can gián nhà 
vua, khiến nhà vua không thể vượt qua uy quyên chính 
dáng của mình. Mặc dù thế, giữa hiện thực và lý luận 
vần còn cách xa nhau rõ rệt. Nhà vua có thể cưỡng chế 
tòa án cao cấp phải thi hành những pháp luật thuộc về ý 
chí của nhà vua, trong khi đó thì tòa án cao cấp không có 
cách nào đối phó được. Những thẩm phán ở tòa án cao 
cấp chỉ có thể dẫn đầu dư luận gây Ổn ào một lúc và 
thưa lên cơ quan tư pháp để chặn dừng lại mà thôi. 
Nhưng hành động phản kích của chính phủ cũng liền 
xuất hiện ngay sau đó. Các thẩm phán bị điều động tới 
những nơi khi ho cò gáy, buộc họ phải xa rời hoàn cảnh 
êm ấm quen thuộc của họ. 
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Sau một giai đoạn trừng phạt thì chính phú cũng tìm 
cơ hội thích đáng để đàm phán để khôi phục địa vị của 
họ. Một cách giải quyết êm thấm để cứu vãn thể diện là 
khôi phục lại nguyên trạng cho họ. Nhưng sau đó thì cả 
đôi bên lại chuẩn bị để tấn công nhau ở một hiệp tới. 
Trong chiến dịch kín đáo đó, đôi bên đều muốn đối 
phương của mình có một sự nhượng bộ nhẹ nhàng, đồng 
thời, biến nó thành một thứ tiền lệ. Nhưng một khi đặc 
quyền của hoàng gia cũng như quyền lợi thiêng liêng 
không thể chia cắt của thần dân đan kết thành một ngọn 
lửa nguy hiểm, thì mục tiêu tác chiến giữa đôi bên sẽ trở 
thành mờ nhạt. Để chống lại nhà vua, đứng về mặt lý 
luận là người tối cao, tòa án cao cấp nói chung vẫn phải 
dựa vào quan hệ đối địch giữa các đại thân dưới tay của 
nhà vua. Bất luận như thế nào, nếu nhà vua không muốn 
thấy hệ thống tư pháp bị tan rã, thì nhà vua vẫn cần tới 
tòa án tối cao. Trong khi đó, những người công kích đối 
với quyền lợi của nhà vua quyết liệt nhất lại là những 
người đang âm thầm dòm ngó quyền lực và địa vị của 
chiếc ghế đại thần. Cho nên những xung đột đó không 
phải là những trở lực lớn, không đến nỗi thoát ly khỏi sự 
khống chế của nhà vua. 

Năm 1715, sau khi vua Louis XIV băng hà, liền xuất 
hiện tình trạng “đàm phán chính trị”. Nhưng điều đó 
chủ yếu có tương quan đến tính chất đặc biệt của cá 
nhân người nối ngôi vua Louis XIV. Đặc quyền và khả 
năng ban bố ân huệ của một nhà vua, vốn có thể khiến 
cho một nhà vua có ý chí kiên định cũng như có tài năng 
thống trị đủ sức thực thi oai quyền của mình. Ai không 
phục tùng thì chỉ còn cách phải xin từ chức. Nhưng dù 
có địa vị bá chủ ở mặt nào đó, cũng không ai dám thách 
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Vua Louis XVI mặc lễ bào trong ngày gia miện. 
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thức với đội quân chuyên nghiệp lớn mạnh của nhà vua. 
Dù thế, cả vua Louis XV và vua Louis XVI chưa ai thực 
sự nắm quyền quốc chính, và cũng chưa tập trung để 
ban quyền cho bất cứ một vị đại thần nào. Cách làm đó 
đã dẫn đến cung đình Versailles luôn luôn xuất hiện âm 
mưu khác nhau, và đã kéo dài khiến cho những sáng 
kiến cải tổ chính trị của quốc gia bị tiêu tan và rơi vào 
vũng lầy truyền thống. Quốc vương chẳng những là 
nguyên thủ của một quốc gia, mà đồng thời cũng là 
nhân vật trung tâm trong sinh hoạt của triều đình. Nhà 
vua sống giữa sự bao vây của các đại quí tộc, tự nhiên 
cũng dễ dàng chia sẻ những quan điểm giải quyết mọi 
sự việc của họ. Sự giáo dục của những người thống trị 
trong vương triều Bourbon, đã tạo thành một bối cảnh 
cũng như nuôi dưỡng một số những quan đại thần ở 
chung quanh, khiến các nhà vua không thể nào trở thành 
tưng ông vua chuyển chế tuyệt đối như Fréderick II 
của Phổ và Joseph II của Áo. 


Vào cuối của thế kỷ thứ 18, thể chế đan chéo và cùng 
chuyển động đó dần dần phát triển về một hướng mới. 
Đối với những nhà sử học có khuynh hướng xem sự mở 
đầu của mọi sự vật đều có tính tất nhiên của nó, cũng 
như sở trường đối với việc đọc ngược lịch sử để tìm 
nguyên nhân thì bất cứ sự phát triển nào cũng đều bị 
xem là một bước nhỏ tiến về hướng cách mạng. Nhưng 
đối với việc đó, chúng ta cần phải có một thái độ cẩn 
trọng. Một trường phái nọ đã rêu rao là nhận thức được 
một thứ “phản động của lãnh chúa phong kiến” (seigneurial 
reaction), tức muốn nói việc thương nghiệp hóa sự quyên 
góp ở thái ấp cũng như phương thức bóc lột có hệ thống, 
đã làm xấu đi mối quan hệ giữa tiểu nông và lãnh chúa 
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của họ. Đúng là có dấu hiệu của sự hoạt động “phản 
động”, nhưng phải chăng trong thời đại trước năm 1789 
nó đã có xu thế tăng nhiệt, đó là điều chưa biết rõ. Trên 
thực tế, kết quả mà hiện tượng nói trên tạo ra, không 
phải làm cho đa số tiểu nông và quí tộc đối địch nhau, 
mà là sự đối địch nhau giữa tiểu nông với những người 
thực sự có quyên đối với lãnh địa cũng như những người 
đại diện cho lãnh chúa. Ở nước Pháp, người bình dân có 
thể mua lãnh địa, mặc dù họ mua được nhiều hay ít thì 
không ai biết, nhưng về điểm này có khác so với khu vực „ 
lục địa Châu Âu. Nếu đúng là có sự phản động, thì e _ 
răng nó tồn tại ở trong rất nhiều án lệ có tương quan. 





Cảnh hợp chợ trên đường phố. Một trong những tấm bố cáo dán trên 
tường rao bán thái ấp và các quyền lợi phụ thuộc. 
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Người dân quê sẽ phát hiện được đối tượng chân chính 
mà họ cùng đứng lên để chống đối, kỳ thực là những 
người thương gia thành công và những người quản lý 
ruộng đất, nhưng số người đó lại là những người dang 
rộng hai cánh tay ra để ôm lấy quần chúng cách mạng. 
Nói một cách dễ hiểu, nước Pháp vào thế kỷ thứ 18, 
không có sự việc nào mà không phức tạp hoặc có sự 
phân minh rõ ràng. 

Một cách nói khác, theo khuynh hướng sử học như 
trên đã nhấn mạnh việc giai cấp quí tộc thời bấy giờ càng 
ngày càng có ý thức bài xích những người không thuộc 
giới của mình. Sở dĩ có hiện tượng đó xuất hiện, là vì sự 
phân biệt thân thế của người quí tộc ngày càng mơ hồ đi. 
Một khi tiền của trong xã hội nhiều lên, một số đông 
người có thể có một đời sống cũng giống như quí tộc, 
đồng thời, do có tiền của nên họ cũng mua được quan 
chức trong quân đội cho con em họ. Nơi đây, chúng ta 
cũng không khó khăn gì thấy được trong hàng ngũ cách 
mạng có những người như Lazare Carnot hoặc bà Roland, 
những người từng chịu khổ bởi thái độ phân biệt đối xử 
của giới quí tộc. Nhưng điều đó cũng không ngăn cấm 
được Carnot đã bịa ra một thân thế quí tộc cho mình, 
thậm chí một phần tử khủng bố sau này là J. P. Marat 
cũng thế. Nỗi bận tâm của những quí tộc mới, là trong 
giới quí tộc càng ngày càng chú trọng tới thân thế truyền 
thống của mình có thuộc hàng quí tộc gốc gác. Thực ra 
chúng ta rất khó chứng minh sự thực căng thắng xã hội 
đó đã tạo ra nguyên nhân nhất định đối với bất cứ sự 
kiện nào, nhưng cái hố phân chia giữa người thành công 
và người thất bại, đã giúp cho mọi người có sự chọn lựa 
riêng khi cuộc cách mạng chính thức bùng nổ. 
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Việc dám ăn nói củ; 
tòa án cao cấp địa 
phương ngày càng rõ rệt 
là một kết luận khiến mọi 
người có thể tin được điều 
này một cách tương đối 
Điều đáng nói ở đây 
không phải là tòa án cao 
cấp ngày càng kiên quyết 
và liên tục có hành động 
phản đối chính phủ, mà 
hơn nữa đấy là tham vọng 
của tóa án cao cấp, tự cho 
mình là người bảo vệ hiến 
pháp của thời trung cổ, 
2 xa sau khi có những bộ mặt 
Jacque Nicker, người cứu vong cho bị lem luốt, cũng như tự 
chế độ cũ 2? xem mình là người bảo vệ 

quyền lợi tự nhiên của 
toàn thể nhân dân Pháp. Dần dần tòa án cao cấp bắt đầu 
có sự sàng lọc giữa những từ ngữ như “quốc vương” 
(kingdom) và “thần dân“ (subject)... để thay thế vào những 
từ ngữ như “quốc gia” (nation) và “công dân” (citizen) 
với ý đồ dẫn những đọc giả của bài văn can gián mà họ 
đưa ra sẽ nghiêng về sự suy nghĩ đối với từ vựng gần gũi 
với nước cộng hòa cổ La Mã chứ không phải là vương 
quốc Pháp. Trong phong trào công khai chỉ trích của họ 
về cái gọi là “đại thần chuyên quyền” (ministerial despo- 
tism), chiến thuật được họ sử dụng, thật ra là do những 
nhân sĩ trong giới tòa án đã suy tính kỹ lưỡng, cho nên 
những lãnh tụ cách mạng sau này đại đa số cũng xuất 
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thân từ đó. Vì bản 
thân của mỗi tòa án 
địa phương đều chỉ có 
quyền hạn trong 
phạm vi khu vực của 
mình, không thể nói 
được họ là một cơ 
cấu toàn điện có tính 
chất thống nhất trên 
toàn quốc, cho nên 
không thích hợp để 
trở thành người đại 
biểu vận dụng quyền 
lực của hiến chính. 
Cho dù họ không thể 
tạo ra được một hội 
nghị có tính chất chính trị chân chính, sự chống đối của 
tòa án cao cấp vẫn làm cho quyền lực chuyên chế của nhà 
vua bị suy yếu, làm cho lý luận quân quyền dân dần bị 
sụp đổ. Đó là công lao của họ. 

Tất nhiên, khi bầu không khí chính trị chuyển biến, 
trên thực tế sẽ còn có những dấu hiệu thay đổi khác. Về 
mặt truyền thống chức đại thân (Minister) có nghĩa là 
được sự tín nhiệm của nhà vua, một khi sự tín nhiệm đó 
không còn nữa thì vị đại thần kia tất phải về vườn. Thông 
thường thì việc đó cũng kéo theo một sự khó xử trong 
một thời gian ngắn, nhưng trong thời kỳ chiến tranh giành 
độc lập ở Mỹ, vua Louis XVI lại phát hiện ra ông ta 
không thể không dùng Jacques Necker, một người đến từ 
nước cộng hòa Geneva, đồng thời, là một nhà ngân hàng, 
một tín đồ tân giáo mà lúc bấy giờ nhà nước Pháp chưa 
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Nicker, nhân vật nổi tiếng hồi năm 1788. 
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C.A. de Calonne, tài chính đại thần từ năm 1783 đến 1787. 


chính thức tiếp nhận. Năm 1781, vị tài chính đại thần 
(tương đương với vai trò của một vị đại thần đứng đầu 
chính phủ) do vấn để tín ngưỡng tôn giáo mà bị bài xích 
ra khỏi hội nghị tài chính (Council of Finance) đó, đã từ 
chức một cách không bình thường, và sau đó lại đem tờ 
“thượng sớ” (Compte Rendu au roi) xuất bản công khai. 
Hành động đó làm cho số người trong quan trường hết 
sức phẫn nộ, vì ông ta đã công khai hóa những chỉ tiết dự 
toán là những gì thuộc về riêng tư của nhà vua. Necker 
về sau còn thông qua việc viết lách cũng như cung cấp 


3Ø 


cho bà vợ của ông tại diễn đàn (Salon), cho nên vào năm 
1787 khi từ Geneva trở về, thì ông nghiễm nhiên đã trở 
thành người lãnh tụ của “Đảng Necker“. Antoine Barnava, 
nhân vật mà sau này trở thành lãnh tụ cách mạng và là 
một trong những nhân vật nổi tiếng ở Pháp được dân 
chúng nói chung ủng hộ nhiều nhất, hơn thế nữa Robespiere 
ở Arras xem ông ta là một nhân vật cứu nguy cho nước 
Pháp thời bấy giờ. Tháng 8 năm 1788, cuối cùng Necker 
đã được phục chức sau khi nhà vua chấp nhận ở một mức 
độ nào đó, những điều kiện của ông ta đưa ra. 

Một vị tài chính đại thần trong số những người thừa 
nhận Necker là C. A. de Calonne từng có ý đồ vận dụng 
phương pháp hiện đại để xây dựng tín dụng thương 





Hoàng gia Pháp chi viện cho Cộng hòa châu Mỹ: một chiến sĩ tình 
nguyện lên đường xuất chinh. 
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tìC: t7, "N hẻ vaulsn4 kad cử», là ¡ờng #2 du Laul HễÀi 
Calonne mời các nhà quyền quí lựa chọn phương thức khác nhau 
trong việc họ bị quốc khố nuốt sống. 








nghiệp nhằm kích thích tình hình kinh tế đang phẳng lặng 
như một ao tù. Ông ta bắt đầu tổ chức lại công ty Đông 
Ấn Độ,vốn đã ngưng hoạt động, đồng thời thuê một 
người khả nghỉ chuyên nghề đầu cơ là tu sĩ D “ Espagnac 
đứng ra nâng cao giá cổ phiếu ào ào. Người đối đầu của 
Necker trong hội nghị đại thần là nam tước Breteuil, lại 
thuê một nhà mạo hiểm là nam tước Batz, và một gã trôi 
nổi người Thụy Sĩ là Etienne Clavière để tiến hành đầu cơ 
theo một hướng khác. Batz-Clavière lại mướn bá tước 
Mirabeau làm người viết bài cho những quyển sách nhỏ 
tuyên truyền của họ. Những nhân vật này thật ra đều là 
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những người giữ vai trò tích cực trong quá trình của cuộc 
cách mạng. Phương pháp thao túng trong việc giao dịch 
cổ phiếu kể trên, suy ra còn được xem là một sự kiện mới 
mẻ trong nên chính tri Pháp thời bấy giờ, đồng thời, cũng 
hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ đạo đức được thố 
lộ bằng cách thông qua những lời thanh minh theo kiểu 
văn bản nhà nước khi vua Louis làm vua nước Pháp và 
làm tổng giám mục khu vực Navarre. 


Tình trạng tài chính của vương triều mà Calonne từng 
hiểu rất sâu, chính là một sự kiện khiến chính phú bận 
tâm nhất trong những năm trước cách mạng. Tình trạng 
ngày càng lâm vào thế phá sản đó, có người cho rằng là 
tai họa ngoài ý muốn do chỗ quản lý tài chính không tốt, 
nhưng cũng có người xem đó là định mệnh không thể 
tránh khỏi của một trật tự xã hội cũ. Thực ra, thời bấy 
giờ nước Pháp so với nước Anh giàu có hơn nhiều, nhưng 
gánh nặng của nợ mà chính phủ vay cũng không thua gì 
nước Anh. Cả hai nước hằng năm tốn kém vào việc trả nợ 
đại để cũng chiếm một nửa tiền chi dùng của chính phủ. 





Cảnh hội nghị ba cấp ở đang họp ở Burgundy 
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()VPILVNDR ĐH T.A, P.VPHJE .VƯ DAỰP HS, ChÍ có điều khác hơn là lợi 

ĩ_x›- tức ở nước Pháp so với Anh 
ì lại cao hơn gấp hai lần 
Điều đó có nghĩa là trong 
nước Pháp thuế má cao 
hơn, cũng như một khi lâm 
vào tình trạng khẩn cấp xảy 
ra đột ngột, thì sẽ khó XOây 
chuyển hơn là không tăng 
thuế. Sau khi cuộc cách 
12 Inxuttecdon đu 1aphine 3auxe là ranee, mạng giành độc lập ở nước 
Ty TH ra | Mỹ bùng nổ, nước Pháp 
tre Le 24.34 6x 6 saa x4... | liên chụp ngay cơ hội này 
HH t7 | chỉ viện cho quân đội bắc 

Mỹ và những phần tử cộng . 

hòa chống lại vua Anh, để 
lấy đó báo thù việc nước 
Pháp bị thua trận đối với 
nước Anh vừa rồi. Nhưng sự thắng lợi của lục quân và 
hải quân đã làm cho-tình trạng thâm hụt ngân sách của 
nước Pháp từ lâu càng trở nên gay gắt. Necker không 
muốn khai thác nguồn thu thuế mà sử dụng cách vay tiền 
với một qui mô lớn để chi viện cho chiến tranh. Điều đó 
chính ông đã giành được uy tín đối với nhân dân, nhưng 
cũng tạo điều kiện cho quốc khố đi tới chỗ phá sản. Thuế 
đặc biệt trong thời chiến được tạm thời thu ngay sau khi 
Necker rút lui, nhưng đến khi loại thuế này được ngưng 
thu vào năm 1786, thì tiền phải trả nợ hằng năm thuộc 
niên khóa 1774 khi vua Louis XVI vừa mới lên ngôi thì con 
số này từ 93 triệu đồng livre, đã tăng lên đến 318 triệu 
đồng livre. Đến đây, phương pháp duy nhất để tránh 
phá sản là tăng thuế với mức độ cao trong khi dân chúng 





Năm 1788, tỉnh Dauphiné đã cứu 
nước Pháp. 
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vân chưa có sự chuẩn bị tâm lý, khiến cho chính phủ buộc 
phải tìm biện pháp khác và do đó đã làm cho cuộc cách 
mạng sớm bùng nổ hơn. Dựa những diễn biến trên thì cả 
quá trình bùng nổ của cuộc cách mạng dường như đều 
do những biện pháp tài chính có nhiều sai sót gây ra. Mặc 
dù thế chúng ta vẫn có thể biện giái, việc nâng cao lợi tức 
cũng như việc thu thuế không phù hợp lý tướng, chính là 
do cơ cấu tài chính quá thô sơ, và sự đáp ứng nhu cầu 
cho đời sống xa xỈ của hoàng gia, đã khiến lòng tín nhiệm 
trong xã hội hoàn toàn lâm vào cảnh nguy ngập, tất nhiên 
phải dẫn tới một kết quả xấu. Mặt khác, tầng lớp giáo sĩ 
và quí tộc là những người có năng lực đóng thuế thì phần 
lớn lại được miễn thuế rất nhiều. Tình hình đã như vậy 
thì việc tăng thuế không phải dễ, chính phủ chỉ đành tiếp 
tục ngửa tay ra mượn tiền. Con số thâm thụt của chính 
phủ được giải quyết bằng cách mượn tiền để bù vào, thì 
chẳng khác nào làm cho tình trạng tài chính càng thâm 
hụt gay gắt thêm, dẫn đến một cục diện xấu bắt buộc 
phải tổ chức lại bộ máy chính quyền một cách triệt để. 
Năm 1787, Calonne đề xuất một kế hoạch tài chính 
mới có tính chất cấp tiến, mong cho vương quốc được 
đứng vững trở lại. Ông đề xướng chính sách thay đổi đối 
với tất cả ruộng đất - bất luận là ruộng đất của dân 
thường, của quí tộc hoặc của giáo sĩ - nhất luật đều đánh 
thuế; đồng thời, hối thúc giáo hội bán quyền lãnh chúa 
của mình để lấy tiền trả hết nợ. Đến khi ông gặp sự phản 
kích nằm trong dự liệu của giai cấp thứ nhất và giai cấp 
thứ hai thì ông liền chuyển sang việc tố cáo trước dư luận 
để phê bình và đả kích đối thủ, đồng thời, ra lệnh cho các 
giáo sĩ toàn quốc đem nội dung công kích của mình truyền 
đạt lại cho các tín đồ trong giờ giảng đạo. Calonne còn có 
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v đồ thông qua hội nghị của giới quyền qui (Assembly of 

Notables, một đoàn thê do quan lại có trọng lượng nhất 
trên toàn quốc bầu ra), ủng hộ chính sách của mình. 
Nhưng các đại biểu của hội nghị quyền quí lại đở thủ 
đoạn đối phó, yêu cầu trước khi thảo luận thuế mới thì 
phải cho họ có quyền điều tra chỉ thu về mặt tài vụ. Các 
đại biêu thậm chí còn lợi dụng mật mưu của cung đình 
theo kiểu “truyền thống”, nhằm lật đổ Calonne. Kết quả, 
Calonne đã bị người tông giám mục tại Toulouse là Loménie 
de Brienne lên thay thế. Phương pháp nói rõ dư luận về 
chính sách tài chính của mình, cũng như các đại biểu của 
hội nghị quyền quí đòi muốn tăng thuế thì phải thông 
qua hội nghị ba cấp toàn quốc (State General) gần như có 
thể nói lần đầu tiên làm cho người Pháp nếm được mùi 
“chính trị? mà người Anh đã từng hiểu. Điều đó rõ ràng 
là một cuộc xung đột làm tâm trạng của giới trí thức trên 
toàn quốc căng thẳng. 

Brienne muốn dùng một thái độ hòa dịu hơn để chấp 
hành phần cốt:lõi trong kế hoạch của Calonne, nhưng 
thực lực của phái phản đối vẫn hết sức mạnh mẽ. Việc 
đăng ký dự thảo luật tài chính mới tại tòa án tối cao Paris 
đã bị cản trở đủ điều, trong khi hội nghị giáo sĩ lần này 
lại mạnh dạn biểu quyết chỉ bù một phần tiền trong dự 
chi của hoàng gia. Những đoàn thể đó đều nôn nóng 
chụp lấy cơ hội này với ý đồ xoay chuyển trở lại chế độ 
quan liêu trung ương tập quyền đã hình thành từ một thế 
kỷ trước. Trong đó, một bộ phận thành viên chỉ yêu cầu 
khôi phục lại tình trạng cũ; một bộ phận khác thì do 
được sự cổ vũ của cách mạng Anh và Mỹ, nên cực lực 
mong muốn nước Pháp sẽ chuyển hóa thành một chính 
thể quân chủ lập hiến thật sự. Do đôi bên đều có mục 
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Hoàng hậu Marlie trong cung điện Versailles 


tiêu chung ngắn hạn không giống nhau, nên đối với hình 
thái xã hội tương lai của nước Pháp họ đều có cách nhìn 
khác nhau, nhưng vần còn tiềm tàng chứ chưa bộc lộ rõ 
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rệt. Nhiệm vụ cấp thiết trước mất là đốc thúc quốc vương 
triệu tập hội nghị ba cấp - một cuộc hội nghị đại biếu cho 
ba glai cấp ma từ năm 1614 tới nay vẫn chưa nhóm họp 
lần nào. 

Brienne và chướng ấn đại thần (cũng gọi là đại thần 
tư pháp) Guillaume de Lamoignon, cuối cùng đều tỏ ra 
mệt mói đối với việc cố gắng an úi phái phản đối, nên 
vào tháng 5 năm 1788 họ phát động một cuộc cải cách mà 
người đương thời gọi là “chính biến tư pháp”, mang tính 
cách mạng. Họ đã làm giám đi rất nhiều quyền lực của 
tòa án cấp cao và tòa án của lãnh chúa phong kiến, sáng 
lập tòa án hoàng gia mới. Nhăm làm cho chế độ mới được 
phát triển tốt đẹp, họ bằng lòng đặt một tụ bài mạo 
hiểm nhưng hấp dẫn mọi người, do các luật sư đẻ xuất 
cuộc cách mạng tư pháp và chính sách tài chính mới nói 
trên, vốn như có thể nêu ra một ý kiến nhất trí cơ bản 
giữa quân chúng mà trước đây bị xã hội quyền quí dưới 
chế độ xã hội cũ chèn ép đối với chính phủ của hoàng 
gia, nhưng trên thực tế thì tình hình đó vẫn chưa xuất 
hiện. Những luật sư thuộc giai cấp thứ ba cũng bám sát 
theo bước chân cúa tòa án cao cấp, khiến trách thái độ 
trách né của các đại thần. Hành động phản đối của các 
đoàn thể thuộc tòa án cao cấp rất mạnh mẽ vượt ra ngoài 
sự tiên liệu của mọi người. Hội nghị ba cấp của một số 
tỉnh thậm chí còn công khai lên tiếng ủng hộ lập trường 
của tòa án. Những cuộc bạo loạn đã bùng nổ tại một vài 
thành thị và nông thôn, đồng thời, có dấu hiệu cho thấy 
các sĩ quan trong quân đội (đại đa số xuất thân quí tộc) 
cũng không muốn ra lệnh cho binh sĩ của họ nổ súng vào 
quân chúng ủng hộ những quí tộc khác. Tại Dauphiné 
một cuộc hội họp phi pháp coi là thành công vì đã khôi 
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Nhà ngắm cảnh trong cung điện Versailles. 
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phục lại hội nghị ba cấp ở các tỉnh đã ngủ say hằng trăm 
năm qua. Chính phủ hoàng gia đến thời điểm đó đã gần 
như sắp sụp đổ. Cuối cùng, Brienne đồng ý vào năm 
[789 sẽ triệu tập hội nghị ba cấp toàn quốc, đồng thời, 
công khai trưng cầu ý đân về việc tổ chức lại hội nghị nói 
trên. Thái độ đó cũng đồng nghĩa với việc chế độ chính 
trị thẩm tra km chế đã kết thúc, các loại sách nhỏ đua 
nhau xuất hiện. Đồng thời, gần như các loại sách nhỏ đó 
đều có thái độ thù địch đối với chính phủ. Những quyển 
sách nhỏ ra đầu tiên phần lớn khiển trách “sự bất nghĩa 
của chủ nghĩa chuyên chế”, đó là một luận điệu cũ được 
nhắc lại. Nhưng theo đà phát triển của những sự biện 
luận, thái độ công kích của giới bình dân đối với tòa án 
cấp cao và quí tộc ngày càng mạnh mẽ. Tình hình đó có lẽ 
là tình hình mà Brienne muốn được nhìn thấy, nhưng đối 
với ông ta thì không có lợi ích øgì. 

Brienne chống chọi một cách mệt nhọc đến tháng 8 
năm 1788, thì tình trạng quốc khố trống rông kéo dài đã 
buộc ông phải phát hành giấy bạc để chi trả quốc trái. 
Hành động đó đã trở thành lý do khiến cho Brieene buộc 
phải rời khỏi chức vụ, mặc dù ông vẫn còn được vua 
Louis và hoàng hậu Marie Antoinette tín nhiệm. Điều 
đáng tiếc là vợ chồng của nhà vua do sự dồn ép của tình 
hình chung đã tiếp nhận Mecker lên thay thế chức vụ của 
Brienne như một người kế nhiệm “tất nhiên”. Vấn đề là 
đứng về mặt nhân vật chính trị kiểu truyền thống như 
Brienne, trong quá trình đầy khó khăn ngoi lên địa vị đại 
thần thì ông ta trước sau như một vẫn tỏ ra là người 
trung thành với nhà vua; trái lại, Necker thì xem bản thân 
mình là nhà chính trị anh hùng theo dân ý và cũng là một 
nhà chính trị độc lập chứ không xem mình là một đình 
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thần dưới lá cờ của quốc vương. Sau khi Necker lên nhậm 
chức lần thứ hai thì liền chấm dứt hành động công kích 
của chính phú đối với tòa án cao cấp, đồng thời, cũng 
không có ý đồ chen vào cuộc tuyển cử đại biểu hội nghị 
ba cấp toàn quốc. Nước Pháp lúc bấy giờ có thể nói đã 
tiến vào thời đại biến cách không còn ổn định, nhân dân 
Pháp sẽ theo ai bỏ ai cũng không thể đoán được, nhưng 
đối với những sự kiện xảy ra bất ngờ thì họ lại có một tác 
dụng phát huy nhất định. 
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(?È(:'`" ° gốc tư tưởng chính trị của cuộc Đại Cách 
Mạng Pháp hồi thế kỷ thứ 15 có chiều sâu nhụ 
thế nào? Đó là một trong những vấn đề mà các sử gia mãi 
cho tới ngày nay vẫn còn tranh luận. Mỗi người có những 
phương thức khác nhau để đánh giá tính cách tương đối 
quan trọng của nhân tố vật chất và phi vật chất. Xu thế 
hiện nay là hướng về mặt kinh tế thay vì chú ý đến vấn đè 
tư tưởng như trước kia. Chúng ta cũng cần ghi nhớ, điều 
quan tâm của các nhà tư tưởng mới thời đó thực ra không 
phải là thuộc lĩnh vực chính trị Đồng thời, do trong, thời 
đại của các nhà tư tưởng mới đối với bản chất của quốc gia 
và bản chất hành động của chính trị có sự hiểu biết khác 
nhau, nên giữa họ cũng khó ngưng tụ thành một học thuyết 
chủ thể mà các nhà tư tưởng mới đều có thể tiếp nhận. 
Hơn nữa, những tác phẩm có sức ảnh hưởng mạnh nhất 
của họ, cũng được xuất bản trước khi cuộc cách mạng 
bùng nổ cả thế kỉ. Rõ ràng các nhà tư tưởng đó cũng 
không thể nào chịu trách nhiệm trước tình hình cách mạng 
điễn ra vào năm 1789, nhưng họ đóng vai trò chủ đạo 
trong việc vạch đường lối tư tưởng của những người từng 
chịu giáo dục trong vấn đề lý giải xã hội. Khi cuộc cách 
mạng chính thức được mở màn, thì những nhà lãnh đạo 
mới xuất hiện chừng như đã có sẵn cách xử trí đối với 
quyền lực chính trị khi lọt vào tay mình. Quan điểm này 
cho thấy cuộc Đại Cách Mạng của Pháp cũng giống với 
cuộc Đại Cách Mạng cúa Nga, hơn là giống với tình trạng ở 
Anh. Ở Anh, tương quan đến học thuyết lý luận, thường là 
VIỆC xảy ra sau sự kiện cách mạng thì nó mới hình thành 
một cách vội vàng trong một bầu không khí sôi sục. 
Hình thái tư tướng trong thời đại tư tưởng, mới đã để 
lại cho chúng ta ba hệ thống tri thức chủ yếu. Mặc dủ 
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Mirabeau được vong hồn của Franklin, Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau và Fénelon hoan nghênh. 


giữa những hệ thống đó về mặt logic không dung hòa 
được với nhau, nhưng những người theo chủ nghĩa thực 
dụng sẵn sàng lấy một phần nội dung trong những hệ 
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thống đó, rồi dùng một phương thức rối rắm hỗn tạp d¿ 
ứng dụng vào sự không tưởng và sự từng trải của bản 
thân mình. Hơn nữa, những nghị hội được thành lập trons. 
thời gian cách mạng cũng chưa từng có sự định đoạt sau 
cùng giữa học thuyết của hai nhà tư tưởng Charles Louis. 
de Secondat, baron de Montesquieu và Jean jJacque: ' 
lousseau. Dù vậy, giữa những hệ thống mà mỗi thứ đà 
cập tới một số vấn đề chính trị nhất định, về mặt logic 
vẫn có một sự quan hệ nội tại trên một trình độ nhất 
định, đồng thời, những vấn đề chính trị mà chúng đề Cập ¡ 
tới vẫn đáng được chúng ta nghiên cứu và thảo luận từng. 
hệ thống một. Chúng ta cũng có thể thông qua đó chú ý 
đến vấn đề tại sao trong một thời gian dài đã qua, chưa 
có ai đem chúng để thực hành từng hệ thống riêng biệt 
một cách hoàn chỉnh”? Ngay như Robespiere cũng từng 
nói: “Để cho chân lý nào đó trong tư tưởng của Rousseau 
tiếp tục nằm yên trong trước tác của ông có lẽ tốt hơn là 
chuyển hóa nó thành lập pháp”. 

Montesquieu từng là một thành viên trong tòa án cao 
cấp Bordeaux. Tác phẩm Tỉnh Thân Luật Pháp (De I “Esprit 
des Lois), nhằm phân tích có tính chất qui phạm qua việc 
giải thích trật tự xã hội cũ được hợp lý hóa theo quan điểm 
của quí tộc và đề cao tự do cá nhân để xem đó là mục tiêu 
thi hành đường lối chính trị quan trọng nhất của một chính 
phủ tốt. Trong vấn đề quyền lực (power), Montesquieu 
chú ý đến phương thức vận dụng quyên lực và tỏ ra quan 
tâm một cách nhiệt tình hơn so với vị trí của quyền lực. 
Theo đó, ông chia chính phủ ra thành ba loại hình, trong đó 
loai hình thứ nhất được xây dựng trên nên tảng “sợ hãi 
không yên của một chính quyền độc tài chuyên chế”, loại 
hình này được vứt bỏ một cách nhanh chóng, tức xem nó là 
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một loại hình chính phủ 
không thế nào tiếp nhận 
được, mà cũng xem nó 
là sản phấm khi sự vật 
không còn cách nào để 
giải quyết tốt hơn. Ngoài 
chuyên chế, còn lại là hai 
loại hình chính phú, tức 
“nước công hòa“ và 
“nước quân chú” 

JÖưới cái nhìn cúa 
Montesquieu, nước cộng 
hòa là một xã hội lý 
tướng mà mỗi người 
công dân băng lòng hiến 
thán cho công đông. 
Nghĩa bóng cúa nó la, 
Montesquieu cảm thấy khuynh hướng quyên lợi cúa quân 
thế công dân chính là đạo đức, cho nên trong nước cộng 
hòa chẳng khác nào một sự thắng lợi cúa đức hạnh (vir- 
tue). Do tính thần tự nguyện hy sính đó có từ một tâm 
lĩnh độc lập bởi sự giáo dục chính qui cới mớ và khóng bị 
han chế, nên hình thức cúa một nước cộng hòa thuần túy 
phải là một nền chính trị dán chú. Bán thân của 
Montesquieu cũng không xác định thứ không tướng (Úto- 
pia) đó phái chăng từng xuất hiện trong thời cổ Hy Lạp, 
nhưng tương đối khẳng định là vao thế ký thứ 18 Ớ Áu 
Châu khóng có tiến lệ đó. Là một nhà tư tướng trưu 

tương, suy tư sâu sắc về một xã hội cộng hoa được xây 
lựng trên cơ sở nói trên, rõ rang là điều khiến cho 
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Bức tranh ngó nghĩnh cúa 
Montesdquieu thời trễ tuối. 
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Montesquieu được vòng nguyệt quế. 


người chú trọng thực tế thì ông chừng như lại bị hấp dẫn 
đối với sự nghiên cứu về tình hình vận hành trong thực tế 
của các quốc gia quân chủ, vì đối với những phương thức 
vận hành đó ông là người có kinh nghiệm bản thân. 
Khác hơn nước cộng hòa là nước quân chú mà sức 
sống của nó chỉ dựa vào nhà vua có thái độ buông trôi 
đối với một số ít công dân quan trọng. Điều muốn nói ở 
đây không phải là của cái mà là vinh dự (Honour). 
Montesquieu nói rõ mà không cần giấu giếm sự hiểu biết 
trong đầu óc của ông đối với vinh dự thì thực ra chỉ là 
một thứ ý nghĩa đặc biệt kỳ dị, dựa vào tập tục của xã 
hội chứ không có sự tương quan nhiều đối với hệ thống 
nào cả. Thế nhưng ở Âu Châu, nó lại là một chuẩn mực 
trong hành vi mà các qúi tộc đều lấy đó để tự hào. Dựa 
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Hai quyển sách tạo nên thế giới tâm trí của những phần tử 


cách mạng. 
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Sách Bách Khoa Toàn Thư của M.Diderot là hình ảnh thu 
nhỏ của thời đại tư tưởng mới. 
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vào đó để mà xét thì vinh dự còn có địa vị ưu việt hơn cả 
pháp luật của con người, thậm chí hơn cả pháp luật của 
Thượng đế nữa. Thí dụ như lấy chuyện cấm đoán quyết 
đấu, cho dù đó là một hành động bị giáo hội.nghiêm 
khắc cấm đoán, khiển trách, và bị nhà vua tuyên bố là phi 
pháp. Nhưng điều mọi người đều hiểu một cách phố 
biến là: khi vinh dự của cá nhân bị thách thức, thì bất 
luận là sau đó phải bị lưu đày hoặc bị lên án, họ đều 
không tỏ ta lùi bước hoặc do dự. Vinh dự là một phẩm 
chất mang tính cha truyền con nối, độc đáo siêu việt, 
được đông đảo nhân dân đều tôn sùng. Cho nên khái 
niệm vinh dự xét về bản chất, đã cho thấy sự tồn tại của 
một xã hội có giai cấp. Do vinh dự là điều tồn tại độc lập 
ngoài giáo hội và quốc gia, nên về mặt lý luận, khi nhà 
vua ban tặng cho những huân hàm, thì đó là sự tướng 
thưởng tiêu biểu cho người được phong tặng, được mọi 
người công nhận tôn sùng địa vị và chen chân vào hàng 
ngũ quí tộc. Bất luận ra sao, việc ban tặng huân tước, 
nhiều hay ít đều có sự quan hệ trong việc phục vụ đối 
với nhà vua. Người thống trị tất nhiên là rất vui sướng 
khi nhận được một sự phục vụ tự nguyện mà cái giá mua 
lại rất rẻ, mặc dù bản thân của sự phục vụ đó cũng 
không phải hoàn toàn không có điều kiện. Những người 
đàn ông quí tộc, có thể vì nhận được một sợi dây đai 
tượng trưng cho huân hàm của thánh Louis (Order of 
Saint Louis), mà suốt cả cuộc đời phải cam chịu làm một 
sĩ quan lục quân với đồng lương ít ỏi. Nhưng đồng thời, 
họ cũng bảo lưu được quyền tự do xin rời chức vụ và 
quyền chọn lựa người có quyền thống trị để phục tùng. 
Riêng với sĩ quan hải quân, thì nhà đương cục phải có 
một cách nhìn khác đối với mọi sự vật. Việc mà họ luôn 
luôn quan tâm xem như là chuyện chết sống của mình, lại 
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Nghỉ thức phong thưởng dây đai màu lam với huân vị tối cao của nhà vua. 
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nên sự bảo vệ tự do của cá nhân, phải dựa vào sự thiết 
kế có tính chất kỹ xảo đối với cơ cấu chính trị để cân 
bằng mọi thứ quyền lợi trong nội bộ xã hội, đặc biệt là 
thông qua uy quyền của lập pháp, hành chính, và tư 
pháp, để ngăn cách giữa nhau. Ông cảm thấy có thể từ 
trong hiến pháp của nước Anh tìm hiểu được một thứ cơ 
chế, tức sự tính toán riêng biệt và lúc nào cũng có sự đối 
đầu giữa quốc vương, quí tộc và thứ dân, tạo thành một 
sự cân bằng giữa họ. Trong khi đó, lại có thêm một hệ 
thống tư pháp độc lập để làm tấm bình phong cuối cùng 
chống đỡ việc con dân phản kháng lại những người ở cấp 
trên. Ông tin rằng ở nước Pháp, sự uy hiếp lớn nhất đối 
với vinh dự và toàn thể tự do của một thiểu số người, là 
có từ chủ trương chuyên chế của quan liêu. Vua Louls 
XIV đã làm yếu đi một số cơ cấu trung gian truyền thống 
trong việc điều hành để nhà vua có thể cùng hưởng được 
quyền lực. Đó là một cách làm rất nguy hiểm, khiến cho 
nước Pháp đi về hướng “dân chủ độc tài”. Việc phục hồi 
lại thế cân bằng cổ xưa đó, mặc dù có thể làm cho toàn 
thể người Pháp đều được hưởng cái lợi, nhưng chỉ có 
những đoàn thể quí tộc chủ yếu - như tòa án cao cấp mà 
Montesquieu là một thành viên trong đó - mới có đây đủ 
biện pháp và ý thức độc lập để ức chế bước tiến uy hiếp 
của chính phủ hoàng gia. 

Tất nhiên chỗ tỉnh túy của quyển “Tinh Thần Luật 
Pháp” không phải chỉ có như thế. Trên thực tế, nó xứng 
đáng là một kiệt tác về lý luận chính trị và xã hội học 
nhưng ít nhiều bị lãng quên. Dùng cách nhìn hiện nay để 
đánh giá, thì sự cống hiến của nó chủ yếu là: tạo điều 
kiện cho hội nghị ba cấp và tòa án ba cấp ở các địa 
phương một nền tảng danh chánh ngôn thuận để chống 
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lại chính phủ hoàng gia. Trong một khoảng thời gian nào 
đó, họ đã liên tục thuyết phục mình cũng như quần 
chúng chung quanh tin rằng họ chính là người bảo vệ 
cuối cùng đối với một sự tự do trước một chính quyên 
ngang ngược và vơ vét không biết chán. Họ đang cứu văn 
sự bạo ngược của nhà vua bên bờ vực sụp đổ. Điều đó 
tất nhiên không thể xem là một hành động thiếu trung 
thành. Trận “giặc vì chính nghĩa” này chẳng những là 
đang tìm cách uốn nắn sự sai lầm của nhà vua mà còn có 
ý bảo vệ đặc chất vốn có của một xã hội được giai tầng 
hóa do phái tôn vinh danh dự đặt ra. Cho nên những 
người làm cách mạng xã hội đang tích cực đề cao chủ 
nghĩa bình đẳng cấp tiến mà trong kế hoạch của Calonne 
và Brienne đã ngầm cho thấy đều bị chỉ trích nghiêm khắc 
¡à nối giáo cho chế độ độc tài chuyên chính. Tổng giám 
mục quan trọng là Beaussat (Cardinal de Beaussat) năm 





Mọi việc xây ra trong tiệm bán các quyển sách nhỏ làm cho người ta 
khó tin là sự thật. 


62 


hffps://tieulun.hopto.org 
1) 


1789 trong bức thư viết cho J. J. R. de Cambacérèes đã từng 
đề cập tới: “Một khi cơ cấu và trật tự xã hội của mọi 
người Pháp đều bị phá hủy hoặc rút lui thành hữu danh 
vô thực thì những gì còn lại chẳng qua là “dân chủ”; mà 
cái dân chủ của 240 triệu người lại được hướng về chế độ 
độc tài chuyên chế”. Chỉ cần tòa án cao cấp và quyền lực 
nhà vua đang ở trong cái thế giằng co nhau, thì họ rất dễ 
duy trì hình tượng của bản thân mình là người bảo vệ cho 
tự do công cộng. Chỉ khi nào tòa án cao cấp nắm được sự 
thắng lợi trong tay, và dựa vào sự triệu tập thành công 
của hội nghị ba cấp toàn quốc để tuyên thệ là muốn khôi 
"phục lai những ngày tốt đẹp đã qua, thì những người 
ủng hộ họ mới bừng hiểu ra. Những vị chánh án đó cùng 
một lúc vừa để xướng cải cách chính trị, thì kỳ thực họ 
cũng vừa gắng sức để duy trì hiện trạng của xã hội. 

Bất cứ ai từng đọc qua những quyển sách nhỏ về 
ngôn luận trong khoảng thời gian từ 1788 đến 1789, không 
ai tránh khỏi có ấn tượng sâu sắc về ảnh hưởng của 
Montesquieu. Khi đọc những bài viết của các nhân sĩ ở 
tòa án cao cấp và những người chạy theo họ, những câu 
văn của Montesquleu trong sáng tác của ông cũng được 
trích dẫn và giải thích thêm trong những quyển sách nhỏ 
đó. Lấy một thí dụ như ở tòa án cao cấp tại khu vực 
Nancy, từng chỉ trích Brienne đã biến một nước Pháp 
quân chủ đàng hoàng, thành một chính quyền độc tài: 

Giai cấp trong xã hội ngàu càng lẫn lộn, dặc quyên bị phá 
bỏ, cũng như cơ cấu trung gian oà đơn øị quyên uụ thứ cấp Dị 
xóa bỏ, đang gậm nhấm dân sốc rễ của chính phủ quân chủ, 0à 
mở dường cho sự thống trị ngang Hgược. 

Trong khi tiếp tục tiến hành biện luận, từ chỗ đả kích 
sự ngang ngược của các đại thân dân dân chuyển sang vấn 
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đề đặc quyền Montesquieu đối với việc trọng thị cái gọi là 
công năng của cơ cấu trung gian cũng khó tìm được người 
tri âm. Một phần tử bảo thủ và bất bình đã bắt đầu trách 
móc: “Có người đã thành công trong vIỆC dụ dỗ quân 
chúng, đem từ ngữ “đặc quyền xem như bất chính nghĩa”. 


Bất luận ra sao, sự ảnh hưởng của Montesquleu cũng 
được lâu dài hơn so với bản thân của tòa án cao cấp. Quan 
điểm của ông đối với việc phân lập quyên lực và yêu câu 
chia cắt uy quyền để đề phòng và ngăn chặn một chính 
quyền bạo ngược trong suốt thời gian Đại Cách Mạng vẫn 
chiếm địa vị giáo điều chính thống một cách vững vàng. 
Cho đù sự nhấn mạnh công năng về khái niệm vinh dự của 
ông cũng luôn được người Pháp tiếp nhận đến năm 1792 
(mặc dù đến thời điểm đó thì khái niệm này đã được tác 
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Rousseau dã ngoại, Rousseau, người bảo vệ Đại 
sưu tập thực vật đề Cách Mạng như một câu đố 
nghiên cứu. chưa có lời giải. 
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động của người Anh mở rộng thêm, đưa thân hào nông 
thôn vào vòng hào quang vinh dự cúa quí tộc). MontesquIeu 
không hề đề xướng trở về với quá khứ. Đồng thời trong 
hiến pháp năm 1791 có không ít những sáng kiến mới làm 
cho vị tiền nhân này kém vui, nhưng nếu so sánh với thời 
đại vương quyền tuyệt đối mà ông từng sống thì 
Montesquieu càng tán thưởng tỉnh thân tiêu biểu ở phía 
sau lưng bản hiến pháp đó. 

Sự cống hiến chủ yếu về chính trị của Rousseau - Bàn 
Về Dân Ước (Du Contrat Social) được ra đời vào năm 
1762. Chỉ trong vòng một năm, quyển sách này đã tái bản 
mười hai lần. Quyển sách đã lấy một đoạn của Montesquieu 
làm khởi điểm tức nền tảng mà chế độ cộng hòa phải dựa 
vào: đó là tình cảm thống nhất chung của công dân cùng 
sống chung trong một cộng đồng. Cho dù bản thân của 
Rousseau cũng thường lấy việc mình là công dân của 
thành bang Geneve làm điều tự hào. Nhưng trên thực tế 
thì Geneve vào thế kỷ thứ 18 nếu so với Athena hoặc 
Sparta thì chỗ giống nhau thật ra không nhiều. Hơn nữa, 
trong đời của Rousseau có mối quan hệ với tổ quốc Geneve 
cũng đầy sóng gió, luôn luôn có sự xung đột. Có lẽ do 
nhà tư tưởng kiệt xuất và giỏi thay đổi này hầu hết cuộc 
đời sống tại nước Pháp, nên tâm hồn mới có sự sùng 
kính, đồng thời tôn vinh nước cộng hòa là một hình thức 
mẫu mực. Rousseau phát huy sự ảnh hưởng của mình đối 
với người đương thời, chủ yếu là thể hiện ở mặt tình cảm. 
Ông làm cho mọi người có cảm giác thay da đổi thịt ở chỗ 
khác hơn phong cách cổ điển lạnh lùng nghiêm khắc của 
Montesquleu qua lời văn sáng sủa, có một sức tưởng 
tượng ma quái, làm rung động tư tưởng và tâm linh của 
mọi người. Antoine Barnave từng viết với một ngữ khí 
chanh chua: 
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Một màn trong vở kịch “Người dự đoán ở nông thôn” của Rousseau. 


Đối uới Hí tưởng của người trẻ tuổi ông có một sức ẩnh 
hưởng to lỚH, đồng thời, gợi mở cho số đông khiến họ cuỗm 
nhiệt... Ông sáng tạo r một phong cách mới, một phong cách 
trôn lẫn nhiệt tình, dức hạnh oà chủ nghĩa nóng bỏng rất thịnh 
hành oà ảnh hưởng đến rất nhiều súng tác 0uăn CHƯNG ĐỀ. saIl 

Quyển tiểu thuyết bán rất chạy của Rousseau, nàng 
Heloise Mới (La Nouvelle Héloise) làm cho sự ảnh hưởng 
na ông vượt ra ngoài đám đông đọc giả về lý luận chính 

ri Anh hưởng chính trị do ông tạo được thời bãy HIiỜ, KỲ 
": chủ yếu không phải có từ sự biện luận về khái niệm 
chủ quyền của ông (mặc dù cách nhận xét đó về sau đả 
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gây ra rất nhiều tranh luận). Rousseau trong những bài 
viết về đời sống buồn khổ của mình, cũng như trong 
những trước tác mà nội dung không bộc lộ rõ tính chất 
chính trị, trái lại đã tạo nên nguồn gốc chú yếu đối với 
ảnh hưởng chính trị của ông. Thí dụ như ông đối với 
Julie, nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết Nàng Héloise 
Mới đã tạo ra những tình tiết và những sắp xếp trong câu 
chuyện đã phác thảo nên một xã hội tốt đẹp, đã trở 
thành nội dung mà một số phần tử cách mạng cực đoan 
năm 1794 muốn để xướng một mô hình xã hội như thế. 
Thông tin then chốt nhất mà Rousseau muốn truyền 
đạt đến cho người đương thời là: mặc dù xã hội đã đồi 
trụy, nhưng có ngày nó lại tái sinh. Trên cơ bán ông là 
một nhà đạo đức nhưng được mọi người chung quanh 
xem là một nhân vật có tình cảm sôi nổi mãnh liệt kiểu 
Thập Tự Quân. Đó chính là sự khác nhau cụ thể giữa một 
Rousseau tín đổ, và một Rousseau không phải tín đồ. 
Rousseau từ chối tiếp nhận quan điểm tư lợi phức tạp 
được người ta tâng bốc trong những cuộc họp mặt bàn 
tròn, đồng thời, xem việc chạy theo một đời sống vật 
chất, hạnh phúc là vụn vặt vô ích, thậm chí là có hại. 
Dưới mắt ông, quần thể xã hội không bị hú hóa bởi quan 
niệm giá trị sai lầm trong một cuộc sống giàu sang, chỉ có 
những rigười tiểu nông nhận thức thô thiển và chính bản 
thân ông cũng giống như vậy. Sự tương đồng của Rousseau 
về tính thân mật vốn có trong tình cảm của một số phong 
trào chống đối hiện nay cũng rất dễ nhận thấy, mặc dù 
ông giống hệt là một người chống lại chủ nghĩa vô chính 
phủ. Trên thực tế, quan điểm một tín đồ Tin Lành kiểu 
cũ vẫn tiềm ẩn một yêu cầu nghiêm khắc về trật tự xã 
hội. Ông phản đối việc xây dựng một xã hội vinh dự, 
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cũng như việc xem sự theo đuổi một cuộc sống cao Sang 
là mục đích của bản thân, nhưng tư tưởng xã hội mà ông 
muốn truyền đạt lại ít nhiều có những chỗ mập mờ. Ông 
tin tưởng ở một quần thể xã hội được gọi là lành mạnh 
đó là một xã hội không thể cùng tôn tại với hiện tượng 
cách biệt giàu nghèo. Nhưng ông lại xem vIỆc chống đế 
người giàu là điều kiện tiên quyết của người nghèo, và 
rất ít khi bàn đến việc làm thế nào để vận dụng quyên 
lực chính trị phân phối lại của cải trong xã hội 
Trong trước tác chính trị của Rousseau, ông có khuynh 
hướng đề xướng một cách tự nhiên hình thái xã hội cửa 
một nước cộng hòa mà dưới mắt của Montesquleu là đối 
lập với quốc gia quân chủ. Tất cả sự vật đều phải được 
tổ chức một cách tốt đẹp để được đề cao tính hữu hiệu 
của ý chí đạo đức đối với toàn bộ quần thể của xã hội 
đó. Trong bất cứ xã hội nào, ý chí toàn thể đó được hình 
thành và phát triển lên thì nó sẽ được gọi là một nước 
cộng hòa chân chính. Riêng danh hiệu chính thức của 
người thống trị là gì cũng không đáng quan tâm. Sự thực 
tiễn thứ “Toàn Ý Chí” (genéral will) có thể cùng với hành 
động tự do giúp cho lợi ích bản vị phát triển và phá vỡ đi 
cơ cấu trung gian mà chúng ta dựa vào đó để yêu thích 
Montesquieu. Trên ý nghĩa xem toàn thể nam giới đã 
trưởng thành đều là công dân, Rousseau xứng đáng được 
gọi là một người của chủ nghĩa dân chủ (Mặc dù Rousseau 
không đặt rõ vị trí của người phụ nữ trong lĩnh vực chính 
tri là thành phần về sau đã theo và đã hiến thân cho cách 
mạng). Nhưng dân chủ ở đây lại là thứ dân chủ tiểu uy 
quyền, phản ánh một cách trung thực giá trị chân chính 
Toàn Ý Chí của toàn thể xã hội. Đó là điều tuyệt đối 
không có thể hoài nghi vê mặt đạo đức, nhưng điều đó 
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lạt cö ý nghĩa là: tiếng nói phần đổi chẳng những DỊ xem 
là phá rối, mà thậm chí còn bị xem là một tội ác. Một khi 
mọi người dựa vào danh nghĩa Toàn Y Chí ép buộc 
những phần tử chưa chiu phục tùng phải cúi đầu, không 
được hành động thậm chí buộc phải thừa nhận sự sai lâm 
của họ, thì họ sẽ đùng sự cưỡng bách để buộc đôi phương 
phải tiếp nhận tự đo. 

Những lãnh tụ tương lai của cách mạng đổi với vấn 
đề triết học được phát triển từ khái niệm Toàn Y Chí tỏ 
ra không có hứng thú lắm, mặc dù họ rất vui thích sử 
dụng cái từ đó. Cái từ Toàn Ý Chí thực ra không phải da 
Rouesseau sáng tạo ra đầu tiên, cho nên nếu xem những 
người đời sau đã sử dụng cái từ đó đều là người mượn ở 
Rousseau thì không đúng lắm. Mặc dù nói thế nhưng tình 
hình cũng không khác mấy. Từ “Toàn Y Chí” một khi rơi 
vào tay những người này thì nó liền hóa thân để trỏ 
thành dụng cụ tấn công vào các đoàn thể đặc quyền cũng 
như trở thành khúc gỗ dùng để đập phá thành trì của 
truyền thống thiêng liêng. Ở đây điều quan trọng hơn là 
đối với quốc gia (state) đã được Rousseau xem là mội 
khái niệm thuộc về công cụ cứu chuộc. Chính là dựa vào 
điểm này nên trong cuộc khủng hoảng chính trị vào năm 
1789 do quí tộc của nước Pháp chủ đạo mới mang màu 
sắc nhiệt tình sôi nổi kiểu Prometheus (vị thần ban phúc 
cho nhân loại trong chuyện cổ Hy Lạp- ND). Đồng thời 
làm cho tất cả những người say mê cách mạng ở thế giới 
phương Tây, từ đó xem cuộc Dại Cách Mạng của nước 
Pháp là một bước ngoặt trong lịch sử của loài người. Khi 
Robespierre nói nhưng lời sau đây thì ông đã nghiệm 
nhiên trở thành người phát ngôn của Rousseau: 

Hai luồng sức mạnh tình thần đốt lập oà tranh doat quuÈ! 
chỉ phối tự nhiên mà tôi để cập tới (Thiện oà Ác), đã do siữ 
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trong thời đại ơĩ đại nàu của lịch sử nhân loạt, uới Ú dô dịnh 
đoạt uận mệnh sau cùng của thế giới. Và nước Pháp, dĩ trớ 
thành sân khấu truns tâm cho cuộc dọ sức rung rợn dó. 


Những điều nói trên, hiện nay rất ít người tỏ ra đồng 
ý, nhưng ngoại trừ chúng ta thực sự vận dụng sức tướng 
tượng một cách đây đủ để dùng tỉnh thần thâm nhập vào 
kinh nghiệm bản thân của những người đã đặt mình vào 
những chiến dịch bi tráng theo kiểu sử thi Homer, thì 
chúng ta sẽ vĩnh viễn không làm sao lý giải được một 
cách sâu sắc ý nghĩa của cuộc cách mạng. 

Một mặt khác, Rousseau cũng nhắm thẳng vào chủ 
quyền tuyệt đối của quốc gia, để cung cấp cho người 
Pháp sự giải thích về một khái niệm mới. Giáo sĩ E. j. 
Sieyès trong quyển sách ngôn luận nhỏ nổi tiếng được 
viết vào năm 1789 với nhan đề “Cái gì gọi là giai cấp Thứ 
Ba (Qu. est - ce que le TIers État) đã viết: “Sự tổn tại của 
quốc gia trước hơn bất cứ sự vật gì khác, đồng thời, là 
nguồn gốc của mọi viỆc. Ý chí của nó vĩnh viễn là hợp 
pháp. Nó chính là pháp luật... ý chí của một quốc gia bất 
luận được thể hiện với bộ mặt nào, bản thân nó tất nhiên 
có đủ điều kiện để trở thành thực tiên. Bất cứ hình thức 
nào của quốc gia đều là chính đáng cả, và ý chí của nó, 
vĩnh viễn là pháp luật tối cao“. Với thời bấy giờ rõ ràng 
đó là một quan niệm rất mới mẻ, và quan niệm đó về sau 
tuy có bước thăng trầm nhưng cũng đã tiếp tục kéo dài 
trong một thời kỳ tương đối. 

Rousseau lúc nào cũng nói đến phong cách tình cảm, 
còn cách nhìn về mặt chính trị tức đạo đức thì ông tin 
tưởng một cách sâu sắc, nhân loại có thể trải qua một 
cuộc “tắm lửa“ để tái sinh bằng phương pháp thế tục, 
đồng thời, ông đối với sự ảnh hưởng mang tính cách 
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bùng nô tạo ra tử một xã hội đang hết sức bãt mãn, thực 
ra từ lâu đã vượt xa bản ý của ông. Giữa tiếng đại bác nô 
âm âm để mở màn cuộc cách mạng, sức hiệu triệu của 
Rousseau ở một số chủ trương chính trị cấp tiến và trong 
ngôn ngữ của quần chúng đang sôi sục rất đề trông thấy: 
“Trong khi quyền lợi của loài người đứng trước bờ vực 
nguy hiểm”, trong quyển sách ngôn luận nhỏ, nhan đẻ 
“Sự thét gào của một công dân Pháp” (Cri dun Francais 
citoyen) đã viết: “Tình cảm sôi nổi hoặc sự cuồng nhiệt 
chính là bản chất của lý trí. Lúc bấy giờ chỉ có sự lạnh 
nhạt là điên cuồng”. Nội dung quyển sách diễn giải về 
“khế ước xã hội”, đều có sự quan tâm đối với khát vọng 
tự chủ của giới quí tộc, còn nhà vua thì chỉ giữ vai trò 
trên danh nghĩa: “Quyền thế của nhà vua cũ sẽ vĩnh viên 
là thứ yếu và chịu nhiều sự tiết chế, nói cho cùng thì uy 
quyền của đạo đức vẫn là bắt nguồn từ Toàn Y Chí... địa 
vị và quyền lực của hội nghị ba cấp toàn quốc, dần dẫn 
trở thành ưu việt hơn nhà vua“ 

Trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng, hội nghị Quốc 
Dân từng thử tìm sự thỏa hiệp giữa nhà vua và quí tộc, 
từng một thời khiến cho những tín đồ trung thực đang ôm 
ấp những. niềm hy vọng nóng bỏng của Rousseau, bị buộc 
phải lui về cương vị của người đối lập chính tri. Cho dù khi 
những từ vựng đặc thù của Rousseau được sử dụng rộng 
rãi, như khi trong bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền” (Decla- 
ration of the Rights of Man) tuyên bố pháp luật tức là “sự 


“# 


thể hiện Toàn Y Chí”, thì ý nghĩa sâu sắc mang tính cấp 
tiến ở phía sau lưng những từ vựng đó, kì thật đã bị cô 
tình lãng quên. Nhưng sau năm 1782, khi quốc vương đã bì 
truất phế và nước Pháp đang chìm sâu vào bão táp cách 


mạng, và cũng tức là đang bắt đầu khai chiến với một số 
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đông các quốc gia tại Châu Âu (đồng thời cũng tiến hành 
một cuộc nội chiến với một số đông bào khả quan của 
nước Pháp), thì một bộ phận những người cầm quyền đã 
bắt đầu có ý đồ tự giác xây dựng một xã hội lý tưởng mà 
Rousseau luôn luôn muốn thực hiện. Những người chạy 
theo Rousseau một lần nữa đưa ra phương thức lèo lái kinh 
tế truyền thống qua việc xem lợi ích của người tiêu thụ là 
tiền đề cũng như sử dụng một chế độ thuế “tiên tiến“, mà 
theo người đương thời đó là một chính sách thuế ôn hòa và 
không có gì gọi là những ý nghĩ mới. Điều đó ít nhiều là 
do chủ nghĩa Rousseau của họ, kỳ thật đã có sự kết hợp 
yếu tố tư tưởng thứ ba trong ý thức hệ cách mạng, tức là 
“chủ nghĩa kinh tế tự do”. 

Muốn đem nguồn gốc của những quan niệm tự do 
com lại thành tên tuổi của một người tất nhiên sẽ uống 
công vô ích. Những quan niệm đó đồng thời đã xuất hiện 
tại Anh và tại Pháp, và mỗi nước đều có một nguồn gốc 
riêng và chưa bao giờ tạo nên một qui luật đơn nhất và 
toàn điện. Thoạt tiên những quan niệm đó khá có lợi 
trong việc chuyển biến tư tưởng tôn giáo từ chỗ dùng lời 
dạy từ thiện bác ái của thành thân để thay thế cho lời dạy 
trừng phạt của thánh thần. Ngay từ năm 1733, trong sách 
“Bàn Về Con Người” (Essay on Man) Alexander Pope đã 
tự mình, say sưa cho rằng sau khi đuổi được Montesquieu 
và Rousseau thì vấn đề trung tâm trước mắt, cũng tức là 
một khi trách nhiệm và quyển lợi riêng tư xảy ra xung 
đột thì phải giải quyết bằng cách nào: 

Cho nên Thượng đế uà thiên nhiên cùng xâu dựng lên tmột 
cái khung cho toàn thể cõi đời, 

Đồng thời làm cho tình yêu riêng tư uà xã hội dune hòa lại 
thành: tHột. 


K: 


hffps://tieulun.hopto.org 
.NNxNm„⁄⁄X.K.... 





Một trong thiểu số những ngành công nghiệp mở cửa cho quí tộc 
ngành chế tạo thủy tỉnh. 


Sau một thế hệ, phái trọng nông của nước Pháp cũng 
từng đặt nền tẳng lý luận kinh tế của họ giống như khái 
niệm Thiên Trợ (Providence). Nông nghiệp là nguồn gốc 
sản sinh của cải duy nhất: tác dụng của công thương 
nghiệp chẳng qua là xúc tiến sự lưu thông hoặc tạo điều 
kiện có lợi cho việc tập trung đối với hàng hóa. Thế 
nhưng, việc thu hoạch hàng năm một lần, chỉ là một số í 
hạt giống do người nông dân gieo ra để đổi lấy một sọt 
nông sản. Nhưng qua thời gian, có một đoạn nhiệt tình 
tôn giáo sôi sục và dân dân lạnh đi, thì những thứ lý luận 
đó bắt đầu đi về hướng thế tục hóa và cũng bị xóa đi 
màu sắc đạo đức. Muốn cho xã hội và các thành viên đều 
có thể tiến tới chỗ giàu có đây đủ, chẳng những bản thân 
được xem là mục đích, mà cũng gần như mục đích duy 
nhất của chính trị. Chỉ cần có người xem sự bần cùng l 
căn nguyên đầu tiên của những hành vi phạm tội (trên 
thực tế thì có rất nhiều người nhận như vậy), thì ý nghỉ 
đó sẽ giành được tính chính xác đối với một thứ đạo đức 
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nào đó. lo sự ân súng của Thượng đế đối với cá nhân là 
việc đã được định sẵn từ trước, cho nên muốn đạt đến 
chỗ giàu sang sung túc, công việc mà mỗi cá nhân có thế 
làm được chỉ là dốc hết sức mình vào việc mưu cầu lợi ích 
riêng mà thôi. Tất cả những sự xung đột, bất luận là có 
dính líu tới giai cấp hay tới quốc gia, đều là do sự vô tri 
và thiên kiến mà ra. Vai trò của chính phủ bị hạn chế 
trong công tác quản lý hành chính khoa học hóa, chức 
trách chủ yếu là ở chỗ bảo vệ sự tự do phát triển của ý 
chí cá nhân. 


Dựa vào. mặt nào đó, tư tưởng kinh tế tự do chủ 
nghĩa đáng được gọi là cấp tiến nhất trong ba thứ tư 
tưởng cách mạng. Mặc dù 
nó nằm trong sự suy nghĩ 
cửa Montesquleu vả 
Rousseau thì mô thức xã 
hội kinh tế đó được xem 
là ổn định nhưng thiếu sinh 
động. Người tự do chủ 
nghĩa đã dự kiến được 
trong hoàn cánh tự do 
cạnh tranh, phân công về 
lao động và lợi nhuận 
không ngừng xoay chuyển 
để tái đầu tư, thì sự đồi 
đào về vật chất sẽ cải thiện 
được trình độ sinh hoạt mà 
trước đó không thể tưởng 
tượng được. Về lâu đài, 
cách suy nghĩ của họ rõ 
ràng là chính xác, cho dù 





Voltaire 
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người sống trong xã hội giàu có như ngày hôm nay, Cũng 
khó có thể đề xuất sự phê bình một cách thăng thắn vạ 
tư đối với họ; nhưng trong một thời gian ngắn, thì Sự 
đóng góp của họ cho đông đảo đại chúng thật là quá ít 
trong những tháng năm vật chất còn thiếu thốn. Áp clụng 
đường lối thả nổi kinh tế, trên sự thật chẳng khác nào từ 
chối cách suy nghĩ khá tế nhị như sau đây của Edmund 
Burke: “Là một chính phú, thậm chí là một người giàu có, 
đều cần phải xem việc tiếp tế cho người nghèo là chuyện 
trong phạm vi quyền hạn của mình, qua đó có thể làm 
vui lòng Thượng đế, tránh khỏi bị bỏ rơi“. Nói một cách 
dễ hiểu, là một số người nghèo đó đang đói kém cần sự 
cứu trợ. Trong những năm trúng mùa, do luật cung cầu 
của kinh tế những gì mà người lao động có được vân hết 
sức ít ỏi, không đủ để cho họ tiếp tục lao động và nuôi 
sống gia đình, thế hệ mai sau cũng sẽ phải chịu chung 
một số phận mà họ đang phải gánh lấy. Khuynh hướng 
chỉ xem con người là đại diện xử lý cho sản xuất - bất 
luận người đó là người đầu tư hay người “chỉ làm lao 
động” - khiến cho Mecker và Robespiere hết sức bất bình. 
Thái độ mới đó cũng làm cho rất nhiều quí tộc cảm 
thấy hết sức khó chịu, vì nó khiến cho rất nhiều thứ giá 
trị không phải vật chất mà giới quí tộc từ trước tới nay 
vẫn tỏ ra hết sức trân trọng như mối quan hệ về gia thế, 
lv tộc, thậm chí là vinh dự của bản thân đều mất hết địa 
. Nếu quan niệm về giá trị của chủ nghĩa kinh tế tự do 
đưới mắt giới quí tộc thật sự bị xem khinh là một thứ tín 
điều của những hộ mới phất lên, vậy thì chúng ta không 
nên quá dễ dàng xem họ là giai cấp tư sản cùng có chung 
một hệ tư tưởng - bất luận họ là ai. Hệ thống giá trị đó 
mang đến sự thủ lao vật chất cho những người có vốn 
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Voltaire được Đại Cách Mạng tiếp nhận. 


đầu tư, mà những người đó đại đa số là địa chủ. Những 
ngành nghề như khai thác mỏ, khai thác đá và nấu luyện 
quặng sắt, cho dù chưa thể xem là một hoạt động tách rời 
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nông nghiệp, nhưng ít nhất cũng là một hoạt động man; 
tính phụ trợ trong việc khai thác đại qui mô ruộng đất 
Nói cho cùng một cá nhân sẽ chọn lựa vâ tiếp nhận 
những tư duy mới đó, đồng thời, dựa vào đó để khai 
thác tiềm năng kinh tế của ruộng đất, hay là xem nó lạ 
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một thứ mãnh thú đáng sợ, mang tính chất quí tóc chống 
đối lật đổ xã hội. Đó la việc chí dựa vao tính tình của cá 
nhân và bối cánh giáo dục để quyết định, chứ khóng 
quan hệ nhiều tới quyên lợi giai cấp. Họ hoặc có thế theo 
đuổi việc phát triển tư bán một cách tháng thưng con hơn 





Hội họp sa-lang 
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tìm địa vị trong xã hội 
Nhưng số người gồm Có c; 
hai điều kiện không phải |; 
ít, một mặt, họ đang hân 
hở chờ đón giai đoạn đầu 
của cách mạng sắp diễn rạ 
với ý đồ sẽ dựa vào đó d‹ 
tiến lên một bước cải thiện 
hoàn cảnh xã hội và kinh tế 
của mình. Mặt khác, quan 
niệm chính trị của những 
người theo quan điểm kinh 
tế tự do chủ nghĩa lại cho 
thấy khá mâu thuẫn. Thí dụ 
như Voltaire đã từng đau 
khổ nhận thức được trong 
xã hội Pháp lực lượng bảo 
thú quá lớn mạnh, cũng như 
sự cố gắng với ý đồ xây dựng một chính phú đại nghị 
cuối cùng rồi chỉ làm cho những phần tử lạc hậu nhất 
được mạnh thêm lên (như tòa án cao cấp), đã ngang nhiên 
quay sang chọn lựa một chế độ chuyên chế sáng suốt. 
Dưới mắt họ, điều quan trọng là chính phủ suy cho cùng 
đã theo đuổi những gì? Hơn nữa, những đại thần của 
triều đình như A - R- J. Turgot - và người đã giữ chức vụ 
tài chánh cho nước Pháp trong một thời gian ngắn sau khi 
vua Louis XVI vừa lên ngôi - Calonne, chừng như có thể 
tạo điều kiện cho việc quán lý được khoa học hóa có mội 
tiền đồ sáng sủa. Trước năm 1/89, mọi người dường như 
chưa dám mong chờ sự xuất hiện của một chính phú theo 
chế độ đại nghị, đồng thời có tầm nhìn xa trồng rộng. 





“Lừa thề bao giờ cũng là lừa” (ý 
muốn nói sự ngu xuẩn): Phép 
thôi miên để trốn lý trí 
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Trước cách mạng, chính phú Pháp tiếp tục thứ thực 
hành chính sách kinh tế tự do là một sự thật những, Ở 
phía sau lưng sự thật đó đang tiêm ẩn mội số khó khán 
mà mọi người không biết. Điều đầu tiên là trước khi xuát 
hiện đường sắt, hoàn toàn không øì có thể gọi được là thì 
trường mang tính chất toàn quốc, mọi người chí dựa vao 
những thường thức hủ lậu mà họ cho là đúng, tạo sự hạn 
chế cho sự phân công ở địa phương và sự phát triển đặc 
thù hóa, khiến cho việc đói kém có tính chất cục bộ 
không thể tránh khỏi. Những quan điểm chưa chú trọng 
đến thực tế đều thấy được một cách rõ ràng, bất luận các 
nhà lý luận nói nghe hay tới đâu, trong những tháng năm 
vật chất thiếu thốn thì việc tự do mậu dịch nào có khác 
chi là truyện cổ nghìn lẻ một đêm. Quan niệm dạo đức 
kinh tế cũ kỹ của những người tiểu nông, khiến họ hoàn 
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Nhà vua nói chuyện với giới quyền quí. 
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toàn không bằng lòng để cho kinh tế tự do mà họ phải bị 
đói. Đồng thời, cũng không có bất cứ chính phủ nào có 
đủ sức mạnh để cùng một lúc trấn áp được toàn thể số 
người đân bị đói dưới sự cai trị cúa mình. Trong, khi đó, 
số đân bị đói vẫn tiếp tục trông chờ sự tiếp tế chút í 
theo quan niệm truyền thống của các thân hào nông, thôn 
và những tu sĩ chủ đáo ở các giáo khu. 

Khi cuộc cách mạng sắp sửa bùng nổ thì chủ nghĩa tự 
do chính thống nói trên, ít nhất đã được gần như hầu hết 
tất cả những phần tử trí thức tiếp nhận. Đồng thời, nó 
cũng đễ đàng thông qua một hình thức nhẹ nhàng kết 
hợp với những quan niệm chính trị đến từ các mặt khác. 
Burke là một người theo chủ nghĩa bảo thủ của nước 
Anh, lúc đó vẫn đồng ý quan điểm của một phần tử cách 
mạng là Antione de Saint-Just đã đề xuất vào năm 1792: 
“Nhân dân yêu cầu có một pháp luật về vấn đề cung 
ứng thức ăn, nhưng đối với việc đó mà có một bản lập 
pháp để đáp ứng lại thì vĩnh viễn không phải là khôn 
ngoan“. Một trong những nguyên nhân đã giúp cho những 
phần tử cách mạng có thể nhanh chóng chuyển hóa nước 
Pháp và để lại một ảnh hưởng sâu sắc chính là sự hiểu 
biết chung của tầng lớp trí thức thời bấy giờ. Những 
phần tử cách mạng không phải ngồi yên một chỗ để nói 
suông, mà họ có thể đem những điều đó biến thành kế 
hoạch hành động thực tế. Trong khi đó thì các đại thân ở 
triều đình cũ cảm thấy vương triều quá yếu đuối không 
đủ sức để áp chế sự chống lại của những người đan§ 
hưởng được nhiều quyền lợi, cho nên họ cũng đành cất 
kỹ kế hoạch của họ trong ngăn kéo. 

Cho dù phải mang tiếng xấu là người nhiều chuyện, 
tôi vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa là người thời bây 
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giờ chưa xem những mối xung đột trong cách mạng là 
một trận đại chiến để chọn lựa những khái niệm trừu 
tượng. Dù là những lý luận rất tương phản với nhau 
đều có thể trở thành món ăn hữu dụng cho tư tưởng khi 
đã thông qua chiếc cối xay biện luận cúa họ. Tác giả của 
một quyển sách nhỏ đã dùng giọng nói của Rousseau 
tuyên bố: “Chúng ta sinh ra đã là công dân trước khi trở 
thành thân dân của quốc vương, chúng ta cũng đều là 
đứa con của tổ quốc... quốc vương chẳng qua là đứa con 
đầu tiên của tổ quốc mà thôi”. Sau đó ông ta lại chuyển 
sang kêu gọi mọi người ứng hộ chử trương của 
Montesquleu và Locke. Chúng ta có thể khẳng định rằng 
trào lưu tư tưởng chính trị của họ đúng là đã chịu ảnh 
hưởng rất sâu sắc thời đại tư tưởng mới. Trong rất 
nhiều bài diễn thuyết nhắm thẳng vào các sĩ quan quân 
đội, trong đó có một diễn giả đã nói: “Tư tưởng nhân 
từ hiền hòa của triết học đã làm cho tính tình của bạn 
trở nên ngoan ngoãn, đồng thời, dạy cho bạn giá trị của 
một người làm công dân“. Chúng ta không thể nào đoán 
được số đọc giả của những quyển sách nhỏ về ngôn 
luận đó từ năm 1788 đến năm 1789 là bao nhiêu, nhưng 
rõ ràng là họ ở khắp mọi nơi trên toàn quốc chứ không 
phải chỉ ở tại thành phố Paris. Các tác giả của những 
quyển sách nhỏ đó đã cùng với nhau đáp ứng ở mọi địa 
phương khắp toàn quốc. Từ quyển “Bức thư của một 
thân hào nông thôn ở Dauphiné gởi cho một thị dân ở 
Toulouse”, có thể thấy được sự đối thoại mang tính toàn 
quốc đã bắt đầu. Nói một cách tương đối, thì khu vực 
nông thôn bị làn sóng cuồng nhiệt đó ảnh hưởng ít hơn. 
Cư dân ở nông thôn càng lo lắng nhiều hơn về vụ thất 
mùa năm 1788. Nhưng cả giới tư pháp cũng như tầng 
lớp thượng lưu trong xã hội tại các thành thi và tiểu 
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trấn, các quí tộc và tu sĩ, tất cả đều ý thức được họ 
đang sống trong một thời đại tri thức xáo trộn dữ dội 
và không bình thường. Hơn nữa, sự kết hợp và sự chống 
đối giữa số người đó đã tạo thành những lực lượng đối 
kháng chủ yếu trong cuộc Đại Cách Mạng. 

Xu thế biện luận trước cách mạng xét một cách toàn 
điện là một sự phê phán cao độ. Đơn vị bị công kích chính 
là chính phủ. Đến mùa thu năm 1788 thì điểm công kích 
chính lại chuyển sang tòa án cao cấp và quí tộc. Những sự 
tranh luận đó kéo dài nhiều tháng và càng ngày càng 
quyết liệt hơn. Mọi người đối với việc sắp sửa triệu tập 
hội nghị ba cấp cảm thấy sẽ khó khống chế hơn cuộc hội 
nghị của giới quyền quí năm 1787, cho nên tất cả đều có ý 
định sẵn sàng. Nếu là người quan sát tỉnh tế, sẽ nhận 
thấy được điểm tập trung công kích, từ chỗ công kích “sự 
chuyên quyền tà ác của các đại thân”, chuyển sang đặc 
quyền và sự kiêu căng của giới quí tộc. Như vậy, nếu có 
người khéo léo nắm lấy cơ hội tốt đó, thì có thể đưa đến 
sự liên minh giữa nhà vua và giai cấp thứ ba. Đó là điều 
hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

Ngữ vựng, phù hiệu tượng trưng thậm chí lý luận 
chính trị mà mọi người vận dụng trong thời gian diễn ra 
Đại Cách Mạng, thật ra đã phát triển một cách hoàn chỉnh 
trước khi triệu tập hội nghị ba cấp. Độc tài chuyên chế 
được gọi là “con rắn chín đầu”, tức Hidra, một loại thủy 
quái hai đầu trong thân thoại Hy Lạp, nếu chém một đầu 
thì nó sẽ mọc ra thành hai đầu nữa; còn quân đội thì 
không bao giờ “có thể lèo lái được” - tất nhiên người 
quân nhân nếu có nhớ bản thân họ “sinh ra đã là công 
đân” thì đó là một điều khác. Những người ủng hộ Brienne 
và Lamoignon luôn luôn bị tóa án cao cấp ở các địa 
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phương gán cho những tên xấu như “vô liêm sỉ“ và “bọn 
phản nghịch tổ quốc”, v.v... Trong khi đó hành động khôi 
phục lại toà án cao cấp của Necker thì lại được mọi người 
dựng lên đủ thứ nào là: khải hoàn môn và bia kỷ niệm 
bằng đá vuông có đầu nhọn để ca tụng hoặc tố chức 
xuống đường với nhiều ý nghĩa khác nhau để vui sướng 
hân hoan. Tất cả những điều đó về sau đều trở thành 
những chiêu bài về tình tiết và sự sắp xếp trong những 
cuộc lễ lớn của cách mạng. Hơn nữa, do một người có 
nhiệt tâm là Grenoble đề xuất, muốn vẽ một huy hiệu 
cho thủ phủ của tỉnh Dauphiné nơi đã bùng nổ ra cuộc 
bạo loạn, bằng hình ảnh một con cá heo đầu đội chiếc nón 
tự do. Nếu xét về mặt tinh thần, thì cuộc cách mạng đã 
bắt đầu bùng nổ từ lúc đó. 
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C Àzøng ña 


NIỀM VUI CUỒNG NHIỆT QUA TIN TỨO 
CỦA MÔT BUỔ HỪNG SÁNG - NĂM 1789 
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ộc khủng hoảng chính trị bùng nố nã 1783, Kỳ 
thực là một biện pháp của tòa án tối cao, hội 
nghị ba cấp ở địa phương và các giáo sĩ cao cấp cố tình 
gây ra để buộc quyền lực nhà vua phái chịu DÓ mình 
trong “bổn phận”. Thế nhưng không chờ tới cuồi năm 
1788, số người đó đã bắt đầu lo ngại sự tính toán của 
mình phải chăng là sai lầm. Khi Mecker một lần nữa triệu 
tập hội nghị quyền quí vào tháng 11 để thượng nghị việc 
sắp xếp hội nghị ba cấp toàn quốc, thì giới quyên quí 
tham dự hội nghị đối với quyển sách nhỏ do giai cấp thứ 
ba viết ra chứa đầy những ngôn luận thù địch càng đâm 
lo về sự cảm hứng bao trùm việc đả kích vương quyền tỏ 
ra ngày càng quyết liệt hơn. Dựa vào sự đắn đo về sách 
lược cũng như sự phán đoán của bản thân, số người đó 
lại thay đổi phương hướng, có ý đồ cảnh cáo quốc vương 
hãy nhìn thẳng vào sự uy hiếp về mặt trật tự xã hội sắp 
sửa dẫn đến một sự lật đổ toàn diện. Một “BỊ Vong Lục ˆ 
do một số hoàng thân trong hoàng gia đứng ra soạn thảo 
có nói: “Một cuộc cách mạng làm lung lay tận cội rê của 
chính phủ đang được nhen nhóm... vương quyên đã bị 
hoài nghi; đối với cách nhìn về hai giai cấp lớn trong nước 
(chỉ giáo sĩ và quí tộc) nên hưởng quyền lực như thế nào 
cũng bắt đầu chia rẽ; tài sản càng bị thách thức... đã bắt 
đầu có người đề nghị nếu muốn xóa bỏ đặc quyền phong 
kiến, thì trước tiên phải lật đổ thể chế ngang ngược và áp 
bức”. Giai cấp đặc quyền lo sợ chính phủ sẽ bắt tay liên 
minh với giai giai cấp thứ ba để cùng hy sinh quyên lợi 
của họ và điều đó phải chăng là sự tính toán của Necker. 
Vào tháng 01 năm 1789, De Bausset có viết: “Tôi nghĩ cách 
làm của tôi là chỉ giúp cho chính phủ khuyến khích giai 
cấp thứ ba nổi dậy nên cảm thấy buồn khổ... người đầu 
tiên có ý nghĩ về chính sách này, chính là viên đại thần 
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tiên nhiệm Brienne... do tâm lý thù ghét đối với quí tộc, 
các quan thẩm phán và các giáo sĩ mà ra”. 

Một điều hết sức không may đó là cuộc khủng hoảng 
chính trị này lại xảy ra đúng vào lúc mất mùa. Tháng 7 
năm 1788 đã xảy ra một trận mưa đá, làm tất cả hoa màu 
của nhà nông đều bị hư hại nặng nề. Đại sứ Anh lúc bấy 
giờ từng báo cáo cho biết trên đường đi có người bị một 
thỏi đá dài 16 inch rơi trúng đầu, chết tại chỗ. Có thể xác 
định một vùng nông thôn rộng ít nhất 30 league (đơn yị 
đo chiều dài thời xưa, khoảng chừng 4,8 cây số) gần 
Rambouillet hoa màu đã bị phá hoại hoàn toàn, tại vùng 
đông bắc theo sự phỏng đoán hội nghị ba cấp địa phương, 
chỉ riêng tỉnh Artois (một tỉnh thời xưa của Pháp), số tài 





Con rắn chín đầu tiêu biểu cho các loại thuế khắc khe đang bị đánh qục 
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Brienne vác túi bọc âm thầm ra đi, trong khi Nicker đang bảo đảm 
với nhà vua là đã giữ lại đầy đủ của cải trong quốc khố. 


sản bị tổn thất lên đến gần 2 triệu Franc (khoảng 80.000 
bảng Anh). Tình trạng đó không tránh khỏi việc giá của 
số bánh mì được dự trữ trong kho vào mùa xuân đã cạn 
dần, bắt đầu lên cao vùn vụt mỗi ngày. Tại vùng Hainault 
giá bánh mì trắng từ 1/4 sou (sou tương đương 1/20 
Franc) mỗi pound hồi tháng 1, đã tăng lên 6 sou vào 
tháng 5 và duy trì giá đó suốt cả tháng. Tại vùng Artois 
người nghèo ăn loại bánh mì làm toàn bằng bột mì đã 
tăng giá gấp đôi từ năm 1788 đến tháng 6 năm 1789. Cho 
dù là những năm bình thường, thì tình hình đó cũng có 
nghĩa là những chuyện rắc rối sẽ xảy ra và thậm chí còn 
đưa tới một tình trạng nguy hiểm hơn là những cuộc bạo 
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động, sẽ bùng nổ, Một nhà kinh tế nông nghiệp của nước 
Anh là Arthur Young đã ở tại nước Pháp suốt mùa hà 
nầm đỏ, và cứ thỉnh thoảng đã ghi chép được những dư 
luận của người chung quanh ˆ “Nếu giá bánh mi vân giữ 
cao, Không hạ xuống được, thì dù cho ngân sách không 
thầm thủng tới đầu vẫn không tránh được một cuộc cách 


J 


mạng bàng nô 


Người dân ở thôn quê hầu hết đều mù chữ và không 
có nguồn thông tin đáng tin cậy nào, cho nên việc họ dệ 
tin theo lời đồn đại là tất nhiên. Các quan lại hành chánh 
hồi thế kỷ thứ 18 đều ý thức được rõ ràng: Tình hình như 
kê trên nếu một khi bị kích động, thì hậu quả sẽ khó 
lường trước được. Họ biết cho dù tình hình có tốt hơn, 
một khi luật pháp cho phép những người đóng thuế đều 
có quyền lợi bỏ phiếu để bầu cử hội nghị ba cấp toàn 
quốc, cũng như cho phép nhân dân lấy giáo khu làm đơn 
vị đề trình lên cấp trên những bức thư kêu oan (Cahlier), 
thì rõ ràng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Những 
người dân ở nông thôn cho rằng sự thay đổi chưa từng có 
trong lịch sử chính là nhà vua nhân từ muốn lắng nghe 
nỗi oan khổ của nhân dân để từ đó sửa chữa những sai 
lầm của mình, cho nên sự hy vọng đó khiến họ giữ trật tự 
một cách kỳ lạ trong cuộc tuyển cử. Nhưng khi họ gặp 
phải sự thất vọng không thể tránh khỏi và giá lương thực 
tiếp tục lên cao đến chóng mặt, thì vấn để duy nhất còn 
lai chỉ chờ xem cuộc bạo loạn vào mùa hè năm nay sẽ 
diễn tiến ra sao? 

Từ tháng 3 tới tháng 4 năm đó đã diễn ra những cuộc 
bầu cử hội nghị ba cấp toàn quốc. Đối với cả nước, đây là 
một kinh nghiệm chính trị hoàn toàn mới. Những tham 
vọng mới đã thúc đẩy những mối thù cũ, dẫn đến tình 
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trạng ở địa phương lúc nào cũng có thể xảy ra những sự 


tranh chấp quyết liệt, khiến cho thôn xóm bị chia rẽ trầm 
trọng. Nhìn chung toàn cuộc thì giai cấp thứ ba có thể gọi 
được là một trong ba giai cấp có sự đoàn kết nội bộ tôt 
nhất. Tại Arras và một số địa phương khác, họ đã củng 
nhau đoàn kết với một mức độ nhất định để thoát ra khỏi 
ảnh hưởng của nhóm đại biểu những người quí tộc có 
quyền hành. Mặt khác, gần như mỗi địa phương các đoàn 
thể giáo sĩ đều do sự chống đối của những giáo sĩ cấp 
dưới mà đi tới chỗ chia rẽ. Những giáo sĩ cấp dưới đã 
dùng lá phiếu trong tay họ chống lại với các giám mục, 
các tu viện trưởng và những giáo sĩ cao cấp mà bấy lâu 
nay lạm dụng quyền lực nói thay họ. Đại sứ Anh đã báo 
cáo tình hình tại địa phương Bayeux về nước, trong đó có 
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Quyền có đại biểu gấp đôi của giai cấp thứ ba. 
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vấn đề tổng giám mục ở địa phương đó đã bị bắt buộc 
phải từ chức. Giáo khu tại thành Caen, sau đó còn đề cập 
tới: “Một tỉnh thần phản kháng tương tự đã hướng về các 
giáo sĩ cao cấp. Tình hình đó lan rộng ra khắp cả vương 
quốc”. Nội bộ của giai cấp thứ hai cũng không yên ổn gì 
Như các quí tộc tại Lower Normandy đã cự tuyệt không 
chịu bầu ra bất cứ một nhân viên công chức hoặc một đại 
biểu sĩ quan quân sự nào, hơn nữa, những người câm 
quyền từng một dạo khống chế hội nghị ba cấp tại Artois 
đã bị đại đa số đại biểu thông qua lá phiếu tống cổ họ ra 
khỏi hội nghị ba cấp. Còn các quí tộc tại khu vực Bretagne 
thì thắng thừng tẩy chay hội nghị ba cấp toàn quốc. 
Đầu tháng 5 năm 1789, các đại biểu bắt đầu tập trung 
về Versailles. Trên thực tế họ vẫn còn mang nhiều vết 
thương sau cuộc chiến tranh cử. Đại biểu của giai cấp thú 





Nghị viên ba giai cấp lớn lên đường đến Versailles. Giai cấp thứ ba 
dẫn đầu, còn giáo sĩ và quí tộc thì vẫn chưa giữ được sự cân bằng. 
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nhất gồm có 290 người, do giữa các giáo sĩ cấp cao và cấp 
thấp có sự đối lập nhau, nên không thể. gọi dấy là một 
lực lượng hoàn chỉnh, mà trong số đó chiếm đa số là các 
giáo sĩ cấp cơ sở ở các giáo khu. Đại biểu của quí tộc gồm 
có 270 người, giữa các triều thần và các thân hào nóng 
thôn luôn có sự chia rẽ với nhau. Số người của họ chiếm 
đến 1/4 tổng số đại biểu của quí tộc. Họ là những người 
theo chủ nghĩa tự do, sẵn sàng rời địa vị đặc thù cúa 
mình để nhận lấy địa vị công dân của nước Pháp mới. 
Giai cấp thứ ba nhờ sự ứng phó lanh lợi của Necker, nên 
số đại biểu nhiều gấp đôi so với những gial cấp khác. 
Nhưng việc tiến hành thảo luận riêng biệt giữa ba giai 
cấp lớn, đồng thời, do sự hạn chế bởi quyền biếu quyết 
và quyền phủ quyết giữa nhau, nên việc số đại biểu 
đông hơn như thế cũng không có ý nghĩa øì to lớn. Đại 
biểu của giai cấp thứ ba lên đến 578 người, giữa họ gần 
như không hề quen biết, đối với dân chúng trên toàn 
quốc cũng có tình trạng như vậy. Ngoài ra, trong nội bộ 
của các đại biểu thuộc giai cấp thứ ba cũng không có bất 
cứ sự lãnh đạo chính trị hoặc sự tổ chức đảng phái nào 
cả. Hầu hết các đại biểu đó là những luật sư ở các tỉnh, 
các thành phố, là những phú nông; nhìn một cách toàn 
diện, họ không giống như những “phần tử cấp tiến“ mà 

mọi người quen thuộc. Họ là những người có tài sản, 
giữa họ với đại chúng cần lao chưa từng được sự giáo 
dục có một hố sâu mà đôi bên đều tự cảm thấy. Nhưng 
một mặt khác họ luôn luôn ghi nhớ trong lòng về thái độ 
của những người quí tộc xem thường địa vị của họ trong 
xã hội, nên quyết chí nhân cơ hội tốt này tạo dựng lên 

một quốc gia mới. Lúc ban đầu, số đại biểu đến từ một 
tỉnh với nhau có khuynh hướng tập hợp lại để cùng hành 
động nhất trí, nhưng theo đà phát triển của hội nghị, theo 
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sự điền biến phù hợp hay không phù hợp quan điểm 
chính trị giữa nhau, dần dần xóa mờ ranh giới từng tính, 
Bất luận thế nào trong suốt thời gian của cuộc Đại Cách 
Mạng, chúng ta vẫn không thể tìm ra được những hình 
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bóng tổ chức chính đảng mang tính ký luật giống như các 
chính đảng hiện đại. 

Tại khu vực Poitou, đại biểu quí tộc là hầu tước 
Ferrlères, ngay buổi hội nghị khai mạc đầu tiên vào ngày 
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Cảnh long trọng khai mạc hội nghị ba cấp ngày 5 tháng 5 năm 1789. 
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4 tháng 5 đã làm cho không khí của cuộc hội nghị rất cảm 
J3. Ferrìeres thực ra không phải là một người gIiồi ăn 

1, trong bức thư ông gởi cho vợ bao giờ cũng viết 
những lời lẽ thật thà, tha thiết. Một con người như vậy 
mà lại có thể dùng những ngôn ngữ đây nhiệt tình trong 
một bức thư riêng làm cho mọi người có mặt đều phải 
thán phục: 


Cảnh tượng trước mắt đã nhanh chóng trở thành mơ hỗ.. 
tình yêu nhiệt liệt đối uới tổ quốc đã in đậm trong tâm khim 
của tôi. Mãi cho tới giờ phút đó, tôi mới hiểu ra được mảnh dất 
đã liên kết mọi người của chúng ta cũng như sức mạnh đã liên 
kết anh em đồng bào của chúng ta là mạnh mẽ như thế nào. Tôi 
xi tuyên thệ uới nước Pháp là nơi đã sinh ra tôi 0à tôi từng 
sốne từ thời thơ ấu cho tới nay, tôi sẽ tuuệt đối không phụ lòng 
tín nhiệm của mmọi nieười giao phó cho tôi, tôi sẽ tích cực báo uệ 
những quuên lợi mà mọi người tin tưởng giao cho tôi; tôi cũng - 
tuuệt đối không để cho bất cứ một sự oật nào không tương quan 
tới công ích chủ đạo sự phán đoán hoặc Ú chí của tôi! 

Chính nhờ sự che chở của lời tuyên thệ này, mà về 
sau Ferrières mới được sống bình yên trong thời kỳ khủng 
bố của cuộc cách mạng. 

Vì sự bất mãn xã hội mà mọi người đều đua nhau 
tranh quyên đoạt lợi bằng mọi thủ đoạn, vì thế việc tiếp 

nhận thứ tình cảm cuồng nhiệt vui mừng như nói trên 
không phải là chuyện lạ. Điều đó không phải lỗi ở những 
người như Ferrières. Nếu chúng ta không hiểu được tâm 
trạng của họ tin tưởng sâu sắc là mọi việc sẽ thay đổi 
hoàn toàn và đời sống sẽ được nâng cao hơn thì chúng ta 
cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi cuộc cách mạng 
năm 1789. Cho dù đối với người trong cuộc, sau khi trải 
qua nhiều sự thử thách đây cay đắng, hoài nghi và thất 
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vọng, thường cũng không có cách nào hồi ức lại dà chỉ 
một lần, bầu không khí nóng bỏng của thời bấy giờ. 
Cuộc hội nghị ba cấp toàn quốc mà ai nấy đều ngóng 
trông, vừa khai mạc thì Chính phủ đã đội lên đầu mọi 
người một gáo nước lạnh. Mặc dù cho phép giai cấp thứ 
ba có số đại biểu đông hơn gấp đôi những giai cấp khác, 
nhưng một thời gian lâu sau đó Chính phủ vẫn chưa 
tuyên bố rõ ràng là phương thức biểu quyết của hội nghị 
lân này là tính phiếu theo đầu người (by head), hay là 
vấn theo lệ cũ dựa vào đơn vị của giai cấp (by Order) và 
cho mỗi bên được quyền phủ quyết đối với hai bên kia. 
Trong lòng của mỗi người đều có sự tính toán riêng, nếu 
biểu quyết tính theo đầu người thì phái tự do thiểu số 
trong quí tộc, các giáo sĩ tầng lớp dưới xuất thân từ các 
giáo khu và hầu hết đại biểu trong giai cấp thứ ba sẽ liên 
hợp lại, khiến những người chủ trương cải cách sẽ trở 
thành đa số. Để đề phòng việc đó xảy ra, đại biểu quí tộc 
đã nhanh chóng hoàn thành việc giám định tư cách đại 
biểu và tuyên bế bản thân đoàn thể có địa vị độc lập 
trong giai cấp. Trong khi đó, với lý do trái ngược, giai cấp 
thứ ba tuyên bố giám định tư cách đại biểu đều phải 
được ba giai cấp cùng chung hoàn thành. Trước khi lời 
yêu cầu đó đạt được sự đồng ý chung, thì họ xem số 
đông đại biểu của ba giai cấp chỉ mới là những người 
được chọn ra chứ chưa phải là những đại biểu chính thức 
đến dự phiên họp, cho nên đôi bên không ai chịu nhường 
ai, và đều tỏ thái độ hết sức cứng rắn. Đi đôi với thời 
gian thay đổi, giai cấp thứ ba càng tỏ ra tự tin, trong khi 
đó giới quí tộc cung đình dùng đủ mánh khóe để lôi kéo 
đại biểu thân hào nông thôn. Trong bức thư ngày 5 tháng 
6 của Ferrières gửi cho vợ đã viết một cách ngây thơ: “Bá 
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tước Artois (em trai của quốc vương) đối xử với tôi thật 
tốt, mỗi lần gặp mặt, ông ấy đều chủ động nói chuyện 
với tôi... phải chăng em từng tưởng tượng như thế, người 
chồng của em đã có một ngày tiếp xúc với vương công 
đại thần như thế này!“. Nhưng, chỉ một tuần lễ sau thì 
giọng nói của Ferrière lại tổ ra hết sức cảnh giác: “Nơi 
đây có rất nhiều âm mưu nhỏ mà tôi không hề muốn bị 
lôi cuốn vào đóZ”. Hội nghị ba cấp toàn quốc kéo dài sáu 
tuần lễ nhưng không di tới một kết luận nào. Trong khi 
đó thì giá bánh mì vẫn tiếp tục lên cao vùn vụt. 

Giai cấp thứ ba vào ngày 17 tháng 6 đã tự ý thay 
đổi danh xưng của cuộc hội nghị thành “Hội Nghị Quốc 
Dân” (National Assembly) và tuyên bố không thừa nhân 
những đại biểu nào không bằng lòng có mặt để tiếp 
nhận việc kiểm tra tư cách đại biểu. Qua hành động của 
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họ đã phá vớ được s bế 
tác cúa cuộc hội n1. Tin 
hinh phát triển tới 427, 
du chính phú trước s2 
một rực muốn g1Ú äI tro 
trung lập, cũng buộc phái 
VàO CUỘC đế tránh tình 
trạng khóng con điều 
khiến được cuộc hội nøh1. 
Thế là, một cuộc hội nzhị 
ngự tiền liên được sắp 
xếp, đế cho quốc vương 
ra mặt nói rõ ý chí cúa 
mình. Ngày 20 tháng 6, 
khi địa điểm nghị sự mã 
giai cấp thứ ba quen dùng 
để mở những cuộc họp 
bị đóng cứa đế lo một số 
việc chuẩn bị cho cuộc hội nghị ngự tiền sắp diễn ra. 
Cho nên các đại biểu của g1a1 cấp thứ ba sợ bị giái tán, 
liền kéo nhau chuyển sang sân quần vợt gần đấy đế mớ 
một cuộc hội nghị khẩn cấp, tuyên thệ ngoại trừ họ 
phải soạn thảo được một bản hiến pháp cúa nước Pháp, 
bằng không thì họ tuyệt đối không chịu giải tán. Hai 
hôm sau, một nửa đại biểu của các giáo sĩ cũng gia nhập 
vào hàng ngũ của họ. 

Ngày 23 tháng 6, quốc vương đọc diễn vãn trước hội 
nghị liên tịch của ba giai cấp, lần đẫu tiên nói rõ chính 
sách của triều đình. Đối với vấn đề hiến chính, vua Louis 
XVI đã nhượng bộ vượt khỏi sự mong ước cúa mọi người. 
Nhà vua đồng ý tiếp nhận việc hội nghị ba cấp được sắp 





J.S. Bailly 
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xếp mở những phiên họp định kỳ và những phiên họp 
đó sẽ có quyển bàn về vấn đề các loại thuế mới của quốc 
gia, vấn để vay nợ và vấn đề chi ngân sách hằng năm. 
Quốc vương cũng đông ý chấm dứt việc tổ chức đặc vụ 
của hoàng gia bắt bớ bừa bãi những người dân thường, 
xác lập nguyên tắc tự do báo chí và xuất bản, tổ chức lại 
tòa án và xóa bỏ mọi chướng ngại đối với việc mậu dịch 
trong nước. Điều đó có ý nghĩa kết thúc thời đại vương 
quyền tuyệt đối của vương triều Bourbon. Mặt khác, vua 
Louis XVI lại đảm bảo với giới quí tộc là sẽ sự duy trì địa 
vị đặc biệt của họ, và “quyên lợi cũng như đặc quyền có 
tương quan đến ruộng đất, thái ấp, và vinh dự của cá 





Camille Desmouline đang đọc một bài diễn thuyết dài trước quần 
chúng tụ tập tại hoàng cung: 
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nhân“. Sự tuyên bố của nhà vua bắt đầu từ những lời 
thanh minh thẳng thắn như sau: “Nhà vua mong muốn 
bảo tồn một cách hoàn chỉnh việc phân cách giữa ba giai 
cấp như từ trước tới nay, cũng như những qui phạm cơ 
bản trong hiến pháp cổ của vương quốc đã qui định”. 





Quân đội của Lambase đang tấn công quần chúng trong cung Tuileries. 
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Vua Louis XVI từ chối thừa nhận danh xưng “Hội Nghị 
Ouốc Dân” do giai cấp thứ ba thay đổi, đồng thời, tuyên 
bố ba giai cấp vẫn tiếp tục việc bàn bạc những vấn đê có 
tương quan với giai cấp của mình, được tiến hành hội 
nghị và biểu quyết riêng. Đến đây, vua Louis XVI đã rơi 
vào một hoàn cảnh nguy hiểm là vương triều chỉ bảo vệ 
quyền lợi của quí tộc chứ không phải bảo vệ quyền lợ: 
của chính mình, mặc dù có lẽ nhà vua cũng chưa nhận ra 
điều này trước đó. 

Một trong những nguyên nhân khiến cho Đại Cách 
Mạng Pháp bất luận là ở trong nước Pháp hoặc ở những 
địa phương khác đã tồn tại lâu dài trong thế giới tướng 
tượng của mọi người, chính là do những sự kiện phát 

SN VÔ `“ KEƠ PmỤ, s0 





Nữ tu viện Saint Lagare bị quần chúng lục soát những nơi cất giấu 
lương thực cướp bóc. 
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sinh bất ngờ dây kịch tính 
cũng như trong những cuộc 
xung đột bất hú đã diễn 
ra một cách phong phú. Sự 
kiện lời thê tập thế tại sân 
quần vợt đã làm cho nhiệt 
tình của dân chúng đã sôi 
sục cả lên. Sau khi nhà vua 
rời khỏi hội trường thì vị 
quan điều khiển hội nghị 
ra lệnh cho đại biểu giai 
cấp thứ ba giải tán. Hình 
như người giữ chức nghị 
trưởng của giai cấp thứ ba 
"“ “œ'i gi l4 ¡- lô DRUAY La Fayette được trao quyền chỉ huy 
từng lên tiềng. trả lời: - quân quốc dân thành phố Paris. 

“Không ai có quyền ra lệnh 

cho đại biểu quốc dân đến dự hội nghị”. Trong khi đó 
Mirabeau, một người từ trước tới nay vẫn quen hành 
động theo ý mình, liền nhanh nhẹn to tiếng nói thêm: 
“Ngoại trừ chúng tôi bị bắt ép bằng vũ lực thì không 
bao giờ rời khỏi phòng họp!”. Giáo sĩ Sieyès cũng lên 
tiếng nhắc nhở các đồng sự: “Các bạn ngày hôm nay vẫn 
như ngày hôm qua (muốn nói hội nghị quốc dân)“. Đứng 
trước tình hình đó, nhà vua đành lựa chọn sự nhượng 
bộ. Ngày 27 tháng 6, nhà vua thậm chí còn xuống lệnh 
cho đại biểu những giáo sĩ và quí tộc có thái độ ngoan 
cố phải chịu hạ mình gia nhập vào số đông. 

Do nghĩ rằng cuộc cách mạng đã hạ màn, nên vào 
ngày 28 tháng 6 Arthur Young rời khỏi Paris đến vùng 
đông bộ của nước Pháp để quan sát tình hình. Nhưng 
trên thực tế thì đó chỉ là cách hoãn binh của vua Louis 
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XVI, nhà vua đã xuống #5875 | 
lệnh điều động quân 
đội kéo về Paris. Trong 
vòng hai tuần lễ sau đó È bà 
tin tức quân đội có hành | 
động lạ được truyền 
đến hội nghị, và khi hội 
nghị đề xuất khiếu nại 
với quốc vương thì bị 
cảnh cáo là “không nên 
can dự vào chuyện 
không đâu”. Một đạo 
quân hùng hậu gần 
30.000 người - trong đó 
đại đa số là những đơn 
vị có quốc tịch ngoại Lấy được súng đại bác từ ngôi nhà: 
quốc chưa bị ảnh hưởng binh sĩ tàn phế tại Paris. 

tuyên truyền của cách. 

mạng - dự kiến là trong vòng tháng 7 có thể kéo tới Paris. 
Sau khi đại bộ phận quân đội tuân lệnh của nhà vua đã 
lục tục kéo tới nơi và đã hạ trại, thì nhà vua liền ra lệnh 
cách chức Nerker và những đại thân đồng tình với ông 
này. Tới đây, việc hai bên chong mặt để dựa vào thực lực 
đối kháng nhau không còn tránh được nữa. Các đại biểu 
hội nghị quốc dân không hề nắm được một lực lượng vũ 
trang nào, nên đã bắt đầu suy đoán là các thành viên 
lãnh đạo cúa họ sắp sửa bị bắt hoặc bị cưỡng chế phải 
giải tán. 





Nhưng mọi việc đã phát triển vượt ra ngoài sức tưởng 
tượng của mọi người. Tin tức Nerker bị cách chức đã 
truyền tới Paris vào sáng sớm ngày 12 tháng 7. Hôm ấy là 
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ngày chủ nhật, tức có nghĩa là những người đần muốn 
tham gia xuống đường thị uy đều có đủ thì giờ đề làm 
chuyện đó. Qua sự sách động của người điền thuyết đây 
sôi nổi, quần chúng bắt đầu tập họp và đổi hỏi được vủử 
trang. Người sĩ quan chỉ huy quân đội hoàng gia là X. X. 
Besenval xuống lệnh cho binh đoàn Allemand cửa hoàng 
gia (Floreign regiment o£ Royal-AIlemand) giải tấn quần 
chúng đang tụ tập chung quanh cung điện Tuilerles. Thế 
là một trận xung đột nhỏ đã diễn ra, khiến một số dân 
chúng bị thương và hình như có một người bị chết. Tin 
tức “tần sát” làm cho Vệ Đội Pháp những người đã được 
cách mạng tuyên truyền từ lâu kéo ra khỏi doanh trại, 
tham gia vào hàng ngũ chống đối như họ từng luyện tập 
hằng ngày. Besenven buộc phải rút quân đội ông ta ra 
ngoại ô Paris. Trong khi đó quần chúng vũ trang trong 
thành phố Paris đã nổi lửa đốt cháy trạm gác thu phi 
lương thực hằng ngày của thành phố, và bắt đầu kéo 
nhau đi lục soát những nơi mà họ tình nghi có dự trừ 
lương thực, làm cho nữ tu viện Saint Lazare cũng không 
thoát khói tai họa. 

Lúc bấy giờ, mọi người đều ý thức được sự nguy 
hiểm của việc thành phố đang lâm vào tình trạng vô 
chính phủ. Cuộc bạo loạn mặc dù bắt nguồn từ chính trị, 
nhưng sau đó nó diễn biến thành một cuộc bạo loạn của 
những người đói kém. Tại Versailles, các đại biểu dự hội 
nghị với quốc vương hay tin đân chúng nổi lửa đốt phá 
và nổi dậy thì không khỏi kinh hoàng, nhưng họ không 
có biện pháp vũ lực nào để ngăn chặn hành động đó, 
đành để cuộc bạo loạn chuyển thành một cuộc bạo loạn 
cách mạng. Đó là công việc của người phụ trách bầu đại 
biểu ba cấp tại Par1s, đồng thời, họ tiếp tục dùng hình 
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lấy được từ ngôi 


nhà binh sĩ tàn 


phế và vệ đội 


France giữ vai 


trò quyết định 


ôc đánh 


trong việc 


Bastille. 
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thức câu lạc bộ chính trị để tiến hành tập họp những cứ 
trí của thành phố. Paris. Những người từng tiếp nhận 
dược sự giáo dục cũng như có một đời sống an nhàn, khi 
nghe được tin tức Nerker, một người từng báo vệ nhân 
dân không bị đói kém và bảo vệ cho nên tài chính cúa 
quốc gia không lâm vào cánh phá sản, bị cách chức, tất 
nhiên họ tỏ ra rất bất bình, giống như quân chúng đang 
sôi sục. Họ chắng những không sợ tốn hại đến tính mạng 
và tài sản cúa mình để đi cầu cứu với quân đội của 
hoàng gia, mà trái lại, thừa dịp này, họ tiếp quản ngay 
tòa hành chính cúa thành phố, đồng kh bắt đầu tổ chức 
dân binh cho riêng mình - đó là “quân đội quốc 
dân“(National Guard) giống như một con dao hai lưỡi, 
vừa có thế đối phó với quân đội chính qui, lại vừa có thể 
đàn áp những người bạo loạn. Với một tốc độ tổ chức 
nhanh chưa từng thấy, quân đội quốc dân vào tối 13. 
tháng 7 đã giữ được trật tự giúp cho những toán võ trang , 
tuần tiễu cúa dân chúng trong thành phố đi tuần tra một . 
cách có kỷ luật, tức họ đã khôi phục được lòng tin vào 
vấn đề trị an. Đối với việc này Antoine Barnave từng bình 
luận như sau: “Phần đông dân binh Paris đều từng phục 
vụ cho giai cấp tư sản; họ đã đứng lên duy trì trật tự 
công cộng, và cũng làm cho chính quyền tàn bạo phải 
khiếp đám“. 

Lực lượng vũ trang mới có ý định tăng cường quân 
số lên cho đủ 48.000 người, nên họ đang cần gấp vũ khí 
và đạn dược. Ngày 14 tháng 7, quần chúng bắt đầu tụ 
tập ở phía ngoài ngôi nhà binh sĩ tàn phế (Invalides) tại 
Paris. Do hành động đồng tình của viên sĩ quan tư lệnh 
canh giữ ngôi nhà tân phế, cũng như do các binh sĩ hưu 
trí già không chịu nổ súng vào quần chúng, nên vũ khí 
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cất giữ bên trong đã bị tịch thu mà không có sự chiến đấu 
đổ máu nào. Số vũ khí này bao cồm từ ba đến bốn chục 
nghìn súng trường và 24 cổ đại bác, nhưng lại không có 
đạn dược. 


Do vậy, số người lo việc tuyển cử tại Paris liền bắt 
đầu kéo tới ngục Bastille là một pháo đài cổ. Họ tiến 
hành đàm phán với viên tổng tư lệnh ở đây là De Launay 
với hy vọng được ông ta cung cấp cho đạn dược. Nhưng 
De Launay định kéo đài thời gian chờ viện binh nên mời 
đại biểu của quần chúng ở lại ăn cơm tối với ông ta, 
đồng thời hứa không nổ súng vào quần chúng. Nhưng 
quân đội quốc dân đã từ chối và tiến vào chiếm cứ ngục 
Bastille. Quần chúng bắt đầu tập họp ở phía ngoài ngôi 
thành lũy này và cuối cùng họ đã tiến vào chiếm khu tiên 








Ngày tàn của ngục Bastille. 
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Nhảy múa trên đống gạch vụn của ngục Basstille. 


đình của ngục Bastille. Bấy giờ có người nổ súng và từ 
đó diễn ra một cuộc chiến đấu như ở trận địa rất dữ dội. 
Mãi cho đến khi Vệ Đội Pháp kéo tới và dùng bốn cổ đại 
bác lấy được từ ngôi nhà binh sĩ tàn phế để tấn công thì 
cuộc chiến mới phân thắng bại. Những người bao vây, 
tấn công chết gần 100, trong khi những người giữ thành 
chỉ chết có một - nhưng De Launau và sáu người khác bị 
giết chết sau khi ngôi thành bị hạ. 

Sư thật về ngục Bastille bị tấn công là một kết quả 
bất ngờ do thái độ do dự thiếu kiên quyết của viên sĩ 
quan chỉ huy. Ngục Bastille bị hạ đã làm cho quyết tâm 
chống lại quân đội hoàng gia của nhân dân Paris được 
củng cố thêm. Quân đội hoàng gia bất thần rút lui ra 
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ngoại Ôô Paris, mở vòng 
vây cho thành phố đang 
bị uy hiếp. Thế là việc 
lực lượng cách mạng 
mạnh mẽ có thể chống 
trả được với quân đội 
của hoàng gia được mọi 
người truyền tụng và ca 
ngợi. Một người Anh 
được mục kích sự kiện 
này đã báo cáo: “Về tin 
tức sự kiện phi thường 
này... đã lưu lại cho 
quần chứng một ấn 
tượng sâu sắc khó quên. 





: = : — 


2ự vui mừng cuồng Công tước Orleans trở thành một 
nhiệt chỉ trong chốc lát thành viên trong đội quân Quốc Dân. 
đã chiếm lĩnh tâm trạng 
của mọi người. Những hành động thể hiện sự vui mừng 
muôn hình muôn vẻ, có thể dễ dàng trông thấy khắp 
nơi... Tình cảm vui mừng cực độ đó, theo tôi là một sự 
kiện chưa từng có trong lịch sứ loài người”. Ngục Bastille 
bị hạ, rõ ràng là một hình ảnh tượng trưng tuyệt đẹp 
cho tinh thân dũng cảm của bình dân bá tánh, đứng lên 
triệt tiêu một tàn dư trung cổ cũng như một công cụ 
chuyên chế của cung đình. Vì ngục Bastille chẳng những 
là một ngục thất của quốc gia nổi tiếng từ lâu, mà nó 
còn là nơi từng giam cầm Voltaire và D. Diderot trong 
những giai đoạn khác nhau. 

Hội Nghị Quốc Dân ra lệnh phá bỏ thành quách này, 
giúp cho nhà thầu lãnh việc phá bỏ lãi được một số tiền 
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Kẻ có quan điểm phản cách mạng sẽ bị trừng trị thô bạo. 


to từ chỗ bán những viên đá xây thành để làm vật kỷ 
niệm. Sự kiện trên làm cho toàn thể Âu Châu đều đặc 
biệt quan tâm và giật mình. Đại sứ Pháp trú đóng tại 
Saint Detersburg sau khi nhận được tin tức, đã chạy ra 
đường phố nhảy múa vui mừng. Riêng dân chúng tại 
thà nh phố Tuscany ở Ý, cũng khó nén được nỗi vui mừng 
đó. Ngay như đại sứ Anh trú đóng tại Paris, con người từ 
trước tới nay rất tấn thưởng những phần tử cấp tiến ở 
Pháp cũng buộc phải thừa nhận: “Xét về qui mô của sự 
kiện, thì đây là một cuộc Đại Cách Mạng vĩ đại nhất mà 
tôi được biết, chỉ phải trả giá với rất ít sinh mệnh”. Những 
truyền kỳ về cách mạng được mọi người kê tai nói cho 


nhau biết một cách dây đu. Như trong bài thơ nhan đề 
Đại Cách Mạng Pháp của W. Blake có viết: 


Giữa màn su0ng lờ mờ. SẼ quan chỉ huy đứng sừng si 
trên thành lu dang SƠ, lắng Hơhe sự hãi luàng, 


Hằng nghìn HgưỜI đười cờ đều là lão tưởng điều luyện cua 
nước Pháp, tìðIg nuôột từig phụ khói mâu trên bản đồ lần dỏ... 
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Chừng như không có 
ai rơi nhiều lệ để xót 
thương cho 2e Launay và 
một nhóm nhỏ binh sĩ bị 
tiêu diệt dưới sức mạnh 
của người dân khởi nghĩa. 
Cho dù là người quan 
tâm tới tính nhân đạo 
như Ferrières cũng có thể 
nói: “lừ trước tới nay tôi 
không hề tưởng tượng 
nổi là dân chúng bình 
nhật vốn rất lương thiện 
ôn hòa, mà lại có thể 
đang tâm làm ra những 
chuyện lớn lao như vậy. ` pR_ 

Nhưng khi thần thánh Bá tước Artois trở thành thân hào 

vi MỀ ng _ nông thôn. 
muôn ban bố chính nghĩa 
của mình, lại thường nhờ vào bàn tay cúa nhân loại”! 

Mặc dù hàng loạt những sự kiện đẫm máu và những 
sự kiện mang nhiều kịch tính diễn ra ở Paris đã trở thành 
tiêu điểm để cho mọi người chú ý, nhưng trên ý nghĩa 
thực chất, điều đáng quan trọng hơn, ấy là những hành 
động cách mạng tương tự ở các thành phố và thị trấn đã 
nối tiếp nhau tái hiện trên hầu hết nước Pháp. Mục tiêu 
của chúng cũng hết sức giống nhau, tức lật đổ sự thống 
trị độc tài của quí tộc, tổ chức quân đội quốc dân và 
chiếm đóng những đồn bót quân sự quan trọng - mặc dù 
không phải tất cả sự kiện đều có kết quả giống nhau, 
nhưng nói chung thì cách mạng đã hoàn toàn thành công. 
Chẳng bao lâu năng lực khống chế thông tin của quốc gia 
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Hành động thân thiện nhằm lung lạc nông dân của một lãnh chúa. 
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và giữa các địa phương trong nước đã vuột ra khói tâm 
tay của triều đình. Tình hình đó làm cho lục quân đại 
thân (Minister of War) phải đề xuất kiến nghị ra trước 
quốc vương là nên rời khỏi Versailles: “Cố nhiên chúng ta 
có thể đời đến Metz, nhưng sau khi đến đó thì chúng ta 
lại có thể làm được việc gì?”. Vua Louis đành phái nghe 
theo một mệnh lệnh có thái độ tiêu cực, và một lần nữa 
đã triệu hồi Necker trở về triều đình. Riêng bá tước 
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ArtoIS và đồng bọn của Ông ta thì chọn con đường rời bỏ 
nước Pháp. Tới đây, ý đỏ dùng bạo lực để trấn áp cách 
mạng đã trở thành ảo vọng - trừ phi sức mạnh đó được 
nước ngoài viện trợ. 

Cuộc khủng hoảng có qui mô to lớn này đã liên tục - 
phát sinh nhiều tin đồn đại. Riêng với Ferrières, dựa vào 
tính tình của ông, chúng ta có thể tưởng tượng khi Ông 
câm bút viết thư cho gia đình thì trong lòng nhất định vẫn 
còn sự sợ hãi: “Việc đánh chiếm được ngục Bastille thật ra 
đã cứu vãn chúng ta. Nếu không phải như vậy thì tố 
ngày thứ ba 14 tháng 7 và sáng ngày thứ tư 15 tháng 7, có 
lẽ sẽ là ngày giỗ của bọn chúng ta”. Ngay như những đại 
biểu có trình độ tham dự hội nghị đều nhận định rằng 
triêu đình có ý đồ sẽ mưu hại họ, còn dân quê thì tin 
răng hoàng hậu và bá tước Artois đang có âm mưu bí mật 
để thanh toán hội nghị. Tất cả việc đó thật ra không có gì 
là lạ. 

Bất luận thế nào, đứng trước việc thu hoạch mùa 
màng đã gần kề, bầu không khí vốn đang căng thẳng ở 
nông thôn lại càng căng thẳng hơn. Tất cả hoa màu và 
ngũ cốc sắp thu hoạch rất dễ bị thiên tai hoặc do nhân 
phóng môi lửa đốt cháy sạch. Khi có tin đồn quí tộc đang 
mưu toan phá hoại mùa màng truyền đến vùng nông 
thôn đang đói kém, liền tạo nên những cuộc bạo động 
của nông dân lan rộng khắp nơi. Nhưng những cuộc bạo 
động đó có một điều lạ là không hề chém giết ai. Nói 
chung, người nông dân ở nông thôn chỉ lấy việc đốt bỏ sô 
sách thuộc về lãnh địa của địa chủ là thỏa mãn, thỉnh 
thoảng họ mới đốt cháy lâu đài thành quách của các lãnh 
chúa. Những cuộc nổi loạn đó gần như đã nối tiếp theo 
một điều mà các sử gia gọi là “Một sự sợ hãi lớn“ (Grande 
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Kẻ thù chung của nhân dân bao gồm luật sư (hình phải) và người giữ 
khu săn bắn của lãnh chúa. 





Peur). Đó là một hiện tượng rấ: quái lạ. Trên thực tế, đó 
chẳng qua là kết quả của trạng thái tâm lý sợ hãi tồn tại 
ở những địa phương cá biệt và đã nhanh chóng lan rộng 
ra khắp mọi nơi. Đặc điểm của tâm lý sợ hãi thời bấy giờ 
là người dân ở nông thôn tin chắc rằng sẽ có một đám 
cướp xâm nhập vào khu vực của họ, và chúng sẽ nổi lửa 
đốt tất cả ngũ cốc, hoa màu, và sẽ bỏ thuốc độc vào 
giếng nước cũng như sẽ tàn sát bá tánh ở địa phương. Lo 
những ký ức xa xưa đã làm cho họ có khuynh hướng nhận 
định số người đó sẽ là người Anh, người Tây Ban Nha 
hoặc người Piedmontese - chúng ta thật ra rất khó tưởng 
tượng được ký ức trong dân gian của người Pháp lại có 
một ác cảm nào đó với người Ba Lan, thậm chí họ đã hình 
dung người Ba Lan sẽ đổ bộ lên bờ biển Đại Tây Dương! 
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Sự phản ứng của cư dân tại các địa phương là sự phân nộ 
chứ không phải sợ hãi. Các thôn xóm đều tự vũ trang, 
đồng thời, họ tổ chức những tiểu đội tuần tra cơ động để 
chỉ viện cho nhau. Lúc ban đầu, gần như mọi người tin 
những lời đồn đại đó là hoàn toàn có thật, không chút gì 
nghỉ ngờ. Ngày 27 tháng 7, Arthur Young cũng từng đê 
cập tới những tin đồn đại đó, nhưng sau năm hôm thì 
ông lại phì cười vì biết đó là những tin đồn nhám. Khi 
bọn cướp trong tưởng tượng không phải là sự thật, thì số 
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Kỷ niệm chương đêm 4 tháng 8 
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tiểu nông được động viên kia có lúc đã thừa dịp tiến vào 
trang viên của những lãnh chúa không được họ hoan 
nghênh. Hơn nữa, khi nỗi sợ hãi dần dẫn tiêu tan, thì mọi 
người tự nhiên cũng giống như người Ảnh hồi tháng 9 
năm 1940, đứng trước tin đồn thất thiệt là quân đôi Đức 
sẽ đổ bộ, bắt đầu hoài nghỉ là trong sự kiện này chắc 
chắn là có điều kỳ lạ gì. Quí tộc được phổ biến cho rằng 
là những người giựt dây trong bóng tối, cho nên dân 
chúng ở nông thôn sau khi thoát ra khỏi sự sợ hãi, thì bắt 
đầu chuyển sang tâm lý phẫn nộ và nghi ky. 

Hội nghị quốc dân nhờ cuộc nổi dậy ở Paris mà tiếp 
tục tổn tại và đang bắt tay vào việc soạn thảo một bản 
hiến pháp mới, nhưng do những tin tức xấu như vừa kể 
trên đã làm cho họ bị chi phối, cụ thể là làm gián đoạn 
những cuộc hội nghị tranh cãi đang rất hào hứng. Khi họ 
liên tục nhận được những thông báo là có những sự bạo 
động và đốt phá trang viên cũng như tin tức bọn cướp 
đang xuất hiện khắp mọi nơi, thì không ai có thể phán 
đoán được những sự kiện đó là hư hay thực, cho nên tất 
cả những nghị viên đã dần dần có một ảo giác là khắp 
nơi trên toàn quốc đang lâm vào một hoàn cảnh đại hỗn 
loạn. Những hoạt động cách mạng diễn ra khắp thành 
phố và thị trấn hoàn toàn phù hợp với hướng phát triển 
mà hội nghị mong muốn: quyền lực đã ồ ạt chuyển giao 
vào tay của những người ủng hộ hội nghị; còn quân đột 
quốc dân được thành lập ở các địa phương trên toàn 
quốc, đã tạo ra niềm tin đối với những người có tài sản 
đang lo lắng bị cướp bóc. Nhưng các nghị viên thì không 
được lợi ích gì qua cuộc bạo loạn ở các vùng nông thôn, 
vì trong số họ có nhiều người xuất thân từ địa chủ hoặc 
là người đại điện trên pháp luật cho địa chú. Mặt khác, 


121 


htfps://tieulun.hopto.org 


nếu yêu cầu nhà vua khôi phục lại trật tự băng vũ lực thì 
chắc chắn sẽ bị quần chúng phẫn nộ. Hơn nữa một khi 
quân đội bắn vào dân chúng, cũng sẽ khó đảm bảo là họ 
chỉ nhằm đàn áp người dân tiểu nông ở thôn quê. Ìrong 
khi khó chọn lựa nên trấn áp hay là nên xoa địu. Rắc rối 
nhất là có nhiều nghị viên cảm thấy nếu xóa bỏ sự quyên 
góp của thái ấp thì điều đó chẳng khác nào là một sự xúc 
phạm tới quyền tài sản thiêng liêng. 
Mãi đến ngày 4 tháng 8, các nghị sĩ mới thoát ra khỏi 
sự bế tắc của hai vấn đề khó khăn này. Sách lược giải 
thoát ra khỏi hai sự khó khăn đó, chính là hình thành từ 
câu lạc bộ của các nghị viên vùng Bretagne đã thành lập, 
cũng tức câu lạc bộ mà 
mọi người dần dần 
biết được qua cái tên 
Jacobm. Vì câu lạc bộ 
này đã thuê cơ sở của 
các tín đồ giáo phái 
Dominicans để làm câu 
lạc bộ trong khi giữa 
các tín đồ của giáo 
phái này thường gọi 
nhau thân mát là 
Jacobin, cho nên trụ sỞ 
của họ mới có cái tên 
như vậy. Câu lạc bộ 
Jacobin lúc bấy giờ đã 
nghiễm nhiên trở thành 
tổng bộ chính trị của .. 
g người lắng nghe sự giải thích 


toà ổ các nghị viên 
oàn Ki C in - về lòng khoan dung: giai cấp thứ ba 
cấp tiến. lrong IHIỘI đóng vai trò xoá bỏ thù hiểm cũ. 
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phiên họp vào buối tối mà hâu hết cá: nghị viên quÍ tộc 
đêu chưa có mặt, có hai nghị viên thuộc phái tự do cua 
quí tộc đã đê nghị viên gi1aI cấp quí tộc nên tụ nguyện » 
tiếng buông bó quyên lãnh chúa của họ, nhấm tránh Vận 
đê khó khăn sắp tới là có nên xóa bỏ quyên lợi cô hữu 
hay không. Đề nghị cúa họ liên bùng nổ lên một tỉnh hình 
khủng khiếp mà có lẽ không phải do các phân tử Jacobin 
đã sắp đặt trước. Đó là từng đại biểu một của các nghị 
viên thuộc giai cấp thứ nhất và gilal cấp thứ hai đã lân 
lượt đứng lên tuyên bố buông bỏ đặc quyên của mình - 
thâm chí có lúc họ còn nói tới đặc quyên của người khác. 
Số người lên tiếng buông bỏ đặc quyên rất đông, khiến 
mọi người tự nhiên cùng bước ra xếp hàng. Chỉ trong 
vòng mấy tiếng đồng hô, nghĩa vụ cá nhân đổi với lãnh 
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Trước và sau cách mạng: người thất thế nay đã nắm được ưu thế. 


chúa đã được bãi bỏ thông qua phương thức không cần 
bồi thường. Riêng khế ước cho thuê có tính cách vĩnh viễn 
thì bắt đầu từ giờ phút đó được quyền dùng tiền để 
cuộc lại; tất cả những đặc quyền khác như quyền săn 
bắn, quyền. tư pháp của lãnh chúa, thuế 1/10 và tất cả 
những quyền tài chính khác đều được bãi bỏ. Đặc quyền 

và quyền được miễn thuế của các quan viên, cũng như 
của một số thành thị, tiểu trấn và một số tỉnh từ nay 
cũng đều đi vào lịch sử. Chính nghĩa từ đó không còn bị 
ràng buộc, tất cả các ngành nghề đều được tự do cạnh 
tranh. Các giáo sĩ củng đề xuất nguyện vọng là sẽ cắt bỏ 
số tiền lương vượt quá 150 bảng Anh do họ kiêm nhiêm 
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những chức vụ trong tôn giáo của họ. Những sự kiện đó 
rõ ràng không có bất kỳ một quốc hội nào có thể. theo 
kip, hơn nữa, chí trong vòng một ngày mà họ có thể, thể 
hiện được một ý chí tốt đẹp lớn lao như vậy. Nó là kết 
quả tu chính nội dung diễn văn ngày 23 tháng 6 của nhà 
vua từ các nhân sĩ phản đối, và điều đó thực ra đã làm 
cho tình hình chính trị hoàn toàn thay đổi. Bản thân của 
hội nghị từ đó không còn bị hạn chế hoàn thành bản hiến 
pháp với thời gian một hai tháng rồi rút lui, mà đã trở 
thành một cơ cấu tiến hành xây dựng và đổi mới tất cả 
những gì ở trong nước. Ý nghĩa sâu sắc từ hành động 
buông bỏ đặc quyền hồi ngày 4 tháng 8 chính là dấu hiệu 
mở đầu chế độ mới của một chính phú địa phương: toàn 
thể tòa án các cấp được tổ chức lại, kết cấu tài chính mới 
được hình thành, nội bộ cúa giáo hội bị tước đoạt phân 
nửa thu nhập đang có sự chuyển biến to tát, cũng như sự 
thay đổi tính chất quân đội mà trước đây được coi là món 
đô trong túi của quí tộc. Hội nghị đã chuyển mình tiến 
lên với một tốc độ khiến mọi người đều kinh ngạc, đó 
chính là một công trình to tát đáng lý phải tốn đến mấy 
năm chứ không phải mấy tháng như đã thấy, và một khi 
thành công thì nước Pháp sẽ thay da đổi thịt. Khi các nghị 
viên tuyên bố họ đã phá bỏ toàn diện chế độ phong kiến 
thì không tránh khỏi bị coi là phóng đại, nhưng một điều 
không thể hoài nghỉ là, họ đã tuyên bố xóa bỏ chế độ cũ. 

Những nhà sử học hiện đại hầu hết có khuynh hướng 
dùng một thái độ háo kỳ và nhỏ nhặt để đi sâu tìm hiểu 
những sự kiện quan trọng rất đáng kỷ niệm như đã nói 
trên. Họ thường chúi đầu vào việc nghiên cứu vấn để 
quyên góp của thái ấp hoặc chú ý đến quá trình biện 
luận khi khởi thảo những điều luật sau đó một tuần lễ, 
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nhưng lại có ý đồ muốn lật ngược những gì đã hứa se 
nhượng bộ. Sự nghiên cứu qua tính chất phê phán đó quả 
thực đã moi móc ra được một số nội tình, cho thấy bản 
dự thảo hiến pháp chính thức ra lò vào ngày 11 tháng 3, 
đúng là ít nhiều không còn “hào phóng” như bản dự thảo 
trước kia. Các nghị viên trong quá trình chọn lựa nghĩa vụ 
phong kiến nào nên tiếp tục được xem là tài sản để bảo 
lưu, đã có một quan điểm bảo thủ. Hơn nữa, việc họ cho 
phép bỏ tiền ra để chuộc lại số đất đai đã cầm cố trước 
đây, vì điều kiện chuộc lại không phải thấp nên đại bộ 
phận tiểu nông'cũng không thể thực hiện được. Tất cả 
tiểu nông phải chờ đợi tới năm 1792 và năm 1793, họ mới 
có thể buông bỏ gánh nặng trên vai của họ xuống. Mặc 
dù nói chung giới tiểu nông đích thực đã từ việc buông 
bỏ các đặc quyền săn bắn cũng như các quyền lũng đoạn 
về cối xay bột, lò nướng bánh mì, máy ép trái nho đã 
mang đến nhiều lợi ích, nhưng riêng tá điển thì nhận ra 
địa tô do địa chủ tăng cao, cho nên sau khi đã bó loại 
thuế 1/10, thì tiền thuê đất của họ lại cao hơn trước. Bất 
luận thế nào, đứng về mặt tài sản, việc lập pháp vào 
ngày 4 tháng 8 thật ra chưa phải là một cuộc cách mạng 
xã hội, nhưng đúng là nó đã tạo ra một xã hội mới. 

Đối với thành tựu kể trên, một số người nào đó vẫn 
còn bảo lưu. “Hãy xem những người Pháp của chúng tôi 
- Mirabeau nói - họ có thể tốn đến cả tháng trời để cãi 
nhau về những âm tiết trong bản văn Tuyên Ngôn Uân 
Quyền, nhưng lại có thể chỉ trong vòng một đêm là có thể 
lật đổ được trật tự truyền thống của vương quốc”. Nhưng, 
sự phản ứng của Mirabeau suy cho củng không phải là 
điển hình của thời bấy giờ. Hành động tự xóa bỏ đặc 
quyền hào hiệp của những người đã có đặc quyền, đúng 
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Binh đoàn Flanders sách động tinh thần bảo hoàng. 


là đã thai nghén tình cảm anh em nóng bóng. “Một dân 
tộc vĩ đại biết bao! Thật là vinh hạnh khi được làm người 
Pháp với bao nhiêu vinh quang sáng chói !“ Một nghị viên 
trong giai cấp thứ ba là Francois Duquesnoy đã viết như 
thế. Cho dù người không kể chi đến việc tổn thất trong 
quá trình đó như Ferrières, cũng khen tặng cuộc họp đó 
là “Một phiên họp bất hủ nhất trong những phiên họp 
mà bất cứ quốc gia nào đã tiến hành. Hơn nữa, đó chính 
là điển hình của sự thể hiện tỉnh thần trọng nghĩa khí của 
người Pháp. Họ đã cho thế nhân thấy tỉnh thần trọng 
danh dự, nhiệt tình đối với chuyện công ích cũng như 
một thứ tình cảm yêu nước kiểu anh hùng tràn ngập tâm 
khảm. Và trến cơ sở đó, người Pháp đã thể hiện được 
một sự hy sinh to tát cũng như một tấm lòng thoáng 
rộng. Thậm chí như người chị em của quốc vương, mội 
người ngoan cố trong việc muốn duy trì quyền lợi của 
hoàng gia cũng phải nói với một người bạn của bà ta 
rằng: Những nhà quí tộc đó với một tấm lòng chân thành 
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và đầy nhiệt tình không hổ thẹn của người Pháp, chính 
thức lên tiếng buông bỏ đặc quyền săn bãn phong kiến 
của họ... Đấy là một cuộc thi đua để bày tỏ lòng tý vớ 
vì họ đã hoàn toàn rơi vào sự mê hoặc của loài qui QHẾI - 
Thời bấy giờ, tình cảm đó gần như là một thứ tình cám 
chung của mọi người. Thế nhưng, thứ tình cảm đó cuối 
cùng lại bị gặm nhấm bởi những ý nghĩ thù hận và hoài 
nghi, đúng là một đại bi kịch trong quá trình của cuộc 
cách mạng. Thời bấy giờ người thị trưởng của thành phố 
Paris là Bailly đã lưu ý một cách sâu sắc đến hiện tượng 
đó. Đến hai ba năm sau khi cầm bút để viết hồi ức thì 
Bailly đã dùng một giọng văn buồn bã để diễn tả lại cái 
đêm nổi tiếng đó: “Hỡi thời gian tốt đẹp ơi, mãy cuối 
cùng đã thay đổi như thế nào rồi?”. Cho dù như Ferrieres 
trong những tháng năm sau đó cũng bắt đầu nói: “Một 
cảm giác thù hận, cũng như một thứ nhiệt tình mù quáng 
khăng khăng muốn phục thù chứ không phải muôn vươn 





Cả nhà vua Louis 16 bị bắt buộc dời về Paris. 
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tới một thế giới lương thiện, chừng như đang đốt cháy 
tâm trí của số đông”. 

Vua Louis XVI tất nhiên là chưa hề chia sẻ thứ tình 
cảm cuồng nhiệt phổ biến đó. Chuyện đã như thế này, 
dù muốn dùng vũ lực đối phó với Hội nghị quốc dân 
cũng đã quá muộn. Do vậy, vua Louis XVÌ bắt đầu áp 
dụng chính sách tiêu cực là bất hợp tác, đồng thời, kéo 
đài không chịu công bố trên toàn quốc pháp lệnh ngày 4 _ 
tháng 8 cũng như bản Tuyên Ngôn ân Quyền. Tình _. 
trạng đó liền xuất hiện một vấn đề: Xét cho cùng hội nghị - 
quốc dân có thể tạo thành một thực thể hiến pháp. có chủ 
quyền hay không? Hay là mỗi để án của nó vẫn cần phải 
được sự phê chuẩn của nhà vua (rõ ràng là không có 
nhiều hy vọng) mới trở thành hữu hiệu? Các nghị viên tin 
rằng trong tình trạng hoàng gia không còn con đường nào 
rút lui, phẩn ánh sự hạn chế của nhà vua cũng chỉ là một 
lời cảnh cáo bằng miệng. Nhưng biện pháp ức chế đó 
không được những phần tử cấp tiến ở Paris tiếp nhận. 
Trong nội bộ của thủ đô có người bắt đầu tạo áp lực để 
tiến hành một cuộc xuống đường tại khu vực Versailles, 
nhằm làm cho nhà vua phải khiếp sợ. Binh đoàn Flanders 
vừa đúng lúc đó được triệu về để tăng cường cho việc 
cảnh vệ của cung đình hoàng gia, và sau đó lại có một 
buổi tiệc liên hoan, các binh sĩ và sĩ quan của binh đoàn 
sau khi uống rượu say đã cùng với phụ nữ trong hoàng 
cung nắm tay nhau diễn xuất những tiểu khúc phản cách 
mạng (chỉ việc họ đã vứt huy hiệu tam sắc gắn trên mũ 
của người dân nước Pháp xuống đất để chà đạp), khiến 
cho giới báo chí và các nhà diễn thuyết trên các phố chụp 
lấy đề tài đó để tiến hành công kích. Cũng giống như tình 
huống xuất hiện trong năm 1789, và cũng như trong cả 
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quá trình của cuộc cách mạng, 
vấn đề chính trị cuối cùng bao 
giờ cũng được kết hợp với vấn 
đề rắc rối về mặt cung ứng 
lương thực. Paris lúc bấy giờ 
đang thiếu bánh mì. Mùa thu 
hoạch vừa rồi mặc dù rất tốt, 
nhưng do tình hình không yên 
tĩnh đã khiến những người nông 
dân phải chùn chân, không 
muốn bán các loại ngũ cốc ra 
thị trường. Nhất là do mùa hè 
trời nắng ráo, ít gió ít mưa, đã 
làm trở ngại cho sự hoạt động Dưới ngòi bút biếm hoạ của 
của các nhà máy xay bột bằng người Anh, không HN GÀ GÓI 
sức gió và sức nước. Thế là [nh với người Hưng. 9H06 
sŠ: dt Sẽ số, ụvh n nghĩa dân chủ. 

nhiều lời đồn bắt đâu lan truyền 

khắp nơi. Họ cho là trong cung Versailles đang trư rất 
nhiều bánh mì. Ngày 5 tháng 10, mấy nghìn người phụ nữ 
đã tới tòa hành chính thành phố để lấy đủ thứ vũ khí, rồi 
bắt đầu kéo nhau làm cuộc “trường chinh” về hướng 
hoàng cung. Cũng ngày hôm đó, quân đội quốc dân 
đông đến hai vạn người cũng bắt đầu ép buộc viên sĩ 
quan chỉ huy là Marquis de La Fayette phải dẫn họ tiến 
về cùng một phương hướng với đám phụ nữ trên. Tất 
nhiên, trong đầu óc của những quân nhân này không chỉ 
đơn thuần nghĩ tới bánh mì mà thôi. 

Nhà vua không phải không hiểu được ý nghĩa chính 
trị ở phía sau lưng những gì đang xảy ra trước mắt, do 
vậy, liền nhanh nhẹn chuẩn y tất cả những dự thảo luật 
mà quốc dân hội nghị trình lên. Đám đông phụ nữ sau 
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khi nphe được những lời hứa hẹn của nhà vua, cũng bắt 
đầu lắng dịu trở lại. Riêng quân đội quốc dân thì được 
giao phó nhiệm vụ giữ trật tự bên ngoài cung điện. Sáng 
sớm ngày 6 tháng 10, có một số dân chúng Ƒaris không 
tìm được chỗ qua đêm nên đã xâm nhập hoàng cung, 
đồng thời, họ đã giết chết một hai binh sĩ cấm vệ. 5au đó 
họ xông thẳng vào phòng ngủ của hoàng hậu Antoinette 
làm cho bà phải hốt hoảng bỏ chạy. Thế là cả hoàng cung 
đều ồn ào huyên náo và hỗn loạn cả lên. Đám đông tấn 
công vào sân cung điện và kiên quyết yêu cầu toàn thể 
hoàng gia phải dời đến Paris - trên thực tế có nghĩa là họ 
muốn bắt cả hoàng gia để làm “con tin“ cho cách mạng. 
Kể từ đó trở đi, quốc vương và hoàng hậu bắt đầu 
hoạt động chống cách mạng bằng mọi hình thức. Vì đối 
với việc bá tước Artois cố gắng tiến hành tổ chức lực 
lượng ở ngoại quốc để can dụ vào tình hình nước Pháp, 
họ vẫn tỏ ra không tín nhiệm. Trong nội bộ của hội nghị 
quốc dân, có một phái thiểu số tin rằng: tình hình phát 
triển ngày càng khó hiểu, nên họ hy vọng có thể ức chế 
sự phát triển của cách mạng để tiến tới thỏa hiệp ở mức 
độ nào đó với quốc vương. Đại sứ Anh sau khi chứng 
kiến những sự kiện bạo lực liên tiếp hồi tháng 7, nay 
cũng dần dần lo lắng. Trong một bản báo cáo nhanh về 
việc thành viên của hoàng gia bị bắt ép dời đến Paris, đại 
sứ quán còn đề cập tới việc: “Bá tánh chủ đạo toàn cục 
với một thái độ mù quáng và một ý chí không cân biết 
tất cả, trong khi dân chúng thì có một tâm trạng sợ hãi và 
sắn sàng phục tùng chính phủ của họ. Vì những câu 
khuyên răn nguy hiểm như “Mọi người đều bình đẳng” 
và “thiểu số phải ngoan ngoãn phục tùng đa số”, hiện 
nay đang luôn thốt ra từ đầu môi chót lưỡi của bọn vô 
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lai. Thì ra, giai cấp thuộc từng, lớp trên trước kia nay đã 
mất đi tất cả; nhưng sự phục tùng và kêm chế, cũng như 
lý trí và bối cảnh tốt đẹp của quí tộc sẽ có ngày không 
chừng họ sẽ chiếm lại địa vị ưu thế ngồi trên cao hơn đám 
đông quần chúng”. Dù còn có rất nhiều người ở bên 
trong lẫn bên ngoài nước Pháp vẫn chưa bị quấy rầy bởi 
những lời khuyên răn nguy hiểm của chúng sinh bình 
đẳng, nhưng “thời đại tốt đẹp“ (Beaux Moments) đã bắt 
đầu mất đi“. 
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Nước Pháp thống nhất : “Lễ liên minh” được cử hành vào ngày 14 
tháng 7 năm 1790. 
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⁄£° nghị ba cấp toàn quốc, hoặc như nói | 
theo cách thời đó là hội nghị soạn thảo hiến - 
pháp (Constituents Assembly) đã tiếp tục họp cho tới 
tháng 9 năm 1791. Sự thật là có hơn phân nửa nghị viên ` 
dụ hội nghị xuất thân từ quí tộc hoặc giáo Sĩ, có nghĩa là 
tình trạng chia rẽ trong nội bộ nước Pháp cũng được 
phản ánh một cách trung thực ở quốc hội. Những cuộc 
bàn cãi trong hội nghị chẳng những hết sức ồn ào gay gắt | 
mà còn có những cuộc cãi vã nặng nề kéo đài. Vì những 
nghị viên xuất thân từ học viện lại ít có kinh nghiệm về 
chính trị, thường có khuynh hướng chuẩn bị sẵn nội dung 
diễn văn để đấu đáp với những đối thú tại nghị trường. 
Họ tỏ ra một trạng thái tốt đẹp nhất tại các ủy ban, và 
thông qua các ủy ban họ hoạt động rộng rãi để xây dựng 
lại kết cấu của toàn thể quốc gia. Mãi tới trước khi nhà 
vua trốn khỏi Paris vào tháng 6 năm 1791, họ vẫn không 
hề bị phân tâm trước những cuộc bạo động nghiêm trọng 
xảy ra trong thủ đô, trong khi phần lớn các thành phố và 
thị trấn thì tình hình đều tương đối bình yên. Theo nhật 
ký của vị đại sứ Mỹ thời bấy giờ là Morris, chúng ta có 
thể phát hiện những cuộc nói suông kiểu sa-long vô bổ 
đó vẫn kéo dài mãi như cũ, trong khi tình hình chính trị 
chẳng qua tạo thêm đề tài mới cho giới xã hội thượng lưu 
nghị luận cũng như tạo cơ hội tốt cho những âm mưu 
sách động. Tại thôn quê hiện tượng mất trật tự trên sự 
thật tổ ra khá nghiêm trọng. Ngũ cốc hoa màu được 
trúng mùa nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được sự 
kiện đốt thành quách của lãnh chúa tiếp tục xảy ra. Sự 
phát triển của toàn bộ tình hình rõ ràng là càng thêm rối 
rắm, nhưng quan trọng hơn ấy là mọi người đều có cảm 
giác không an toàn. Quốc vương đối với những dự thảo 
pháp luật không còn đủ sức ngăn trở, nhưng vẫn ngoan 
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Báo chí tự do. 


cố đối kháng bằng cách không tiếp nạp. Có một số quí 
tộc đua nhau chạy ra nước ngoài (không phải vì sợ hãi mà 
hy vọng sẽ có một ngày nào đó dẫn quân đội can thiệp 
trở lại đất Pháp). Hơn nữa, âm mưu phản cách mạng 
trong nước mặc dù chưa đến đổi rùng rợn như số người 
của Đảng Yêu Nước (Patriotes) đã tin, nhưng tình hình đó 
là có thật. Tất cả những sự việc kể trên có nghĩa là tình 
cảm vui mừng năm 1789, đến đây thì bị một tâm trạng 
phức tạp là nghi kị thù hận và sợ hãi thay thế. 


Quá trình nói trên cũng do phong cách chửi rủa gay 
sắt của giới báo chí xuất hiện khiến nó phát triển nhanh 


15 


——————~—— 


hơn. Một số lớn báo chí (hầu hết đều vắn số) đối với các 
nhân vật chính trị tha hồ phỉ báng, nhưng lại không có cơ 
quan trách nhiệm nào chế tài. Những người viết văn cho 
các báo nhỏ ngoài đường phố thường chụp lấy cơ hội này 
để tự khẳng định mình, lợi dụng Đại Cách NhỊG để trút 
sự căm tức, cho rằng trong chế độ cũ họ “có tài mà 
không được đời dùng”. Nhưng do mọi người ai ai cũng 
hoài nghi phía sau lưng của những người thợ viết văn đó 
còn có những ông chủ ra lệnh cho họ. Đó là một tệ xấu 
trong thời kỳ đã qua nay vẫn tồn tại. Cho nên có một số 
“tin tức nội bộ” rất quan trọng làm ai cũng phải giật 
mình, nhưng mọi người vẫn không chịu tin. Bất luận ra 
sao, những người biên tập và những tờ báo có uy tín mặc 

dù rất hiếm, nhưng vẫn có. Đồng thời, chúng ta cũng 
không thể nào đánh giá được số đọc giả của “kẻ tạo ra 
những câu chuyện âm mưu“ đông bao nhiêu, hoặc họ 
phải chịu trách nhiệm đến chừng mực nào đối với việc họ 

đã làm cho sự thù hận trong xã hội càng sâu sắc. Bất luận 
nguyên nhân ra sao, không khí xã hội thời bấy giờ càng 
ngày càng thất thường, không hợp tình hợp lý, và đó 
cũng không phải là hiện tượng chỉ có ở Paris. 


Nha hỗn =———— 


Nếu không phải dựa vào những tư tưởng trong thời 
kỳ tư tưởng mới còn sót lại, thì việc thảo hiến pháp sẽ 
vĩnh viễn không thể nào có đủ tự tin để thúc đẩy việc 
xây dựng và cải cách nước Pháp. Hầu hết các nghị viên 
đều tin rằng, truyền thống không phải là cái gì ghê gớm, 
cho nên thay vì ngồi một chỗ mò mẫm theo những cấu 
trúc tiền lệ hoặc dựa vào ngâu hứng để cải cách, thì thà 
là đứt khoát dựa vào những nguyên tắc đặc định để cấu 
trúc ra một quốc gia mới. Mục tiêu là dựa vào lý trí và 
những chuẩn mực đồng nhất để tổ chức lại quốc gia, 
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øiúp cho tất cá công chức đều có 
thể tuyển cử một cách cởi mở, xóa 
bỏ trung ương tập quyền của bộ 
máy hành chánh vương quốc, đồng 
thời, đưa vào trong tất cá hành 
động của họ một quaP niệm nhân 
đao cửa người "triết gĩ 
(Philosophes). Bản “Tuyên Ngôn 
Nhân Quyên“ được biểu quyết 
vào tháng 8 năm 1769, chính là họ 
có ý làm khuôn mẫu cho tất cả 
chính phú - chẳng riêng gì chính 
phú Pháp - tức một bản thanh minh 
có tính nguyên tắc. Nó đã nhấn 
mạnh những nguyên tắc như chủ 
quyền nhân dân, chính phú đại nghị 
Máy chém và cai trị theo pháp luật. Quan niệm 
ngôn luận tự do (cho dù là ý kiến - 
về mặt tôn giáo), tự do báo chí và xuất bản cũng như xem - 
tài sản là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Đối với người 
Anh, đó là chuyện quá quen thuộc, nhưng ở lục địa Âu 
Châu nó vẫn là một chuyện rất mới mẻ. Quá nứa nội 
dung của bản Tuyên ngôn, trên thực tế được xây dựng 
trên cơ sở mà đông đảo người Pháp thời bấy giờ đều có 
nhận thức chung giống nhau. Ngay như bản thân nhà vua, 
trong bài điễn văn đọc ngày 23 tháng 6, cũng đã cho thấy 
ông sẵn sàng tiếp nhận nhiều nguyên tắc trong bản Tuyên 
ngôn. Qui luật tồn tại trong điều thứ nhất của bản Tuyên 
ngôn (c0 ?1gưỡi sinh ra là tự do, 0à có quyên hưởng mọi sịi 
bình dắng; do bởi 0ê sau 0ai trò phục 0ụ công cộng giin mọi 
người khác nhau, nên mới tạo ra địa 0ị khác nhau trong xã hội), 
được giải thích với nhiều phương thức khác nhau. Nó 
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từng do thái độ đối với bê trái cúa c€Ơ quan quóc Rịa 
(Satate) mà bị phê bình; hơn nửa, nó cũng bỏ qua quyền 
làm việc và quyền được giáo dục. lO ràng bán [uyên 
ngôn càng quan tâm hơn đối với vấn đê tự do cá the 
không bị sức mạnh từ bên ngoài xâm phạm. [ất nhiên, 
đối với thời đại đó chúng ta đòi hỏi quá nhiêu lâ không 
công bình, cho dù một người luôn thể hiện màu sắc phê 


" 


ể 


Ỹ 





Giai cấp thứ ba mặc áo choàng của quí tộc 
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phán như thẩm phán Robespierre, suốt cá cuộc đời, cũng 
luôn tin rằng Tuyên Ngôn Nhân Quyền chỉ cân sửa chữa 
chút đỉnh là được. Theo ông, vấn đề chủ yếu cúa bản 
Tuyên Ngôn không phải là làm thế nào tiến lên một bước 
để tu chỉnh, cải thiện, mà là ở việc thực tiên. 
Hành động “tự buông bó đặc quyền” vào ngày 4 
tháng 8, đã kéo theo nhiều sự biến đổi về mặt kết cấu 
hành chính của nước Pháp thời bấy giờ: Kết cấu hành 
chính có từ trước năm 1789, đối với công chức có thể nói 
đấy là một cơn ác mộng: trên toàn quốc có tất cả 35 tỉnh 
vừa lớn vừa nhỏ, 33 khu vực trực thuộc Tổng đốc, 13 tòa 
án cao cấp, 38 quân khu, 142 giáo khu, cũng như có vô số 
những trạm thu phí tại địa phương và những trạm thu 
thuế ở các ranh giới. Loại trạm thu thuế này nhiều vô số 
kể, khiến cho có hằng nghìn người nhờ vậy mà tìm được 
cơ hội làm thuê cho bọn buôn lậu hoặc bọn làm hàng 
nháy. Còn bây giờ những tỉnh cổ xưa đó đã được chia ra 
thành “Quận” (Department). Sự phân chia này về sau hầu 
hết được giữ nguyên cho tới ngày nay. Bên dưới “Quận” 
là “Huyện” (District). Bên dưới Huyện lại chia ra Thành 
phố, Thị trấn, Hương thôn (Commune) lớn nhỏ khác nhau. 
Những đơn vị nhỏ có khi chỉ là một thôn trang, còn đơn 
vị lớn có thể như nguyên cả thành phố Paris, và tất cả 
đều được xem là một đơn vị hành chánh. Mỗi Quận còn 
có mỘt Ủy ban do tuyển cử bầu ra chịu trách nhiệm về 
việc cai trị, đồng thời, cũng có một Tòa Án Hình Sự. 
Riêng Ở Huyện thì có Tòa Án Dân Sự. Trước cách mạng, 
giữa các cấp và tòa án có mối quan hệ chồng chéo nhau 
về mặt quyền quản lý tư pháp, tạo thành phương tiện 
cho người giàu có hoặc những người cố chấp liên tục 
tranh tụng bằng cách dựa vào mạng lưới toà án đó, gây 
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Lễ tang của giáo sĩ. 


ra tình trạng có nhiều vụ án kéo dài không thể xử dứt 
khoát được, trong đó có vấn đề tư sản của trang trại và 
vấn đề nợ nần. Đến nay, những vụ án về dân sự trước 
tiên đều do “phòng hòa giải trọng tài” (Bureau de concili- 
ation) tiến hành hòa giải để đôi bên xóa bỏ ý định đưa ra 
cơ quan tư pháp giải quyết. Nếu họ vẫn giữ ý cũ, thì tối 
đa cũng chỉ có thể khiếu nại lên tòa án trên một cấp, tức 
từ tòa án Huyện xử đầu tiên chuyển giao sang một tòa 
án Huyện khác để tái xử. Riêng những vụ án hình sự thì 
sau khi vị chánh án phụ trách trị an ở địa phương (Justice 
of the peace) xem xét rồi mới chuyển giao lên tòa án cấp 
quận xét xử, đồng thời, không thể thượng tố lên tòa án 
trên nữa. Trong khi đó, tòa án thượng thẩm trung ương 
tại Paris, nếu trong quá trình xét xử có xuất hiện những 
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sai sót, thì tmạới ƯỢC đự/2 
vu án dó ra xét xứ tró 
lại. Tất cá những vụ ái 
hình sư đéu do Đói 
Thấm oan xét xứ. l)ó 
là mót sáng” kiến manz 
tính chất cách mạng tronz 
lịch sứ tư pháp của nước 
J?háp. Ngoài ra, tất cả 
những vị thấm phán tư 
nay đều được báu cứ đé 
chọn ra. 
: Trong chế độ cũ, sự 
Í-...: | | hón loạn và phức tạp 
X«— trong bán thân cúa pháp 
luật, cũng không thua 
chi tình hình của tòa án. 
Trong một thời gian 
ngắn mà nói, thì việc lập pháp của cách mạng một phân 
lớn đều dẫn đến tình hình càng xấu thêm. Cho nên việc 
xây dựng thành những bộ luật cụ thể cho luật pháp của 
nước Pháp phải chờ tới thời đại Napoléon mới được 
hoàn thành. Tuy nhiên, ít nhất thì những điều luật tàn 
nhẫn tồn tai một cách phổ biến trước kia đến nay đều 
được hủy bỏ. Đến nay không còn việc đóng dấu nung 
đỏ lên người của phạm nhân cũng như hình phạt tàn 
khốc bằng cách cho năm con ngựa xé xác phạm nhân, đã 
được thay thê '. bằng máy chém (đoan đầu đài). Máy 
chém là một hình thức tử hình ít đau đớn, nên có đạo 
được nghị viên DR. J-L. Guillotin đã nhiệt liệt tán dương, 
cho nên thứ máy chém đó về sau đã rất nổi tiếng, \ 





>>" -~Ắ * — 


Một giáo sĩ thuộc phái cách mạng 
tuyên thệ trước “Luật Giáo S1 
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chừng như trở thành một thứ nịnh hót. Có hai nghị viên 
khác là Robespierre và Adrien Duport thì gắng sức để 
xóa bỏ toàn bô tôi tử hình. Mặc dù cuối cùng họ không 
thành công, nhưng tội tử hình do đó đã thu hẹp lại 
trong một thiểu số đối với những tội phạm đặc Diệt, 
trong khi đó thì ở Anh lại quá lạm dụng tội tử hình. Đối 
với những tội phạm quen tìm đường chạy chọt dưới chế 
độ cũ, nay đứng trước chế độ pháp luật mới họ không 
thể có sự quan hệ nào trước với Bồi Thẩm Đoàn cho nên 
họ tỏ ra rất chán ghét. Nhưng các nhân sĩ trong giới 
pháp luật đối với sự cải cách này, đã tiếp nhận một 
cách không hề khó khăn - nguyên nhân không có chỉ lạ, 
vì nội dung của sự cải cách nói cho cùng do các luật sư 
có tài năng trác tuyệt soạn thảo ra. Hơn nữa, nói chung 
thì qua sự cải cách này mọi người sẽ hưởng nhiều điều 
tốt đẹp hơn là những gì đã bị mất mát. 

Hội Nghị Quốc Dân đối với nguyên tắc bình đẳng về 
cơ hội cũng như sự quan tâm đối với chủ nghĩa nhân đạo, 
có thể thấy được qua phương thức cư xử đối với những 
quân nhân chuyên nghiệp. Việc mua chức tước trong lục 
quân đã bị xóa bỏ (mặc dầu hải quân vẫn chưa có ý định 
noi theo), đông thời, tất cả quân giai đều được mở cửa 
cho giới bình dân. Có đến 1/4 trung úy trong hải quân từ 
đó được lựa chọn trong giới binh sĩ ở từng lớp cơ sở để 
đưa lên, số còn lại thì phải trải qua quá trình thi tuyển để 
chọn. Chế độ cưỡng bách trưng binh đối với dân binh mà 
người dân ở nông thôn hết sức oán ghét (vì những người 
dân nông thôn đó là tầng lớp phải gánh vác gánh nặng 
này), cũng được triệt tiêu. Lục quân chính qui được tổ 
chức bằng cách tự nguyện nhập ngũ, còn quân đội quốc 
dân đã phổ biến khắp toàn quốc làm cho tân binh không 
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Bạo lực tôn giáo: nông dân Thiên Chúa giáo tấn công quân Quồc 
Dân tại Montauban. 


còn giá trị tồn tại nữa. Mặt khác, hải quân vẫn chưa chịu 
buông bỏ yêu cầu được cưỡng chế trưng binh để thay 
phiên nhau đi trên biển, nhưng ít nhất các sĩ quan chịu 
trách nhiệm động viên các thủy thủ đi biên kể từ đó 
cũng được bầu chọn. Những hình phạt trong lục quân và 
hải quân cũng bắt đầu bãi bỏ những hình phạt quá tàn 
bạo trước kia, mà giao quân nhân phạm pháp cho một 
Bồi thẩm đoàn quân sự chịu trách nhiệm xét xử. 

Do Hội Nghị Quốc Dân hoàn toàn thừa kế mọi nghĩa 
vụ của chính phú hoàng gia trước kia, nên chỉ riêng số tiền 
phải bồi thường lại cho những sĩ quan trước đây đã bỏ ra 
mua chức tước cũng làm cho quốc trái phải phát hành 
nhiều hơn. Chỉ riêng số tiền bồi thường đó, Hội Nghị Quốc 
Dân cần phải có từ 250 triệu đến 300 triệu bảng Anh. Các 
phần tử cách mạng cùng kết thúc tình trạng thiếu nợ kéo 
đài của triều đình đối với những nhà thầu công thương, 
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làm cho họ phái chờ đợi hai ba năm mới có thể thu hồi 
được số tiền mà họ bỏ ra để hoàn thành các loại công trình, 
từ đó tránh đi giá thành của các công trình bị nâng cao, và 
tạo tình hình phức tạp trong chế độ dự toán. Tất nhiên, 
việc thanh toán nhanh chóng các khoán nợ của chính phú 
cũng có nghĩa là phải chi ra một số tiền lớn. Trong năm 
1789, tổng số nợ của ngành hải quân đã vượt qua số tiền 
chi phí bình thường trong một năm. Cho dù việc thu thuế 
đã được tăng trưởng ít nhiều do đã xóa bỏ các loại đặc 
quyền về tài chánh, nhưng muốn có được một số tiền 
khổng lỗ như vậy qua sự thu nhập hằng năm của quốc gia 
cũng là một chuyện rất khó, đúng hơn là hoàn toàn không 
có biện pháp để thực hiện. Nhu cầu cấp bách là phải có 
một số lượng tiền lớn thu vào, mà muốn làm được việc đó 
chỉ còn một cách duy nhất là thông qua việc bán đại qui 
mô tài sản của giáo hội ở các thành thị và các nông thôn 
trên toàn quốc mà thôi. 

Các nghị viên tuy không phải có sự thù địch chi với 
tôn giáo, nhưng họ thấy rằng giáo hội Thiên Chúa chẳng 
qua cũng là một thành viên trong ba giai cấp lớn của 
vương quốc, nên giáo hội ít nhiều cũng tỏ ra đồng tình. Ít 
nhất giữa quí tộc và thứ dân đều có một cách nhìn giống 
nhau, nhưng giáo hội do nhiều nguyên nhân thế tục và 
không phải thế tục nên không thể tổ chức được lực lượng 
đoàn kết để phòng vệ. Thậm chí, người đầu tiên nêu ra 
việc buông bỏ một phần tài sản của giáo hội lại chính là 
người hội trưởng hội tu của họ. Tháng 2 năm 1790, lời thê 
buộc các giáo sĩ hiến thân cho đạo suốt đời cũng bị bãi 
bỏ, trong khi những người không bằng lòng hoàn tục, mà 
vẫn muốn theo đuổi con đường tu khổ hạnh, thì họ được 
tập họp để tổ chức lại, qua đó lấy những tu viện bỏ 


147 


hffps://tieulun.hopto.org 





Bức tranh khắc bạc về đội quân của những kẻ lưu vong. 
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trống giao cho thị trường, nhà đất bán đấu giá. Sau khi bị 

tước đoạt tài sản và quyên thu thuế 1/10, tất cả các giáo 
sĩ từ nay phải dựa vào sự trợ cấp của quốc gia đề sống 

Trong khi bản thân quốc khố còn phải thắt lưng buộc 
bụng để chỉ trả quốc trái, thì sự cung cấp cho họ tất 
nhiên là không sao bằng được với thời kỳ họ tự lo đã 
qua. Tháng 7 năm 1790, Hội Nghị Quốc Dân lại thông qua 
“Luật Giáo Sĩ” (Civil Constitution of the Clergy) một mặt 
phản ánh sự cần thiết về kinh tế của quốc gia, một mặt 
khác cũng chứng tỏ các nghị viên đều quyết tâm dùng 
nguyên tắc xử lý các sự vụ thế tục của họ để xử lý các sự 
vụ của giáo hội. Trong một quận, khu vực do tổng giám 
mục cai quản bị giảm xuống chỉ còn có một, còn ở cơ sở 
thì giáo khu sẽ dựa vào nhân khẩu mà bố trí lại, cũng 
như nhiều chức vụ không thuộc phạm vi của giáo khu thì 
bị triệt tiêu. Toàn thể giáo sĩ kể cả các vị tổng giám mục 
kể từ nay đều bắt đầu do quần chúng bầu chọn ra - mặc 
dầu sự lựa chọn của các cử tri vẫn phải được sự chấp 
thuận của đơn vị tương ứng trong giáo hội. Các nghị viên 
xem những sự cải cách như trên là một bộ phận trong kế 
hoạch cải cách chung, có ý đồ xây dựng nên một giáo hội 
càng có tính thần thi hành tốt những nhiệm vụ của giáo 
hội. Nhưng các giáo sĩ ở Pháp chẳng những là một giai 
cấp xã hội trong chế độ cũ, mà đồng thời họ còn là một 
phần tử trong hệ thống giáo hội quốc tế. Những người 
lãnh đạo giáo sĩ trong hội nghị quốc dân đã lên tiếng yêu 
cầu hội nghị quốc dân không nên đụng chạm tới lĩnh vực 
sự vụ tỉnh thân của giáo hội, kiên trì Luật Giáo Sĩ cần 
phải được hội nghị giáo sĩ của nước Pháp và giáo hoàng 
đồng ý. Hội Nghị Quốc Dân bác bỏ quyền được tiến 
hành triệu tập hội nghị riêng của các giáo sĩ. Trong khi 

đó giáo hoàng trước đây từng có lời khiển trách tinh thần 
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khoan dung đối với tôn giáo và quyền tự do báo chí va 
tự do xuất bản của cách mạng, nay cũng tó ra chống lại 
bản luật đó. Kết cục là, tuyệt đại đa số giáo sĩ cũng như 
gần phân nửa số giáo sĩ ở cơ sở đã chống lại việc tuyên 
thệ chấp hành Luật Giáo Sĩ. Do vậy, hội nghị quốc dân 
đã xuống lệnh thay thế họ. Biện pháp đó thật ra đã dân 
tới tình trạng chia đôi một quốc gia, đồng thời, tăng 
cường thêm lực lượng chống cách mạng - mặc dù thời 
bấy giờ các nghị viên chưa nhận thấy một cách đầy đủ. 
Việc Hội Nghị Quốc Dân soạn thảo hiến pháp là 
nhằm lợp lên tất cả những công trình do họ vừa xây 
dựng trở thành một “mái nhà”, nhưng trên thực tế thì nó 
đã trở thành một khâu không thể kéo dài trong những sự 
nghiệp do Hội nghị quốc dân tạo ra. Chỉ ngắn ngủi trong 
vòng một năm, thì nó đã bị quét sạch không còn gì nữa. 
Hiến pháp đã đưa ra một cái sườn phân lập các quyền 
lực theo kiểu Montesquieu: một mặt là bộ môn hành 
chánh do quốc vương ủy thác người đến khiển trách và 
chiu trách nhiệm trước quốc vương; mặt khác là bộ môn 
lập pháp một viện hai năm bầu cử lại một lần. Nhưng, 
điều làm cho những phần tử cấp tiến như Robespiere bực 
tức, là quyền bầu cử chỉ giới hạn trong những người đàn 
ông có khả năng đóng thuế bằng với số tiền làm công ba 
ngày. Điều đó mặc dù không thể nói là dân chủ, nhưng 
cách dân chủ cũng không còn bao xa - ít nhất trên quan . 
điểm của một người đàn ông. Với hột số lượng nhân 
khẩu bốn năm triệu người, đã là một việc mà ở khu vực 
Âu Châu thời đó không ai sánh kịp. Hơn nữa, nếu thực 
sự là phổ thông đầu phiếu toàn diện, thì tình hình thực tế 
cũng không khác biệt nhau là mấy. Vì đại đa số cử tri 
thật ra không chú ý tới việc bỏ phiếu hay không - chỉ có 
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5% cử tri tham dự cuộc bầu cứ nghị hội của thành phố 
Paris năm 1790. So với quyền bâu cử bị hạn chế trước đây 
thì con số này còn thấp hơn, chỉ có khác là trong những 
cuộc bầu cử trước đây do cử trí bị hạn chế bởi điều kiện 
về tài vụ quá cao, nên quyền lực đã tập trung cả Vào tay -: 
của quí tộc địa phương, đó là sự thật. 

Việc tiến hành xây dựng xã hội mặc dù có giúp sức 
cho việc sáng tạo mô thức đặt định nào đó trong hành vi 
xã hội. Nhưng trái lại, phương thức của việc xây dựng xã 
hội cũng phải chịu ảnh hưởng bởi loại hình xã hội mà mọi 
người đang sống. Nước Pháp trong tiểu thuyết của Balzac 
chính là được xây dựng trong mối quan hệ hỗ tương tác 
động đó và đã tạo ra một hình thái xã hội kéo dài tới thế 
kỷ thứ 19. Một cuộc gọi là cách mạng xã hội, một số lượng 
lớn của cải từ một giai cấp này bị chuyển sang cho một giai 
cấp khác, về mặt ý nghĩa nó không phải là sản phẩm của ý 
chí chủ quan, mà cũng không phải là kết quả tất yếu của 
hoàn cảnh khách quan. Cho dù trong thời kỳ chuyên chính 
chính trị cúa cuộc cách mạng, ngoại trừ một người dân 
thường bị phán quyết bởi việc Bỏ nước lưu vong hoặc có 
hành vi phản quốc, thì tài sản của họ vẫn không hề bị tịch 
thâu. Do việc bán tài sản của giáo hội là để kiếm được một 
số tiền lớn, nên người nghèo trong quá trình đó cũng 
không có cơ hội tham dự; hơn nữa, để giúp đỡ cho những 
người trong tay chưa có nhiều tiền, Hội nghị quốc dân đã 
bằng lòng cho họ trả tiền theo hình thức trả góp. Nhưng 
việc làm đó lại có thể đẩy giá bán lên cao. Kết quả là, 
trong quá trình xử lý một món tài sản của giáo hội có giá 
trị 150 triệu, thì đại thể đó lại là giúp cho những người sẵn 
có tài sản lại được nhiều tài sản hơn. Rất nhiều những 
người bỏ tiền ra mua chức tước để làm công chức nay bị 
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` Lá THƯỢNG AHA.....aẽẼ ÀẤA 6ã 


KT TT “— | xóa bỏ chức tước và 
"k— được đền bù lại số tiên 
1"... 2 | đó, đã lợi dụng đồng 
LÚ ¬ `Š Ồ tiền có trong tay mua 
lấy số đất của giáo hội. 
Điều đó rõ ràng là đẩy 
nhanh hơn một xu thế 
nhĩ? trước kia, là g1úp 
cho những quan chức có 
bàn đạp để tiến lên trở 
thành đia chủ. Tất cả 
những điều xảy ra đó 
cũng chưa chắc là do vô 
ý thức, vì rất nhiều nghị 
viên bản thân là những 
quan chức cũ. 





Người hai mặt: Vua LouIs XVI. 


Tất nhiên, điều đó không phải cho thấy cách mạng 
đối với những mối quan hệ kinh tế có ảnh hưởng không 
đáng kể. Rất nhiều tiểu nông sau ngày 4 tháng 8 năm 
1789 vẫn chưa được xóa bỏ sự quyên góp của thái ấp, và 
thứ thuế quyên góp đó mãi cho tới năm 1783 mới toàn bộ 
bị thủ tiêu. Tình huống ở nông thôn cũng chịu ảnh hưởng 
sau khi thể chế tòa án có sự thay đổi. Trước kia những 
tòa án đó gần như bao giờ cũng đứng về phía lãnh chúa; 
còn nay những viên chánh án được bầu ra ở những tòa án 
mới thì ngay lúc đầu đã tỏ rõ hoàn toàn khác nhau. 
Trong số họ rất nhiều người có những thiên kiến riêng, 
cộng thêm sự ảnh hưởng mang đến từ việc xóa bỏ loại 
thuế 1/10 cũng như một bộ phận thu nhận ở thái ấp bị 
mất đi, đã tấn công vào tình hình cân bằng giữa địa chủ 
và lãnh chúa trong vấn đề cạnh tranh quyền sở hữu 
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ruộng đất, tức tạo điều kiên 
có lợi cho địa chủ và đả kích 
giới lãnh chúa. Ở những 
quốc gia có sự khác nhau 
rõ rệt trong lĩnh vực nây, 
chúng ta cố nhiên không thể 
dùng cách qui nạp giản đơn 
đối với nhân tố tế nhị và 
phức tạp này để đi đến một 
kết luận chung, nhưng rõ 
ràng là cách mạng đã đẩy 
nhanh mối quan hệ xã hội 
và kinh tế do sự phân hóa 
giữa các giai cấp vốn có đã 
khống chế xã hội, chuyển 
đổi mô hình từ một sự đối |, ¬-. 
lập mới giữa giàu và nghèo, E¿.- :®á@¿ 
dẫn đến quá trình tan vỡ Du su Àn 
sự đoàn kết ở xã hội nông ⁄2Z2Z2Z2⁄2z~~. 
thôn. Đối với nhiều người, Tính chất hai mặt của Antoine 
đời sống so với trước đúng Barnave không thua nhà vua. 
là khá hơn nhiều, nhưng đối 
với người nghèo trắng tay thì lại không phải như thế. 
Hội nghị soạn thảo hiến pháp đối với khu vực thành 
phố và tiểu trấn có ảnh hưởng tương đối không rõ rệt. 
Những hàng rào mậu dịch trong nước bị phá bỏ cũng như 
sự tan rã của các hội ngành nghề, vốn có hy vọng xúc 
tiến tư bản chủ nghĩa phát triển, nhưng hiệu quả đó đã bị 
nạn lạm phát và sự phong tỏa đến từ nước Anh (và đã 
bùng nổ chiến tranh từ năm 1793) xóa bỏ. Nhiều người có 
năng lực tiêu phí đã rời bỏ đất nước để lưu vong, cũng 
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như những người không rời bỏ đất nước nhưng không 
muốn khoe khoang sự giàu có tức một phương thức tiêu 
phí bảo thủ, đã dẫn tới tình trạng mậu dịch suy SWP: 
Thành phân lao động trong các thành phố và thị trân, 
nhất là những công nhân làm việc ở những trung tầm 
công nghiệp xa xỉ như Paris, có lẽ mới thực là những quân 
thể xã hội chịu thiệt hại sâu nặng nhất qua cuộc Đại Cách 
Mạng. Các sử gia thường không thể nhận thức được một 
cách sâu sắc là quần chúng bạo loạn từ năm 1792 đến 
năm 1794 kỳ thật là những người xem Đại Cách Mạng 
chính là thành tựu của mình, đã có phản ứng đối với tình 
hình đời sống vật chất ngày càng xuống thấp. 

Mục tiêu của Hội nghị soạn thảo hiến pháp thật ra 
không phải muốn tạo nên một cuộc cách mạng xã hội, mà 
là muốn tạo nên một xã hội cởi mở thêm, làm cho những 
người có năng lực không còn bị hạn chế ở chỗ địa vị xuất 
thân mà bị bỏ rơi ngoài cửa nhiều cơ hội. Gọi một xã hội 
như thế là xã hội “của giai cấp tư sản“ rõ ràng là không có 
ích lợi gì trong việc giúp chúng ta hiểu được nó. Sự mong 
mỏi trong lòng của những người đó, thật ra là loại hình xã 
hội đã có ở nước Anh, cũng tức là một xã hội mà của cải 
chỉ chiếm một khâu nhỏ trong sự hình thành địa vị xã hội 
của một cá nhân. Trong khi đó thì sự thật làm cho tình 
huống của nước Pháp được thay đổi lại do có quá nhiều 
những người quí tộc Pháp chọn lựa con đường bỏ nước ra 
đi, chứ không muốn “hạ mình” để cùng bon chen với những 
người mà dưới mắt họ là những thành phần hạ đẳng... 
Nước Pháp mới ra đời do “Danh 5ĩ“ (Notable) chủ đạo còn 
hơn cả một quốc gia do lãnh chúa chủ đạo; nhưng một lãnh 
chúa ngoại trừ bị người ta hết sức ghét bỏ, bằng không chỉ 
cần ông ta đông ý thì vẫn có thể rùng mình để biến thành 
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một nhân vật phong lưu quan trọng. Một vấn đề rất có ý 
nghĩa là: nói cho cùng, có bao nhiêu thành viên xuất thân 
từ giai cấp thứ nhất và giai cấp thứ hat, hoàn toàn giống 
như Dubois de Fosseux ở Arras và tổng giám mục Bayeux 
đã được bầu làm thị trưởng hồi năm 1790? Lại như, dưới 
chế độ tòa án mới mặc dù chức vụ quan tòa ít hơn so với 
chế độ cũ, nhưng vẫn có khoảng 1/4 quan tòa được tái đắc 
cử trong những kỳ bầu cử mới. Tại khu vực Vendée là một 
khu vực lạc hậu, những thân hào thôn quê do đóng vai trò 
bảo vệ dân quê để chống lại những kẻ mang đến quan 
niệm mới cũng như những kẻ mua tài sản của giáo hội từ 
ngoài vào, nên được sự kính yêu của người dân. Quí tộc ở 
các tỉnh cho dù phải cạnh tranh trước việc huân hàm sĩ 
quan mở rộng cho người dân thường, nhưng trong tình 
hình chế độ cũ bị xóa bổ cũng như viên cảnh thăng tiến 
được cải thiện, những gì mà họ được so với những gì mà 
họ mất còn to lớn hơn. Hơn nữa, sau khi Hội Nghị Quốc 





“Bầy heo đang được đưa trở về chuồng heo”: cả nhà hoàng gia bỏ 
trốn bị bắt lại tại Valen. 
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Dân tiến hành tổ chức lại hải quân, mặc dù người dân 
thường không còn bị hạn chế chỉ bò lên được quân giai tối 
cao là trung úy, nhưng tỷ lệ sĩ quan quí tộc còn giữ lại, SO 
với năm 1789 vân cao hơn. 

Giai cấp quí tộc thực sự bị xóa bỏ, nhưng kỳ thực thì 
xã hôi đối với “trình độ ưu việt” khác hơn mọi người của 
họ đã được chính thức công nhân. Danh hiệu quí tộc 
chính thức bị thủ tiêu vào năm 1790, nhưng những sự 
cười cơt bừa bãi và trắng trợn của những người không 
thừa nhận câu nói: “Mọi người sinh ra đều bình đắng” 
vẫn xuất hiện một cách không có gì khó khăn - đối với 
những người tương đối xác nhận mình là kẻ không có 
thiên kiến về chủng tộc là như thế. (Chú: Do trong thời 
kỳ Đại Cách Mạng, hội nghị cách mạng đối với những 
người da màu ở các thuộc địa của Pháp thường có sự 
phân biệt đối xử, cho nên tác giả muốn dựa vào đó để 
lưu ý độc giả về điểm này là điều tương phản với nguyên 
tắc “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”). Nhưng điều 
quan trọng ở đây là chúng ta cần phải thừa nhận “phong 
cách quí tộc” là điều mà các quí tộc đều muốn duy trì, 
mặc dù nó không tránh khỏi sự ngạo mạn khiến mọi 
người khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, tính thần đó lại 
từng thúc đẩy vô số những sự thể hiện lòng dũng cảm và 
vô tư - cũng giống như sự thể hiện danh xưng “Quí tộc” 
vậy. Có rất nhiều quí tộc không bằng lòng tiếp nhận xã 
hội mới mặc dù không có gì phải sợ hãi và không bị mất 
mát to lớn, nhưng lại tổn thương tới “vinh dự” của họ. 
Đó là một trong những yếu tố làm cản trở Hội Nghị 
Quốc Dân tiến tới mục tiêu bằng biện pháp hòa bình. 

Mùa hè năm 1789, chỉ có một nhóm nhỏ quí trộc cung 
đình do sự lãnh đạo của bá tước Artois và hoàng thân 
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Condé đã rời bỏ nước Pháp. Những người đó dưới mác 
của quí tộc ở các tỉnh mà từ lâu bị họ ganh ghét, thị 
chúng chỉ giống những nạn nhân hốt hoảng bỏ chạy, chứ 
không giống những người tiên phong của một đạo quân 
giải phóng. Sau khi ra nước ngoài, đến năm 1791, Artois 
mới tham gia vào nhóm của người anh em ông ta là bá 
tước Provence, và bắt đầu thử thuyết phục giới Cường 
quyền ở Châu Âu, nhằm tạo niềm tin cho giới này. Họ tự 
xưng là đại biểu nhiếp chính, chính thức của vua Louis 
XVI đang bị giam lỏng. Qua việc tự xưng mình được vua 
Louis XVI trao lệnh, họ bắt đầu thử tổ chức lực lượng vũ 
trang ở nước ngoài để can thiệp vào nội tình nước Pháp 
và kết hợp với phong trào nổi dậy ở trong nước. Trong 
vòng một hai năm sau đó số quí tộc bất mãn ngày càng 
đông (nhất là các sĩ quan trong quân đội) đã ủng hộ họ 
bằng cách lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, để dần dần xây 
dựng uy tín cho họ. Đến năm 1791 thì có đến phân nửa sĩ 
quan quân đội từ bỏ chức vụ, trong khi đó số người của 
Ferrières, tức nhóm quí tộc hiểu biết lẽ phải, đã lên tiếng 
phê bình dữ dội số người lưu vong nói trên. “Những 
người quí tộc đi lạc đường bởi bản thân họ đã phạm phải 
"nhiều sai lâm. Họ đã lạc đường một cách triệt để... cuối 
cùng rồi họ sẽ bị thất bại như mọi khi. Về điểm này các 
anh có thể tin ở lời nói của tôi. Quốc vương và hoàng hậu 
chừng như đã tiếp nhận một cách chân thành bản hiến 
pháp. Làm như vậy phù hợp với quyền lợi của bản thân 
họ, vì những người lưu vong chừng như có ý định trao tất 
cả quyền lực vào tay của bá tước Artois và hoàng thân 
Condé”. Trước đó một năm, Ferrières từng nói một cách 
kiên trì Các tỉnh có được an ninh hay không, đều nhờ 
vào sự thể hiện của các giáo sĩ và nghị viên quí tộc”. Hơn 
nữa, thái độ bạo lực và không chịu thỏa hiệp của nhiều 
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người trong số họ, đã liên tục thúc đấy Hội Nghị Quốc 
Dân phát triển về phương hướng cấp tiến mà họ vốn 
không muốn nhìn thấy. Các nghị viên có lẽ không bằng 
lòng làm chỗ dựa cho các binh sĩ nổi loạn và chống lại 
mệnh lệnh để đối phó với những sĩ quan mà họ xem là 
khả nghi, đồng thời, cũng không muốn yêu cầu quốc 
vương trấn áp những cuộc nổi loạn ở thôn quê: Tất cả 
những điều đó tất nhiên đã làm cho những người từ bấy 
lâu nay chú trọng đến vấn đề trật tự cảm thấy hết sức 
chán ghét, và cũng làm cho các sĩ quan bất mãn thán oán 
những nhân vật chính trị phá hoại kỷ luật trong lực lượng 
vũ trang. 

Ferrières cho rằng hầu hết những người lưu vong chí 
mưu cầu quyển lợi tư riêng của quí tộc, chứ không phải 
muốn tích cực bảo vệ nhà vua. Điều đó rõ ràng là chính 
xác. Những quí tộc lưu vong đó vẫn cố sức chiến đấu 
trong “chiến dịch” năm 1788, và vợ chồng của quốc vương 
đối với việc đó cũng biết rất rõ. Hoàng hậu Marie từng 
viết thư cho đại sứ Ào vào mùa hè năm 1791, nói rõ 
hoàng gia không có ý định phải trả giá bằng một hoàn 
cảnh bi nô dịch tôi tệ hơn hiện nay, để đổi lấy sự tiếp cứu 
của các quí tộc lưu vong. Thái độ đó của hoàng gia vốn 
có thể làm nền tảng để thỏa hiệp với Hội Nghị Quốc 
Dân, vì các nghị viên thời bấy giờ gần như đều nhất trí có 
khuynh hướng bảo lưu một chế độ quân chủ ở nước 
Pháp. Nhưng sai lầm của Ferrierès là ở chỗ không nên 
cho rằng vợ chồng của nhà vua đã chuẩn bị tiếp nhận 
hiến pháp. Kỳ thật họ cũng giống như giới quí tộc, vân 
có một quan niệm giá trị muốn gàn trở một số mặt nào 
đó trong việc nhượng bộ. Hoàng hậu Marie cho rằng bản 
hiến pháp đó từ đầu chí cuối là một thứ quái vật khổng 
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lỗ. Dưới mắt bà ta, đô sa đọa biến chất, vong ân bội nghĩa 
trong quí tộc cung đình như La Fayette chính là những 
bọn xấu núp sau hậu trường của Đại Cách Mạng. Bà cho 
rằng, dưới sự sách động của các nghị viên thuộc giai cấp 
trung sản mà bà xem khinh như một lũ lưu manh côn đô, 
tuy thứ dân bá tánh trung trinh có một dạo cũng bị nghe 
theo sự dụ dỗ sai lầm, nhưng sớm muộn gì - hơn nữa chắc 
có thể chẳng bao lâu, nếu các cường quyền ở Âu Châu 
đều hiểu được quyền lợi của họ là đâu, thì những thành 
thị và tiểu trấn bị cách mạng chiếm lấy, sẽ khôi phục lại 
trật tự là điều không cần phải nghi ngờ. Trong bức thư 
gởi cho người huynh trưởng của bà ta vào tháng 9 năm 
1791, cũng tức là một bản trần trình khác gởi cho hoàng 
đế Habsburg, hoàng hậu Marie lại nói: “Hiện nay việc 
hòa giải là không thể có được. Chỉ có vũ lực là có thể xóa 
bỏ tất cả, và cũng chỉ có vũ lực mà thôi, mới có thể làm 
cho mọi thứ trở lại bình thường”. Trong tình huống vừa 
không muốn tiếp nhận sự bảo lưu trên một vị trí nhất 
định của Hội Nghị Quốc Dân, lại vừa có lòng nghỉ ky 
đối với nhóm quí tộc lưu vong, vua Louis XVI chỉ có ý 
đồ đối phó tạm bợ để kéo dài thời gian, hy vọng sẽ có 
một ngày nào đó lực lượng can thiệp của ngoại quốc sẽ 
kéo tới. Do vậy, khiến nhà vua lâm vào tình cảnh miệng 
nói vầy rihưng bụng nghĩ khác. Trong khi nhà vua tuyên 
thệ sẽ bảo vệ hiến pháp, thì bà vợ của ông ta đã viết 
thơ cho đại sứ Áo, nói rõ: “Thay vì để cho mọi người có 
một hình tượng phóng khoáng tiếp nhận quan niệm mới, 
thì nên nhanh chóng đánh quy chúng là con đường an 
toàn nhất”. Các nghị viên cũng không phải hoàn toàn 
không có sự nghi ngỡ đối với thái độ thiếu trung thành 
của nhà vua nên cũng không đám giao phó uy quyên 
cần thiết cho nhà vua, như nhà vua từng tuyên bố. là 
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phải có uy quyền nhất định thì mới có thể thi hành hiến 
pháp một cách hữu hiệu. 

Tất cả những nhân tố nói trên quyết định lịch trình 
phát triển chính trị của Hội nghị cách mạng. Hội Nghị 
Quốc Dân cũng giống như những hội nghị khác lần lượt 
xuất hiện ở nước Pháp về sau, bắt đầu là tả khuynh, 
nhưng sau khi ổn định thì dần dần lại chuyển sang bên 
hữu. Tháng 8 năm 1789 từng biểu quyết: “xóa bỏ phong 
kiến” và Tuyên Ngôn Dân Quyển, đều là hành động xảy 
ra trong giờ phút mà các nghị viên thời bấy giờ mình vẫn 
đang bị sự uy hiếp của cung đình. Nhưng một khi nhà 
vua bị bắt ép phải đời đến ở tại Paris và bị giam lỏng, thì 
những vấn đề đặt ra trước mặt các nghị viên đã chuyển 
thành việc thuyết phục nhà vua tiếp nhận sự thỏa hiệp. 
Trong khi đó, nhà vua phải trả giá trong sự thỏa hiệp 
chính là không còn có được đầy đủ quyền lực để lật đổ 
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lại, trở thành khó khăn ngoài sức tiên liệu của mọi người. 
Vì các đại thần đều bị hoài nghi là những người phục vụ 
cho quyền lợi của hoàng gia, cho nên đối với bất cứ cá 
nhân hoặc đoàn thể nào, việc họ tiến hành công khai đàm 
phán đều trở thành chuyện không “an toàn”. Những tù 
báo có lập trường cấp tiến chừng như có thể “ngửi” thấy 
được dấu hiệu “bất trung“ qua những đề nghị có một 
hàm ý sâu sắc. Cho nên theo đó là một sự cần thiết phải 
bảo mật, và làm cho bất cứ nhân vật nào tiếp xúc với 
cung đình đều bị buộc phải rơi vào địa vị bất lợi là nghe 
theo sự xếp đặt của nhà vua. Vì những bí mật đó một khi 
bị phát giác thì danh dự chính trị của những nhân vật nói 
trên liên bị sụp đổ. Do sự dễ dàng nghe theo những lời 
sách động ngoài đường phố của nhóm Georges Danton 
mua chuộc - mặc dầu cũng rất đắt giá (nhưng trên thực 
tế có một số tình huống là đúng như vậy). Hai vợ chồng 
nhà vua không phải không có hy vọng sử dụng cả hai 
biện pháp hối lộ và đe dọa, để giúp cho họ có thể vượt 
qua cơn sóng gió một cách an lành. Nhưng kết quả của 
việc thực thi mưu lược đó nếu gặp một tình thế thay đổi, 
thì họ sẽ không còn con đường nào để rút lui. 

Một nhà chính trị khôn ngoan và có đặc điểm của 
một nhà mạo hiểm là Mirabeau, trước năm 1789 vì tin 
tưởng rằng sự thống trị chuyên chế không còn có cơ hội 
để quay đầu trở lại, nên đã ngưng hành động công kích 
những chỗ sai lầm của hoàng, gia. Dưới mắt “ông” cách 
mạng chừng như phát triển về hướng vô chính phú, cho 
nên việc cường hóa thực lực của nhà vua chừng như cũng 
không phải là một chuyện xấu, chỉ cần nhà vua có thể 
phân biệt được mục tiêu, quyền lợi giữa mình với giới 
quí tộc để tiếp nhận một phần lớn lập pháp của cách 
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Các phần tử bảo hoàng mong nhìn thấy ngày kết cục của phái 
Feuillants và những phần tử Jacobins. 


mạng, cũng như chịu để cho Mirabeau làm cố vấn tối cao 
của nhà vua là được rồi. Tháng 5 năm 1790, Mirabeau bắt 
đầu đàm phán về điều kiện với nhà vua, được nhà vua 
đồng ý xóa bỏ món nợ lên đến 10.000 bảng Anh của ông 
ta, đồng thời mỗi tháng còn thù lao cho ông ta 300 bảng 
Anh. Nếu sự thể hiện của ông ta được nhà vua hài lòng, 
thì đến khi Hội Nghị Quốc Dân chấm dứt, ông ta có thể 
còn được một khoảng tiền thưởng lên đến 50.000 bảng 
Anh. Với một cái giá cao như thế, tất nhiên cung đình cho 
rằng đã mua được Mirabeau để ông ta có thể phục vụ 
nhiều mặt cho cung đình, chứ không riêng việc tỏ thái độ 
trung thành với nhà vua mà thôi. Thế nhưng, Mieabeau 
lại là một con người quá khôn ngoan, đến nỗi hoàn toàn 
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không nhận ra bản thân mình kỳ thật là sau khi giúp cho 
nhà vua lấy lại được những quyền lực đã mất, thì nhà 
vua sẽ chếnh máng đối với ý kiến của những người làm 
công tác soạn thảo hiến pháp. Dư luận bắt đầu hoài nạh: 
đối với ông ta, mãi cho tới tháng 4 năm 1791 khi ông tạ 
qua đời, thì sức ảnh hưởng của ông ta trong Hội nghị 
không còn như trước. Tất nhiên là ông ta cũng không có 
cái phúc để hưởng được số tiền 50.000 bảng Anh! 

Cái chết của Mirabeau, đã giúp cho một phương án 
thỏa hiệp khác có khả năng thực hiện, phương án đó 
được hình thành từ năm 1789 trong số những nhân vật 
khuynh tả đang lãnh đạo Hội Nghị Quốc Dân, tức những 
người gọi là ba nhân vật lớn (Triumvrrate): Antoine Barnave, 
Adrien Duport và Alexandre de Lameth. Số người nói 
trên thực ra không phải là bọn đầu cơ chính trị, nhưng 
qua kiến nghị của cung đình để ra vào mùa xuân năm 
1791, đã khiến họ gần như bị mọi người xem như thế, nên 
đã bị chỉ trích là bọn người mưu cầu chức tước sẵn sàng 
hy sinh nguyên tắc. Ba nhân vật lớn đó có ý đồ làm dịu 
đi mối quan hệ căng thắng với hoàng gia, phải chăng đã 
tạo nên một thực chất là “bội phán” hoàn toàn do ở cách 
nhìn tình hình khác nhau lúc bấy giờ của mỗi người. 
Nhưng cả ba nhân vật lớn đó đã nhanh chóng nhận thấy, 
mối quan hệ mập mờ với triều đình, sẽ làm cho họ trỏ 
thành kẻ bị hại trong một cuộc khúng hoảng mà không 
phải do chính tay họ tạo ra. 

Đêm 20 tháng 6 năm 1791, cả nhà hoàng gia đã âm 
thầm rời khỏi Paris, và đi về hướng một cứ điểm đóng 
quân nằm tại biên giới phía đông. Cuộc bỏ trốn đó của 
hoàng gia vốn không có ý định rời bỏ nước Pháp, mà chỉ 
muốn đến sống trong một căn cứ quân sự tương đối an 
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toàn hơn, để từ đó kêu gọi lực lượng can thiệp ở nước 
ngoài giúp đỡ cho triều đình. Nếu tất cá đều thuận lợi, 
thì họ sẽ trở thành lực lượng trung gian giữa quân dội 
can thiệp của nước ngoài với Hội Nghị Quốc Dân, để 
giúp cho quốc vương khôi phục lại thế lực của mình và 
tự mình đưa ra những điều kiện với Hội Nghị Quốc Dân 
mà không cần đến một cuộc nội chiến hoặc phải dựa vào 
lực lượng của các quí tộc lưu vong. Nhưng sau khi trải 
qua hằng loạt sự kiện bất ngờ mang đầy kịch tính, đoàn 
người của quốc vương đã bị chận bắt khi còn cách cứ 
điểm quân sự nói trên chỉ vài đặm đường. Thế là họ bị 
áp giải trở về Paris một cách nhục nhã. Xét về khía cạnh 
lâu dài, thì sự kiện bỏ trốn đó cuối cùng đã làm cho uy 
tín của nhà vua vốn đã bị mất dân thì nay hoàn toàn 
không còn gì nữa. Nhà vua đã trở thành đối tượng bị xem 
khinh và cười cợt của mọi người, đến nỗi hình tượng của 
họ xuất hiện dưới ngòi bút của những họa sĩ châm biếm 
đã trở thành “Heo”. Nhưng sự kiện bỏ trốn đó trong một 
thời gian ngắn đã tạo ra nhiều ảnh hưởng khác nhau. 

Ba nhân vật lớn trong Hội Nghị Quốc Dân liên ý thức 
được nếu không nhân cơ hội này truất phế vua Louis 
XVỊ, thì họ cần phải khôi phục lại danh dự cho nhà vua 
của nước Pháp. Nếu truất phế nhà vua họ thấy được là 
sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh với các nước ở ngoài, và 
khiến cuộc cách mạng càng phát triển về hướng cấp tiến 
hơn vốn đã bị họ ngăn chặn. Thế là ba nhân vật lớn đó đã 
tìm cách khuyên dụ Hội Nghị Quốc Dân tuyên bố rằng 
nhà vua không phải bỏ trốn, mà là bị “bắt cóc”, đồng 
thời, để cho một thành viên trong ba nhân vật lớn hộ 
tống hoàng gia trở về Paris là Barnave, và ông ta đã thừa 
cơ hội đó mở cuộc đàm phán với hoàng hậu. Một giả 
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thiết hợp lý là: một nhà vua đã bị làm nhục và vinh dự 
hoàn toàn tiêu tan, cuối cùng sẽ nhận ra nếu chống lại 
cách mạng là vô ích, để đổi lấy một chế độ quân chủ lập 
hiến do họ khống chế. Vua Louis XVI đã đưa ra một bản 
thanh minh, cho rằng trong quá trình bỏ trốn, nhà vua bắt 
đầu tin tưởng mình đã sai lầm, do từ bấy lâu nay có ý 
nghĩ cuộc cách mạng không được sự ủng hộ của lòng 
dân. Hội Nghị Quốc Dân sau đó đã tạm sác lại vấn đề 
quyền lực của nhà vua, chờ cho sau khi hiến pháp soạn 
thảo xong, mới để cho nhà vua lựa chọn giữa hai con 
đường hoặc tiếp nhận hiến pháp hoặc tuyên bố thoái vị 

Điều không may cho ba nhân vật lớn, ấy là sự tính 
toán thật thà của họ đã làm cho những người lãnh đạo 
cấp tiến ở các câu lạc bộ cơ bản tại Paris nổi giận đùng 
đùng, trong đó câu lạc bộ Cordelier rõ ràng là một câu 
lạc bộ quan trọng nhất. Làn sóng chống đối lần này được 
sự duy trì của nhân dân thuộc giai cấp lao động, cũng tức 
là số người bắt đầu từ đó được gọi là “Những anh chàng 
không quần đùi“ (Sans culottes). Vì họ mặc quần dài mà 
không mặc quân đùi chí đầu gối (Culottes), nên bị gọi 
như thế. Trước khi nhà vua bỏ trốn không bao lâu, trong 
thành phố Paris đã xảy ra một số vụ bạo loạn của lao 
công, do mọi người bất mãn đối với tình trạng kinh tế 
hiện tại, tức có thể cường hóa một phong trào chính trị 
mà bề mặt vốn chỉ muốn đòi hỏi xây dựng một nước 
cộng hòa. Mọi người trong thời bấy giờ đã lưu ý đến một 
cuộc phản loạn do những anh chàng không mặc quần đùi 
phát động, nhằm vào giai cấp có ưu thế trong xã hội. Hội 
Nghị Quốc Dân đã cương quyết không bao giờ nhượng 
bộ điều gì đối với công xã Paris (Paris Commume) và 
chừng như họ đang tìm một cái cớ thích hợp để đàn áp 
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bằng vũ lực. Ngày 17 tháng 7, do quần chúng đã sát hại 
hai phần tử bị tình nghi do thám (mặc dù sự kiện đó 
không có gì liên quan trực tiếp với hoạt động thỉnh nguyện 
thành lập nước cộng hòa), nhưng Hội Nghị Quốc Dân rốt 
cuộc đã chụp được một cái cớ để tuyên bố giới nghiêm. 
Quân đội quốc dân chịu trách nhiệm giải tán những người 
thỉnh nguyện đã nổ súng vào họ. Do vậy, đã gây ra tình 
hình bạo loạn làm khoảng 20 người bị thiệt mạng. Thời 
bấy giờ, những thông tin có tương quan đến sự kiện này, 
đã vạch rõ bản chất xã hội của vụ xung đột. Đại sứ Mỹ là 
Morris cho rằng sự kiện này rõ ràng đã giúp ích cho việc 
khôi phục lại trật tự, mặc dù ông ta đồng thời cảm thấy 
có lẽ cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn để đối 
phó với những “quần chúng đáng ghét” đó. Riêng dưới 
mắt của chị em quốc vương thì số người bị hại đều là 
những “Anh chàng không mặc quần đùi”, còn quân đội 
quốc dân đều là “những người tư sản” đang “nhiệt tình 
muốn tiễu trừ bọn côn đồ núp sau lưng cuộc bạo loạn”. 

Sự kiện “tàn sát“ tại bãi huấn luyện binh sĩ (Champ 
de Mars), đã làm cho tình hình có sự “chuyển biến tốt 
như lời của viên đại sứ nước Ảnh. Sau khi lệnh giới nghiêm 
kéo dài được mấy tuần lễ/ thì người tình nghi đã bị bắt. 
Những lãnh tụ cấp tiến như Georges Danton và Camille 
Desmoulins hoặc trốn khỏi thủ đô, hoặc tìm chỗ lấn tránh. 
Riêng câu lạc bộ Jacobin do nội bộ chia rẽ nên lâm vào 
tình trạng tan rã. Gần như tất cả các nghị viện Jacobin đều 
lựa chọn con đường ly khai, đến tu viện Feuillants để 
thành lập câu lạc bộ mới, chỉ để lại Robespierere và Jérône 
Pétion ở lại một cách cô độc. Kể từ năm 1⁄82 đến nay, 
nguyên động lực của cách mạng lần đầu tiên bông bị 
khống chế, qua đó giúp cho mọi người thấy được quân 
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đội quốc dân nói cho cùng vẫn chọn lựa hướng sáp lại 
gần lực lượng duy trì trật tự. 

Đối với ba nhân vật lớn cũng như những phần tử 
Feuillants, thì đây là một sự kiện hết sức tốt. Có lẽ họ 
cảm thấy vui sướng một cách sâu sắc đối với sự thất bại 
của những người mà thường ngày vẫn mắng chửi sau 
lưng và coi họ là những kẻ phản cách mạng. Nhưng trên 
thực tế thì địa vi của bản thân họ đã có chỗ dựa một cách 
vững chắc. Đại đa số các nghị viên trong Hội Nghị Quốc 
Dân đều có lòng nghi kị rất sâu sắc đối với cung đình, 
thậm chí việc sửa đổi hiến pháp vẫn không thể có gì thay 
đổi lớn, trong khi đó thì hoàng hậu mặc dù vẫn liên tục 
yêu cầu họ bằng những lời khuyên thành thực, nhưng 
chưa bao giờ họ thực hiện ý đồ qua những kiến nghị của 
hoàng hậu. Về sau, Barnave cuối cùng đã làm sáng tỏ: 
hoàng hậu Marie chẳng qua là muốn bỡn cợt mình mà 
thôi. Đến cuối năm năm đó, chính sách của phái Feuillants 
không còn được người ta tín nhiệm nữa, và ánh hào quang 
chóa mắt của họ cũng dần dần lu mờ đi, cơ hội cuối cùng 
muốn tạo dựng nên một cái khung quân chủ lập hiến ở 
mức độ nào đó của họ cũng bị tiêu tán. 

Sự suy sụp của phái Feuillants đã tạo cơ hội cho lực 
lượng cấp tiến phục hưng trở lại. Những phần tử cấp tiến 
được đề cập ở đây là những người trước kia khi những 
phần tử Feuillants chuẩn bị nhượng bộ đối với cung đình, 
thì ho vẫn kiên quyết giữ cái gọi là nguyên tắc năm 1789. 
Trong số những nhân vật đó nổi bật nhất là Robespierre. 
Đối với con người này, một đồng liêu của ông ta là 
Dubois Crancé từng viết như thế này: “Sau khi Mirabeau 
qua đời, những người trong Dẳng Yêu TƯỢC thay đổi lẬP 
trường và anh em Lameth phản bội, thì Robesperre đã 
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bộc lộ một cá tính rất kiên nghị. Hơn nữa, cho dù cách 
nhìn của ông ta bao giờ cũng cực đoan, không được aI 
hoan nghênh, nhưng ông ta vẫn được tôn kính, kể cả 
những địch thủ của ông”. Ngày 30 tháng 9, phiên họp 
cuối cùng của hội nghị soạn thảo hiến pháp đã kết thúc, 
khi Robespierre và Jêrôme Pétion rời khỏi hội trường đã 
được quần chúng hò hét hoan nghênh và tỏ lòng kính nể. 
Những người trong Đảng Yêu Nước năm 1789 hiện nay 
đã chia rẽ một cách nghiêm trọng: sau sự kiện đổ máu tại 
bãi huấn luyện binh sĩ, thì những anh chàng không mặc 
quần đùi đã cùng với một số ít những nghị viên cấp tiến 
đã tách rời khỏi các nghị viên chủ lưu trong Hội Nghị 
Quốc Dân để đi về một hướng khác. Do thanh danh của 
những nhân vật nổi tiếng từng lãnh đạo cánh tả giờ đây 
cũng dần dần mất uy tín, cho nên nhà vua cũng có dịp 
ngóc đầu dậy trong hoàn cảnh tuyệt vọng sau khi sự kiện 
bỏ trốn xảy ra, để khôi phục một số quyên lực và địa vị 
cúa mình. 


ïtilii Di nà honis/óig 


C đưỡng /Vă„, 


SỰ SUP ĐỔ GA UY QUYỀN 
(Tháng 1D năm 1791 đền tháng 6 năm 1783) 
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(/}° mục đích xây dựng lại nước Pháp được hội 
nghị lập pháp chú đạo nhằm làm cho các hạng 
mục xây dựng nước Pháp vừa phù hợp với lòng mong 
mỏi có một chính phú hữu hiệu cho mọi người, lại vừa 
phù hợp với sự phát triển kinh tế tư bán chủ nghĩa ở thời 
kỳ đầu. Nó giả định một bộ máy hành sử quyền uy biết 
dựa theo lý luận tự do mà mọi người đều quen thuộc và 
đã trưởng thành trong bầu không khí tri thức của tư 
tưởng mới. Điều đó không phải muốn nói quyền lực 
chính trị của cách mạng đã chuyển giao vào tay của giai 
cấp tư sản, đã khống chế chặt chẽ công cụ sản xuất từ 
lâu. Ruộng đất vẫn là nguồn tài sản chủ yếu; hầu hết 
ruộng đất vẫn còn nằm trong tay quí tộc, trong khi sự 
đóng góp của cách mạng đối với việc thay đối thái độ 
của mọi người về quyên sở hữu ruộng đất cũng tất ít. 
Trước năm 1789, không hề tồn tại bất cứ “giai cấp thống 
trí nào, vì xét ở bất cứ phương diện nào đều không thể 
gọi bản thân quí tộc là một giai cấp kinh tế, vì kỳ thật họ 
chưa nắm được quyền lực chính trị. Trong khi đó thì 
quyền uy còn giữ được trong tay của tòa án cao cấp và 
hội nghị ba cấp ở các tỉnh đại đa số lại là mặt trái. Việc 
làm của Hội Nghị Quốc Dân, kỳ thực là đặt nên tảng cho 
một thể chế như thế này: tức quyền lực chính trị được 
trao cho những người đã giâu có hoặc có địa vị xã hội, 
bất luận những người đó là quí tộc hay là thứ dân. 
Nhưng toàn bộ sự thực nghiệm đó đã bị tan vỡ do 
chính phủ hoàng gl1a và nhiều quí tộc từ chối không chịu 
tiếp nhận điều kiện thóa hiệp do Hội Nghị Quốc Dân 
nêu ra. Con đường chiến tranh quốc tế, cuối cùng đã trở 
thành biện pháp duy nhất trong đa số thành viên của mỗi 
một thế lực tiếp nhận để phá vỡ tình trạng bế tắc, từ đó 


171 


hffps://tieulun.hopto.org 


mm... 





Ì 


đẲ„..c . . —... 
'ýảu —=—  Ố sai ~— E. 


- 562). SN” 
LÝ -“- &”. 


.~=~ KE — 


Cái giá phải trả trong cuộc đánh chiếm cung Tuileries. 


hffps://tieulun.hopto.org 


mở ra khả năng thông qua hành động vũ lực để khôi 
phục lại tình thế mới của quyền lực quí tộc và hoàng g1. 
Những cuộc khủng hoảng xảy ra nối tiếp sau đó, đã dân 
tới sự chia rẽ của các phần tử cách mạng từng chung vai 
chiến đấu trong thời kỳ 1789, đồng thời, khiến mỗi cá 
nhân của họ đều đứng trên lập trường sai lâm. Những 
người quyết tâm bảo vệ cách mạng, bảo vệ sự nghiệp cho 
cuộc sống của mình, cũng như (với những người kiên 
quyết chủ trương đưa quốc vương lên máy chém) thậm 
chí là những người bảo vệ tính mệnh của mình, đều phát 
hiện là họ càng ngày càng phải dựa vào sự ủng hộ của 
quần chúng. Do vậy, họ bắt buộc phải tạm thời có sự 
nhượng bộ đối với việc yêu câu khôi phục lại phương 
thức quản lý và khống chế kinh tế truyền thống của 
những anh chàng không có quần đùi, bằng cách đề xuất 
một phần nào sự bảo đám đối với người tiêu thụ trong 
thời điểm lạm phát và vật tư khan hiếm. Điều đó cũng 
đồng thời có nghĩa là trong thời kỷ cao điểm của sự 
thống trị khủng bố, các lãnh tụ cách mạng phải khôn 
ngoan giao phó quyền lực cho những người đốt nát bất 
tài không thể sử dụng quyền lực một cách chính xác, 
cũng như phải giao phó một bộ phận quyền cảnh sát 
(mặc dù không kèm theo ít nhiều quyền lực chính trị) cho 
họ. Tình hình đó kết quả ra sao ai cũng có thể tưởng 
tượng được, tức là làm cho mọi người có một sự sợ hãi 
cao độ đối với quyền sở hữu tài sản có thể bị xâm hại, 
cũng như trật tự xã hội có thể lâm vào tình trạng hoàn 
toàn sụp đổ. Hơn nữa, những người kiên trì nguyên tắc 
từ chối nhượng bộ có tính chất sách lược thì thường do sự 
chú ý nhiều tới vấn đề trật tự cũng như do bị sự thôi 
thúc bởi ý định muốn đối kháng với áp lực của những 
anh chàng không quần đùi, nên chính sách của bản thân 
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xem ra dần dân đã nghiêng vệ 
phía nhất trí với những người cÔng 
khai tuyên bố mình là kẻ phản 
cách mạng. Do vậy, trên thực tế 
có khả năng dẫn tới sự thất lợi 
về mặt quân sự. Tham vọng của 
cá nhân và lòng nghi kị đã làm 
mờ mắt những người lãnh đạo 
khiến họ không thể nhìn thấy rõ 
tất cả những gì đang xảy ra. Mỗi 
bên đều tin một cách chân thành 
là đối thủ của họ đang phản bội 
X. SN /lÐ lí nguyên tắc được xác lập tù 
Người phát ngôn củaquận năm 1789, nên đã dùng thủ đoạn 
Gironde: Verzniaud. vô cùng ranh mãnh để phát động 

sự công kích giữa nhau, khiến bản 
thân bộ máy quốc gia không thể gánh chịu nổi áp lực đó 
và dần dần đi tới bờ vực của sự sụp đổ. 





Dựa vào niềm tin cũng như sự băn khoăn về việc 
thiếu quyền lực hữu hiệu, chính phủ cách mạng thường 
có khuynh hướng dùng hình thức khuyên răn để giải 
quyết vấn để, và đã cố gắng không dùng sức mạnh đề 
cưỡng chế. Chủ tịch hội nghị hồi tháng 10 năm 1792 là 
Jêrôme Pétion, từng viết thư cho nhà đương cục hải quân 
ở Brest về việc những thủy thú yêu nước nổi loạn chống 
lại với viên hạm trưởng vừa xảy ra, như sau: “Tôi thành 
khẩn xin Quyền Hạm +rưởng (Captain Landais) cố gắng 
cư xử với các thuyền viên của ông một cách ôn hòa; đồng 
thời, tôi cũng thành khẩn xin với những thuyền viên dũng 
cảm... luôn luôn ghi nhớ rằng uy lực của chiến ham bao 
giờ cũng có tương quan chặt chẽ đến việc họ phục tùng 
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thượng cấp và đôi bên có sự tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên 
tôi cần phải chính thức nói với mọi người, với những 
công dân đồng bào thân yêu của tôi, trừ phi họ có sự thế 
hiện tốt đẹp trong tương lai... bằng không tôi bắt buộc 
phải báo cáo lên những gì mà họ đã làm trước Công Hiội 
Quốc Dân (National Convention)”. Điều đó tất nhiên không 
phải là phương thức của người Anh xử trí những binh sĩ 
nổi loạn trong thời kỳ chiến tranh. Xét ở một mức độ nào 
đó, phương pháp đem lòng bác ái để cư xử với anh em 
với nhau là cách làm thường mang lại thành công, hơn 
nữa, toàn thể nhân dân nước Pháp đều thể hiện. một tâm 
trạng vui vẻ và sẵn sàng tiếp nhận một trật tự mới. Thậm 
chí, ngay cả quan viên đều tự nguyện bỏ đi cách xưng hô 
trước kia là “Quan Lớn” (Monseigneur) để đổi lại là Bộ 





Quân nhân nước Cộng hòa lên đường ra tiền tuyến. 
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Trưởng Công Dân (Citizen Minister). Nhưng tình cảm giữa 
các đồng chí cách mạng, không đủ để vượt qua nguy cơ 
quân sự và sự chia rẽ nội bộ đang làm cho mọi người 
phải buồn nản, cũng như từ đó sinh ra lòng hoài nghi có 
thể làm thương tổn đến niềm tin dưới sự tấn công nặng 
nề của chiến tranh đến từ liên quân chống Pháp tại Âu 
Châu, cũng như những cuộc nội chiến bùng nổ rộng rãi 
khắp nơi. Chính phú cách mạng phải vượt qua từ khó 
khăn này tới những khó khăn khác. 

Tháng 10 năm 1791 Hội Nghị Lập Pháp (Legislative 
Assembly) mở phiên họp đầu tiên. Hội nghị khóa mới 
này gồm có một đa số giữ lập trường ôn hòa, hy vọng 
đạt được thỏa hiệp với quốc vương, và một nhóm cấp 
tiến không thống nhất với nhau, lần đầu tiên gọi là đảng 
Brissot (Brissotins), và sau đó đổi lại là đảng Gironde 
(Girondins) - nghị viên của nhóm này chưa nhìn nhận 
Brissot là lãnh tụ của họ, hơn nữa, chỉ có một số thành 
viên là xuất thân tại tỉnh Gironde ở vùng duyên hải. Nghị 
viên của Hội Nghị Lập Pháp đều là những khuôn mặt 
mới, vì trước đây Hội Nghị Soạn Thảo Hiến Pháp qua đề 
nghị của Robespiere, tuyên bố bản thân của các nghị viên 
không thể ứng cử để giữ chức vụ liên tiếp. Người của 
đảng Girondins bao gồm các nhân sĩ trước đây đã hoạt 
động sôi nổi ở sân khấu chính trị địa phương và một 
nhóm nhỏ đại biểu đến từ Paris. Số đại biểu này hầu hết 
là các biên tập viên ở các tờ báo cách mạng. Tất cả họ 
đều muốn tìm cách giữ một quan chức trong bộ máy 
hành chính, tự tin là có thể dựa vào hội nghị để buộc nhà 
vua phải tiếp nhận chính sách của họ cũng như sự phục 
vụ của họ, đồng thời họ cũng thuyết phục được hầu hết 
các nghị viên ủng hộ nghị quyết trục xuất những giáo sĩ 
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Biểu tình thị uy ngày 20 tháng 6 năm 1792. 


không chịu tuyên thệ tuân hành theo Luật Giáo Sĩ, đồng 
thời, tuyên bố tội tử hình đối với những người bỏổ nước ra 
đi và đang thành lập bộ đội viễn chinh tại German. Tất cả 
những điều đó là những biện pháp khủng bố được thông 
qua sớm nhất trong thời kỳ Đại Cách Mạng, trái lại, trong 
thời kỳ Hội Nghị Soạn Thảo Hiến Pháp thì có lẽ những 
biện pháp đó không thể được thông qua. Từ lời nói của 
Maximin Isnard, một thành viên trong đáng Girondins, chúng 
ta có thể thấy được toàn bộ không khí chính trị thời bấy 
giờ càng hướng về sự tàn khốc ra sao: “Tất cả những sự lo 
lắng đều thể hiện một sự nhu nhược, phải có ý chí dũng 
cảm mới gọi là cừ khôi, đồng thời, sự cương nghị hơn hẳn 
mọi người mới có thể đảm bảo được sự thành công. Chúng 
ta phải cắt bỏ phần hư thối của tay chân, để cứu vẫn các 
bộ phận khác trên thân thể”. Bất luận ra saO, hai đề án nêu 
trên về sau đều bị quốc vương biểu quyết. 
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Nhân dân Paris đang tiến về hướng cung Tuileries. 


Tiếp đó, Brissot còn nghĩ tới việc phát động một 
cuộc chiến tranh có giới hạn, để lấy đó buộc nhà vua 
phải tiếp nhận hiện thực thất bại của ông ta. Brissot cho 
rằng quân cách mạng ở German chắc chắn sẽ được hoan 
nghênh như những người giải phóng, còn nhóm quí tộc 
lưu vong sẽ vì thế mà bị tan rã. Trong khi đó, những 
người ở trong nước ủng hộ bọn quí tộc lưu vong - kể cả 
những người đang nằm yên trong cung điện Tuileries 
(Palais des Tuileries), cũng như bọn người đang mai phục 
trên khắp toàn quốc - mới bị bắt buộc phải thỏa hiệp 
với lực lượng cách mạng. Brissot đã diễn thuyết tại câu 
lạc bộ Jacobin và trong hội nghị lập pháp, được sự ủng 
hộ nhiệt liệt cũng như qua việc tạo thanh thế của báo 
giới, những lời kêu gọi của ông ta đã một dạo được 
thành công đối với việc nung nấu nhiệt tình chiến tranh 
trong đân chúng. Đến mùa xuân năm 1792, hầu hết chủ 
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lưu trong dư luận đều nghiêng về phía phát động chiến 
tranh. Riêng quốc vương và hoàng hậu đều có lòng tin 
tưởng sâu sắc đối với việc liên quân sẽ tran vào nước 
Pháp và sẽ giúp cho họ khôi phục lại quyền lực đã qua. 
Một số những người có tham vọng như lục quân dại 
thân bá tước Narbonne cũng như người đang nắm quyên 
chỉ huy một cánh quân đội là La Fayette, thì hy vọng sẽ 
lợi dụng địa vị hiện có của họ, để ø1Iữ vai trò trọng tài 
giữa hai thế lực là quốc vương và Hội Nghị Lập Pháp 
để mang đến quyền lợi cho mình. 
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Trong khi đó, vấn đề chiến tranh mọi người cùng 
hiều biết một cách phổ biến, đã làm cho một bộ phận 
thành viên của câu lạc bộ Jacobin cảm thấy lo ngại. Nhanh 
chóng sau đó, Robespierre đã tin rằng, chính sách mà 
cung đình đang hối hả muốn áp dụng, cũng như chính 
sách phụ họa của viên sĩ quan chỉ huy quân đội quốc dân 
từng nô súng vào quần chúng tại bãi tập luyện bính sĩ, rõ 
ràng là những quyết sách không phải nghĩ tới quyền lợi 
cách mạng. Vào tháng 3 năm 1792, vua Louis XVI bổ 
nhiệm ba người thuộc đảng Girondins, tức J.M.Roland, 
Claviei và P. Lebrun làm đại thần thì tình hình bắt đầu 
trở nên phức tạp. Qua tháng sau, nước Pháp chính thức 
tuyên chiến với Áo, trong khi Phổ cũng đứng về phe Áo. 
Không có chi khó hiểu, người của đẳng Girondins liền 
kêu gọi sự đoàn kết trên toàn - cũng như tăng cường 
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Bản đồ Paris thời cách mạng. 
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J. Pétion đang đi trên dây 


ký luật của quân đội - dù cho trong đó có một đơn vị 
quân đội do La Fayette chỉ huy. Họ nói với những đối 
thủ của họ trong câu lạc bộ Jacobin, nếu họ đánh thắng, 
thì binh quyền sẽ rơi vào tay của kẻ địch; còn chẳng may 
bị thất bại (trên thực tế họ cho rằng đây là kết cục có khả 
năng xuất hiện), thì tất cả thành quả mà cách mạng đã 
giành được, sẽ tan thành mây khói. Số người đó đã đi tới 
một kết luận thiếu hẳn cơ sở chính đáng: tức Brissot và 
đồng đảng của ông ta đối với việc đó thật ra trong lòng 
đã hiểu rõ, chẳng qua vì họ đã phản bội cách mạng, nên 
có ý đổ tiến hành một cuộc mua bán riêng tư với cung 
đình. Những tờ báo của Brissot và đảng Girondins đều 
dùng những lời lẽ không chịu trách nhiệm để đả kích 
nhau, tố cáo Robespierre và những người liên minh chính 
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trị của ông đang gieo rắc chú nghĩa thất bại, vì họ chính là 
mật thám của hoàng gia. Cuộc xung đột phi chính nghĩa 
đó đã làm tê liệt câu lạc bộ Jacobin. Không còn bên nào 
có thể quên được đễ dàng những điều vu cáo và nghi ky 
đối với mình, hơn nữa mặc dù có một bộ phận người 
trong cuộc về sau đã chuyển đổi trận địa, nhưng người 
của hai phái vẫn giữ sự hiểm khích mà không bao giờ hòa 
hợp trở lại được. Cùng một lúc đó, hành động quân sự 
vừa mở màn đã là một tai họa. Trong trận giao tranh đầu 
tiên quân Pháp đã bị đẩy lui, binh sĩ bại trận đã giết chết 
sĩ quan thượng cấp của họ, và tất cả đều giải tán toả đi 
khắp nơi. Đối với hoàng gia, tất nhiên họ rất lo ngại sự 
không an toàn của bản thân, nhưng theo đà phát triển 
của tình thế, có lẽ họ cũng tỏ ra vui sướng trong lòng. 
Khi J. M. Roland dám lên tiếng phê bình chính sách 
của nhà vua thì nhà vua cũng đã mạnh dạn cách chức đại 
thần của ba người thuộc đảng Girondins. Đó là việc xảy 
ra vào ngày 12 tháng 6. Đến ngày 20 tháng ó6, đảng 
Girondins tổ chức một phong trào quần chúng xâm nhập 
vào cung điện Tuileries. Vua Louis vốn là người thiếu can 
đảm nên tỏ ra hết sức sợ hãi, nhưng không bằng lòng có 
sự nhượng bộ về chính trị nào cả để mang đến một kết 
quả tức khắc cho sự kiện đang xảy ra, trái lại, đã xuất 
hiện một nhóm người ủng hộ giải pháp có tính chất trung 
dung của nhà vua. Các đại thân của đảng Girondins bị 
giải chức đã giúp cho những phần tử Jacobin tạm thời 
khôi phục lại sự đoàn kết, cả hai cánh cùng hợp lại với 
nhau để nổ súng vào La Fayette. Lúc bấy giờ La Fayette 
tạm thời rời khói quân đội hối hả trở về Paris, rõ ràng 
ông ta có ý định tranh thủ đa số hội nghị ủng hộ ông đề 
chống lại “những người theo chú nghĩa vô chính phủ”, 
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Ngày 10 tháng 8 năm 1792, quần chúng tấn công vào nghị hội 
(Quốc hội). | 


hoặc nhằm trưng cầu sự đồng ý của hội nghị, ra lệnh cho 
ông dẫn quân đội quốc dân đi đối phó với những phần 
tử Jacobin. Do La Fayette dưới mắt của hoàng hậu Mlarle, 
là một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả nhân sĩ của phái 
dân chủ, cho nên hoàng hậu đã chen vào phá hoại kế 
hoạch của ông ta, khiến quốc vương từ chối để nghị của 
La Fayette muốn đưa nhà vua ra khỏi thành phố Paris. 
Cuối tháng 7„ một cuộc khủng hoảng rõ ràng đang 
xuất hiện trước mắt. Quân đội Phổ đã áp sát biên giới 
của nước Pháp; hơn nữa, tổng tư lệnh của quân đội là 
công tước Brunswick đã công bố một bản thanh minh qua 
sự kiến nghị của cung đình, uy hiếp các nghị viên trong 


lão 





Hình tượng bản thân dưới mắt của các anh chàng không quần đùi 
(San culottes) 


Hội Nghị Lập Pháp, nếu không lập tức “giải phóng” cả 
nhà của quốc vương, thì tất cả họ trong tương lai đều sẽ 
bị đưa ra trước tòa án quân sự để xét xử; nếu họ dám 
động tới một sợi lông chân của cung điện Tuileries, thì cả 
thành phố Paris sẽ trở thành khu vực bị quân đội chiếm 
đóng, đồng thời lên tiếng hăm dọa “có tính cách cảnh 
cáo, là bảo đảm sẽ khiến cho các anh vĩnh viễn không bao 
gIỜ quên được những hành động trả thù”. Đến đây, về 
mặt cung đình vẫn còn có ý định chơi một tụ bài nguy 
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hiểm, nếu không toàn thắng thì là phủi tay. Cùng lúc đó, 
quân đội quốc dân từ các tỉnh kéo tới, đặc biệt là quân 
đội quốc dân ở các địa phương Brest và Marseille, đã bắt 
đâu tập hợp về Paris (quân đội quốc dân ở Marseille trên 
đường tiến quân đã to tiếng hát bài La Marseillais€), bê 
ngoài họ trông như đang trên đường tiến ra mặt trận, 
nhưng kỳ thật thì họ đã hạ quyết tâm là nếu tình hình 
cách mạng chưa hết lâm nguy thì họ không bao giờ rời 
khỏi thủ đô Paris một cách dễ dàng. Trong thành phố 
Paris trước đây, do phải tạo điều kiện tiện lợi cho cuộc 
bầu cử, đã chia ra thành 48 “Khu” (Section), và dần dần 
những khu vực đó đã diễn biến thành hình thái câu lạc 
bộ chính trị của họ. Chẳng những hằng đêm họ đều hội 
họp mà còn thành lập một ủy ban trung ương để điều 
tiết hành động chung cho quân đội quốc dân ở các tỉnh, 
hoặc gọi là quân đội liên minh (Fédérés). Các khu bắt 
đầu lên tiếng với Hội Nghị Lập Pháp, yêu cầu tạm gác 
lại ngôi vị của nhà vua và truất phế ngay La Fayette, nếu 
không thì quần chúng sẽ phát động biểu tình để kéo tới 
hội nghị phản đối. Lúc bấy giờ ]. Bétion đang là thị 
trưởng của thành phố Paris, biết rõ là mình không thể 
chịu nổi sự đả kích của phe phản đối, nên cố gắng kéo 
dài chiến tranh. Nhưng những người cấp tiến ở khu 25 
-_ nằm về phía đông Paris là khu Saint Antoine đã tuyên bố 
nếu như quốc vương đến giữa đêm ngày 9 tháng 8 mà 
vẫn chưa bị truất phế thì họ sẽ cầm vũ khí đứng lên ngay. 
Cũng trong khoảng thời gian đó, còn có một hai người 
thuộc đảng Girondins vẫn còn có ý đồ thỏa hiệp với nhà 
vua. Động cơ của những người đó tất nhiên là cao thượng, 
nhưng họ chọn lựa thời cơ thật không đúng lúc. Vua 
Louis tin rằng mình sắp được giải phóng, nên không có ý 
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Tài sản của những người lưu vong bị tịch thu phát mãi. 


đinh làm bù nhìn cho ai hết. Nhà vua cứ thấy việc gì có 
thể trì hoãn được thì cứ trì hoãn, cố đối phó qua loa với 
hiện trạng. Nhưng những người của đảng Girondins thì 
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Kêu gọi lính 
tình nguyện. 
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đang cố găng tránh một cuộc phản loạn đây mạo hiểm, 
không cân thiết, đồng thời, còn có thể nhân đó để tố cáo 
Robespierre là người có tội sách động. Từ ngày 2 tới ngày 
10 tháng 8, vào lúc giữa đêm thì tiếng chuông báo động 
đã vang lên đúng giờ. Quân đội quốc dân và quân liên 
minh ở các khu bắt đầu động viên và võ trang đây đủ 
cùng nhau kéo tới tòa thị chính (cũng tức là công xã 
Paris) để lật đổ nhà đương cục tại đây. Riêng j. PéHon thì 
dựng lên một màn kịch là mình bị bắt để giải quyết triệt 
để tình hình khó khăn hai mặt mà ông ta phải đối phó. 
Sáng sớm ngày hôm sau, dân binh của công dân - dưới 
mắt của một số người Anh họ chẳng qua là những tên 
“côn đổ” ở Paris mà thôi - bắt đầu tiến quân về phía 
cung điện Tuileries. Nơi hoàng cung này có cấm vệ quân 





Sự kiện tàn sát tháng 9. 
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quốc tịch Thụy Sĩ và mấy trăm quân tình nguyên được 
những phần tử cần vương ủng hộ ra sức cố thủ. Hơn nữa, 
nhờ tòa kiến trúc này chắc chắn nên đã giúp họ thuận lợi 
trong cuộc chiến đấu. Theo như C. J. M. Barbaroux, một 
người Marseille có mối liên quan mật thiết với quân liên 
minh tại quê hương của ông có nhận xét: “Nếu vua Louis 
lúc đó tự mình đứng ra lãnh đạo cuộc chiến đấu phòng 
vệ, thì ông ta sẽ giành được thắng lợi, nhưng vua LouIs 
chẳng những không làm như thế mà còn tiếp nhận lời 
khuyên dẫn cả gia đình tìm tới Hội Nghị Lập Pháp để 
nhờ sự che chở khi cuộc chiến đấu mới bắt đầu diễn ra. 
Dù thế, vua Louis vẫn không thu hồi lệnh chiến đấu của 
bộ đội phòng vệ tại cung điện Tuileries. Đợt tấn công 
đầu tiên của quân liên minh không đạt được thành công, 
và bị đẩy lùi trở ra ngoài. Nhưng họ được quân đội quốc 
dân tại Paris hiệp trợ, cuối cùng đã giành được thắng lợi 
và chiếm đóng hoàng cung. Trong cuộc chiến đấu này, 
đôi bên đều bị tổn thất mấy trăm người”. 

Cuộc chiến diễn ra ngày 10 tháng 8 là một bước 
ngoặt quan trọng trong quá trình cách mạng. Nó đã chấm 
dứt một cách đột ngột tình trạng thóa hiệp mập mờ của 
cách mạng. Những việc đó cũng đủ để cho Talleyrand 
nhớ lại thời đại “có cuộc sống ôn hòa nhã nhặn“ của chế 
độ cũ và đã bị mất đi trong một đêm, vì công xã đứng 
trước một cuộc nổi loạn công khai, bắt đầu xuống lệnh 
lục soát nhà ở của người dân để tìm vũ khí và bắt giữ 
những phần tử bị hoài nghi. Riêng những phần tử thuộc 
phái quân chủ lập hiến cũng đua nhau tìm chỗ trốn. Một 
tháng sau thành phố Paris đã lâm vào sự thống trị khủng 
hoảng thật sự, do những anh chàng không có quần đùi 
chủ trì, quay mũi giáo nhọn chỉa thắng vào những người 
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trước đây một tháng còn coI khinh, miệt thị họ. Tình hình 
chính trị đã trở nên hỗn loạn một cách nguy hiểm. Thế 
lực, trung dung chiếm đại đa số trong _sẻ phi Lập 
Pháp đã tan rã, để cho những người trong đảng Girondins 
chú đạo giai đoạn sau của cuộc hội nghị. Giờ đây, gân 
như họ chiếm hết các ghế bộ trướng, chỉ còn ghế bộ 
trướng tư pháp đang đắn đo tìm người, và họ đã dể chiếc 
chế đó cho G. Danton, người có công trong việc tô chức 
cuộc khởi nghĩa, giúp cho những người trung thực của 
câu lạc bộ Cordelière đều bắt đầu có cơ hội chia sẻ thành 
quả thắng lợi của cuộc cách mạng. Danton đã xếp đặt 
một quan chức cho Camille Desmoulins và Philippe Fabre 
d “ Eglantine. Ngoài ra còn để một chức vụ cho Robesplèrre, 
nhưng ông này từ chối. Hội Nghị Lập Pháp ra lệnh cấp 
tốc tổ chức một cuộc phổ thông đầu phiếu cho những 
người nam giới đúng tuổi, để từ đó tổ chức một cơ cấu 
soạn thảo hiến pháp mới - Công Hội Quốc Dân, đồng 
thời, tạm “ngưng chức” quốc vương để chờ khi hội nghị 
mới bắt đầu họp sẽ tiến hành xử trí Cùng một lúc đó, 
người của đảng Girondins cũng vội vàng thông qua hàng 
loạt những bản luật tiến bộ. Các giáo sĩ ngoan cố chống 


&1 q 
`. 

- k ` ẩ 
- vỀ 
4.~ Ì: „ 
. là m. 
§ v 

— NA ‡ F 





Thẩm vấn một kẻ tình nghỉ vào thời kỳ đại tàn sát trong ngục tù. 
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Tranh biếm họa về cảnh thân sơ thất sở của liên quân chống Pháp. 


đối đều bị lưu đày; riêng tài sản của quí tộc bỏ trốn ra 
nước ngoài đều được phân chia thành từng bộ phận nhỏ, 
giúp cho người nghèo có thể mua được. Riêng loại quyền 
góp ở thái ấp vốn tồn tại lâu nay, cũng bị xóa bỏ hoàn 
toàn mà không được bồi thường, ngoại trừ người thụ 
hưởng chứng minh ruộng đất của họ có tương quan tới 
việc mua bán, thì sẽ được giải quyết theo cách khác: 
Brissot và những người từng chống lại Jacobin đối với 
việc người của đảng Girondins cố tránh hành động khới 
nghĩa nhưng cuối cùng vẫn không tránh được, tự nhiên 
cảm thấy hết sức giận dữ. Công xã lãnh đạo khởi nghĩa 
tuyên bố, họ càng có thể đại biểu cho ý dân hơn cả Hội 
Nghị Lập Pháp mà uy tín không còn øì nữa. Lúc ban đầu 
Công xã muốn thành lập tòa án cách mạng để xử những 
người có dính líu tới sự kiện đổ máu ngày 10 tháng ö, 
nhưng bị Hội Nghị Lập Pháp tẩy chay. Nhưng khi tòa án 
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cuối cùng được thành 
lập và do sự xét xử quá 
khoan hồng làm cho mọi 
người đều thất vọng, thì 'iÑ 
Công xã bắt đầu uy hiếp 4$ `) ã ị đấy _ 
Hội Nghị Lập Pháp. Ñ vớ, Ñ. nà đA, SẠC › 
Trên thực tế quyền “HAI | duÀA DVAL: 


khống chế các khu tại Xô: 00/2 
- s ' \ tỷ \ Đo À W N\ § \ 
Paris của Công xã rất TKKƯAC Ý MIẢI bổ, 


yếu ớt. Đồng thời, cũng 
không đủ ý nguyện và 
quyền lực để nhượng, bộ 
với đối thử cửa họ. 
Nhưng khi người phát 
ngón cửa họ là Quân Cộng hòa chiến thắng tại 
_Robespierre uy hiếp sẽ demappes. 

phát động quần chúng 

đang phân nộ ở Paris để đối phó với các nghị viên, thì 
mối quan hệ giữa Công xã và nghị hội trên thực tế đã trở 
nên xấu đi, thậm chí đã công khai đối địch nhau. Các nghị 
viên từng xuống lệnh bầu cử lại Công xã, nhưng sau khi 
CỔ SỨ chuyển biến xấu về tình hình quân sự, thì họ buộc 


phải triệt tiêu mệnh lệnh nói trên. 





Quân đội Phổ vào tháng 8 đã vượt qua biên giới 
Pháp. Hai thành trấn Longwy và Verdun được bố phòng 
để chân đứng quân Phổ chờ đợi kết thúc mùa chiến tranh 
năm đó, không ngờ chỉ mấy hôm sau lại kéo cờ trắng dầu 
hàng, khiến mọi người hoài nghỉ quân đội phản quốc. 
Trước tình hình đó một đội quân được lắp ghép tạm bợ 


và được xem là quân đội chính qui của Pháp, với ý chí 


chiến đấu rất cao, mặc đủ việc c huấn luyện còn yếu kém, 
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nhưng họ được quân đội quốc dân tiếp ứng, kéo đến 
chắn ngang giữa quân Phổ và thành phố Paris. Ngay 2 
tháng 9, nhằm cổ động dân chúng tình nguyện vào quân 
đội nhà đương cục tại Paris, đã dán ra mệt tờ thông báo 
với lời lẽ thôi thúc: “Các công dân, hãy cầm vũ khí đứng 
lên ! Kẻ thù đã đến trước cổng nhà chúng ta rồi!“. Những 
lời kêu gọi đó đã gây xúc động mạnh trong tâm hồn của 
dân chúng. Tất cả công dân đều đua nhau tụ tập về các 
khu vực của họ, đồng thời được nhà đương cục tại địa 
phương cổ vũ ghi tên vào quân đội để ra tiền tuyến. 
Trong bầu không khí sôi nổi như thế, một bộ phận nhân 
sĩ được sự chủ trì của J. P. Marat và được sự sách động 
của báo chí, hoặc được Ủy Ban Giám Thị (Comité de 
Surveillance) hỗ trợ (Marat cũng là một thành viên đặc 
biệt được tiếp nhận vào ủy ban này), mở màn cho cuộc 
đại tàn sát trong nhà giam, giết tất cả các giáo sĩ, các nghi 
phạm chính trị và những tội phạm bình thường khác đang 
bị giam giữ. Một số người nhúng tay vào việc tàn sát này 
có lẽ do họ tin ở những lời đồn đại: tức những phần tử 
theo nhà vua đang có âm mưu khống chế nhà giam để 
đưa các tù nhân tăng cường cho quân đội phản cách 
mạng cướp lấy Paris và chờ quân đội Phổ kéo tới. Hội 
Nghị Lập Pháp và Công xã Paris mặc đù tương đối hiểu 
được tình hình thực tế, nhưng vẫn không thực lòng ra 
lệnh dừng cuộc tàn sát, mãi cho tới khi cuộc tàn sát gần 
kết thúc họ mới xuống lệnh dừng lại. Nhưng đã có đến 
1.000 đàn ông lẫn đàn bà đang bị giam cầm bị giết chết. 
Một nghị viên đắc cử Công Hội Quốc Dân là R. Levasseur 
từng giải thích trong hồi ức của mình, cho rằng nếu nhà 
đương cục hữu quan ra lệnh ngăn chặn cuộc tàn sát đó, 
thì trên thực tế có nghĩa là một lần nữa kêu gọi quốc dân 
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Nhà vua vĩnh quyết 
VỚI người nhà. 








Ngôi nhà thờ giam giữ các thành viên trong hoàng gia. 
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ra tay, và lại đi vào vết xe đổ của vụ thảm sát tại bãi 
huấn luyện binh sĩ trước đó một năm. Ông ta tin nếu làm 
như vậy thì sẽ dập tắt lòng hăng say đang bông bột trong 
tâm hồn của quần chúng, mà lòng hăng say đó chính là 
niềm hy vọng duy nhất để chận đứng quân Phổ. 

Khi sự kiện trên xảy ra, mặc dù Roland đang ø1ữ chức 
bộ trưởng bộ nội chính, còn người cúa đáng Girondins thì 
lại chọn lựa con đường cai trị theo cách bỏ lửng. Nhưng 
lin ngay sau đó họ đã bắt đầu lợi dụng tình cảm phán 
đối sự kiện tàn sát của mọi người, để công kích dân 
chúng Paris và Công Xã. Đối với quần chúng ở thủ đồ, 
họ luôn có thái độ thù địch. Nếu nói rõ ra thì chẳng qua 
lúc bấy giờ họ đang dựa vào hoàn cảnh trước mắt để có 
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Xử chém vua Louis XVI. 
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những toan tính riêng, - người 
của đảng Girondins vào ngay 
20 tháng 6 trước đó, đã tổ 
chức tuân hành bạo đệng, 
cho thấy số người của họ 
muốn lợi dụng bạo lực cửa 
dân chúng Paris để đạt được 
ý đồ riêng, và trong lòng của 
họ chẳng hề thoáng hiện một 
sự do dự nào về mặt đạo 
đức. Trong số người của họ 
có một bộ phận đúng là có 
những lý do cá nhân tuyệt 
hay để buộc họ phải thay 
đổi cách suy nghĩ, vì trong 
Hoàng hậu Marie trở thành khi những người bị giam cầm 
quả phụ. trong ngục đang chết dưới 

loạn đao, thì Robesplerre và 
J.N. Billaud Varenne đã toan tính xem làm thế nào để bắt 
giữ Brissot, cũng như lệnh bắt giữ bộ trưởng nội chính 
cũng được họ viết xong. 





Nối tiếp sau đó là cuộc tuyển cử nghị viên Hội Nghị 
Quốc Dân, làm cho những ân oán chính trị đó lại được 
liên tục phát triển. Những phần tử Jacobin đã khôn khéo 
tạo ra những khu tuyển cử tại Paris có lợi cho họ. Trong 
số 24 nghị viên đắc cử, có 16 người đồng thời là thành 
viên của Công Xã: trong đó có 11 người ở cùng một khu, 
tức căn cứ địa của những phần tử Cordelier và tại địa bàn 
khu nhà hát Erancais (Théâtre FrancaIs của Danton). Những 
nghị viên xuất thân từ Paris đó về sau đã trở thành nòng 
cốt của cái gọi là “Đảng Núi Lớn” (Montagnards). Sở dị 
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có cái tên đó là do số người trong đảng này bao øiờ cũng 
ngôi tại địa điểm biện luận của hội nghị - đại sảnh cúa 
học viện kị sĩ —- và luôn ngồi trên vị trí cao nhất. Kết quả 
cuộc bầu cử nghị viên của Công Hội Quốc Dân, đã tập 
họp những người nổi tiếng trong toàn quốc cũng như 
được dân chúng địa phương đề cao. Tất cả các lãnh tụ 
của đảng Girondins cũng đều đắc cử và trở về với hội 
nghị. Nhưng tuyệt đại đa số các nghị viên ở các tỉnh cũng 
như nhóm người của R. Levasseur, thực ra không hiểu 
những phần tử cộng hòa đã chia thành hai mặt trận đối 
địch nhau. Một bộ phận nghị viên trong số họ về sau 
hoặc ngã về đảng Montagnards, hoặc ngã về đảng 
Girondins, nhưng đại đa số thì đứng lưng chừng giữa hai 
đáng phái đó. 

Trong thời gian mấy tuần lễ sau khi mở đầu cuộc hội 
nghị Công Hội Quốc Dân, người của đảng Girondins đã 
tao nên được một xu thế là đảng chấp chính. Họ nắm giữ 
các bộ - người mới đắc cử nghị viên bổ sung là Danton, 
cũng từ chức vụ bộ trưởng chuyên chú vào nghị hội - và 
tất cả ủy ban quan trọng ngoại trừ Ủy Ban An Toàn 
Chung (General Security Committee). Trên thực tế bản 
thân Danton cũng rất muốn hợp tác với họ, nhưng người 
thuộc đảng Girondins thì lại bám chặt lấy ông ta để đả 
kích, không bao gIỜ chịu buông tha: họ công kích J. P. 
Marat là người cầm đầu cuộc tàn sát hồi tháng 9 
(Septembriseurs). Riêng lobespierre là một người độc tài, 
chỉ biết say sưa trước thành tựu của mình, còn Danton là 
một gã chỉ dựa vào quan chức để vơ vét cho đầy túi tham 
mặc dù đảng Girondins rất muốn đuổi ba người trên ra 
khỏi Công hội nhưng không thành công. Tất cả tình hình 
đó cho thấy hội nghị của Công Hội Quốc Dân vừa mới 
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khai mạc, nhưng do nội bộ đang bị phân hóa, nên chỉ có 
thể bước được những bước đi khấp khểnh. 

Trong khi công hội đang liên tục xảy ra những chuyện 
rắc rối, thì tình hình quân sự ở bên ngoài đã phát sinh 
một sự chuyển biến quan trọng. Ngày 20 tháng 9 quân 
đội Phổ đã bị sa lầy tại Valmy của nước Pháp, không còn 
cách nào có thể tiếp tục tiến lên, và do đang bị bệnh dịch 
hoành hành, họ đành phải lui trở về biên giới. Tiếp đó, 
quân đội Pháp chỉ trong vòng một tháng đã tiến quân tới 
Mainz và Frankfurt. Tháng 11 họ lại đánh bại quân đội 
Áo tại ]emappes và chiếm được một vùng đất của Bỉ. Tại 
phía nam xa xôi, quân đội Pháp lại tiến vào vùng Savoy 
và Nice. Hai khu vực này không bao lâu sau được cư dân 
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tại địa phương ủng hộ đã sáp nhập vào nước Pháp. Qua 
đó cho thấy Brissot tuyên bố quân đội cách mạng ởi tới 
đầu chiến thắng tới đó, thì hình như lời nói của ông ta là 
đúng sự thật. Tất cả những thành tựu huy hoàng về mặt 
quân sự nói trên, đã làm cho Công Hội Quốc Dân muốn 
làm gì thì làm. Nói một cách tổng thể thì sau khi hai đảng 
Girondins và Montagnards tiến hành hàng loạt những biện 
pháp đặc biệt vào mùa hè, trên thực tế họ đều có khuynh 
hướng trở về với tình hình điều hành chính phủ một cách 
bình thường. Tòa án cách mạng bị xuống lệnh giải tán, 
cũng như tất cả mọi sự hạn chế trong việc mua bán ngũ 
cốc cũng đều bị thủ tiêu. Roland và Saint Just - một nghị 
viên trẻ của đảng Montagnards - đều cố sức ca ngợi ưu 
điểm của nền kinh tế tự do chủ nghĩa. Riêng Robesplerre, 





Đội quân những anh chàng không quần đùi dưới mắt người Anh. 
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Quân cộng hoà pháo kích thành phố Lyons. 


đối với việc đó còn tỏ ra thủ cựu, vẫn có khuynh hướng 
chủ trương khống chế việc mậu dịch ngũ cốc để đảm bảo 
cho người tiêu thụ. Ngoài ra, cá hai đảng Girondins và 
Montagnards nói chung đều lâm vào tình trạng lạc quan 
và tự tin thái quá. Trong khi đó, họ còn đem việc lập 
pháp của cách mạng gắn với khu chiếm đóng ở Bỉ (có ý 
muốn thôn tính cả khu vực này), cũng như quyết định 
ủng hộ cho tất cả nhân dân ở những khu vực có ý định 
đòi hỏi tự do. Mọi chủ trương của họ vẫn chưa bị sự 
phản đối to lớn nào. Đầu năm 1793, nước Pháp thậm chí 
còn tuyên chiến với ba đại cường quốc hải quân là Anh, 
Tây Ban Nha và Hà Lan. Ngoài sự ân oán giữa các nghị 
viên, còn một vấn để trong nghị trình đã làm cho họ thực 
sự chia rẽ, đó là vấn đề quyết định số mạng của nhà vua. 
Saint Just được sự úng hộ của Robespierre cho răng việc 
này là một vụ thuộc về chính trị chứ không tương quan 
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đi tới tư pháp. Nếu đưa ra xét xử công băng thì có khả 
øäñỹ nhà vua được xử vô tội. Nếu như vậy thì cuộc khởi 
#ếhña ngày 10 tháng 8 há chẳng phải là một hành động 
Không chính đáng, tức là một hành động phản nghịch hay 
saế? Mặc dù nói thế, nhưng cuối cùng Công Hội Quốc 
Dân vẫn bầu chọn ra một hội đồng xét xử chứ không 
fãuốn tự mình ra lệnh xử tử nhà vua một cách dã man. Số 
ñgười của đáng Girondins mặc dù nhất trí là nhà vua có 
tội (thậm chí trước khi xét xử họ cũng đã nhận như thế), 
nhưng vì trong nội bộ đối với việc hình phạt nặng hay 
nhẹ hoặc nên chăng giao phó số mệnh của nhà vua cho 
toàn thể công dân quyết định. Điều đó đã trở thành sự 
chia rẽ giữa nhiều ý kiến khác nhau. Thái độ của một số 
nghị viên này thậm chí đã gieo cho người ta có một ấn 
tượng rằng: Điều mà họ quan tâm chính, đó là muốn cứu 
lấy cái mạng già của nhà vua, đồng thời, giúp cho nhả 
vua khôi phục lại quyền lực và địa vị của mình. Cuộc xét 
xử cuối cùng đó, đã nói lên bản thân của nó không có ý 















Một câu lạc bộ cách mạng ở Toulon. 
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nghĩa giáo hóa nào cả. Các nghị viên sau đó đã tiến hành 
công khai biểu quyết, làm cho một bộ phận thành viên 
thiếu can đảm cũng như đã nhận hối lộ của nhà vua đều 
bộc lộ cả ra. Ngày 17 tháng 1, Công Hội Quốc Dân với đa 
số phiếu đã thông qua việc xử tử nhà vua. Bốn hôm sau, 
nhà vua được đưa tới địa điểm mà thời bấy giờ gọi là 
quãng trường Concorde để xử chém. 

Đối với Robespierre, việc quốc vương cuối cùng không 
thể trốn tránh được bị xử quyết, cũng là điều cho thấy 
ưu thế chiếm đa số của đảng Girondins ở Công Hội Quốc 
Dân đã bị mất. Robespierre bắt đầu hy vọng, nếu đảng 
Girondins tiến lên một bước bị suy sụp hơn, trở thành 
những người đối lập thiểu số trong Công hội, thì đến 
chừng đó việc xây dựng một nước Pháp có lập trường 
kiên định và có sự lãnh đạo ôn hòa là điều không còn trở 
lực gì nữa. Nhưng đến tháng 2 năm 1793, toàn thể nghị 
viên một lần nữa lại được nhắc nhở: Đám đông những 
anh chàng không quần đùi cũng có cách nhìn riêng của 
họ. Cuộc chiến tranh đang diễn ra sôi nổi đòi hỏi phải có 
sự động viên cao độ làm cho thể chế kinh tế của thế kỷ 
thứ 18 tại nước Pháp đã bị mất thăng bằng. Tháng 1 năm 
đó, Công Hội Quốc Dân quyết định gọi thêm 300.000 lính 
mới, đồng thời lại đề ra một kế hoạch tăng cường hải 
quân đây tham vọng. Họ muốn đóng một loạt 25 chiếc 
chiến hạm và 20 chiếc chiến hạm chạy buồm có tốc độ 
nhanh. Mười tám tháng sau đó, hải quân và lục quân của 
Pháp vân tiếp tục bành trướng tăng cường, mãi cho tới 
khi binh số quân đội trên mặt đất của nước Pháp đã vượt 
hơn tất cả những đối thủ của mình, cũng như số lượng 
chiến hạm cúa nước cộng hòa trên mặt biển ở phía tây đã 
vượt hơn chiến hạm của nước Anh thì họ mới chịu yên. 
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Một chuyên viên đặc phải của Công Hội Quốc Dân. 
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Phí tốn về quân bị đại qui mô như thế, nếu dựa vào việc 
thu thuế bình thường thì không bao giờ đủ sức cáng 
đáng, phương chỉ, trong thời kỳ đó có nhiều khu vực ớ 
trong nước đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu thuế. 
Kể từ năm 1790 trở đi, dựa vào việc tín dụng qua bối thự 
(đồ vật có giá trị: ruộng đất, nhà cửa, nữ trang, đá quí...) 
vào văn kiện có tương quan tới tài sản của giáo hội, chính 
phủ bắt đầu phát hành giấy bạc (Assignats). Đồng thời, 
để đáp ứng nhu cầu của chiến tranh, họ cần phải tiếp tục 
in giấy bạc thêm. Điều đó có nghĩa là đồng tiên kim loại 
sẽ bị mọi người cất giữ, không đem ra dùng và vật giá 
cũng bắt đầu tăng cao. Tại khu vực Paris, do thực hiện 
biện pháp bù giá cho bánh mì nên vân còn giữ được tình 
trạng ổn định trong khi chính phủ đang lạm phát. Nhưng 
sự cung ứng đó nói cho cùng vẫn không thể tiếp tục ổn 
đinh, nhất là tầng lớp dưới và tâng lớp trung lưu đâu 
phải chỉ sống bằng bánh mì. Do việc buôn bán các loại xa 
xí phẩm bị ế ẩm, nên đã nảy sinh ra vấn đề thất nghiệp, 
khiến đời sống của những anh chàng không quần đùi lại 
càng khó khăn hơn. Một quan sát viên của bộ trưởng nội 
chính trong báo cáo gởi cho bộ trưởng năm 1793 có nói: 
“Số người thuộc gl1aI cấp này kể từ khi cuộc cách mạng 
bùng nổ cho tới nay, đã chịu đựng rất nhiều gian khổ. Họ 
là những người đánh chiếm ngục Bastille, hoàn thành 
cuộc khởi nghĩa ngày 10 tháng 8 và bao nhiêu sự kiện 
quan trọng khác. Đồng thời, họ cũng là số người chiếm 
hết các hàng ghế bàng thính ở hội nghị, đưa ra nhiều đè 
nghị và đã tổ chức quần chúng cũng như đám đông 
những người không nghề nghiệp khác. Do cách mạng 
mang đến sự khó khăn về mặt kinh tế, một số người đàn 
bà còn đang cất giữ vòng đeo tay, bông tai, nhãn, các loại 
đồ châu báu đáng giá, đều buộc phải mang đi cầm bán 
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Ngày 2 tháng 6 năm 1793, Công Hội Quốc Dân 1ú? tiếp đối diện với 
ập lực từ quân đội Quốc Dân của chính mình. 
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để lấy tiền”. Chính đám đông dân chúng đó, nhất là 
những người đàn bà đối với những lãnh tụ mới - như số 
người được thời bấy giờ gọi là “ Phái Phần Kích” (Enragés). 
Phái này cũng được gọi là “Phái Người Điên”, được giáo 
sĩ Jacques Roux dẫn đâu đứng lên kêu øỌI “trực tiếp 
hành động“ để bộc lộ sự phản ứng. 

Điều mà số đông những người chạy theo “Phái Phản 
Kích“ do Jacques Roux lãnh đạo quan tâm, không phải là 
những vấn đề chỉ ly trong chính trị, mà là vấn đề phải cải 
thiện mức sinh hoạt. Họ đối với hai đẳng Girondins và 
Montagnards đều chán ghét như nhau. Hơn nữa nghe đâu 
có một người đi tới công hội để đưa đơn thỉnh nguyện 
từng phê bình một cách không vị nể đối với các nghị viên 
hằng đêm đều ăn uống thịnh soạn như Saint Just. Ngày 
25 và ngày 26 tháng 2, quần chúng đã tập kích các cửa 
hiệu bán thực phẩm và tạp hóa trong thành phố Paris, 
bắt buộc các cửa hiệu này phải bán hàng hóa của họ với 
giá thấp mà quần chúng cho là hợp lý. Một số nhà đương 
cục ở các khu đối với hành động này lại tổ ra đồng tình, 
nhưng Công Xã - các nhân vật lãnh đạo của họ đang tha 
thiết muốn giữ một vai trò quan trọng trên sân khấu 
chính trị toàn quốc - tuy không xem những phần tử thuộc 
Phái Phẫn Kích là những đối thủ cạnh tranh nguy hiểm, 
nhưng cũng xem họ là cây đỉnh đáng ghét trước mắt, 
trong khi đó người của đảng Girondins lại xem việc này 
là bằng chứng cho biết Paris đã lâm vào một tình trạng 

“vô chính phử”. Riêng đối với người thuộc đẳng 
Montagnards đối với bất cứ kẻ phá hoại nào đều cảm 
thấy không yên tâm, Robesplerre thậm chí còn xem những 
việc đó là những việc phức tạp và nghiêm trọng. Ông đã 
cảnh báo những phần tử Jacobin là người của đảng 
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Girondins dang muốn tìm cớ để trấn áp những người gây 
bạo loạn, mà cuộc bạo loạn xuất phát từ yêu câu lương 
thực hiện nay chính là loại bạo loạn đó. Trên thực tế có 
một số “phong trào quần chúng“ xem ra thật rất lạ lùng. 
Thí dụ như cuộc bạo loạn không thành xảy ra ngày T0 
tháng, 3 từng bị Công Xã và những phần tử Jacobins khiển 
trách, chính là loại bạo loạn có ý định phá hoại danh dự 
của cách mạng. Một trong số những lãnh tụ của sự kiện 
này là F. Desfieux trước đây từng được ghi nhận là một 
kẻ nhận hối lộ của quốc vương và qua những hành động 
của anh ta sau này, cho thấy anh ta là một gã háo sự 
không có thuốc cứu, tức là một tên lâu la chuyên hô hào 
những phong trào chống cách mạng. Do cách mạng có rất 
ít những hành động hỗ trợ cho quần chúng không quần 
đùi, nên hành động đối kháng của họ có thể xảy ra dưới 
bất cứ hình thức chính tri nào. Mùa xuân và mùa hè năm 
1793, một số tỉnh ly quan trọng như Lyons, Bordeaux, 
Marseille, Caen, Toulon đã nối tiếp nhau bùng nổ những 
cuộc cách mạng tại các thành trấn trong đó có một số 
thành phố và thị trấn sau cách mạng chính quyền đã lọt 
vào tay của các phần tử bảo hoàng. Do vậy, nếu chúng ta 
xem những người trong đảng Montagnards có sự hoài 
nghỉ đối với những phần tử thuộc Phái Phân Kích chỉ là 
sản phẩm trong việc đối kháng giai cấp, thì e là đã đơn 
giản hóa đối với toàn bộ sự kiện đó. 
Tình hình quân sự của nước cộng hòa lại gặp trắc trở, 
dẫn đến tình hình chính trị lại càng phức tạp hơn. Việc 
chấp hành lệnh trưng binh bằng biện pháp cưỡng chế, đã 
sây ra một cuộc nội chiến ở phía tây nước Pháp. Kết quả 
của trân nội chiến là làm cho một vùng đất tương đối lớn 
đã tách rời khỏi sự khống chế của nước cộng hòa. Cũng 
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may là loạn quân trược sau như một vẫn không thể chiếm 
được một hải cảng nào để làm điểm đổ bộ cho quân tiếp 
viên của nước Anh. Riêng tại tiền tuyến ở phía bắc thì 
viên tổng chỉ huy C. F. Dumouriez đã bị bại trận vào 
ngày 18 tháng 3 tại Neerwinden, buộc phải rút khỏi Bỉ. 
Sau đó ông ta tiến hành đàm phán ngưng bắn với quân 
đội Áo, đồng thời có ý đổ thuyết phục quân đội của 
mình tiến về hướng Paris, nhưng không thành công. Ngoài 
ra quân Pháp cũng bị đánh đuổi ra khỏi vùng Khineland, 
chỉ còn lại một cánh quân cô độc cố thú Mainz. Do thời 
điểm đó còn cách xa mùa hưu chiến, nên sự phát triển 
của tình hình so với mùa hè năm trước càng khiến cho 
mọi người cảm thấy tuyệt vọng. 

Công Hội Quếc Dân đưa ra nhiều biện pháp nhằm đối 
phó với những sự uy hiếp khác nhau đó, chẳắng khác nào 
đặt nền tảng cho chính phủ cách mạng xuất hiện sau này. 
Họ thành lập một “Ủy Ban An Toàn Công Cộng” (Commit- 
tee of Public Safety) để đôn đốc và dẫn dắt các bộ trưởng, 
còn tòa án cách mạng thì chịu trách nhiệm xét xử kẻ tình 
nghi phản quốc. Riêng “Ủy Ban Giám Thị“ (Comité de 
surveillance) thì nối tiếp nhau thành lập ở các thành phố, 
các thôn, các thị trấn và những thành phố và thị trấn lớn 
khác. Việc thành lập ủy ban này vốn chỉ có ý giám sát hành 
động của những người ngoại quốc, nhưng nhanh chóng sau 
đó nó lại trở thành kẻ tiếp tay cho những hành động áp 
chế. Việc kiên trì nguyên tắc bảo đảm nhu yếu phẩm trong 
đời sống phải thật đây đủ của Công Hội Quốc Dân, đã 
làm cho ủy ban nói trên tự động khôi phục lại việc khống 
chế giá cả của các loại ngũ cốc. Nhưng hiệu quả ngay trước 
mắt do tổ chức mới này đem lại thật là bé nhỏ. Tòa án cách 
mạng vẫn chịu trách nhiệm xét xử một số nhỏ những nghi 
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phạm và đã tó ra có một 
trình tự công bằng, nhưng 
những người bị xét xứ đó 
vân ít khi được phóng thích 
vì vô tội. liêng “Ủy Ban An 
Toàn Công Cộng” lúc ban 
đầu chỉ nắm được một số 
quyền lực quá bé nhỏ. 

Có một số sử gia từng 
thử đem việc đối đầu giữa 
đảng Girondins và đẳng 
Montagnards miêu tả thành 
một sự xung đột giữa hai 
giai cấp khác nhau. Mãi đến 
mùa xuân năm 1793, đáng 
Girondins vẫn khiển trách 
những anh chàng không 
quần đùi ở Paris là những 
người theo chủ nghĩa vô chính phủ, và hô hào nhà giàu 
nên gia nhập hàng ngũ của họ để bảo vệ tài sản. Mặt khác, 
đảng Montagnards thì tuyên bố mình là người lãnh đạo 
thực sự đối với những anh chàng không quân đài. Mặc 
dầu họ chưa chắc đã nhận được những tình cảm tương ứng 
từ phía những anh chàng đó. Nhưng thái độ đối đầu thẳng 
thừng giữa đôi bên, về mặt cơ bản chẳng qua là một thứ 
sản phẩm của kế thích nghi tạm thời từ nhu cầu của tình 
thế chính tri mà thôi. Người của đảng Girondins vì muốn 
mưu lợi ích riêng cho mình cũng từng hô hào bạo lực; 
trong khi đó thì người của đảng Montagnards đối với yêu 
cầu về mặt kinh tế của giai cấp lao động, vẫn tỏ ra có sự 
nhượng bô tạm thời. Nhưng cho dù sự đối địch giữa hai 





Sĩ quan chỉ huy quân đội Quốc 
Dân Paris F. Hanriot 


209 


hffps://tieulun.hopto.org 


đảng này chủ yếu bắt nguồn từ việc xung đột về cách nhìn 
đối với vấn đề nên khai chiến hay không mà ra, với sự đối 
đầu đó đã làm cho việc hợp tác của đôi bên trở nên quá 
mong manh. Tình hình bế tắc do xung đột gây ra chẳng 
những làm cho Công Hội Quốc Dân bị tế liệt, mà còn liên 
đới làm trở ngại đối với vấn đề quân sự dang hết sức nóng 
bỏng. Kể từ khi nhà vua bị xét xử trở đi, đẳng Montagnards 
chừng như đã nắm được quyền khống chế trong hội nghi. 
Nhưng thế lực của họ cũng bị yếu đi do những người úng 
hộ họ lần lượt được Công Hội Quốc Dân phái đi các tỉnh 
để làm chính ủy (Political commissar), đồng thời, người của 
đẳng Girondins cũng dần dần khôi phục được lòng tự tin. 
Trong giờ phút nước cộng hòa đã bị lún sâu vào tình trạng 
bất lợi về mặt quân sự, cục diện này rõ ràng là không thê 
duy trì lâu dài được. 

Lúc bấy giờ Danton vẫn đang cố gắng muốn đạt 
được sự hòa giải với người của đảng Girondins, nhưng 
đảng này lại lên tiếng tố cáo Danton là nha trảo của C. F. 
Dumouriez. Do vậy, để tự bảo vệ mình, Danton liền có ý 
nghĩ đập nát họ. Riêng Robespierre tin tưởng rằng chỉ có 
chính phủ của đảng Montagnards mới có thể cứu vãn 
được cách mạng. Trong khi đó, rõ ràng người của đáng 
Girondins thì lại hoàn toàn không thể tiếp nhận ý nghi 
này. Vấn đề trước mắt là: phải làm như thế nào? Hoặc là 
phát động một cuộc khởi nghĩa hợp ý trời, hợp lòng dân 
để thanh toán người của đảng Girondins, nhưng nếu cuộc 
khởi nghĩa không thành công, thì sẽ húy diệt toàn bộ sự 
hy vọng của ông ta: Trái lại, nếu đem nhiệm vụ này giao 
phó vào tay của những anh chàng không quần đùi thì sự 
diễn biến của tình hình có thể đưa đến nhiều nghị viên bị 
sát hại, cũng như Công Hiội Quốc Dân sẽ bị sụp đổ, và 
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giữa những phần tử cách mạng sẽ bùng nổ một cuộc nội 
chiến. Cũng như sự thể hiện thường thấy trong thời điểm 
của một cuộc khủng hoảng, Robespierre chú trương giữ 
thái độ ngôi yên chờ sự chuyển biến, làm cho những anh 
chàng không quần đùi ngồi bàng thính tại câu lạc bộ Jacobin 
hết sức bất mãn, dẹp bỏ thái độ tố cáo cũng như yêu cầu 
một cách ôn hòa trước kia, để lên tiếng chỉ trích RobespI©rTe. 


Đến tháng 5, các khu tại Paris nhận được lệnh cung 
cấp lính mới để đối phó với cuộc nội chiến không được 
hoan nghênh ở phía tây. Kết quả dẫn tới các khu đua 
nhau mở những cuộc hội nghị để nghiên cứu và thương 
lượng, có ý đồ khống chế việc trưng mộ lính mới để bảo 
đảm tình hình trong khu. Do lực lượng của phái ôn hòa 
bỗng nhiên mạnh lên một cách khác thường, nên sự cân 
bằng chính trị ở nhiều khu tại thành phố Paris luôn luôn 
chao đảo. Hơn nữa, chính do sự phát triển của tình hình 
đó, đã làm cho quyền khống chế chính trị ở một số tỉnh, 
khu vực, thành phố, thị trấn bỗng bị đảo ngược. Cùng 
một lúc đó, có một đoàn thể cực đoan không rõ tông 
tích - bao gồm một số lượng người ngoại quốc tương đối 
lớn khiến ai nấy đều phải kinh ngạc - dang trù hoạch 
môt cuộc nổi dậy (số người nầy về sau bị đảng 
Montagnards tố cáo là có ý đồ chống cách mạng). Người 
của đảng Girondins lên tiếng là Công Hội Quốc Dân 
đang lâm nguy, cho nên các nghị viên đã thành lập một 
“Ủy Ban 12 Người. (Commission of Twelve) để đối phó 
với âm mưu nổi loạn trong nội bộ Paris. Sau khi ủy ban 
nói trên được thành lập, liền bắt giữ ngay quan phó 
kiểm sát của Công Xã và đồng thời cũng là tổng biên 
tập tờ báo Père Duchesne của những anh chàng không 
quần đùi là J.R. Hébert. Mặc dù do áp lực của quần 
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chúng nên Hébert được thả ra, nhưng những phần tử 
Jacobin từ bấy lâu nay luôn tỏ ra thận trọng đã cảm 
thấy sách lược ngôi chờ của họ không còn an toàn nứa. 
Họ gần như muốn thử cổ xúy nhà đương cục cấp quận 
ở Paris tổ chức một cuộc “Khởi Nghĩa Đạo Đức” (Insur- 
rection morale) vào ngày 31 tháng 5. 

Nếu ngày nay chúng ta hiểu được một cách chính xác 
những gì đã xảy ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 
thì sẽ hiểu được rõ ràng hơn một phần lớn những trang 
sử nối tiếp sau đó của cách mạng. Đoàn thể cực đoan 
phát động nổi đậy ngày 31 tháng 5, xem ra chừng như có 
ý định đánh phủ đầu trước khi nhà đương cục cấp quận 
và những phần tử Jacobin có hành động. Số người nổi 
dậy đã làm theo kiểu cuộc nổi dậy ngày 10 tháng 8, trước 
tiên giải tán Công xã nhưng sau đó lại băng lòng cho 
Công xã khôi phục nguyên trạng để làm cơ cấu đại biểu 
cho ý chí của quần chúng. Những người trước đây nguyên 
là lãnh đạo Công xã đua nhau gia nhập vào tập đoàn 
Khởi Nghĩa Đạo Đức. Nhưng bản thân công xã sau khi 
được tổ chức lại, thì rõ ràng có thái độ muốn chận đứng 
chứ không muốn xúc tiến cuộc nổi dậy. Các khu mặc dù 
đã nối tiếp nhau động viên quân đội quốc dân của họ, 
nhưng họ ngơ ngác không biết số quân đội quốc dân này 
làm gì. Quân đội quốc dân tại khu Saint Antoine suýt nữa 
đã nổ súng đánh nhau với khu Butte des Moulins là một 
khu từ bấy lâu nay luôn có thái độ bảo thủ. Không ai biết 
được một cách đúng đắn là đã xảy ra chuyện gì, trong khi 
đó thì một nghị viên của đảng Girondins đã thuyết phục 
hội nghị thông qua một bức thư cảm tạ các khu. Nhờ sự 
kềm chế của các nơi trong ngày 31 tháng 5 mọi hành động 
nói trên đều chấm dứt và ủy ban 12 người cũng giải tán. 
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Suốt ngày 1 tháng 6, mặc dầu vẫn còn những hành 
động xuống đường thị uy đại qui mô, nhưng không có 
bước phát triển nào mới, tình hình tương đối bình yên. 
sau đó, có dấu hiệu cho thấy trong nội bộ của đảng 
Montagnards có sự bất mãn, dù vậy, nói chung thì sự 
kiện nói trên chừng như đang đi tới giai đoạn chấm dứt. 
Tiếp đó, công xã đã khống chế được tình hình. Ngày 2 
tháng 6, những người thỉnh nguyện một lần nữa yêu cầu 
Công Hội Quốc Dân xuống lệnh bắt giữ những người 
lãnh đạo đảng Girondins và thành viên của úy ban 12 
người. Lúc bấy giờ do có một vài người của đảng Girondins 
(kể cả Maximin Isnard) chủ động tự nguyện từ chức, nên 
mới vượt qua được đại họa trong thời kỳ thống trị khúng 
bố sau này, cũng như có thể chờ cơ hội để trả thù đối với 
người của đảng Montagnards vào năm 1795. Tuy nhiên, 
một số đông các nghị viên thuộc đảng Girondins lại phản 
đối tất cả những hành động chịu khuất phục như thế. 
Riêng Công hội quốc dân lúc đó cảm thấy mình đã lọt 
vào giữa vòng vây của quân đội quốc dân, nên cố suy 
nghĩ tìm một con đường đối phó. Lúc bấy giờ ở bên 
ngoài quân đội quốc dân còn một đám đông dân chúng, 
nhưng ý đổ của họ là gì không ai đoán biết được. Các 
nghị viên cuối cùng quyết định xếp thành hàng ngũ di 
một cách trang nghiêm để vượt ra khỏi vòng vây, nhưng 
họ bị viên sĩ quan chỉ huy mới của quân đội quốc dân là 
F. Hanriot chân lại, tức giận đành phải quay trở vào. 5au 
khi họ vào đến phòng họp thì buộc phải đồng ý thông 
qua biểu quyết bắt giữ những người lãnh đạo đẳng 
Girondins, toàn thể ủy viên của ủy ban 12 người và cả hai 
nhân vật Claviei và P. Lebrun. Không có ai bị thiệt mạng 
trong biến cố này, đồng thời, công hội quốc dân vẫn 
miễn cưỡng được duy trì như là một “Cơ Cấu Tự Dó”, 
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Dù vậy, đại đa số nghị viên không aI đễ dàng quên dị | 
cảnh tượng kinh hồn vừa xây ra. Bất luận thế nào, lúc 
bấy giờ vẫn còn một người hiểu rõ là mình phải làm gì. 
Robespierre có một giờ phút não đó trong suốt ba ngày 
của cuộc khủng hoảng từng phi chép sự suy nghĩ của cá 
nhân mình: “Điều mà chúng ta cần một sức mạnh ý chí 
thống nhất, và chỉ có sức mạnh đó thôi. Sức mạnh thống 
nhất ý chí đó nếu không phải là cộng hòa thì là ý chí của _ 
đảng bảo hoàng. Để cho nó trở thành ý chí cộng hòa thì _, 
chúng ta cần phải có Bộ trưởng của phái cộng hòa, báo | 
chí, nghị viên, và một chính phú của phái cộng hòa. Hôm | 
Nếu chính thể một ngày nào đó không thể thoát ra khỏi 
các loại bệnh trạng của cách mạng và sự chia rẽ ý chí, thì 
cuộc chiến tranh đối ngoại sẽ trở thành căn bệnh trí mệnh. 
Sự uy hiếp trong nội bộ của quốc gia thật ra là đến từ 
những người tư sản. Để có thể đánh gục những người tư 
sản đó, chúng ta cần phải được sự ủng hộ của nhân dân”. 
Lịch sử trong vòng 12 tháng sau đó không có gì lạ, mà 
chính là tập trung vào việc xây dựng ý chí cộng hòa từ 
sức mạnh đoàn kết đó. | 
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gười của đảng Montagnards sau khi giành được 

hắng lợi thì sự suy nghĩ chủ yếu của họ là làm 
thế nào để bảo vệ tất cả những gì mà họ đã giành được. 
Điều đó còn quan trọng hơn là việc cải cách và đổi mới 
một cách quyết liệt. Họ đã hoàn thành được chế độ phổ 
thông đầu phiếu của nam công dân và yêu cầu lập pháp 
cần phải được sự phúc quyết của công dân để xác nhận 
hiến pháp mới, đồng thời, họ cũng tạo điều kiện để xóa 
bổ sự quyên góp thái ấp đã kéo dài một thời gian quá 
lâu. Công Hội Quốc Dân sau đó cũng đã dấn thân vào 
việc giải quyết vấn đề giáo dục, và thử tạo điều kiện cải 
thiện hoàn cảnh nào đó đối với người dân đã bệnh hoạn 
từ lâu. Nhưng hầu hết các nghị viên đều xem việc xây 
dựng lại nước Pháp là một sự nghiệp ý chí đã được hoàn 
thành. Họ tin rằng sau khi những cuộc bạo loạn phản 
cách mạng cũng như những cuộc chiến tranh xâm lược 
đến từ nước ngoài được bình định xong, thì một viên ảnh 
khôi phục lại thể chế, cai trị quốc gia theo pháp luật và 
đưa nền kinh tế tiến lên chủ nghĩa tự do sẽ là một con 
đường mở rộng thênh thang. 

Thế nhưng, sự phát triển trong hiện thực thì lại có 
nhiều diễn biến rất phức tạp. Dưới ảnh hưởng kép của 
những nhân tố hoàn cảnh và tư tưởng của Rousseau, một 
bộ phận người trong đảng Montagnards đối với cái gọi là 
quốc gia dân tộc (Nation - State) bắt đầu có những khái 
niệm rất mới, tức quốc gia đối với công dân có quyền 
yêu cầu họ phải hy sinh và dâng hiến lợi ích của cá nhân. 
Quan điểm mới mẻ đó một dạo từng kích phát vô số tình 
cảm vô tư, tự nguyện hy sinh, trở thành một lực lượng 
siêu phàm giúp ích cho cuộc cách mạng của nước Pháp, 
đồng thời từng hình ảnh một, hết sức xúc động đã ¡in sâu 
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đương thời cũng như người 
hậu thế, vĩnh viễn không bao 
ø1Ờ bị xóa mờ. Ngoài ra, cách 
suy nghĩ đó cũng trở thành 
nền tảng lập luận để trấn 
áp thắng tay những phần tử 
chống đối. Ủy Ban An Toàn 
Công Cệng lần lượt khai 
sáng và đặt nên tảng cho chế 
độ trưng binh, việc chi phối 
sức lao động, trưng dụng 
lương thực và những thứ vật 
tư hiếm có, cũng như khống 
chế việc thực hành mậu dịch 
đối ngoại, quản lý tiền lương 
`. `». «œS giá cả, và sự tuyên truyền 
Philippe Fabre d'Eglantine có hệ thống đối với bộ máy 
chiển tranh. Phương thức 

động viên lực lượng toàn quốc cao độ đó, mãi cho tới thế 
kỷ thứ 20 mới có cơ hội xuất hiện trở lại. Một số tín đồ 
của Rousseau có ý định sáng tạo một loại hình “người 
cộng hòa“ (Republican Man) mới, thông qua sự giáo dục 
của quốc gia và những chế độ xã hội của nước cộng hòa 
để tạo dựng nên một thứ “đức hạnh” (Vertu) cần thiết. 
Trong đầu óc của họ, một bản đồ xây dựng xã hội mới, 
đúng là nghiêng nặng về mặt đạo đức chứ không phải 
kinh tế. Trong khi cách suy nghĩ tái tạo đạo đức của họ, 
thường chỉ có thể tồn tại một cách miễn cưỡng trong sự 
xung đột giữa hai nguyên tắc chính phủ hiến chính và 


kinh tế tự do chủ nghĩa. 
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Bất luận như thế nào, tất 
cả những việc xảy ra thực 
sự, cuối cùng vẫn chịu sự 
quyết định qua những hành 
động thực tế của các nhân 
vật chính trị. Trong số họ có 
không ít người xem cách 
mạng là quá trình phát triển 
của sự nghiệp và đời sống. 
Điều đó đối với những người 
lợi dụng câu lạc bộ Cordelier 
để làm bàn đạp tiến thân 
càng rõ rệt hơn. Đến nay thì 
G. Danton và D“Eglantine đã 
trở thành những người giàu 
có. Đối với sự bàn bạc về việc xây dựng một Sparta mới 
họ tỏ ra rất hào hứng, và cũng không còn tính kiên nhân 
trong việc lên dây cót cho cách mạng. Còn những người 
khác như Hébert và tham mưu trưởng lục quân F.N. Vincent 
thì nói một cách tương đối không đến đổi như vậy. Cả hai 
người này đều chưa đắc cử vào Công Hội Quốc Dân, và 
đều muốn dựa vào sự hô hào những chính sách cực đoan 
cũng như muốn dựa vào sự ủng hộ của những anh chàng 
không quần đùi để tìm địa vị cao. Những người thật 
nhiệt có quá nhiều cơ hội để thú lợi trong cách mạng, thí 
du như họ viết những bức thư riêng để xin xỏ với những 
nhà ngân hàng cũng như đối với những người lưu vong 
sau khi trở về nước đang muốn tìm một giấy chứng minh. 
Những người mật thám của Công xã thường có dính líu 
tới những VIỆC làm giấy tờ giả đó. Riêng anton và một 
số ban bè của ông ta thì tham gia vào những hoạt động 
đầu cơ tiền tệ mang tính chất hú hóa. Vào tháng 2 năm 





Georges Danton 


„1 3 


hffps://tieulun.hopto.org 


1793, đại sứ Mỹ là Morris trong một báo cáo gới vàề 
Washington đã viết: tham ô và hủ hóa hết sức lộng hành. 
Trong tình trạng như vậy mà kẻ địch không biết lợi dụng 
những tên phản bội, thì rõ ràng họ còn quá thiếu kiến 
thức. Morris không. phải là người duy nhất có ý nghĩ như 
vậy. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta vân không có cách 
nào hiểu được tình trạng thực tế nghiêm trọng đến đâu ở 
phía sau lưng của những sự hoài nghĩ như nói trên, nhưng 
ít nhất cũng có thể khẳng định được những sự hoài nghi 
đó không phải hoàn toàn vô căn cứ. Những Ủy Ban An 
Toàn nói chung sở đĩ bị thanh trưng hồi năm 1793, chính 
vì họ bị hoài nghi là đã tham ô hủ hóa. Kiêng đối với Ủy 
Ban An Toàn Công Cộng, mặc dù hai tay họ vẫn còn 
trong sạch, nhưng do họ có tâm trạng phát triển một thứ 
chính phủ tập thể, cho nên bản thân họ cũng không được 
hoan nghênh trong Công Hội Quốc Dân. Thành viên của 
hội đồng này bị chỉ trích là học đòi theo lối quan cách của 
các đại thần cũ, trong khi đó họ cũng dần dần có khuynh 
hướng xem những lời phê bình chính phủ ở bên ngoài là 
một hành vi không yêu nước. 

Trong thời kỳ này, việc làm cho người ta có ấn tượng 
sâu sắc nhất đó là không ít những nhân vật tương đối 
đơn thuần, bỗng nhiên phát hiện mình đang nắm cả quyền 
lực ở địa phương. Những phần tử háo chiến trong số các 
anh chàng không quần đùi có thể trước kia là những 
người thợ cả trong ngành thủ công, tương đối có học chút 
ít, chứ không phải là người lao động ăn lương, nhưng họ 
thiếu thái độ và quan điểm của người thân hào, và cũng 
không có cử chỉ và phong độ của thân hào thì nay họ đã 
có được địa vị của “thân hào”. Họ là một thứ hỗn hợp kỳ 
điệu giữa tác phong chính trị quan liêu theo kiểu cũ, với 
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lỗi ăn nói bằng ngôn từ kiểu cách mới. Mãi cho tới ngày 
nay họ vẫn được ghi nhận là một sự cổ vũ hoặc là một sự 
cảnh giác. “Quyền lực của những anh chàng không quần 
đùi“ đối với người bị hại mặc dù vẫn là một sự áp bức 
như mọi thứ áp bức khác, nhưng bản thân nó lại là một 
sự vật không xác định và chỉ thoáng qua rồi mất. Ở nông 
thôn, thứ quyền lực đó phải dựa vào sự ủng hộ của 
người ở tầng lớp tương đối cao. Tại khu vực Evreux, 
người của đảng Girondins từng nói với những anh chàng 
không quần đùi: “Các anh hãy chọn lựa giữa một tình 
trạng tự đo nhưng thậm chí không có nước để uống, hoặc 
các anh dựa vào chúng tôi để chúng tôi tạo điều kiện 
sống cho các anh“. Chỉ có dựa vào sức mạnh cưỡng chế 
của trung ương, những người tá điển mới tạo được cục 
điện lấn lướt những người địa chủ của họ, và tình trạng 
đó mới được tiếp tục duy trì. Cho dù Công Hội Quốc 
Dân cũng bắt buộc phải nghe theo những kẻ xuống đường 
thị uy trên đường phố, một khi Ủy Ban An Toàn Công 
Cộng củng cố được quyền thế của mình, thì trong việc 
làm vẫn luôn luôn không thể điều động theo ý muốn. 


Suốt cả một năm sau khi người của đảng Girondins bị 
sụp đô, thì Ủy Ban An Toàn Công Cộng liền quật khởi và 
trở thành một nội các thời chiến. Họ chịu trách nhiệm 
trước Công Hội Quốc Dân mà thành viên phải bầu lại 
hằng tháng, nhưng quyền lực của họ không phải là vô 
hạn. Họ chưa từng bao gIỜ quản lý sự vụ về tài chính, 
đồng thời, phải chia quyền cảnh sát với Ủy Ban An Toàn 
nÓI chung. Nhưng ngoài những sự kiện như vừa kể trên, 
họ gần như hành sử quyền lực độc tài mà họ có. Cũng 
giống như hầu hết các nội các thời chiến tranh, Ủy B an 
Công An cũng là một phương thức tổ chức đối với một 
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chính phủ liên hợp, thành viên của nó từ những phần tứ 
công trình sư của quân sự như LaZare Carnot (người này 
thậm chí trong khi người của đẳng €Girondins bị trục xuất 
đã từng để xuất kháng nghị) và Frieur xuất thân từ tỉnh 
bờ biển vàng (C.A. Prieur de la Côte dOr), cho đến người 
có ý thức hệ cấp tiến như Saint Just và J. N. Billaud 
Varenne đều có mặt. Ủy ban lại không có chức vụ gọi là 
thú tướng, nhưng nói theo cách nó được sự chủ đạo của 
Robespierre cũng là một ý tưởng sai lạc. Nói cho cùng, 
sau khi Robespierre chết, thì những người cộng sự của 
ông ta trước kia đã tạo ra lập luận đó để tránh né sự chỉ 
trích ở bên ngoài đối với một số chính sách không được 
hoan nghênh. Bất luận ra sao, địa vị của obespierre trong 

ủy ban đó đúng là hết sức đặc biệt. Ông ấy không hề 
phụ trách bất cứ một bộ nào, nhưng đối với các đồng 
liêu thì sự ảnh hưởng của ông đều bắt nguồn từ uy tín cá 
nhân của chính ông. Do vậy, số người này được cường 
hóa trong Công Hội Quốc Dân và trong những phần tử 
Jacobin. Thời bấy giờ Robespierre nghiễm nhiên đã trở 
thành người phát ngôn về ý thức hệ của ủy ban (một vai 
trò mà chính Billaud Varenne cũng thèm thuồng), chịu 
trách nhiệm định nghĩa về mục tiêu và phương hướng của 
chính phủ cách mạng. Sự thách thức của các đồng liêu đối 
với ông mặc dù không phải là điều cấm ky, nhưng mối 
quan hệ trong nội bộ của Ủy Ban mãi cho tới năm 1793 
chừng như vẫn được tương đối hài hòa một cách chân 
thành. Robespierre cũng như đại đa số đồng liêu (Ngoại 
trừ Saint Just và Billaud Varnne) kỳ thật đều hy vọng khi 
tình hình quân sự cho phép, thì nhanh chóng khôi phục 
lại một chính phủ theo đường lối hiến chính. Do vậy, mục 
tiêu của tất cả họ chính là giành cho được sự thắng lợi 
trong chiến tranh. 
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Lử ngày 6 tháng 2 
đền suốt thời tiảan đo 
G›.l3anton còn lãnh đao 
Uy Ban Công An cho dù 
đạt bộ phần các lãnh tụ 
của đẳng Girondins đều 
thoát Khoi bị xét nhà, củng 
nhưữ việc họ cố Vý đồ 
thuyết phục các tỉnh tiến 
quân về Paris, những Ủy 
Ban vần tiếp tục tuân 
hành theo chính sách hòa 
giải. Đối với việc sách 
động tiến quân, có nhiều 
quận lúc ban đầu cũng tỏ 
ra hưởng tng, nhưng 
nhanh chóng sau đó: vì 
hiến pháp được biểu 
quyết thông qua nên họ 
lại có lòng tin đối với tình 
hình chung. Cho dù có 





A., 


Antoine de Saint Fresl 


một cánh quân ở Normandy, trong, khi tiền quần về Paris 
đã xô xác đổ máu nhẹ, nhưng sau đó cũng được đàn xếp 


yên. Lúc bấy giờ việc họ hy vọng các lực lượng ôn hòa ở 
Lyons, Bordeaux, Marseille cùng, nồi lên, rõ ràng là một 
điều hợp lý. Dù thế, Jacques Roux lúc đó cũng đã thách 
thức môt cách thô bạo đối với người của đăng Montagnards, 


cÓ ý đồ nêu cao hình tượng tự tin và khoan hà N của mình. 
Ngày 25 tháng 6, ông ta công nhiên lên tiêng khiên trìch 
hiến pháp của đẳng Montagnards chỉ là một trò bịp bợm 
vì nó không hề mang lại lợi ích cho người nghèo. Những 
chú trương kiểu giai cấp chiến tranh của Jacques lằoux đề 
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chống lại với nhà giàu, đã bị 
tầng lớp lãnh đạo cách mạng 
liên kết tẩy chay. Công xã 
tuyên bố thoát ly quan hệ 
với ông ta, và một đoàn đại 
biểu có sức mạnh của Jacobin 
cứng khuyên cầu lạc bộ 
Cordelier trục xuất ông ta. 
Jacques Roux đứng lên chống 
trả, nhưng từ đó trở đi ông 
ta đã bị yếu thế, chỉ còn biết 
phòng ngự, và tới mùa thu 
năm đó thì bị bắt bỏ tù. 
Trên thực tế, việc làm rối 
loạn đối với hy vọng phát 
triển đường lối trung dung 
chính là chiến tranh chứ 
không puii là vấn SẼ xã HỘI, JP. Marat 
Dự tính mở cuộc đàm phán 
hòa bình của G. Danton đã bị liên quân bác bỏ, vì họ tin 
tưởng răng họ sẽ đạt được thắng lợi. Người của đảng 
Montagnards bắt đầu gặp nhiều chuyện rắc rối: hành 
động trấn áp cuộc nổi loạn tại vùng Vendée vẫn tiến 
triển rất chậm chạp, trong khi đồn binh tại Mainz bị bao 
vây và phải đầu hàng do không thể chống cự nổi. Đất 
nước Pháp một lân nữa lại bị ngoại xâm. Quân Áo đã 
đoạt lấy Condeé và Valenciennes. Tại vùng Lyon dân 
chúng cũng dang chuẩn bị nổi dậy, trong khi Toulon đã 
bị rơi vào tay của “Phái Ôn Hòa”, và chẳng bao lâu sau 
họ tuyên bố Louis XVH là quốc vương. Sau khi J. P. Marat 
bi Charlotte Corday ám sát chết, thì những anh chàng 
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không, quần đùi lại càng thêm giận dữ. Hành động ám 
sát của Corday trên thực tế chỉ là một hành động tự phát, 
nhưng cô ta là người từng tiếp xúc với đảng Girondins ỚỞ 
tại Caen, nên người của đảng Montagnards tất nhiên bắt 
đầu cho rằng, kẻ thù của họ đã chuyển sang sử dụng thủ 
đoạn ám sát. Cái chết của Marat làm cho những anh chàng 
không quân đùi bị mất đi một nhân vật anh hùng, mặc 
dù tính tình ông ta có hơi nóng nảy nhưng lại là người 
trước sau như một vẫn trung thành với đảng Montagnards. 
Cái chết của Marat cũng dẫn đến một tình trạng thiếu 
người kế thừa một địa vị cao quí. Thế là Hébert và Vinson 
là hai người có tham vọng cố trèo lên cao, đã nhanh 
chóng mở cuộc công kích G. Danton và các người bạn của 
ông ta. Họ không có tỉnh thần đóng góp vô tư như Marat, 
đồng thời, bản thân họ cũng không phải là thành viên 
của Công Hội Quốc Dân, không được ai tôn trọng. 

Ngày 10 tháng 7 bắt đầu bầu cử lại Ủy Ban Công An, 
G. Danton bị thất cử, không còn ở trong Ủy Ban Công An 
nữa, trong khi đó thì Robespierre đã gia nhập vào Ủy ban 
này vào ngày 27 tháng 7. Tới tháng 6, Ủy ban lại tiếp nhận 
thêm hai chuyên gia quân sự là Lazare Carnot và C. A. 
Prieur. Họ liền tiến hành kiểm thảo triệt để vấn đề chiến 
tranh. Họ cũng gặp những rắc rối mới sau khi Công Hội 
Quốc Dân xuống lệnh gọi nhập ngũ tất cả những thanh 
niên từ 18 tới 25 tuổi vào ngày 23 tháng 8. Việc gọi nhập 
ngũ này nguyên là phương thức truyền thống về mặt quân 
sự và đó cũng là kết quả của sự thỏa hiệp đối với yêu cầu 
động viên toàn thể nam giới của những anh chàng không 
quần đùi để dùng một sức mạnh tuyệt đối tiến hành kết 
thúc cuộc chiến tranh. Để đáp ứng nhu cầu về vũ khí, đạn 
dược, quân trang quân dụng và lương thực cho 100.000 
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Charlotte Coroday ám sát Marat 


binh sĩ mới, tất nhiên phải có một sự khống chế tỉnh tế và 
nghiêm ngặt đối với việc sử dụng nhân lực và vật lực. Kế 
hoạch đóng chiến hạm mới của hải quân tương đối ít tốn 
kém hơn, vì không cần đến một số binh sĩ hải quân quá 
nhiều, nhưng lại sử dụng rất nhiều gỗ, rất nhiều mỏ sắt, 
mỏ đồng, vải bạt, thừng chão, và đạn dược. Vì hải quân 
khác hơn lục quân, nền nó cần đến thật nhiều những trang 
bị đắt tiền trong chiến tranh. Dĩ nhiên, tất cả những thứ dó 
muốn đưa đến chiến trường vẫn còn phải tốn nhiều thời 
gian, bất cứ ai, muốn có một thành quả ngay tức khắc nào 
vẫn không thể làm được. 


Đến cuối tháng 8, thì tình hình quân sự đúng là hết 
SứC Bay go. Quân đội Áo đã xây dựng cứ điểm trên lãnh 
thổ của nước Pháp trong khi quân đội Tây Ban Nha cùng 
đã vượt qua dãy núi Iyrenees. Riêng quân đội Anh de 
công tước York chỉ huy thì đang bao vây tấn công Dunkirk 
Cùng một lúc đó, ba chiếc chiến ham lớn và hai mươi sáu 
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Các anh chàng không quần đùi đang chế tác thuốc súng cho quân đội. 


chiếc chiến hạm chạy bằng buồm, lại lọt vào tay của hạm 
đội Anh và Tây Ban Nha, mà không tốn một viên đạn. 
Đó là một tai họa lớn lao trong lịch sử hải quân của nước 

Pháp. Việc đó cũng làm cho những anh chàng không 
quần đùi và những phần tử hiếu chiến nói chung thấy 
được sự yếu đuối của nước cộng hòa đối với bọn phản 
quốc. Những phần tứ Jacobin càng ngày, càng nóng nảy 
trong khi chính phú lại không khống chế được tình hình 
chính tri do liên tiếp bị chiến bại ngoài mặt trận. Ngày 4 
tháng 9, một cuộc tuân hành thị uy đòi tăng lương của 
Công Xã do quan kiểm sát của Công Xã là P. G. Chaumette 
và người phó là Hébert cùng lãnh đạo, nhưng hai người 
đã thuyết phục quần chúng biểu tình, để quyết định sáng 
sớm ngày mai SẼ tiến vào Công Hội Quốc Dân. 


Điều làm cho các nghị viên cảm thấy vui mừng vì 
ngày 5 tháng 9 vẫn có nhiêu điểm giống nhau với trong 
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thời gian khủng hoảng từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 
tháng 6. Lần này, đến phiên Hébert và Công Xã bó rơi 
người của đảng Montagnards. Quần chúng đã xâm nhập 
vào nghị hội, và sau khi Robespierre có ý đồ trao hêt tât 
cả mọi đề nghị cho Ủy Ban Công An bị thất bại, thì chính 
phủ buộc phải khuất phục trước áp lực của quần chúng, 
thi hành một số biện pháp cấp tiến mặc dù rất miên 
cưỡng. Những biện pháp đó sau khi được hình thành dẫn 
thì một hai tuần lễ sau, tiền lương thợ và vật giá tất cả 
nhu yếu phẩm đều bắt đầu bị quản chế. Còn Luật Tình 
Nghi thì với lời lẽ mơ hồ không rõ ràng, đều xem tất cả 
nhân dân là đối tượng có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào, và 
sẽ bị giam giữ vô kỳ hạn trong khi chưa hề xét xử. Trước 
tình hình đó, các “Ủy Ban Cách Mạng” (Comités 
révolutionnaires) hoặc Ủy Ban Giám Thị ở các khu đều có 
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Ủy ban cách mạng đang làm việc 


một quyền lực rất đáng sợ. Quyền khống chế của những 
Ủy ban đó đần dần trở thành mục tiêu âm thầm kình 
chống nhau giữa các hệ phái. Đội “Quân Cách Mạngƒ 
(Revolutionary army) cũng được thành lập để răn đe những 
kẻ phản cách mạng, nhất là những kẻ tích trữ ngũ cốc, 
không bằng lòng bán ra thị trường. Ủy Ban Công An 
nguyên thuộc về quyền điều hành của FE. Hanriot, nay lại 
buộc phải tiếp nhận C. B. KRonsin - một phần tử có rất 
nhiều tham vọng, tỏ ra bất hòa với một số người ủng hộ 
G. Danton, đồng thời, cũng là bạn liên minh với Hébert 
và Vinson. Ngoài ra, còn có hai nhân vật tương quan mật 
thiết với phong trào kháng nghị của quần chúng là ]. M. 
Collot đ“Herbois và J. N. Bilaud Varenne, cũng được phéP 
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gia nhập Ủy ban này. Động tác đó làm cho hai người luôn 
phản đối tạm thời lắng dịu, mặc dù vào mùa hè củng 
năm họ một lần nữa lên tiếng phản đối RobespIerre. 

Bất luận là do xuất phát ở niềm tin hay là do SỢ SỐ 
người nói trên lại manh động làm liều, rõ ràng Ủy Ban 
Công An đã tạm thời buông bỏ ý định lèo lái phong trào 
cách mạng về hướng ôn hòa. Sự diễn biến cúa tình thế 
đúng như sự hình dung về sau của R. Levasseur: “Không 
aI lại đi mơ tưởng tới việc thành lập một nên thống trì 
khủng bố, mà nó được hình thành một cách tự nhiên do 
sức mạnh của hoàn cảnh đưa đẩy; không có ý chí của một 
cá nhân nào đơn độc tổ chức để hình thành nó, nhưng ý 
chí của mỗi một cá nhân đều đã đóng góp sau khi nó 
xuất hiện”. Tại Paris, sự phán quyết của quốc gia đã lần 
lượt tiếp nối xảy ra: Trong vòng chưa đây hai tháng thì 
những nhân vật như hoàng hậu Marie, 21 lãnh tụ của 
đảng Girondins, và những nhân vật khác như Barnave, 
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Madame Roland, Bailly và một số 
người khác đã lần lượt bị đưa lên 
máy chém; chỉ có 75 lãnh tụ của đáng 
Girondins từng ký tên vào một bản 
kháng nghị bí mật và đã bị bắt, sau 
khi được Robespierre phản đối thì họ 
mới may mắn khỏi bị đưa ra xét xử. 
Một số đại biểu được phái đến các 
tỉnh đều bị xem là những người đã 
hợp pháp hóa hành động chém giết. 
Những hành động đó chưa hắn đã 
được Ủy ban phê chuẩn đồng ý, 
nhưng Ủy ban đích thực có thay đổi 
một đại biểu trú đóng tại Lyon là G. 
A. Couthon bằng một người khác là 
J.M. Collot d “ Herbois, vì cho rằng 
Couthon quá nhu nhược và quá khoan ˆ mm 
hậu. Công Hội Quốc Dân đã ban cho sàn = 7 „“ 
đường đi thụ hình 

những chuyên viên đó được toàn 

quyền, trong khi Ủy Ban Công An thì cố đốc thúc họ phải 
đem hết khả năng để kích động nhân dân, làm cho chính 
trị ở địa phương được “Cách mạng hóa”. Kết quả của 
những việc làm đó là, tại các địa phương đều đua nhau 
làm theo ý của mình, dẫn tới tình hình tất cả các phần tử 
cấp tiến trên toàn nước Pháp đều nắm quyển tại các địa 
phương; mặt khác, cũng đưa quốc gia tới bờ vực của tình 
trạng vô chính phủ. Rất nhiều thành phố và thị trấn đều 
thành lập quân đội cách mạng của họ, để tìm đủ cách thu 
gom tất cả lương thực tại một khu vực rộng rãi trong 
vùng. Tình hình xung đột giữa các nhà đương cục thị 
chính, cũng như sự cố gắng của nhân dân các địa phương 
tẩy chay việc trưng dụng quân nhu và các loại vật tư, đã 
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Lịch pháp của cách mạng kết hợp cảm tình và lý tính: tháng Sương 
Mù, tháng Nóng, tháng Mầm được nhân cách hoá. 


làm cho các nơi còn quyền uy phải lâm vào cảnh sắp bị 
sụp đổ. Tại Vendée, một số đông đại biểu của nhiều 
cánh quân đội bắt đầu tranh chấp trong việc bầu chọn 
một tướng quân và nhiều cuộc xung đột nối tiếp sau 
đó, thậm chí phải đưa ra Công Hiội Quốc Dân. Một cuộc 
xung đột quan trọng nhất từ trước tới nay là cuộc xung 
đột giữa phái Hébert do C.P. Ronsin và J. A. Rossignol 
cầm đầu và phái J. Danton đo hai anh em Philippe Fabre 
d “ Eglantine cầm đầu. Không có bất cứ chính phư nào 
bằng lòng nhìn thấy tình trạng hôn loạn đó, ủy ban công 
an cảm thấy như vậy. Việc Ủy ban công an phải đứng ra 
bảo vệ uy quyền của mình là việc xảy ra sớm hay muộn 


mà thối. 
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Lá bài tiêu biểu cho nền Cộng hòa 





Một quan toà địa phương của chế độ Cộng hòa, giúp cho một gia 
đình được đoàn tụ. 
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Tháng 11 năm 1793 bồng nhiên bùng nổ một cuộc 
xung đột tôn giáo, làm cho tình hình càng trở nên phức 
tạp. Những phần tử cách mạng quyết tâm làm cho tất cả 
mọi sự vật đều thay đổi diện mạo và nêu cao một ý chí 
hợp lý hóa - nhất là việc họ đưa vào ứng dụng chế độ 
cân đong đo đếm theo qui chế thập phân - đồng thời, họ 
cũng tiến hành thay đổi lịch pháp hoàn toàn mới mẻ. 
Ngày 21 tháng 9 năm 1792, tức ngày xóa bỏ chính thế 
quân chủ được xem là ngày bắt đầu của thời đại Cộng 
Hòa. Một tuân lễ bảy ngày được thay thế bằng một Tuần 
(Décade) 10 ngày, do vậy “xóa bỏ“hẳắn ngày chủ nhật | 
cũng như những ngày lễ tiết của đạo Cơ Đốc mà dân | 
chúng vốn đã quen thuộc. 

Cùng một lúc đó, tất cả các thứ chuông, dây thừng _ 
kéo chuông cũng như các loại ly để làm lễ trong nhà thờ 


Xi 





Nghỉ lễ biểu lộ sự sùng kính đối với lý trí. 
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dêu bị lấy di đế phục 
vụ cho nhu cầu chiến 
tranh. Tất cá những 
hành động cũng kéo 
theo một làn sóng xóa 
bó tín ngưỡng theo đạo 
Cơ Đốc. Mũi nhọn của 
phong trào này chía 
thắng vào giáo lý cúa 
đạo Thiên Chúa. Sự 
phức tạp của phong 
trào là đã làm cho 
người ta hoang mang 
khó hiểu, vì nó không 
Sự sùng kính đối với Thượng ‹ đế còn phải là một phong trào 


trang nghiêm và thiêng liêng hơn đối 
với sự sùng kính lý trí. 





quần chúng cũng như 
một sự thể hiện về ý 
thức hệ hay là một âm mưu chính trị. Một quần thể nhỏ 
đầy tham vọng nhưng lập trường mập mờ do các nhà 
chính trị kết hợp lại và có cả F. Desfieux trong đó, đang 
toan tính tổ chức một bộ máy chính trị do một liên hiệp 
hội gồm tất cả các đoàn thể cơ sở của thành phố Paris. 
Hành động bước đầu của nhiều người đó đã dẫn đến 
việc tổng giám mục tại Ƒaris xin từ chức trước Công Hội 
Quốc Dân vào ngày 7 tháng 11. Công Xã hối hả bày tỏ 
thái độ nghiêng về phía số đông, mấy ngày sau liền tổ 
chức một nghi lễ ca tụng lý tính (Réason) tại nhà thờ Đức 
Bà (Notre Dame). Họ cũng tiến lên một bước ra lệnh 
đóng cửa tất cả các nhà thờ trong thành phố Paris. Việc 
xóa bỏ tín ngưỡng đạo Cơ Đốc đã dần dân được “những 
anh chàng không quần đùi ưu tú “tiếp nhận. Đồng thời, 
phong trào này cũng lan rộng ra khắp các địa phương 
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trên toàn quốc. Gần như tất cá các giáo dường Ở nƯỚc 
Pháp đều bị đóng cửa. Đại 5ộ phận các giáo Sĩ nếu không 
phải bị buộc từ chức, thì là bị uy hiếp phải tuyên thệ từ 
bỏ vĩnh viễn sự tín ngưỡng của họ. 

Mùa thu năm 1793 là một thời kỳ phức tạp nhất 
trong quá trình cách mạng, vì có quá nhiều sự kiện xảy ra 
trong cùng một thời gian. Những nhân vật dính líu tới 
những sự kiện đó đại đa số đã cùng một lúc đóng nhiều 
vai trò khác nhau: kẻ thù ở trong một khung cảnh nào 
đó, thường thì có thể ở vào một khung cảnh khác lại hóa 
thân trở thành bạn đồng minh. Những vấn để nghị sự về 
tôn giáo bao giờ cũng thấy xuất hiện trong chính trị của 
nước Pháp, vượt qua cả ranh giới hệ phái chính tri, bất 
luận là trong “Phái Danton” hay là trong “Phái Hiébert, 
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Nội chiến ở Lyons tháng 12 năm 1788. 
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đều có thê thây được chủ trương xóa bỏ tín ngưỡng đòi 
với đạo Cơ Độc. Mặc dù những hành động khủng bồ cö 
tính chât tư phát và phong trào chồng tôn gpiáO ƠỞ các tình 
vân còn đang rât mạnh, nhưng ngav lúc đó thì tình hình 
quần sự một lần nữa lại xây ra tình trạng đảo ngược, làm 
cho Ủy Ban Công An có địp củng cô quyền uy trong 
Công Hội Quốc Dân. Quân đội Pháp vào tháng 9 và 
tháng 10 đã giành được thắng lợi, buộc quản Ảnh và 
quân Áo phải lui vào thế thủ tại Bỉ. Lyon được Pháp 
chiếm trở lại, trong khi một đạo quân mạo hiềm đã thọc 
sâu vào khu vực Vandeé nằm về phía bắc sòng Lorre, đã 
bị đánh thảm bại vào tháng 12. Trong khi liên quần bị đấy 
lui ra khỏi Toulon đã phải rút lui trong một tình trạng 
hốt hoảng hỗn loạn, làm cho hơn phân nửa số chiến hạm 
đậu tại đấy bị quân Pháp cướp trở lại. Ngay từ ngày lũ 
tháng 10, Công Hội Quốc Dân đã biểu quyết thông qua 
một quyết định tiếp tục để cho chính phú duy trì “tính 
chất cách mạng” trong thời kỳ chiến tranh. Điều đó có 
nghĩa là hiến pháp mới đã bị xếp vào ngăn kéo, và sự 
thống trị của Ủy Ban Công An lại được kéo đài vò kỳ 
hạn. Ngày 4 tháng 12, một pháp lệnh mới đã tạo cho 
chính phủ một cơ sở để hành sự giống như một hiến 
pháp của mình. Uy Ban Công An và những Uy Ban An 
Toàn chung được ban cho quyền lực khống chế nhà của 
cục ở các địa phương củng như các đặc phái viên. Mặt 
khác, tổ chức quân đội cách mạng đã đua nhau thành lập 
tại các tỉnh cũng bị xuống lệnh giải tắn. Những việc làm 
đó không phải nhằm trấn áp hành động khung bổ, mà là 
nhằm tịch thâu, sung vào công quỹ những sự nghiệp 
riêng trong tay của những phần tử khủng bố. Dựa vào 
quyền lực của các anh chàng không quần đùi được các 
đặc phái viên và những người đại lý của họ đã bắt rẻ sâu 
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vào các địa phương mà xét, thì cái khung tổ chức mới có 
nghĩa là quyền lực một lân nữa đã trở vào tay của các 
ngài có giáo dục đông đảo trong Công Hội Quốc Dân. Số 
người này lần lượt giành được những thú đoạn và những 
biện pháp để thi hành chính sách của mình. Nhưng đối 
với bất cứ ai trong thời đó, việc nhận thấy số người đó có 
thể trở thành đại biểu vẫn là chuyện quá sớm. Cho dù 
gạt bỏ bản thân chính sách không nói tới, Ủy Ban Công 
An chừng như sớm muộn øì cũng không thể tránh khỏi 
việc đối đầu với những tập đoàn có nhiều tham vọng, với 
bộ lục quân, với cách mạng Paris và với những phần tử 
Cordelier đã chiếm được vị trí trong Công Xã FarIs. Đó là 
một cuộc đối kháng làm cho bản thân chính phủ cảm thấy 
rất lo ngại. 

Sự đoàn kết của người thuộc đảng Montagnards, sau 
khi đánh bại những đối thủ chính trị vân chưa giành được 
sự tổn tại của mình. Bất cứ ai được đọc qua nội dung của 
những cuộc biện luận trong thời kỳ đó, đều có một ấn 
tượng sâu sắc đối với các loại hệ phái mập mờ cùng dấy 
lên, cũng như sự bôi nhọ độc ác dang phổ biến trong 
mùa thu năm 1793. Bản thân R. Levasseur vừa mới từ tiên 
tuyến trở về đã phát hiện được một tình trạng khiến cho 
mọi người hết sức buồn nản: 

Tôi nhận thấu sự thay đổi to lớn đó (của Công Hội Quốc 
Dân), đã làm cho đầu óc của tôi bắt đầu choáng oáng... Tôi gân 
như không còn có thể nhận ra được những người đông sự của 
tôi... Tại địa phương dẳng MioHlagHe từng ra đời, một quân thể 
đoàn kết chặt chẽ, tôi cH1S phát hiện được một nhóm hệ phái 
đối địch nhau như một lũ chó cắn lộn. Những hệ phái đó dù 
chin công khai cấu xé nhau, nhưng họ đang mở một cuộc chiến 
tranh ngầm có tính chất rất nguụ hiểm qua nhưng cuộc xung 
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đột bằng những bài biện luận. Trong tất cá những dẳng phái 
mới, trên thực tế mặc dù người tốt chiếm da số nhưng chúng ta 
cũng có thể thấu dược một số dấu oết uê sự tính toán mang 
tính chất tà ác 0à những đô gian xo dang ấn hiện. 

Mặc dù trong khi R. Levasseur cầm bút viết lên những 
dòng chữ đó thì đã cách xa những sự kiện này đến cá 
một thế hệ, nhưng ông vẫn tin chắc rằng chính phú Anh 
chính là người tiếp tay ở sau lưng những âm mưu đó, còn 
Hébert và những người bạn đồng minh cúa ông ta, thì 
chính là những tên phản bội của thế lực phản cách mạng 
được thuê mướn. 

Mức độ và tính chất của người Anh nhúng tay vào ra 
sao, mãi cho tới ngày nay vẫn là một vấn đề cần tìm hiểu. 
Nhưng ngay trong thời đại đó lại càng quan trọng hơn, có 
lẽ điều này gần như được mọi người công nhận là một sự 
việc có thật. R. Levasseur đã quan sát được một cách 
chính xác, các hệ phái thường buông bỏ sự thách thức 
giữa nhau về mặt sự vụ của chính sách không làm, mà lại 
muốn lợi dụng sự nghi kị, sự cười cợt châm biếm để tiếp 
tay với cơ chế áp bức đáng sợ dưới sự thống trị khủng 
bố, có mục đích đồn đối thủ của mình vào cửa chết. Một 
nhân tố gây ra sự bất mãn to tát chính là một số đặc phái 
viên cho rằng chính phủ giải quyết vấn đề cuộc chiến tại 
Vandeé không đứng đắn, nên sinh ra sự tức giận bất 
bình. Một nghị viên thời đó không có tiếng tăm øgì là 
Bourdon được triệu hồi từ phía tây, liền ra tay tính sổ nợ 
cũ với bộ trưởng lục quân B. Bouchotte. Gần như suốt hai 
tuần lễ liền, ông ta liên tục yêu cầu cách chức vị Bộ 
trưởng lục quân này. Do vậy, những kẻ thù của viên bộ 
trưởng lục quân đều trở thành bạn bè với Bourdon. P. 
Philippaux cũng giận dữ từ Vandeé trở về, xuất bản hai 
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quyển sách nhỏ tố cáo Ủy 
Ban Công An có ý định phá 
hoại những hành động quân 
sự ngoài chiến trưởng. 
Hébert bắt đầu từ mùa hè EU 71. 
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đến nay đang công kích khi 
chỉ trích G. Danton, thì giờ 
đây nhìn thấy J. F. Paré qua 
sự ủng hộ của G. Danton đã 
được bổ nhiệm làm Bộ 
trưởng nội chính, một chức 
vụ mà ông ta đang thèm 
thuồng từ bấy lâu, nên lại 
càng oán ghét G. Danton hơn. 
Riêng đối với những người 
do có những hành vi bất 
lương trước kia, nay muốn 
nhanh chóng thay đổi lại bộ 
mặt như hầu tước L. Maribon 
Montaut, thì cực lực chỉ trích đường lối ôn hòa để tự bảo 
vệ mình. Hành vi lừa đảo về mặt tài vụ, đã làm cho mối 
quan hệ vốn có nhiều sự quanh co quỷ quyệt lại càng 
phức tạp hơn. Đến tháng 10, Philippe Fabre d “ Eglantine, 
một người từng dính líu vào việc sửa đổi lệnh thanh toán 
tài sản của công ty Đông Ấn Độ để thủ lợi riêng, lại tố 
cáo với các thành viên của Ủy ban chấp chính (tức Ủy ban 
an toàn công cộng và Ủy ban an toàn nói chung), là có 
một nhóm nhỏ những phần tử huênh hoang khoác lác cực 
đoan (kể cả F. Desfieux) đang sách hoạch “một âm mưu 
có đính líu tới ngoại quốc”, Đến tháng 11, F. Chabot phát 
giác vụ án lừa đảo của công ty Đông Ấn Độ, và tuyên bố 
đó chỉ là một phần trong toàn bộ những hành động phản 





Carmille Desmoulins 
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cách mạng. Mặc dù Robespierre cảnh cáo ông ta “thận 
trọng đối với những đồng chí yêu nước, đừng có nói 
càn“, nhưng F. Chabot vẫn chỉ đích danh từng người và 
kéo cả Hébert vào số người có tội. Trong khi đó thì đồng 
bọn của F. Chabot là C. Basiere cũng đồng thời lên tiếng 
tố cáo G. Danton. Đến ngày nay chúng ta không thể nào 
hiểu rõ những lời nói của E. Chabot có tính chính xác đến 
mức nào (cho dù thời bấy giờ cũng không thể biết được), 
nhưng trong đó ít nhất cũng có những phần có thể tiếp 
nhận được, đồng thời, sự tế cáo đó rõ ràng là đã đạt 
được thành công trong việc làm cho không khí chính trị 
lúc bấy giờ càng xấu hơn. 

Lúc bấy giờ Robespierre có đọc một vài bài diễn văn, 
chứng tỏ ông cho rằng sự đảo ngược có lợi của tình hình 
chiến tranh cuối cùng sẽ giúp cho cách mạng được sự an 
toàn, và là lúc phải đi từng bước để trở về với sự cai trị 
theo hiến pháp. Theo ông thì “bọn bạo chúa” đã bị đánh 
bại ngoài chiến trường, và đang đánh một lá bài cuối 
cùng trong tuyệt vọng: mong mới bọn gián điệp và mật 
thám của chúng có thể ly gián cho những phần tử cách 
mạng để họ tàn sát lẫn nhau. Robespierre nhất trí với R. 
Levasseur ở chỗ phải phân biệt một nhóm nhỏ gián điệp 
của những nước thù địch và những nghị viên thành khẩn 
nhưng lại dễ bị mắc lừa. Suốt cả mùa thu, Robespierre 
luôn kiên nhẫn biện hộ cho một phần tử Jacobin, để đánh 
tan những lời công kích của một phần tử Jacobin khác. 
Nhưng cuối cùng ông đã có được một kết luận là: phương 
pháp hay nhất để chấm dứt những cuộc chiến tranh phe 
phái, là phải tóm những người chuyên gây sóng gió ra và 
tiêu diệt chúng. Sự chỉ trích của P. E. d “ Eglantine đối với 
F. Desfieux và đồng đảng, chừng như được chứng thực 
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qua vai trò lãnh đạo của F. Desfieux trong việc xóa bỏ tín 
ngưỡng của đạo Cơ Đốc. Phong trào đó đã làm cho 
Robespierre tức giận bởi ông tin tưởng theo thuyết tín 
ngưỡng thần thánh tự nhiên (Deism) kiểu Rousseau, tức 
một quan niệm tôn giáo tin có sự tồn tại của Thần, nhưng 
lại không tin sự khải thị của Thần đối với con người, và 
không tiếp nhận giáo điều của tôn giáo. Do vậy, xét từ 
nguồn gốc thì không cần thiết phải chống lại. Ngày 21 
tháng 11, Robespierre đã phát biểu tại câu lạc bộ Jacobin 
công kích phong trào xóa bỏ tín ngưỡng của đạo Cơ Đốc, 
đồng thời, trục xuất những phần tử “gián điệp của ngoại 
quốc” - F. Desfieux, P. ]. P: Proli, Pereira và Dubuisson - 
ra khỏi câu lạc bộ Jacobin. 

Đến tháng 12, do nhân tố oán thù và hệ phái như nói 
trên đã tạo thành một sự liên quan phức tạp, thoáng hiện 
một cuộc đấu tranh diễn biến thành hai phái khác nhau: 
một phái dựa vào sự che chở (thậm chí chịu sự lãnh đạo) 
của G. Danton, và một phái khác là số người đến từ câu lạc 
bộ Cordelier. Vai trò của G. Danton lúc bấy giờ khá mập 
mờ, vì bản thần ông ta thích núp sau hậu trường, trong khi 
người Bộ trưởng nội chính trước kia là Joseph Garat lại 
tuyên bố là, G. Danton từng nói với ông ta, chính sách của 
mình vẫn muốn tìm cách ân xá số người của đảng Girondins 
bị bắt trước kia, và giúp họ trở về Công Hội Quốc Dân, 
đồng thời, ra sức đạt đến hoà bình, kết thúc việc quản chế 
kịnh tế để khôi phục lại sự phôn vinh và chấm dứt sự 
thống trị khủng bố của cảnh sát. Sách lược của G. Danton 
là hy vọng liên hợp với cánh tả đang chạy theo ông cũng 
như thế lực tàn dư của cánh hữu, để cùng chung đả đảo 
hai ủy ban chấp chính trong Công Hội Quốc Dân, tranh thủ 
Robespierre và B. Barere; đồng thời, thay đổi những thành 
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viên có khuynh hướng bạo lực trong Ủy ban-Saint Just, J. 
M. Collot đ “ Herbois và T. N. Billaud Varenne. Đó là một 
chính sách có thể lôi kéo được đa số ủy viên trong Ủy Ban 
Công An - nếu chính sách đó được chấp hành trong tình 
trạng có trật tự và không bị phá rối bởi kinh tế thời chiến 
trước khi nước cộng hòa đạt được hòa bình với kẻ thù. 
Điều đó đúng như P. Levassuer đã nói: “Bất luận là 
Robesplerre, G. Danton, hay là Camille Desmoulins, Saint 
Just, thực ra đều ý thức được cách mạng đã đạt đến đỉnh 
cao trào, điều mà cần phải tiếp tục cố gắng hiện nay chính 
là việc điều tiết mà thôi. Mọi người trong số họ đều hy 
vọng trở về con đường pháp trị khoan dung, nhưng đáng 
tiếc mục tiêu của họ giống nhau, mà phương pháp của họ 
thì lại hoàn toàn khác nhau“. Cá nhân cúa Robesplerre 
đúng là đã cứu được tính mệnh của một nhóm đông các 
nghị viên thứ yếu của đảng Girondins. Ông và G. Danton 
đã liên kết với nhau để lãnh đạo việc phản đối phong trào 
xóa bỏ tín ngưỡng của đạo Cơ Đốc. Khi hai người họ cùng 
với người bạn thân là C. Desmoulins phát hành một tờ báo 
mới, lấy tên Vieux Cordenlier để ủng hộ đường lối ôn hòa, 
đã trao nội dung bản thảo của tờ báo cho Robesplerre xem 
qua. Rõ ràng Robespierre đã ra sức ủng hộ ý đồ của họ. 
Nhưng cả kế hoạch về sau do thái độ thiếu trách 
nhiệm của Desmoulins và tính thiếu nhãn nại của P. E. d/ 
Eglantine đã làm hỏng việc. Desmoulins quá say sưa và 
vui mừng trong sự thành công của tờ báo, cho nên nội 
dung của tờ báo số thứ ba (ngày 15 tháng 12) đã công 
kích mạnh mẽ đối với việc thống trị khủng bố của Ủy Ban 
Công An. Robesplierre mặc dầu vẫn lên tiếng biện hộ cho 
Desmoulins trong câu lạc bộ Jacobin, nhưng ông rõ ràng 
không hề chuẩn bị việc phát động công kích Ủy ban mà 
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chính ông là một thành viên trong đó. Nên ông đã cánh 
giác việc P. F. dˆ Eglantine là người có hành vi tham ô 
trong việc thanh lý tài sản của công ty Đông An Độ mà 
sớm muộn gì công VIỆC điều tra cũng phát hiện ra, nên 
vội vàng phá vỡ câu lạc bộ Cordélier và hù dọa bất cứ 


địch thủ nào có thể xuất hiện. P. F. dEglantine cũng 
muốn sự thay đổi thành viên của Ủy Ban Công An, nên 
đã phát động công kích trong hội nghị nhưng không đạt 
được mục đích. Đến ngày 17 tháng 12, ông ta đã thuyết 
phục được các nghị viên đồng liêu để bắt giữ Vinson 
trong tình trạng chưa tham khảo ý kiến của Ủy Ban An 
Toàn chung. Bourdon liền chụp lấy cơ hội đó, mở rộng 
đề nghị bắt bớ những người đối đầu cũ của ông ta tại 
Vandeé là C. P. Ronsin đang giữ chức vụ biệt phái đến 
Lyon vừa mới trở về. “Phong trào khoan dung” kết cục 
đã diễn biến thành việc công kích các phần tử Cordelier. 

Ngày 21 tháng 12, J.M. Collot d Herbois từ Lyon trở 
về. Trên cơ sở tự bảo vệ mình cũng như sự tín nhiệm đối 
với C. P. Ronsin là người dưới tay, ông đã lên tiếng biện 
hộ cho Ronsin. Ông tranh thủ được sự ủng hộ của rất 
nhiều phần tử Jacobin, hơn nữa, Hebert từng một đạo im 
lặng nay cũng lấy hết can đảm trở về cương vị công kích. 
Tình hình đó làm cho việc liên minh giữa G. Danton và đa 
số các ủy viên trong Ủy Ban Công An không thể tiến 
hành được. Để bảo vệ sự đoàn kết của bản thân, Ủy ban 
phải chọn lập trường trung lập, xem cái gọi là “phần tử 
thuộc phái khoan dung“ và những phần tử Cordelier đều 
là bọn người gây rối và khuynh loát. P. F. dEglantine bị 
bắt vào ngày 12 tháng 01, có nghĩa là giữa hai phe trong 
cuộc đấu tranh đến nay đều có “con tin“ bị giam trong 
ngục, nhờ vậy mà chính phủ tạm thời có thời gian để thở. 


246 


hffps://tieulun.hopto.org 








phì G. s._nA¿ Le lệ ^ 2 đạm, 


Hình tượng trong thời kỳ khủng bố dưới mắt người Anh 


Nhưng P. F. đEglantine, Vinson, và C. P. Ronsin sớm 
muộn øì cũng được thả hoặc bị đưa ra xét xử. Bất cứ một 
cuộc xét xử nào cũng mang đến nguy cơ, và bất cứ hệ 
phái nào thắng lợi đều cũng có thể làm cho chính phủ rơi 
vào tình trạng kêu gào chi phối của hệ phái kia. 

Ngày 01 tháng 02, Vinson và Ronsin đều được phóng 
thích. Việc đó đã gây ra hành động công kích đúng như 
dự liệu của các phần tử Cordelier. Sau một khoảng thời 
gian gắn tạm yên, vào đầu tháng 3, người lãnh đạo câu 
lạc bộ Cordelier bắt đầu hăm dọa sẽ tạo ra một lần nữa 
sự kiện kiểu “sự kiện 31 tháng 5“. Với tư cách là người 
phát ngôn câu lạc bộ Jacobin, J. M. Collot d “ Herbois có ý 
đồ đàm phán cho đôi bên ngưng chiến, nhưng những 
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phần tử Cordelier vẫn kiên trì đòi đập nát đối thú của 
họ. Thế là trong khi họ không ngừng gào la và lên tiếng 
hăm dọa, thì chính phủ đã đánh một đòn phú đầu đối 
với họ, ra lệnh bắt tất cả vào ngày l3 tháng 3. Hébett, 
Vinson Ronsin và những người ủng hộ họ, đối với việc 
xét xử, lúc nào cũng có thể có những hành động nguy 
hiểm là phát động bạo lực của Công xã và các khu tại 
Paris. Hai ủy ban chấp chính bèn lấy lý do bảo vệ thị 
trưởng Paris là J. N. Pache và viên chỉ huy quân đội quốc 
dân Paris là EF. Hanriot để phân hóa Công Xã, trong khi 
hai người này thật ra đã bị những phần tử cuồng nhiệt chỉ 
trích dữ đội. Cuộc xét xử là một quá trình chịu sự thao 
túng ở bên trong: Một bộ phận tố cáo hợp lý nhằm thẳng 
vào Hébert lại không được điều tra; còn những vấn đề 
khác hoàn toàn thuộc về hư cấu để cho những bị cáo mất 
thanh danh trước những anh chàng không quần đùi. Thí 
dụ như chụp cho họ một tội danh là có âm mưu làm rối 
loạn tình hình cung cấp lương thực tại thủ đô. Đúng như 
một người thời đó đã nói: “Hébert, một con người xấu xa 
đã làm ra không biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng cuối cùng 
lại chết dưới những tội danh không cụ thể”. Riêng E. 
Desfieux và các thành viên trong tiểu tập đoàn của ông ta 
cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa với những phần tử 
Cordelier. Kết quả của cuộc xét xử, ngoài một người mật 
thám của cảnh sát, còn tất cả các bị cáo khác đều được 
xem là kẻ có tội và đưa lên máy chém. 

Cùng một lúc với việc quan kiểm sát công cộng là A. 
Q. FouquIer Tinville đang chuẩn bị tố cáo vụ án của 
Hébert và đồng bọn, thì Công Hội Quốc Dân cũng thông 
qua biểu quyết đưa vụ án lừa đảo ở công ty Đông Ấn Độ 
ra tòa, trong đó những nhân vật quan trọng là G. Danton 
và P. F. dEglantine. Trong khi J. B. Amar thuộc Ủy Ban 
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An Toàn chung có ý 
đồ biến vụ án này 
thành một vu án 
tham ô thuần túy để 
báo vệ cho các bị cáo 
khói ra tòa án cách 
mạng và có thể bị 
tư hình, thì T. N. 
Billaud Varenne và 
Robespierre lại kiên 
trì phái xem vụ án 
đó là một vu án 
chính trị để xử lý. ma, 
Do vậy, liền nổilên "“ ¬...... - Số“ “2> 
một vấn đề là: Còn 1n XS» u6xGS= 
ai có đính líu tới vụ _lrong thời kỳ Đại Cách Mạng nghệ thuật 
bị thiêu máu ! 





- 





án này? Qua sự ghi 
chép của A. Q. 
Fouquler Tinville cho thấy, đã có sự quyết định đưa G. 
Danton và Desmoulins vào vụ án. Đó là việc về sau mới 
làm như vậy. T. N. Billaud Varenne và Saint Just chừng 
như đều đang tích cực xúc tiến, nhưng riêng Robespierre 
thì lúc ban đầu đã phản đối kịch liệt. Thế là một cuộc 
đàm phán bí mật được diễn ra, và có lẽ trong cuộc đàm 
phán đó G. Danton được đề nghị phải hứa là không có ý 
đồ thuyết phục công hội quốc dân, không đưa P. E. 
dEglantine lên máy chém để làm điều kiện đổi lấy sự 
dám bảo an toàn cho cá nhân. Nếu quả nội tình đúng như 
vậy, thì rõ ràng G. Danton đã bác bỏ. Như vậy, nếu để 
cho G. Danton được tự do, thì có nghĩa là đối thủ của ông 
$sẺ gặp nguy hiêm trước những bài diễn văn sôi nổi do 
ông đọc tại Công Hội Quốc Dân, khiến cho nhân tâm 
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trong Công Hội thay đổi hẳn. Hơn nữa, một khi những 
nghị trình lớn đó bị xếp bỏ thì chính phủ sẽ sụp đổ, thậm 
chí, còn có thể khiến cho một số thành viên của chính phủ 
trở thành bị cáo. Sau một thời gian do dự, cuối cùng 
Robespierre đã quyết định tích cực chuẩn bị đối phó với 
vụ án G. Danton. Việc “phái G. Danton“ bị đưa ra xét xử 
có một cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn với lúc Hébert bị 
xét xử. Rõ ràng các nghị viên rất vui mừng khi thấy trừ 
được những kẻ uy hiếp đến từ câu lạc bộ Cordelier và 
Công xã Paris. Nhưng nói cho cùng, G. Danton có rất 
nhiều bạn bè trong Công Hội Quốc Dân, hơn nữa, bất 
luận các đồng liêu có thái độ thế nào đối với danh vọng 
của ông, thì họ cơ bản là tán đồng đường lối ôn hòa do 
ông đề xướng. Chỉ xét riêng về mặt tâm lý muốn tự bảo 
vệ mình, cũng đủ để họ không bằng lòng đưa một nghị 
viên đồng sự ra xét xử trước tòa án cách mạng. Sự kiện 
đó mặc dù chính phủ cuối cùng vân được toại chí đối với 
Công Hội Quốc Dân nhưng kỳ thật cũng gặp phải một số 
vấn đề nhức đầu. G. Danton suy cho cùng, vẫn là một 
người giữ vai trò càng quan trọng hơn cả Hébett. Ông đã 
chủ đạo suốt cuộc xét xử và giành được sự đồng tình của 
những người đến dự phiên tòa. Nếu không có một một 
thủ đoạn đặc biệt của hai Ủy ban chấp chính và của A. Q. 
FouquIler Tinville để lừa đối và hù dọa thì chưa chắc có 
thể thuần phục được Công Hội Quốc Dân và những bồi 
thẩm viên do chính họ chọn lựa ra, đồng ý phán quyết G. 
Danton là có tội. 

Ý định của Ủy Ban Công An, có lẽ ban đầu hy vọng 
thông qua phương thức vận hành của nghị hội để nắm lấy 
những phần tử Cordelier và những phần tử khoan dung. 
Nhưng dò áp lực của hàng loạt sự kiện xảy ra, họ bắt 
buộc phải áp dụng một chính sách tạm thời vừa nguy 
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hiểm lại vừa đẫm máu. Do vậy, họ hy vọng sau hành 
động thanh trừng các nghị viên, và sau vụ G. Danton sẽ 
tạm thời kết thúc một giai đoạn. Nhưng trên thực tế là họ 
đã mở “chiếc hộp của Pandora” (Theo thần thoại Hy Lạp, 
trong chiếc hộp này chứa đựng rất nhiều tai họa và khi 
mở ra, thì những tai họa đó liền bay đi gây nên bệnh tật 
chết chóc cho nhân loại - ND), đồng thời, cũng giống như 
một người của đảng Montagnards là P. P. Choudieu, đã 
tạo nên “một vết thương không thể chữa lành; sau sự 
công kích mới nhằm thẳng vào đại biểu quốc gia thì sự áp 
bức không bao giờ chấm dứt”. Công Hội Quốc Dân đúng 
là đã bị uy hiếp đến im lặng không còn dám nói gì nữa, 

nhưng Ủy Ban Công An và tất cả những Ủy Ban An Toàn 
nói chung từ đó dưới mắt của những người thuộc đảng 
Montagnards đã thực sự trở thành một bạo chúa, và tất 
cả mọi sự cố gắng để xoay chuyên trở lại tình hình vận 
hành theo kiến chính bình thường cũng đã tan thành 
mây khói. 

Trước tình hình đó, mức độ trung ương tập quyền 
của Ủy Ban Công An càng được tăng cao, làm cho nhân 
tâm càng tuyệt vọng, chán nản. Trong số bảy hội trưởng 
nối tiếp về sau của câu lạc bộ ]acobin, ngoại trừ một 
người, còn số thì còn lại đều là thành viên của hai ủy ban 
chấp chính, trong khi tình hình biện luận tự do chân chính 
trong câu lạc bộ cũng hoàn toàn bị xóa bỏ. Chính phú 
tiến hành khống chế một cách nghiêm ngặt Công xã Fan: 
Pierre Gaspard Chaumette đã bị xử tử, còn Pache thì đã 
bị bắt, trong khi những chức vụ quan trọng trong Công 
Xã từ đó đều được Ủy Ban Công An chỉ định người đê bổ 
sung. Phong trào những anh chàng không quần đùi tự 
chủ nay chỉ còn lại một số đoàn thê quần chúng, nhưng 
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đang đứng trước sự uv hiếp bị giải tán. Một số khu VƯC 
tại Paris bắt đầu phương thức liên lạc tình cảm qua những 
buổi tiệc thân mật giữa các anh em trên đường phố (Fra- 
ternal banquets), nhưng chỉ ít lâu sau lại bị đàn áp. Các bộ 
hành chánh đều bị bãi chức, và chức vụ Bộ trưởng được 
thay thế bằng nhân viên công vụ trực thuộc Ủy Ban Công 
An. Ngoài ra, tòa án cách mạng ở các tỉnh chỉ còn lại có 
hai nơi, và cũng bị thay thế thanh lọc, riêng những tội 
phạm trong các vụ án đều được đưa về Paris để xét xử. 
Kiệt tác của Robespierre và Georges Couthon chính là bản 
pháp luật dã man được thông qua ngày 10 tháng 6, tước 
đoạt quyền được tìm luật sư biện hộ cũng như quyển gọi 
nhân chứng của bị cáo. Trong thời gian mùa đông trước 
đó một năm, số vụ án đi tố cáo là người có tội bình quân 
không hơn 3/10 nhưng nay thì lại tăng lên đến 7/10 đó 
chính là thời kỳ “đại khủng bố” (Grande Terreur) tại 
nước Pháp, đã gieo một ấn tượng sâu sắc không thể xóa 
nhòa được cho toàn thể Âu Châu. 

Thực ra, cách thống trị quan liêu, áp bức đó của 
chính phủ chỉ phản ánh một thể chất suy yếu chứ không 
phải mạnh mẽ. Nếu bảo chính phủ không còn có thể dựa 
vào hành động tự phát của các công dân, thì tình trạng 
đó chính là do tự tay họ làm ra (mặc dù cũng không phải 
là hoàn toàn sai lầm ở bản thân họ). Sống dưới chế độ cai 
tri mới đó, đông đảo quần chúng như những anh chàng 
không quần đùi cũng giống như bất cứ quần thể xã hội 
nào khác, đều chung chịu nỗi đau khổ như mọi người. 
Khi công nhân tại một xướng đóng tàu ở Cherbourg phát 
động bãi công để kháng nghị vì trong vòng chưa đầy một 
năm đã bi sụt lương hai lần (bản thân việc này có thể là 


môt sư sai lầm do ngành hành chánh có tương quan tạo 
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ra, nhưng do họ sợ nên không dám báo cáo VỚI Ủy Ban 
Công An). Nhà đương cục tại Cherbourg chỉ trích số công 
nhân bãi công chính là hành động của những phần tử bạo 
loạn được thuê tới đây làm việc, hăm dọa nếu họ không 
tức khắc trở về cương vị của mình, thì sẽ báo lên cho Ủy 
Ban Công An và bị xử lý như những phần tử phản cách 
mạng. Thái độ đó so với việc trước đây J. Pétion chịu khó 
thuyết phục công nhân, thì hoàn toàn khác xa. Sau khi 
những phần tử cực đoan cũng như những phần tử ôn hòa 
đều chịu chung số phận bị đưa lên máy chém, thì không 
còn ai biết thế nào là “chính thống” nữa. Chính do sự thật 
là phong trào cách mạng đã hoàn toàn bị mất đi phương 
hướng, nên mới trở thành một trong những nguyên nhân 
dẫn đến chính phủ có chủ trương trung ương tập quyền 
hóa cao độ. Quá trình đó đã dồn tất cả cảm giác về sức 
căng và trở lực xã hội chuyển sang cho Ủy Ban Công An. 
Trước đó chưa bao ĐIỜ Ủy Ban Công An lớn mạnh, và 
cũng chưa bao giờ bị cô lập và bị mọi người căm ghét như 
bây giờ. Mối quan hệ về sức căng thẳng không tự nhiên 
đó, tất nhiên không thể kéo dài được. Nhưng rồi đây kết 
quả sẽ ra sao, và rốt cục ai là người sẽ bị hủy điệt trong 
biến cố không tránh khỏi ở tương lai? Mãi tới lúc bấy giờ, 
câu hỏi đó vẫn còn là một câu hỏi chưa có đáp số. 
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Nhưng trên biển thì lại gặp khó khăn, chiến hạm mang tên 
“Phục thù” bị đánh chìm vàc ngày 01 tháng 6. 
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(3 đi của cách mạng đến mùa hè năm 1794, thì 
đặt ra vấn đề là làm thế nào để kết thúc giai 
đoạn khủng bố. Thành tựu mà giai đoạn khúng bố đạt 
được ngoại trừ một nhóm nhỏ nghị viên có thể nói là đã 
làm cho mọi người cảm thấy hài lòng thì không côn gì 
khác. Trung tuần tháng 6, quân Pháp đã dánh bại quân 
Áo tại chiến dịch Fleurus, dự báo tình hình chiến sự kéo 
dài và không ổn định cuối cùng rồi sẽ đến giai đoạn kết 
thúc. Quân đội Cộng hòa tại mặt trận ở các chiến khu 
đều bắt đầu phản công. Mặc dù trong trận đánh ngày 01 
tháng 06, các chiến hạm ở Brest bị thất bại, nhưng đoàn 
tàu chở lương thực của Mỹ do họ hộ tống vẫn được cập 
bến an toàn. Rõ ràng sự thống trị bằng khủng bố không 
còn cân thiết nữa. Hầu hết những người thuộc đảng 
Montagnards đã đồng ý riêng với nhau, cần phải kết thúc 
tình hình này. Cho dù Saint Just đang ở tại lêu chỉ huy 
ngoài tiền tuyến cũng đã gặp gỡ P. Levassuer và bày tỏ 
ý nghĩ giống như vậy. Vấn để còn lại là: Phải tiến hành 
việc đó ra sao? Trong nội bộ của Uy Ban Công An T.N. 
Billaud Varenne chừng như muốn tiếp tục theo con đường 
cũ, là làm cho xã hội Pháp tái sinh toàn diện và hoàn toàn 
mới mẻ, mới thôi. Trong khi đó thì trong lòng của ]. M. 
Collot d / Herbois cũng hiểu rõ, một khi sức mạnh quản 
chế của chính phủ nới lỏng một tí, thì ông ta sẽ vì việc 
từng ký một lệnh ban hành khi còn ở Lyon sẽ trở thành 
một cái đích nhắm của mọi người. Nếu dựa vào lệnh đại 
xá, tiến dân tới chỗ khôi phục lại đời sống bình thường, 
thì do hành động thanh trừng xảy ra hồi tháng 3 và tháng 
4 đã làm cho tính khả năng đó không còn tổn tại nữa. 
Đông đảo những phần tử thuộc Montagnards từng suốt 
ngày lo sợ cho việc an ngHy của bản thân, cũng như 
những phần tử Cordelier đang nôn nóng trả thù cho đảng 
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Hành động trấn áp ngày càng điên cuồng: đặc phái viên Le Bon của 
Công Hội Quốc Dân và toà án ở Arras 


G. Danton. Kết quả của việc chính phủ ôm hết đặc quyên 
vào trong tay, tất nhiên giờ đây cũng lãnh hết mọi sự oán 
chét vào cho mình. Một đoàn thể nhỏ thuộc đảng 
Montagnards từng bị khiếp sợ cũng như từng bất mãn đã 
bắt đầu bàn bạc, tìm cách để chấm dứt tình trạng do 
Công Hội Quốc Dân điều khiển Công An và các Ủy Ban 
An Toàn Chung. Bản thân của Ủy Ban An Toàn Chung, 
do trong nội bộ của Ủy Ban Công An vừa thành lập một 
cơ cấu cảnh sát mới, xâm hại đến quyền uy của họ (trong 
cơ cấu vắn số này Robespierre đã bỏ rất nhiều thì giờ để 
chủ đao sự hoạt động của nó), nên ít nhiều bị hạn chế. 
Hai ủy ban nói trên cũng bị hệ phái và sự phân hóa trong 
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nội bộ khuấy rây. Robespierre đối với kể thù trong Ủy 
Ban An Toàn Chung, từng có ý định thông qua các nghị 
viên thứ yếu của đảng Montagnards để tiếp xúc với họ, 
từ đó củng cố địa vị của bản thân. Nhưng Robesplerre 
vẫn tự tin là mình có thể thuyết phục được các nghị viên 
thuộc nhóm lãnh tụ của đảng Montagnards để nắm họ, 
và thao túng một số đông giữ im lặng trong Công Hội 
Quốc Dân. Cảm giác sợ hãi cũng như cảm giác không an 
toàn đã bao trùm nghị hội, và đã dâng cao tới mức khiển 
mọi người không thể nào chịu đựng được nữa. 

Bản thân Ủy Ban Công An ngày một chia rẽ, cuối 
cùng do nhiều sự kiện xảy ra mới tạo được sự chuyển 
biến. Thời bấy giờ phương hướng của thứ chính sách đó 
cũng như đặc điểm về nhân cách của người đương quyên, 
đều thể hiện một tình trạng mâu thuẫn và hôn loạn. 
Muốn xác nhận lập trường chân chính của một cá nhân là 
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việc không thê làm được. Những “chứng cứ” về mặt này, 
trên thực tế phải chờ sau khi Kobesplerre rời khói sân 
khấu chính trị, thì những người muốn bảo vệ mạng sống 
của mình mới đem mọi việc ra đổ tội cho RobesplIerre. 
Xem ra chừng như Robespierre và G. Counthon - về sau 
lại được sự ủng hộ của Saint Just - cho rằng: Ngoại trừ 
phải xử chém sáu nghị viên từng nhúng tay sâu vào 
những hành động bạo hành ở các tỉnh thì mới xóa bỏ 
dược những chướng ngại để ban hành chính sách ôn hòa, 
trái lại thì sẽ không bao giờ chấm đứt được đường lối 
thống, trị khủng bố. Riêng T.N. Billaud Varenne và ]J. M. 
Collot d“Herbois thì cơ bản cảm thấy không cần thiết phải 
chấm dứt đường lối thống trị khủng bố. Những thành 
viên khác trong Ủy ban một phần lớn thoát ra khỏi sự 
không chế của họ, trong khi việc xét xử G. Danton là việc 
còn mới mẻ trong ký ức. Đại đa số họ đều bác bỏ việc 
Công Hội Quốc Dân tiến lên một bước phát động thanh 
trừng. Giữa Carnot và Saint Just do vấn đề điều động 
trong việc chỉ huy quần sự nên có ác cảm riêng giữa nhau 
và cũng giống như Robespierre là thân kinh rất đễ căng 
thẳng trong những giờ phút có nguy cơ, tức là một nhân 
vật đa nghĩ đối với mọi người, cũng tức là đối với đồng 
sự rất khó cộng tác. Hơn nửa ông ta ngày càng có khuynh 
hướng trao những chính sách do cá nhân mình quyết định 
cho người khác trong khi chưa trưng cầu ý kiến của các 
đồng liêu. 

Ngày 26 thăng 2, Robesplerre lại phát động một cuộc 
khung hoàng, mới, yêu cầu Công Hội Quốc Dân thanh 
trừng L v Ban An Toàn Chung, rồi sau đó sáp nhập Ủy 
Bạn này vào Uy Bạn Công An - đồng thời lại yêu cầu 
thanh trừng luôn Ly Bạn Công An. Nghị hội đã tự động 
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Trưng dụng lương thực 


thông qua bài diễn văn của ông một cách máy móc, nhưng 
sau đó lại thay đổi ý kiến không chịu ký duyệt vào bài 
diễn văn nói trên. Các phần tử Jacobin đề xuất sự ủng hộ 
đối với Robespierre, nhưng sức ảnh hưởng của họ lúc đó 
đã quá bé nhỏ, không đủ sức làm thay đổi đại cuộc. Từ 
ngày 26 đến tối ngày 2⁄ tháng 7, giữa nhóm người của 
đảng Montagnards đã mở một cuộc đàm phán riêng, với 
ý định xúc tiến thành lập liên minh chống Robespierre. 
Ngày hôm sau, cũng tức là ngày 9 tháng Nóng năm thứ 
hai Cộng Hòa theo lịch cách mạng (9 Thermidor Year l]), 
Saint Just thử thuyết phục Công Hội Quốc Dân lên tiếng 
trách móc T.N. Billaud Varenne và Ì. MI. Collot d“Herbois 
trong tình hình họ đã bị gạt ra khói Ủy ban. Kết quả Saint 
Just bị mọi người hồ reo kiểu khen ngược trong khi 
RobespIerre đối với vấn đề đó yêu cầu tiến lên một bước 
thêm bằng chứng, nhưng cũng bị bác bỏ. Sau khi trải 
qua một trận hỗ reo mắng chửi với những lời lẽ khó 
nghe, nghị hội cuối cùng đã biểu quyết bắt giữ Robespierre, 
G. Couthon và Saint Just. Ngoài ra, người anh em của 


nghe 
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RobespIerre là P. E. J. Le Bas vân còn ngôi trong Ủy Ban 
An Toàn Chung, vì kiên trì đứng về phía ba nghị viên bị 
tố cáo nói trên, nên họ cũng bị bắt luôn. Đối với một sứ 
gia thì việc ủng hộ những việc làm của RobesdpIerre 
trong Ủy Ban Công An, thì điều đáng nhấn mạnh là trong 
giai đoạn đó của thời bấy giờ, cuộc khủng hoảng nói trên 
được kết thúc bằng sự thắng lợi của đại đa số thành viên 
trong Ủy ban, và kết quả của sự kiện đó xem ra chừng 
như thời đại khủng bố vẫn chưa kết thúc. 


Việc chuyển biến tình hình bắt đầu xảy ra khi những 
người bạn của Robespierre trong công xã Paris có ý đồ tổ 





Tháng Chăn Nuôi năm 1795, nghị hội bị quần chúng tràn vào, dân 
đến cái chết của một nghị viên. 
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chức một cuộc phản loạn. Sự phái triển của tình hình này 
chừng như là điều mà các nghị viên đều sợ hãi trong một 
thời gian lâu đài: đối dịch với Par1s. Ngay trong đêm hôm 
đó cả hai phe đều tranh giành nhau lôi kéo quân đội 
quốc đân ở Paris về phía mình, và một cuộc nội chiến 
trong nội bộ thủ đô cũng chừng như sắp xảy ra tới nơi. 
Công Xã cuối cùng do không thể vận dụng khéo địa vị 
ưu Việt vốn có của mình về mặt quân sự, nên khi Công 
Hội Quốc Dân tuyên bố trục xuất các nghị viên nổi loạn 
ra khỏi lãnh thổ nước Pháp thì lực lượng ứng hộ phe nổi 
dậy dần dân tiêu tán đi. Sáng sớm ngày 28 tháng 7, quân 
đội quốc dân trung thành với Công Hội Quốc Dân trong 
tình trạng không hề bị chống cự đã thuận lợi tiến chiếm 
Tổng bộ của Công Xã đặt tại lòa Thị Chính (Hôtel de 
Ville). Phe thắng lợi đã xử chém năm nghị viên, sáu quan 
chức của Công Xã và 87 thành viên thường. Nhà đương 
cục thị chính đến đây đã bị triệt để xóa bỏ, và đó cũng là 
lần đầu tiên kể từ năm 1792 tới nay, nghị hội đã giải trừ 
được sự uy hiếp từ hành động trực tiếp trên đường phế. 
Cuộc khủng hoảng chính trị đó đã kết thúc ngoài sự tiên 
liệu của mọi người, lật đổ được thế cân bằng về quyền 
lực đã có. Do vậy, các nghị viên không còn cần thiết phải 
có một chính phủ mạnh để bảo vệ họ. Trong khi các ủy 
viên trong Ủy Ban Công An còn sống sót đề nghị bổ sung 
những ghế trống của các đồng liêu để lại, và cho Ủy Ban 
Công An hoạt động như trước thì bị nghị hội bác bó. 
Công Hội Quốc Dân bắt đầu đập tan quyền uy tối thượng 
của Ủy Ban Công An, hạn chế quyền lực của họ trong 
phạm vi các sự kiện chiến tranh và ngOạI 81ao, đồng thời, 
ra lệnh chế độ thực thi luân phiên thay đổi các ủy viên. 
Riêng A. Q. Fouquier Tinville từ bấy lâu nay chỉ biết hành 
sự theo mệnh lệnh thế mà nay lại bị bắt. Nhưng do có 
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quyết định yêu cầu tòa án 
cách mạng phải có đủ bằng 
chứng là nghi phạm có ý đồ 
chống lại cách mạng thì bị 
xử tử hình. Điều đó đánh 
đấu sư thống trị khủng bố 
đã kết thúc. Dư luân cho 
rằng kết cục của cuộc khủng 
hoang tháng Nóng có ý 
nghĩa là thời đại sợ hãi đã 
đi qua, trong khi áp lực của 
nó đã cường hóa khuynh 
hướng tự phát của các nghị 
viên. Sống trong tình hình 
bình yên vui vẻ một cách 
phố biến đó, gần như mọi 
người đều có thể tìm được 
một lý do đủ để cho bản 
thân mình cảm thấy vui vẻ. 
Cuối tháng 8, khi Laurent Lecointre công nhiên khiến 
trách T.N. Billaud Varenne, I. M. Collot đ/Herbois và B. 
Barèe, cũng như sự bạo hành trong thời kỳ khủng bố của 
bốn ủy viên trong Ủy B an An Toàn Chung, thì người của 
đảng Montagnards đều bộc lộ sự giận dửữ, khiến có thê 
xảy ra những hành động liều lĩnh xuất phát từ vết thương 
cũ trước kia. Nhưng sau đó mọi việc nhanh chóng lại chìm 





Khủng bố trắng ở miền Nam: 
một thành viên của giai cấp tư sản 
thuộc băầng nhóm Thái Dương. 


vào im lặng. 

Y kiến nhất trí có được từ một tâm trạng vưa trút bỏ 
được gánh nặng, chẳng bao lầu sau lại bị thay thế bằng 
tình trạng tham vọng cá nhần và tình trạng moi lại chuyện 
ân oán cũ. Những “ “phần tử khủng bố” trước kia như S. L. 
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M. Fréron và J. L. Tallien đã trở thành những phân tứ 
^~“ ° sx Œ. Ñ ă.u # : » z? *' ^ x 1a 

chống Jacobin rât hung hăng. Dưới sự cÕ dộng của họ, 

ai năm bi hãm hại đua nhau 


những người trước đây h 
° ⁄ . )) . Š 
ác khu vực tại ParIs, 


đứng lên khống chế gần phân nửa | 
và những khu vực đó giống như trước kia luôn luôn 
đứng về phía cánh tả của chính phú, thì nay lại chuyển 
sang vị trí cánh hữu. Nhóm tội phạm do âu L.atfief - 
một trong những đặc phái viên tân bạo nhất của Công 
Hôi Quốc Dân - từ Nantes giải tới và sau khi được xét xử, 
họ chẳng những được phóng thích vì vô tội, mà thậm chí 
còn dẫn đến bản thân của J. B. Carrier bị khởi tố. Đến 





Hiến pháp năm1795, nhằm đáp lại với hiến pháp của chủ nghĩa .Jacobin. 
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r bi kêu án tử hình. lo 
| ¬ thứ tình cảm bắt 
hi viên thuộc 
hôi phục lại 


tháng 12 củng năm J. B. Carrie 
động lực có được từ sự phản ứng củ 
nguồn từ năm cộng hòa thứ hai, những n§ 
đảng Girondins đang bị giam cầm đều được k | 
chức nghị viên cũ. Riêng số người thuộc đẳng Girondins 
còn sót lại trong lần bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước 
Pháp trước kia (kế cả Maximin Isnard), đều được đặc xá 
vào tháng 3 năm 1795 và cho phép trở về nước. Có lẽ 
điều lý giải được là, họ đã hoàn toàn không còn có lòng 
dạ nào muốn đi tìm sự hòa giải, mà chỉ là nôn nóng gIÚúP 
cho những người bị hãm hại trước kia có dịp bộc lộ ra 
những lời nói tức giận trước những việc làm sai trái. khi 
Laurent Lecointre đở lại chuyện cũ hồi tháng 12, thì những 
lời lẽ công kích chính phủ của ông ta được sự đồng tình 
càng to lớn. Công Hội Quốc Dân liền quyết định thành 
lập một ủy ban chuyên trách để điều tra về T. N. Billaud 
Varenne, J. M. Collot d “ Herbois và B. Barèe, cũng như MI. 
G. E. Vadier trong Ủy Ban An Toàn Chung và đề xuất 
việc tố cáo họ. Tháng 3 năm 1795, Công Hội Quốc Dân 
thuyết phục Ủy Ban An Toàn Chung đưa bốn nghị viên 
này ra xét xử. Một tuần lễ sau, Ủy Ban này chính thức 
phủ định tính chính đáng của cuộc bạo loạn xảy ra từ 
ngày 21 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 1793. 5au khi 
Công Hội Quốc Dân mở cuộc họp để bàn cãi nội dung bị 
tố cáo của bốn nghị viên kể trên, thì những người đồng 
sự với họ trước kia đều đua nhau đứng lên biện hộ. Nhất 
là Robert Lindđet - người này có lẽ được xem là thành viên 
ôn hòa nhất và có tâm hồn nhân đạo chủ nghĩa nhất 
trong Ủy Ban Công An trước kia. Trong một bài diễn văn 
đài suốt sáu tiếng đồng hồ, ông đã biện hộ cho những 
việc làm trước kia của chính phủ cách mạng, đồng thời 
kêu gọi Công Hội Quốc Dân không nên tự hủy đanh 
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Cuộc bạo động của những phần tử bảo hoàng vào tháng Nho năm 
1795, đã bị thất bại. 


vọng của mình, mà cân phải “bác bỏ một chính sách có 
thể dẫn đến các vị lần lượt đưa các đồng liêu của các vị 
lên máy chém”. Ông đã nêu ra một sự thực không được 
hoan nghênh, tức người của đảng Montagnards bác bỏ lời 
tự bào chữa của bốn người nói trên là do bị sự uy hiếp 
hoặc bị sự gạt gẫm của Robespierre (cho dù những lời nói 
đó nghe qua dường như rất khó được mọi người chấp 
nhận), thì đa số những nghị viên đứng ngoài vòng đấu 
tranh từ lâu nay, cũng bác bỏ lập luận của những người 
thuộc đảng Montagnards là mình bị Ủy Ban Công An 
rúng ép - vì tất cả những hành động của những nghị viên 
nói trên, trên thực tế cũng từng được sự đồng ý tiếp nạp 
của nghị hội. Sau khi nhắc lại những sự tích đẫm máu của 
một bộ phận những người tố cáo, Robert Lindet kêu gọi 
tất cả các nghị viên nên có thái độ khoan dung và bỏ qua 
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Hà Lan đã được "giải phong” 
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tất cả moi việc. 
Những lời lẽ này đã 
làm cho một người 
thuộc đảng Girondins 
mới vừa được phục 
chức, lên tiếng yêu 
cầu bắt giữ Robert 
Lindet và đưa ra xét 
xứ. Đến tháng 4 năm 
1795, thì tình hình 
chừng như lại quay 
trở về hai năm trước. 
Cùng một thời 
điểm đó, chính sách | 
kinh tế cửa người Làm cách mạng trên lưng ngựa: Napoléon 
thuộc đáng tháng 
Nóng đã đứng trước bờ vực phá sản. Họ mong muốn 
chấm dứt sự cế gắng thi hành biện pháp quản chế mọi 
thứ sản phẩm được thực hiện từ năm Cộng hòa thứ hai, 
đặc biệt là xóa bỏ biện pháp qui định “Giá bán cao nhất” 
(cũng tức là xoá bở sự quản lý giá cả nhu yếu phẩm 
trong đời sống). Lúc đầu, chủ trương đó từng được sự 
ủng hộ tương đối, vì những người có giáo dục đều đồng 
ý rằng biện pháp quản chế giá cả không khác nào sự xúc 
phạm đến những nguyên tắc kinh tế đứng đắn, trong khi 
những anh chàng không quần đùi có thể từ đó liên tưởng 
đến việc phải xếp hàng chờ đợi thật lâu để nhận lấy nhu 
yếu phẩm được phân phối, cũng như việc phải chịu nhận 
nỗi đau khổ vì giá cao. Cho dù điều kiện vì thời tiết đối 
với ngành nông nghiệp tương đối tốt đẹp, nhưng muốn 
duy trì việc tiến hành chiến tranh với qui mô của nó mà 
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lại không thị hành biện pháp quản lý giá một cách nghiêm 
ngặt, cũng như muốn tránh tình trạng lạm phát không 
thể khống chế đã trở thành việc không còn khá nắng. 
Phương chỉ trên thực tế, việc thu hoạch của ngành nông 
nghiệp năm 1794 không lý tưởng, nhất là mùa đồng năm 
đó lại hết sức giá rét, dẫn đến tình trạng thiếu thốn 
lương thực một cách nghiêm trọng, chưa từng có. Để cho 
người dân ở nông thôn khỏi bị đói kém, chính phủ bắt 
buộc phải khôi phục lại biện pháp trưng lương. Nhưng 
đến nay thì biện pháp đó đã quá yếu đuối, không thế 
đạt được mục đích như trước kia. Do vậy, số người bị 
chết đã tăng lên một cách nhanh chóng, hơn nữa, có một 
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Ký kết hiệp định hưu chiến với vương triều Habsburg. 
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nhóm nhỏ những người đầu cơ và 
lạm dụng công quỹ của các thương 
gia bao thâu trong chiến tranh, làm 
cho tình hình căng thẳng trong xã 
hội lại càng thêm xấu - mặc dù 
những người đó có những hành 
động xấu hay không, thực ra không 
ảnh hưởng mấy đối với sự khó khăn 
trong đời sống vật chất của đại đa 
số người phải chịu đựng. 

Paris tuy không phải là một 
thành phố chịu sự đá kích nói trên 
nặng nề nhất so với các thành phố 
và thị trấn trên toàn nước Pháp, 
nhưng ngày 01 tháng 4 năm 1⁄95 
đã xảy ra một cuộc bạo loạn xuất phát từ nguyên nhân 
đói kém, giúp cho nghị hội có cớ chính đáng để giải 
quyết qua loa vụ án tố cáo bốn nghị viên, vốn đã tranh 
luận kéo dài, đồng thời, ra lệnh trục xuất họ ra khỏi lãnh 
thổ nước Pháp trong tình trạng chưa được xét xử. Tháng 
sau, một cuộc bạo loạn đã dẫn tới trụ sở Công Hội Quốc 
Dân bị quần chúng xâm nhập, và có một nghị viên bị giết 
chết, xã hội hết sức hỗn loạn. Do thiếu tổ chức hoặc lãnh 
đạo một cách thích đáng, nên dân chúng nổi dậy không 
thể nắm bắt được cơ hội tốt. Chính phủ cuối cùng đã 
thông qua vũ lực trấn áp được họ. Qua vụ nổi loạn này, 
có mười bốn nghị viên thuộc đẳng Montagnards ra mặt 
ủng hộ cuộc nổi loạn đã bị bắt, và sáu người trong số đó 
về sau bị kết án tử hình. Toàn bộ thành phố Paris có hơn 
một nghìn hai trăm người, gồm những phần tử khủng bố 
trước kia do đã bị tướt khí giới, khiến họ chẳng những 





E.N. Babeuf 


270 


hffps://tieulun.hopto.org 


mất đi vũ khí trong tay, mà còn bị tước đoạt quyên lợi 
công dân. Trong khi đó, những người lãnh đạo phong 
trào quần chúng đã trở thành kẻ bị hại dưới uy quyên 
mà không có ai giúp đỡ. Chỉ cần nghe được tin tức gì đó, 
thì họ liền bị cảnh sát mời tới thẩm vấn, đồng thời, họ 
cũng hết sức khổ sở vì việc phải vào tù ra khám liên tục. 
Ở các tỉnh do các nhân tố cục bộ quyên uy bị sụp đổ, 
lương thực khan hiếm và tư tưởng bảo hoàng ngóc đầu 
dậy, đã dẫn tới tình trạng trộm cướp phổ biến khắp mọi 
nơi. Hiện tượng đó làm cho tình hình ở các địa phương 
càng xấu hơn so với tại Paris - tất cả những việc này hoặc 
ít hoặc nhiều đều có tương quan tới vấn đề chính trị. Tại 
phía nam, những băng đẳng mưu sát có tổ chức, thường 
được sự dung túng ngó lơ của nhà đương cục địa phương 
(thỉnh thoảng cũng do đặc phái viên), cho nên mức độ tàn 
sát một cách tàn nhãn so với sự kiện tàn sát trong nhà 
giam xảy ra hồi tháng 9 năm 1792 còn đáng sợ hơn, họ tha 
hồ thi hành một chính sách khủng bố trắng, giết hại những 
tội phạm đang bị giam giữ trong ngục. 

Tình hình đó, lại cộng thêm việc Công Hội Quốc Dân 
bắt đầu đối địch với người của đảng Montagnards, khiến 
cho những phần tử bảo hoàng có cơ hội đắc thế trở lại. 
Đối với những phần tử cộng hòa, có một điều may mắn, 
ấy là nội bộ của các phần tử bảo hoàng cũng chia năm xẻ 
bảy như họ. Kỳ thực, các quí tộc, các phần tử trung thành 
với nhà vua cũng như những phần tử theo chủ nghĩa 
quân chủ lập hiến, vốn có thể nhất trí với nhau đối với 
việc tiếp nhận đứa con mới 14 tuổi của vua Louis XVI lên 
làm vua trở lại. Điều đó có nghĩa là nhà vua nhỏ này phải 
cần đến một vị nhiếp chính hoặc một đoàn thể nhiếp 
chính, để phụ tá. Như vậy, với những phần tử cộng hòa 
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tương đối bảo thủ, cũng sẽ là con đường tương lai khiến 
họ có thể chấp nhận. Nhưng con của vua Louis đã chết 
trong ngục vào tháng 6 năm 1795, cho nên hy vọng dó 
xem như tan thành mây khói. Chỉ trong vòng một tháng, 
một toán lưu vong đổ ?›ậ lên Quiberon ở phía tây nước 
Pháp đã bị đánh bại, trong khi vị bá tước trước kia của 
tỉnh Province, tự khoe mình là người được thiên mệnh đã 
phát biểu một bài thanh minh, cho thấy ông ta không có ý 
tiếp nhận những sự nhượng bộ mà phương hướng của 
hiến pháp năm 1791 đề ra. Những kẻ lưu vong không đủ 
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sức mạnh để phản công nước Pháp, trong khi nước Pháp 
cũng không thể tiếp nhận sự ngóc đâu dậy của hoàng gia 
một cách vô điều kiện. Hơn nữa, những người theo chú 
nghĩa lập hiến thì lại không tìm đâu ra một ông vua. 
Trước tình hình đó, Công Hội Quốc Dân cũng không còn 
con đường nào để đi. 

Bất luận ra sao, nghị hội lúc bấy giờ đang chuẩn bị đế 
đi tới chỗ kết thúc. Vào tháng 8, họ đã biểu quyết thông 
qua hiến pháp, bề ngoài đó là một bản “tu chính“ hiến 
pháp năm 1793, nhưng kỳ thật thì đó là một bản hiến 
pháp hoàn toàn mới. Nhằm để cho quốc gia có đủ năng 
lực chống lại với sự tấn công chủ nghĩa Jacobin và làn 
sóng bảo hoàng bắt đầu ngóc đầu dậy. Hiến pháp năm 
1795 chia quyền hành chánh ra thành năm “Đốc Chính 
Quan” (Director) do hội nghị lập pháp bầu ra. Hội nghị 
lập pháp chia thành hai viện, và được bầu ra trên cơ sở 
giống nhau. Sự phân biệt giữa hai viện chỉ là ở tuổi tác 
của các thành viên. Một phần ba đại biểu nghị viên và 
thành viên hai đoàn đốc chính cần phải thay đổi mỗi năm. 
Mặc dù tất cả những người có nộp thuế đều được tham 
gia cuộc bầu cử vòng đầu, nhưng trong số họ chỉ có 
những số người tương đối giàu có, mới được tiến lên một 
bước bầu làm “Người Tuyển Cử” (Elector). Số “Người 
Tuyển Cử” đó gồm có khoảng ba chục nghìn, và các nghị 
viên sẽ do họ bầu ra. Nếu so sánh với hiến pháp năm 
1793 về nguyên tắc dân chủ, thì rõ ràng đây là một bước 
thụt lùi. Nhưng nếu so với tình hình ở Âu Châu thời bấy 
giờ, thì bản hiến pháp này vẫn có thể gọi là mang tính 
cách mạng. Để chống lại các phần tử bảo hoàng có thể 
giành được thắng lợi trong những cuộc bầu cử (kết quả 
đó sẽ nguy hại tới tính mạng của mấy trăm nghị viên 
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từng tham gia giết vua), Công Hội Quốc Dân đã ra nghị 
quyết qui định hai phần ba số ghế ở Nghị hội mới, phải 
thuộc về các nghị viên từng là đại biểu của Công Hiội 
Quốc Dân. 

Một cuộc bỏ phiếu nhằm trưng cầu ý kiến về bản 
hiến pháp mới, đã chứng tỏ bản hiến pháp này được úng 
hộ một cách tương đối khả quan - môi một hạng người, 
có những cách nghĩ khác nhau, đều mong từ trong đó, 
mưu tìm được quyền lợi cho bản thân mình. Nhưng nó 
đông thời cũng cho thấy đại đa số người tỏ ý phản đối 
với “nguyên tắc hai phần ba”. Vì như vậy, chẳng khác nào 
ngăn chặn số đông trong một tương lai gần không có 
được một không gian để họ tìm quyền lợi trong thể chế 
đó. Những phần tử bảo hoàng tại nội ô thành phố Paris, 
dựa vào việc họ đã khống chế được rất nhiều khu trong 
thành phố, nên đã phát động một cuộc nổi loạn. Qua khí 
thế của cuộc nổi loạn này cho thấy họ được một số quần 
chúng khả quan ủng hộ. Sự thất bại cuối cùng của nó 
không phải do sự chống lại của những anh chàng không 
quần đùi, mà do được sự hỗ trợ của năm nghìn quân đội 
chính qui của P. F. Barrat và Napoléon Bonaparte, đã tổ 
chức một cách thành công trong việc bảo vệ nghị hội. 

Có khoảng ba trăm tên bạo loạn bị giết chết trong 
cuộc xung đột đó, khiến nó trở thành một sự kiện đẫm 
máu nhất trong quá trình của cuộc cách mạng. Đứng về 
mặt nào đó, thì nó tượng trưng cho đặc điểm của sự kết 
hợp tổn tại giữa địa vị chính trị yếu đuối và một lực 
lượng quân sự mạnh mẽ. Những hành động trấn áp tiếp 
nối sau sự kiện trên, so với việc xử trí sau cuộc bạo động 
lương thực, hồi mùa xuân năm trước tỏ ra ôn hòa hơn 
nhiều. Bất luận ra sao, sự uy hiếp đến từ cánh hữu, đúng 
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là đã dẫn đến việc phóng thích những thành phần đối lập 
chính trị bị bắt bớ trước kia. 

Hiến pháp năm 1795 đã xác lập địa vị yếu thế cúa 
chính phủ đốc chính. Chính phú này đã thử nghiệm thực 
thi các chính sách tự do trong điều kiện đang có chiến 
loạn, đang bị lạm phát, đang thiếu thốn lương thực và 
một tình hình do bạo lực của cách mạng mang đến. Những 
người thực sự ủng hộ chính phú đốc chính rất ít, trong 
khi các sử gia cũng không bằng lòng thừa nhận thành tựu 
của những nhân vật có ít nhiều tài năng đó, và cũng 
không bằng lòng nhìn nhận họ đã bị những vấn đề hóc 
búa gay go làm cho phải sụp đổ. Về mặt quân sự, họ có 
những thành tựu đáng tự hào, nhưng bên trong nước 
Pháp rõ ràng là không thể nào tiến hành một đường lối 
cai trị bình thường, bằng con đường hiến chính. 

Trong thời kỳ cai trị đảng Tháng Nóng, quân đội do 
Công Hội Quốc Dân nắm giữ đã tràn qua vùng đất Hà 
Lan, đồng thời, bắt buộc Phổ và Tây Ban Nha phải rút lui 
ra khỏi chiến cuộc. Nhưng việc thôn tính Bỉ thì lại không 
thể êm xuôi được với vương triều Habsburg và với nước 
Anh. Hành động quân sự trong hai năm 1796 và 1797 đã 
giúp cho nước Pháp giành được thắng lợi quyết định nhất 
trong thế kỷ này tại vùng đất của German và Y. Đứng 
trước tình hình thủ đô của đế quốc sắp bị mất nay mai, 
hoàng đế vương triều Habsburg là Francis II bắt buộc 
phải cầu hòa và cắt vùng đất Lombardy và vùng đất 
Rhineland, cho Pháp chiếm đóng, để đổi lấy việc vương 
triểu này thôn tính Vénétia. Đến năm 1798, một dãy “nước 
cộng hòa chị em“ - nói một cách khác, tức là những quốc 
gia bù nhìn của Pháp - đã nối tiếp từ Hà Lan kéo dài tới 
trọn phía đông của Địa lrung Hải, đồng thời, còn có thể 
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kéo dài tới nước Giáo Hoàng và Napels, cũng như mớ 
rộng đến chót phía nam của bán đảo Ý. Các Đốc Chính 
Quan vốn có khuynh hướng thi hành một chính sách ôn 
hòa hơn tại Y, với ý đổ dùng lãnh thổ Ý để đối lấy sự 
hòa bình lâu đài với đế quốc Habsburg. Nhưng do chiến 
công sáng chói của Napoléon, nên ông ta cố đạt cho được 
ý nguyện của mình trong vấn đề này. Giữa nước Pháp và 
nước Anh vẫn còn ở trong tình trạng giao chiến, nhưng sự 
liên minh giữa Pháp và Tây Ban Nha đã làm cho người 
Anh phải rút khỏi Corsica, và cũng rút luôn hạm đội ra 
khỏi Địa Trung Hải. Mặc dù ý đồ xâm nhập Ai-Len của 
Pháp hồi năm 1797 bị thảm bại, nhưng bản thân hải quân 
Anh trong năm đó cũng xảy ra sự kiện binh biến,và năm 
sau, lại xảy ra cuộc nối loạn tại Ai-Len, nên cũng đã hạ 
thấp với mức độ nào đó đối với sự uy hiếp từ bên kia eo 
biển. Chính phủ Đốc Chính đúng là có lý do để mong chờ 
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Napoléon buộc phải rút lui khỏi Ai Cập. 
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người Anh cuối cùng buộc 
phải tiếp nhận sự thật nước 
Pháp thôn tính Bỉ, để tiến 
hành đàm phán với Pháp. 
Mặt khác, do chiến tranh kéo 
dài đã giúp cho chính phủ 
Pháp trang trải được 1/4 thu 
nhập của quốc gia. Đó là 
việc họ đã tước đoạt những 
sì ở các vùng bị họ chiếm 
đóng. Đến năm 1797, cảnh 
tượng trở về thời kỳ kinh tế 
vận chuyển bình thường đã 
xuất hiện. 

Mặc dù chính phủ Đốc 
Chính đã thừa kế được một 
địa vị lớn mạnh về mặt quân -_ E.J. Sieyès đã được toại nguyện. 
sự, nhưng về mặt kinh tế họ 
lại lâm vào cảnh sắp sửa phá sản. 5au khi trải qua một 
mùa đông khắc nghiệt khiến cho thu hoạch nông nghiệp 
kém sút, đã đánh một đòn chí tử cuối cùng vào “chỉ 
khoán” (chỉ khoán là một loại chứng khoán được bảo đảm 
bằng tài sản quốc gia lưu hành từ năm 1789 đến năm 
1796, về sau nó được xem như tiên tệ để sử dụng). Cuối 
năm 1795, chỉ trong vòng một tháng chính phú đã in ra 
một số “chỉ khoán” tương đương với tỷ bảng Anh. Qua 
quyển sổ chỉ dụng hằng ngày của một bà nội trợ trong 
một gia đình giàu có để lại, cho chúng ta thấy từ CUỐI 
vXšên 1794, cứ mỗi tháng gia đình bà ta đã chi tiêu 15 bảng 
Anh; thế nhưng một nãm sau đó, chỉ khoản tiền mua bánh 
mì thôi bà phải chị đến hơn 800 bảng Anh. Tới đây thì bà 
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“tuyên bố đầu hàng”, và thôi không làm số sách chỉ tiêu 
trong gia đình nữa. Tháng 2 năm 1796, “chí khoán” được 
thay thế bằng “điền địa khoán” (Mandat territorial), nhưng 
loại “Điền địa khoán” này chỉ một năm sau đã mất công 
năng của tiên tệ. Đến năm 1797, hai phần ba quốc trái có 
thể dùng mua tài sản để lại của giáo hội và cúa những 
người lưu vong. Nhưng qua năm sau, thì chính phú lại 
tuyên bố không công nhận quyền sử dụng đó nữa. Trên 
thực tế, đó là một sự tuyên bố nền tài chính của quốc gia 
đã bị phá sản. Hành động ngang ngược về vấn đề thanh 
toán quốc trái như vậy, mặc dù làm cho rất nhiều cá nhân 
bị tổn hại nặng nề, nhưng qua tình hình kết thúc cuộc 
chiến tranh trên bộ, đã giúp cho tình thế chính trị khôi 
phục trở lại tình trạng ổn định. Ngoài ra, tình trạng thu 
thuế được chuyển từ tay các quan viên ở địa phương sang 
tay các chuyên viên của chính phủ trung ương, cũng đã 





Napoléon phát động chính biến tháng Sương Mù (Brumaire). 
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được cải thiện rất nhiều. Đến năm 1798, thể chế tài chính 
của nước Pháp không còn tình trạng thâm thụt như trước 


cách mạng nữa. 

Thật ra, muốn thuyết minh một cách khái quát tình 
trạng kinh tế chung thời bấy giờ là điều không thể được, 
vì những tình trạng khác nhau đều từng xuất hiện giữa 
hai cực đoan. Giao thông đường bộ do bị trộm cướp nổi 
dậy khắp nơi cũng như do từ năm 1/52 trở đi bị bó 
hoang, nên vấn đề sửa chữa đường bộ trở nên hết sức 
khó khăn. Trong khi đó đường hàng hái cận duyên lại 
thường bị người Anh tấn công. Do còn chiến tranh, nên 
nguồn lao động cũng như nguồn vốn đầu tư đều rất 
thiếu hụt, nhất là tình hình lại luôn không ổn định, khiến 
cho việc đầu tư tự nguyện trở nên kém sút. Nhưng cho 
dù nền kinh tế vẫn bị ảnh hưởng mạnh đối với các di 
chứng qua lạm phát, nhưng dấu hiệu cho thấy sự hoạt 
động kinh tế đã dân dần khôi phục trở lại với cùng mức 
độ trước cách mạng. Lấy một thí dụ để thuyết minh, như 
tại khu mó ở Anzin trước khi cách mạng, sản lượng than 
hằng năm là ba trăm ngàn tấn, đến năm 1794 thì sản 
lượng đã tụt giảm còn sáu mươi lăm ngàn tấn. Nhưng 
đến năm 1799 thì sản lượng này lại tăng lên đến hai trăm 
bốn mươi tám ngiữm tấn. Nếu so sánh với sự phát triển 
nhanh chóng của nước Anh cùng một thời kỳ, thì sự hồi 
phục đó chẳng qua là “thu phục lại những gì đã mất”. 
Nhưng nói cho cùng, thì tình hình tăng trưởng đó vẫn còn 
khá hơn không. Một số sản nghiệp đúng là có thể hy 
vọng chiếm được thị trường mới tại những khu mà Pháp 
chiếm đóng, nhưng riêng về viễn cảnh của mậu dịch đối 
ngoại thì vẫn còn hết sức đen tối. Vào năm 1789, các hải 
cảng nằm ở dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của nước 
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Pháp đều có một thời hoạt động rất mạnh mẽ, nhưng nay 
thì do bị hải quân Anh phong tỏa, nên đành chịu năm 
yên, mãi cho tới sau khi cuộc chiến tranh của Napoléon 
diễn ra không lâu, thì những hải cảng này mới khôi phục 
lại tình trạng phồn vinh như trước cách mạng. Chính phủ 
Đốc Chính thường bị mọi người hình dung là chính quyền 
của giai cấp tư sản, nói một cách toàn diện thì nó đúng là 
một chính quyền bảo vệ tài sản còn hơn cả ý tưởng của 
người dân. Tuy nhiên, cho dù chính phủ này đang cố 
thúc đẩy quốc gia tiến lên con đường phục hưng, nhưng 
sự nô lực của chính phú Đốc Chính, vẫn không bao giờ 
được những thương gia hoặc những địa chủ mà các cuộc 
bầu cử đều phải dựa vào họ tỏ ra hài lòng. 

Đối với một chính quyền được hình dung là “người 
chấp hành sự nghiệp cách mạng”, thì nhược điểm trí mạng 
của nó chính là di sản chính trị của bán thân cách mạng. 
Vấn đề khó khăn lớn nhất của chính phú Đốc Chính, là 
làm thế nào có được một sự ủng hộ đầy đủ, giúp cho sự 
nghiệp cách mạng tiếp tục sống còn. Công Hội Quốc 
Dân, mặc dù sau khi đã lưu đày một số lớn các lãnh tụ 
thuộc đảng Tháng Nóng, nhưng họ vẫn tỏ ra có một sự 
đoàn kết ở mức độ nào đó. Cho dù phân hóa nội bộ vẫn 
hết sức quyết liệt, nhưng họ có một sự hiểu biết chung về 
mức độ thấp nhất là ở đâu, cho nên họ vẫn còn tương đối 
nhất trí với nhau. Mặc dù hiến pháp năm 1795 qui định, 
kể từ năm 1797, hàng năm sẽ có cuộc bầu cử định kỳ, 
nhưng bản hiến pháp đó chỉ có trong tình trạng cử tri ký 
duyệt chủ nghĩa cộng hòa bảo thủ, thì mới có thể mang 
đến tình hình ổn định - chính do sự cân nhắc trên cơ sở 
nguyên tắc đó cũng như sự cân nhắc về việc tự bảo vệ 
cho mình, nên các nghị viên có gốc từ Công Hội Quốc 
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Dân trước kia mới kết hợp một cách chặt chẽ. Một khi cử 
tri chọn lựa con đường phục hồi đế chế (bất luận hình 
thức ra sao) hoặc phục hồi cộng hòa chủ nghĩa cực doan 
vốn đã mất của những người thuộc đáng Montagnards, 
thì nguyên tắc 2/3 trong hiến pháp chỉ còn có thể bảo vệ 
cho các nghị viên thuộc Công Hiội Quốc Dân cũ trong một 
thời gian vài năm nữa thôi. Đứng trên một góc độ khác 
để xét, thì một bản hiến pháp phản ánh các loại'ý kiến 
khác nhau ở trong nước, không thể nào tránh khói việc 
tạo ra bộ môn lập pháp cũng bị phân hóa như thế. Khi 
tình hình đó xảy ra, thì người thuộc đảng Tháng Nóng chỉ 
còn dùng biện pháp thông qua sự vi phạm hiến pháp, thì 
mới có thể tiếp tục duy trì trật tự. 

Cuộc nổi loạn bị thất bại vào năm 1795, trước tiên đã 
thúc đẩy chính phủ mới chú ý tới việc lớn mạnh của trào 
lưu tư tưởng bảo hoàng tại Paris, và do đó đã ngăn chặn 
chính phử nghiêng về cánh hữu. Sau cuộc phản loạn, 
chính phủ Đốc Chính đã bắt tay vào việc thanh trừng 
nhân viên công chức của mình, đồng thời cất nhắc những 
phần tử cộng hòa đáng tín cậy. Một khi sự áp chế của 
chính phủ chấm dứt, thì những phần tử Jacobin trước kia 
sẽ nhanh chóng sống trở lại. Tại Paris, tổng bộ của họ 
chính là “Câu Lạc Bộ Vạn Thân Điện” (Panthéon club). 
Đến cuối năm 1795 thì câu lạc bộ này đã thu nhận hơn hai 
nghìn hội viên mới. Nhưng chủ hi Hootin mới lại công 
nhiên nói rõ đặc điểm và tính chất “xã hội” (nếu nó chưa 
thể gọi được là đặc điểm và tính chất xã hội chủ nghĩa), 
nhưng đã làm cho những phần tử Cộng hòa bảo thủ do 
sợ hãi mà nhảy sang hàng ngũ của các phần tử bảo hoàng. 
Thế là chính phủ Đốc Chính vào tháng 2 năm 1796, đã 
phái Napoléon tới khám xét và đóng cửa câu lạc bộ 
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Panthéon và một vài câu lạc bộ khác của phái báo hoàng. 
Hành động đó rõ ràng cho thấy: Mặc dù chủ nghĩa Jacobin 
mới, có hình thức phát triển phù hợp với hiến pháp, 
nhưng nó lại không thể chấp nhận được đối với người 
đương quyền. Do vậy, người phát ngôn hoạt động tích 
cực nhất của phái này là E. N. Babeuf, liền bắt đầu chuyển 
sang hoạt động bí mật, đồng thời, chuẩn bị dùng vũ lực để 
cướp chính quyên. Chủ nghĩa bình đẳng của Babeuf, xét về 
ý nghĩa đối với chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu công cụ 
sản xuất của ông ta đều có phần cấp tiến hơn so với chính 
sách từng được công bố vào năm cộng hòa thứ hai. Chú 
trương đó không phù hợp với tầng lớp quyền quí, và cũng 
không được sự tiếp nhận của những anh chàng không 
quần đùi vốn được xem là “người sở hữu tài sản nhỏ”. Âm 
mưu của Babeuf do vậy đã tiến lên tổ chức thành một mặt 
trận liên hợp khéo léo, mà thành viên của tổ chức này 
không thấy được ý đồ cuối cùng của người lãnh đạo. 
Nhưng toàn bộ kế hoạch đó, chẳng qua là một sự giẫy 
gia tuyệt vọng của một con thú đã bị sa cơ, mặc dù từ 
trước tới thời điểm đó nó chưa hề tạo được một sự uy hiếp 
lớn nào đối với chính phủ. Các quan Đốc Chính rõ ràng đối 
với tất cả những gì mà họ đang tiến hành không hề xa lạ. 
Vào cuối tháng 5 năm 1796, chính phủ đã xuống lệnh bắt 
giữ nhóm lãnh tụ của tổ chức này. Họ đã cố hết sức kéo 
dài quá trình xét xử, để cho chính phủ có thì giờ tuyên 
truyền “quá nhiều” đối với âm mưu nói trên, để nhấn 
mạnh đến sự uy hiếp về hiện tượng ảo vô chính phủ. 
Babeuf và đồng bọn của mình là Darthé cuối cùng đã bị xử 
bắn, và bảy người khác thì bị lưu đày. 

Chính phủ mới lại phải đối diện với một thử thách 
quan trọng đến từ cuộc tuyển cử vào mùa xuân năm 
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1797. Có lẽ do sự tuyên truyền mạnh của chính phủ đối 
với âm mưu của Babeuf, nên các phần tứ báo hoàng tạm 
thời giành được một số thắng lợi, hơn nữa, chừng như 
trong cuộc bầu cử khóa tới họ có khả năng giành được đa 
số toàn diện. Mặc dù những phần tử cộng hòa vân còn 
nắm nghị hội, nhưng có nhiều địa phương chính quyền đã 
rơi vào tay của những phần tử bảo hoàng, mã kết quả đó 
sẽ dẫn đến việc các phần tử lưu vong cũng như phái giáo 
sĩ ngoan cố sẽ lại trở về, vì họ qua tâm lý dự báo viễn 
ảnh tốt đẹp của sự khôi phục đế chế, khiến họ hy vọng 
sẽ làm được gì đó trong tương lai. Ngoài ra, đối với đại 
đa số dân chúng trên toàn quốc, thì vấn đề bàn bạc về 
tôn giáo vẫn là vấn để có tính chất quan trọng tuyệt đối, 
trong khi chính phủ Đốc Chính trước sau như một vẫn 
không có cách nào thai nghén ra được một chính sách tôn 
giáo lâu dài và ổn định. Quốc gia này xét cho cùng vẫn là 
một quốc gia mà tín ngưỡng Thiên Chúa giáo La Mã 
chiếm ưu thế áp đảo, trong khi tuyệt đại đa số các giáo sĩ 
Thiên Chúa giáo đều là những người ôm ấp tư tưởng 
trung thành với nhà vua. Chính sách tôn giáo trung lập 
mà người của đảng Tháng Nóng thử ban hành, do vậy 
mà bi thất bại. Chính vì các quan Đốc Chính vừa thiếu 
quyên uy, lại có lẽ thiếu thái độ của người Cynicos (một 
học phái thời cổ của Hy Lạp, chủ trương tự khắc chế bản 
thân, để cho mình trở thành người hoàn thiện, không có 
đòi hỏi gì đối với cá nhân - ND), nên mới để cho Napoléon 
thoát ra khỏi tình trạng khốn quẫn, trực tiếp đi đàm phán 
để thỏa hiệp với Giáo Hoàng. Người của đảng Tháng 
Nóng có ý đồ thay thế sự tín ngưỡng củaThiên Chúa giáo 
bằng cách để xướng “tôn giáo hứu thần bác á!/ 
(Theophilanthropy), nhưng người đi theo đạo này không 
có bao nhiêu. Hơn nữa, có một điều lạ, ấy là họ đối với 
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người bạn đồng minh tiềm tàng - tức cái gỌI là ˆ phái giáo 
sĩ hiến chính” có ý đồ điều hòa mối căng thắng giữa 
Thượng đế và nước Cộng hòa - thì lại lạnh nhạt không 
tích cực để tranh thủ. Tình trạng khó khăn về mặt tôn 
giáo của các quan đốc chính, đã tạo thành hai tình trạng 
khó khăn về mặt chính trị. Tình trạng khó khăn đó chẳng 
những không được giải quyết mà còn làm cho quốc gia 
đối điện với một sự thử thách mới. 

Ba quan Đốc Chính không chịu ngồi ủ rũ một cách 
tiêu cực để chờ đợi cuộc bầu cử sắp tới - Reubell, La 
Réveillière - Lépeaux và P. E. Barras đã dùng vũ lực nổi 
dậy. Ngày 3 tháng 9 năm 1797, dưới sự tiếp sức của P. E. 
Augereau (người này từ quân đoàn Ý được Napoléon 
điều động đến để giúp họ). Họ đã tha hồ làm nhục nghị 
hội, trục xuất hai quan Đốc Chính còn lại và năm mươi ba 
nghị viên ra khỏi đất nước. Ngoài ra, có hơn nửa số quận 
bị xóa bỏ việc bầu cử. Tiếp theo cuộc chính biến Tháng 
Quả (Coup d/ état of Fructidor) là sự khôi phục một số 
biện pháp trong thời kỳ khủng bố. Một lần nữa, phái 
giáo sĩ ngoan cố và những người lưu vong bị ra lệnh phải 
rời khỏi nước Pháp. Hơn một trăm người lưu vong đã bị 
xử bắn, và có đến một nghìn tám trăm giáo sĩ bị lưu đày. 
Xem ra việc đối phó với những phần tử bảo hoàng chỉ 
còn một phương pháp duy nhất, đó là làm sống trở lại 
con đường của cách mạng. 

Chính phủ đối với những phần tử bảo hoàng đều 
nhất luật áp dụng hành động công kích, dẫn đến một đợt 
các phần tử Jacobin nổi lên. Ở các địa phương trong các 
tỉnh, những phần tử tích cực hoạt động chính trị đã chia 
thành hai mặt trận lớn, so với tình hình ở Paris không 
thua sút chút nào cả. Đồng thời, cho dù đã trải qua một 
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thời gian đầy sóng gió, số lượng của họ vẫn rất đông 
đảo. Thế lực của các dạng báo hoàng trong bất kỳ cuộc 
nổi dậy nào đều đồng thời mang đến kết quả thám hại 
cho tất cả những phần tử Jacobin, và ngược lại cũng thế. 
Cuộc chính biến Tháng Quả giúp cho rất nhiều những 
nhân vật chính trị lão luyện trong thời kỳ Cộng hòa năm 
thứ hai, có dịp đua nhau tái xuất giang hồ ở các địa 
phương. lrong khi đó, nếu họ thiếu thận trọng thì vừa 
thoát ra khỏi sự giày vò của những phần tử bảo hoàng, 
lại rơi vào hầm lứa Đốc Chính của Jacobin, và bắt đầu lo 
sợ cuộc bầu cử năm 1798 sẽ tái hiện lại một thành tích bối 
_rối ở năm trước - mặc dù lần này lại được dựa vào một 
lý do tương phản. Lân đầu tiên, chính phủ bắt đầu thực 
tâm thông qua việc tuyên truyền, và sự trấn áp đối với 
báo chí đối lập, cũng như động viên mật thám của mình 
để áp chế ngôn luận của những người ứng cử hợp pháp, 
với ý đổ “xoay xở” trong cuộc bầu cử. Mặc dù thế, hành 
động phản kích đó vẫn chậm hơn một tí, nhất là do chính 
phủ thiếu kinh nghiệm về mặt này, cho nên không kịp 
thời thông báo đầy đủ với một số mật thám ở các tỉnh, 
khiến họ vẫn còn có ý đồ tập hợp các phần tử bảo hoàng 
để tạo thành lực lượng ủng hộ. 

Kết quả bầu cử năm 1798 so với một năm trước, rõ 
ràng sự uy hiếp đối với chính phủ đã giảm nhẹ hơn. Có 
khoảng phân nửa nghị viên mới đều tỏ ra ủng hộ chính 
phủ; số còn lại mặc dù có lẫn lộn một ít phần tử bảo 
hoàng, nhưng số đông vẫn là những nhân vật của Jacobin. 
Bất luận ra sao, trong số nghị viên mới này có cả hai 
người là nhân vật từng phục vụ trong Ủy Ban Công An 
thời Cộng hòa năm thứ hai: dưới mắt của Phủ Đốc Chính 
thì Robert Lindet và người bị lưu đày năm 1795, nhưng 
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giưa chừng may mắn trốn thoát là B. Barèe vẫn còn có 
thể chấp nhận được. Nhằm tránh đối diện với những đối 
thủ đáng gờm, các quan đốc chính và nghị hội đã liên kết 
nhau, tuyên bố cuộc bầu cử ở một trăm lẻ sáu khu vực là 
vô hiệu. Lân này, không cần phải đưa vũ lực đến những 
nơi đó, mà chỉ dựa vào mánh khóc hợp pháp về mặt kỹ 
thuật được những người đương quyên vận dụng. Nhưng 
kết quả đó một lần nữa cho thấy, trong nội bộ nước Pháp 
vần chưa thể tạo được một lực lượng ủng hộ đa số, đủ 
sức để cho chính phủ tùy ý thi hành những cái được gọi 
là sự hiểu biết chung và sự sắp xếp của cách mạng. Trên 
thực tế, phủ đấc chính, ngoài việc quy tri sự sinh tồn của 
chính quyền, còn phải có một tác dụng lớn hơn. Nhưng 
hiện nay tình thế có ổn định hay không là vấn đề có 
tương quan đến sự sống chết của chính phủ, đồng thời, 
tất cả cơ hội để cho hiến pháp mới được bắt rễ, nẩy mầm 
đều không còn nữa. 

Qua năm sau, hai nhân tố thường dẫn đến phương 
hướng đau khổ là đưa cách mạng rơi vào bạo lực: sự 
khiếm khuyết lương thực và sự thất bại về mặt quân sự, 
một lần nữa lại xuất hiện. Phủ Đốc Chính hoặc còn có thể 
chống đỡ trước áp lực do vụ thu hoạch mùa màng kém 
hiệu quả năm 1799 mang lại, nhưng ngọn lửa chiến tranh 
đang bùng cháy trở lại cũng có ý nghĩa là chính phủ phải 
khôi phục lệnh trưng dụng lương thực như trước, và qua 
đó sự tín nhiệm của chính phủ sẽ càng yếu kém hơn cũng 
như vật giá sẽ nhanh chóng tăng cao hơn. Thời cơ bùng 
nổ cuộc chiến đấu mới chính là hành động xâm lược Ai 
Cập vô trách nhiệm của Napoléon, trong khi bản thân 
hành động đó lại ít nhiều có tương quan đến thái độ thích 
để mặc cho những cuộc viên chỉnh, mặc dù phủ đốc chính 
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đang rất yếu. Napoléon đã đoạt lấy Malta trong tay của 
ki sĩ thánh John (Knights of 5aint John) trong một cuộc tấn 
công đầu tiên làm cho một ông chủ lớn - Sa hoàng của 
nước Nga bị lôi cuốn vào chiến cuộc, đồng thời kích thích 
Áo và Anh liên minh với Nga trong một khối đồng minh 
quân sự mới. Những nước cộng hòa ở Y do Pháp khống 
chế tương đối dễ bị tấn công, lúc đó đã lâm vào thế cô 
lập. Ngoài ra, một mặt liên quân của Nga và Ao đã phát 
động tấn công bên trong lãnh thổ của Thụy 5ĩ; một cánh 
quân viễn chỉnh của Anh và Nga đã đổ bộ lên Hà Lan. 
Tình hình đó đối với người Pháp, kỳ thực không quá 
nghiêm trọng như người ta tưởng, vì giữa các nước đồng 
minh vẫn không thể đoàn kết nhất trí. Mãi tới tháng 10 
khi Napoléon từ Ai Cập trở về Pháp, quân đội Pháp ở 
trong nước vẫn đủ sức nắm vững tình hình tại các mặt 
trận. Dù vậy, tình thế quân sự đã bắt đầu đảo ngược, 
làm cho sự tín nhiệm của Phủ Đốc Chính bị tốn thương 
với mức độ nhất định. 

Trong nghị hội, một số người vốn ủng hộ chính phủ, 
nay đo bị thất bại về mặt quân sự nên đã khiến họ hoang 
mang, chuyển sang gia nhập vào tập đoàn Jacobin. Đến 
tháng 5 năm 1799, khi nhiệm kỳ của Ruebell kết thúc, thì 
vị trí của ông này đã được E. J. Sieyès, một người có 
khuynh hướng tu chính hiến pháp lên thay thế. 5ieyès lợi 
dụng những phần tử Jacobin đang bất mãn hiện trạng để 
cùng liên minh với họ, từ đó ép hai đồng sự của ông ta là 
P. A. Merlin và La Réveillière Lépeaux phải từ chức. Hành 
động trưng binh lại gây ra một đợt bàn tán. Các phần tử 
bảo hoàng có ý đồ lợi dụng tình hình đó, nhưng không 
hoàn toàn thành công. Sự uy hiếp của những phần tử bảo 
hoàng cũng giống như nguy cơ xâm lược của ngoại quốc, 
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đến mùa thu đã bị khống chế. Nhưng bản thân chính phủ 
lại càng bị cô lập, và bị rơi vào một tình trạng không ổn 
định càng nặng nề hơn so với trước. 

Sieyès cho rằng, chỉ có thông qua việc tu chỉnh hiến 
pháp thì bộ môn hành chính mới có thể giao phó quyền 
lực thống trị một cách chân chính. Nhưng nếu muốn làm 
như vậy thì cần phải phát động một cuộc chính biến mới, 
mà muốn làm chính biến thì ông ta phải tranh thủ sự hiệp 
trợ của một vị tướng quân. Khi người mà ông ta chọn là 
B. C. Joubert đã bị chết ngoài mặt trận, thì Napoléon là vị 
tướng quân, mặc dù bị bại trận ở chiến trường Ai Cập xa 
xôi nhưng vẫn còn là một vị tướng lĩnh anh hùng có uy 
tín trong hành động quân sự tại ÝY. Chừng như trời đã 
ban cho ông ta một người thay thế. Nhưng Napoléon vốn 
đang âm thầm chuẩn bị lật đổ chính phú Đốc Chính, 
không bao giờ chịu đi làm không công cho người khác. 
Sieyès mặc dù có thể nhìn thấy được hậu quả, nhưng vẫn 
phải chịu tiếp nhận điều kiện do Napoléon đề ra. Cuộc 
khủng hoảng đã bùng nổ vào ngày 18 tháng Sương Mù 
(Brumaire). Qua ngày hôm sau (tức ngày 11 tháng 11 năm 
1799) nhân địp hạ nghị viện đứng, trên tinh thần cộng hòa 
dũng cảm phấn đấu một lần cuối, bác bỏ biểu quyết phải 
tự giải tán. Kết quả, Napoléon liền xuống lệnh cho quân 
đội xua đuổi các nghị viên (truớc đó quân đội đã được rỉ 
tai và họ đã tin sinh mệnh vị tướng quân của họ đang bị 
uy hiếp). Một thiểu số nhỏ bé ở thượng nghị viện và hạ 
nghị viện sau đó đành phải đồng ý chuyển giao quyền 
lực cho ba vị “Chấp Chính Quan“ (Consul), mà Napoléon 
là một. : | 

Suốt lịch trình mười năm cách mạng qua, đã làm cho 
quốc gia này kiệt sức, hơn nữa dân chúng đối với các 
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nhân vật chính trị đủ loại, đủ màu sắc, hầu hết đã không 
còn bất cứ một ảo tưởng và một sự mong chờ nào. Nguyên 
nhân chủ yếu quyết định sự thắng lợi của Napoléon không 
phải là do dư luận phổ biến hoan nghênh sự thành công 
của bản thân cuộc chính biến, mà then chốt là ở: những 
sự vật xứng đáng để cho mọi người vùng lên chiên cu 
gần như không còn nhiều. Nhưng một điều mà họ không 
biết là tiếp nhận Napoléon sẽ có nghĩa là cuộc chiến dấu 
bắt đầu từ đó kéo dài liên tục không bao giờ châm dứt: 
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Những buổi xã giao lại xuất hiện sau khi thời kỳ khủng bố 
chấm dứt. 





Người ăn lương định kỳ (Rentier) đang suy sụp, va người nhà 
giàu mới phất lên. 
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2: Cách Mạng Pháp đã liên tục tạo ra rất nhiều 
ý tưởng xa vời, và nó thể hiện ra trước mắt đại 
chúng nói chung rất nhiều sự tượng trưng không chân 
thực, giống như câu nói của hoàng hậu Marie được mọi 
người bịa ra và trở thành “danh ngôn“ truyền tụng khắp 
nơi - “Nếu không có bánh mì tại sao không cho họ ăn 
bánh bông lan?”. Cuộc Đại Cách Mạng này không hê 
“cách” được cái mạng của vương triều Bourbon: gia tộc 
Bourbon quay trở lại vào năm 1814, nếu bảo mười sáu 
năm sau họ lại bị mất đi ngôi vua, thì đấy cũng là do sự 
ngu xuẩn của Charles X (tức bá tước Artois trước kia) chứ 
không có chi khác. Đại Cách Mạng cũng không tạo ra 
những sự kiện đẫm máu cao độ: suốt thời kỳ khủng bố 
xảy ra trong năm Cộng hòa thứ hai, số người bị xử tử 
trên toàn quốc, chẳng qua cũng suýt soát với số người 
chết trong một ngày tại chiến dịch Waterloo. Mặc dù con 
số cụ thể không làm sao biết được, nhưng chỉ với số 
người bị xử tử sau khi nước Pháp được giải phóng vào 
năm 1944, rõ ràng là cao hơn so với suốt cả cuộc cách 
mạng Pháp. Việc phán quyết về tội tử hình tuy hợp pháp 
nhưng trong đó cũng có sự bất công thì không nên tính 
bằng con số, nhưng tỷ lệ đối với con số đó cũng nhất 
định phản ánh được tình hình lúc bấy giờ. Xét trên tiêu 
chuẩn của thế kỷ thứ 20 thì những sự kiện đổ máu đó sự 
thực chỉ giới hạn trong một qui mô rất hạn hẹp. 

Đại Cách Mạng cũng không giết chết hết quí tộc. Nó 
thậm chí không dẫn đến việc tịch thâu tài sản của số 
người đó. Sự xuất thân của quí tộc khó tránh khói bị hoài 
nghi, làm cho họ dễ bị bắt bớ hơn so với những người 
khác, nhưng với sự xuất thân đó thì chưa từng bị xem là 
một dấu hiệu của sự phạm tội. Trong thực tế, đúng là có 
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một số vọng tộc bị thương vong về mạng người rất nặng 
nề, nhưng trong số mười bốn nghìn người bị hại đã được 
biết bối cảnh xã hội trong thời kỳ thống trị khúng bố và 
trong thời kỳ nội chiến, chỉ có 1.155 người là quí tộc. 
Ngoài ra, còn có 16 nghìn người là quí tộc phải rời bỏ 
quốc gia, và tài sản của họ đang 8P phải nguy hiểm là 
sắp bị tịch thu. Nhưng số người đó nhờ ở sự khôn lanh 
chạy chọt, nên thường là trốn tránh khói thứ pháp luật 
có tương quan đó. Sau khi vương triều ngóc đầu dậy, số 
người giàu có nhất ở nước Pháp lại chính là quí tộc và địa 
chủ trước kia. Có rất nhiều thành viên thuộc giai cấp tư 
sản rõ ràng là đã thành công trong sự nghiệp mà trước 
cách mạng họ hoàn toàn không thể làm được việc đó. 
Tuy nhiên, bất luận là chịu khuất phục dưới quyền uy 
của Napoléon hay là dưới chính quyền của vương triều 
Bourbon sau khi vương triều này ngóc đầu dậy, giai cấp 
trung sản cũng không bao giờ có được quyền lực chính 
tri. Việc lạm phát cũng như cuộc chiến tranh kéo đài hai 
chục năm đã dẫn đến nhiều khó khăn trong đời sống 
kinh tế, mặc dù có một thiểu số người giành được quyền 
lợi, nhưng chính hoàn cảnh đó đã làm trở ngại cho sự 
phát triển của toàn bộ công nghiệp. Ngoài những điều 
đó ra, cũng cho thấy sức ảnh hưởng và danh vọng trong 
xã hội đều được quân đội với quan niệm giá trị và phương 
thức sinh hoạt cơ bản vẫn là “kiểu quí tộc” lũng đoạn. 
Còn cái gọi là “cách mạng đã mang ruộng đất đến cho các 
tiểu nông”, cũng gần như có tính chất dẫn dắt sai lâm. 
Năm 1789, tiểu nông ở nước Pháp đã sở hữu 1/3 ruộng 
đất trên toàn quốc, nay dù muốn tính toán mệt cách 
chính xác cũng không thể được, nhưng với họ chừng như 
cũng không được bao nhiêu qua sự tổn thất của giáo hội 
và những người lưu vong. Giới địa chủ bất luận là nghèo 
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hay giàu, đều hướng được cái lợi qua việc xóa bó. loại 
thuế 1/10, còn toàn thể xã hội ở ở nông thôn thì đúng là đã 
thoát ra khói nhiều nghĩa vụ phong kiên mang tính áp 
bức cũng như nhiều sự vật làm cho người ta chán ghét. 
Đến đây thì rất nhiều ruộng đất có thể đưa ra cho thuê, 
nhưng lợi nhuận có được một phần lớn vẫn do địa chú 
thụ hưởng. Sau khi tình trạng bạo lực ở nông thôn bớt đi, 
có nghĩa là hoàn cảnh sinh hoạt không còn làm cho người 
ta quá căng thẳng, nhưng e rằng nguyên nhân chủ yếu 
vân là do áp lực nhân khẩu đối với ruộng đất đã giảm đi 
rất nhiều nên mới được như vậy. Nếu chúng ta đi sâu tìm 
hiểu “ai đã giành được những gì?“ để từ góc độ đó quan 
sát, thì Đại Cách Mạng rõ ràng đã tạo ra cơ hội cho không 
ít cá nhân đạt được thành công, và cũng không ít cá nhân 
gặp phải tai họa, nhưng không có một việc gì đủ để 
thuyết minh trong quá trình đó đã xảy ra sự chuyển giao 
quyền sở hữu công cụ giữa các giai cấp. Nhiều nhất chỉ là 
đẩy nhanh quá trình làm giàu của các cư dân ở thành phố 
và thị trấn, cũng như giúp họ chen chân được vào xã hội 
địa chủ, đồng thờ giúp cho những tiểu nông tương đối 
khá giả, bắt đầu có cơ hội xây dựng tiền của và sự tự tôn 
của mình. 

Tính quan trọng của cuộc Đại Cách Mạng không phải 
là ở đây, mà là ở chỗ khác. Nó mang đến một ảnh hưởng 
rất to lớn về mặt sinh hoạt của người Pháp, nhưng lại 
không dễ định nghĩa một cách chính xác. Tuy nhiên, cũng 
giống như người đương KHÉ đã lĩnh hội được khi họ sáng 
tạo ra cụm từ “chế độ cũ”, cách mạng đã chấm dứt một 
thứ phương thức sinh " Hàm ý của chế độ cũ có 
nghĩa là chính thể quân chủ thuộc loại quân quyền do 
thần ban cho, và là một xã hội mà giáo hội tự chủ luôn 
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tích cực nhúng tay vào việc hành chính của quốc gia, cũng 
như một “chính phủ” chẳng qua gồm có những đại thần 
của hoàng gia và các loại đoàn thể của người Pháp liên 
tục đàm phán về việc giai tầng hóa theo thói quen (việc 
cấu thành và chủ trương của những đoàn thể người Pháp 
đó, chính là “truyền thống“ được cụ thể hóa một cách 
sống động). Đại Cách Mạng là sự đem một vương quốc 
mà xã hội của nó đã được giai cấp hóa cũng như bước 
tiến của các tỉnh không đồng đều nhau, chuyển biến thành 
một quốc gia thống nhất mà “tài sản” so với sự “xuất 
thân” hoặc “ý kiến của số đông” đều quan trọng hơn. 
Nhưng sự xuất thân tốt vẫn có thể đổi lấy được sự tôn 
kính, tuy điều này hiện nay cũng có thể dựa vào tiền của 
để mà tạo ra được. Ngoài ra, pháp luật như ngày nay đã 
trở thành nguyên tắc luật pháp hóa, chứ không còn việc 
chỉ dựa vào thói quen của địa phương. Còn về đi sản 
chính trị của cách mạng, chính là chính phủ hiến chính và 
một xã hội cởi mở, ít nhất về mặt lý luận thì mọi người 
đều được bình đẳng. Đó là lần đầu tiên nước Pháp xứng 
đáng được gọi là một “quốc gia dân tộc“ (Nation - State). 
Từ đó trở về sau vua Pháp không còn có thể hành động 
theo ý muốn riêng của mình được nữa, có lẽ chỉ trong 
thời Napoléon I và lH mới gọi được là kẻ độc tài. Mãi cho 
tới khi được thứ thách qua cách mạng, chính phú Pháp 
cũng như xã hội Pháp mới bắt đầu được chung hưởng 
những tính chất đặc biệt mà nước Anh đã có trước, đồng 
thời, cũng còn mang theo một bộ phận khí chất của xã hội 
giai tầng hóa của các quốc gia theo chế độ quân chủ ở 
Trung và Đông Âu. Suốt thế kỷ thứ 19, hai nước Pháp và 
Anh đều có thể gọi được là quốc gia tự do, và trở thành 
một sự tương phản gay sắt VỚI các nước Áo, Phổ và đế 
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Nhưng chỗ khác hơn nước Anh là, nước Pháp nói cho 
cùng là một quốc gia đã cắt đứt với truyền thống. Về 
cách làm theo truyền thống thì ở nước Pháp thường chỉ 
mang đền sự khấp khểnh chứ không phái sự hài hòa. Nói 
thăng ra, có nhiều quan niệm và thái độ cũ rõ ràng đã 
được nối tiếp, hơn nữa, đã vượt qua hố sâu do cách mạng 
tạo ra. Lây một dẫn chứng như mô thức hành chánh 
trung ương tập quyền của vương triều Bourbon (về điểm 
này thực ra cũng là một bộ phận đã trở thành truyền 
thống của Jacobin), mãi cho tới hiện nay vẫn tiếp tục làm 
y như vậy. Người Pháp trước cách mạng đã tổn tại khuynh 
hướng chủ nghĩa văn hóa Chauvinf), và được những phần 
tử Cộng hòa tin rằng nước Pháp một lần nữa trở thành 
mẫu mực của người đời. Nhưng ngoài những điều đã 
nói, đại bộ phận những sự vật truyền thống thật ra đều 
đã bị quét sạch, hơn nữa, cái khung vận hành mới được 
xây dựng đúng là đã cắt đứt với quá khứ nhiều hơn là 
được nối tiếp. Tình hình đó mang đến một trong những 
hậu quả là, quan điểm và cách suy nghĩ cực đoan trước 
sau như một vẫn chiếm một vị trí trong một quốc gia cách 
mạng mà vẫn chưa được hoàn toàn “tiêu hóa”. Hiện tượng 
trung ương quyên lực, từng làm cho Phú Đốc Chính bị tê 
liệt giống như một “cỗ xe do nhiều con ngựa kéo”. Có rất 
nhiều thời kỳ trong lịch sử sau này của nước Pháp cũng 
bị hiện tượng đó gây rắc rối. Ngoài ra, một kết quả khác 
ấy là đã tạo cho nước Pháp trở thành một quốc gia vừa 


(1) Chủ nghĩa Chauvin tức là chủ nghĩa dân tộc xâm lược của giai 
cấp tư sản, xuất hiện trước tiên ở nước Pháp vào cuối thế kỷ 18 đầu 
thế kỷ 19, de một binh sĩ của Napoléon là Nicolas Chauvin cuồng 
nhiệt ủng hộ chính sách xâm lược bành trướng của Napoléon nên 
được gọi như thế - ND). 


297 


htfps://tieulun.hopto.org 


có mâu thuẫn nội bộ vừa quái dị kỳ lạ. Kể từ cuộc Đại 
Cách Mạng trở về sau, nó đã xuất hiện một sự phát triển 
rất quái dị, một mặt vừa quí tộc hóa như Anh, mặt khác 
lại bình dân hóa cũng giống như Ảnh. A. Tocqueville khi 
tìm hiểu sâu về danh từ “Thân S1” (Gentleman) ở hai địa 
phương gồm Anh quốc và Bắc Mỹ, xét từ quá trình được 
hiểu danh từ này dùng để chỉ một quần thể xã hội nhất 
định đã diễn biến thành một danh từ dùng để xưng hô 
mang tính chất lễ độ, ông đã phát hiện ra điểm này. Ông 
cho biết ở nước Pháp từ ngữ Gentilhomme (nay nó cũng 
có nghĩa như thân sĩ) được dùng phổ biến ở Pháp đã bị 
bỏ đi trong thời cách mạng, nhưng nói cho cùng thì từ 
ngữ này vẫn còn phẳng phất dùng để chỉ sự phân biệt về 
“chất” giữa các quần thể trong xã hội - một sự phân biệt 
mà ngoài miệng mọi người đều không nói tới, nhưng vẫn 
còn cảm thấy được, vẫn còn hiểu ngầm được về mặt tâm 
lý. Ngoài ra, giai cấp tư sản ở Pháp trước khi cuộc cách 
mạng công nghiệp đến chậm và đã tạo ra một giai cấp vô 
sản, thì họ lại xanh máu mặt trước “xã hội chú nghĩa“ mà 
họ vốn đã biết được từ trước. Hơn nữa, ký ức bắt đầu từ 
Cộng hòa năm thứ hai và Cộng hòa năm thứ ba, họ đã 
cảm nhận được một cách sâu sắc và có rất nhiều người 
còn muốn quay lại để tính sổ nợ cũ, để báo thù rửa hận. 
Nước Pháp vào thế kỷ thứ 12, cũng đồng thời một mặt 
vẫn bảo lưu không khí Thiên Chúa giáo một cách đậm 
đà, nhưng một mặt khác cũng lại tràn ngập tình cảm 
chống các giáo sĩ một cách quyết liệt, và đó không phải là 
một phương thức thể hiện khác về mặt chênh lệch giai 
cấp. Khi bà vợ đi nhà thờ thì ông chồng ở nhà lại đọc tác 
phẩm của Voltaire. Đó là một hiện tượng e rằng chỉ có 
thể thấy được ở trong một gia đình của người Pháp. Nói 
một cách vắn tắt, thì có rất nhiều hiện tượng ở nước Pháp 
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ngày nay được xem là “điển hình”, kỳ thật đều là sán 
phẩm được ra đời sau khi quốc gia này đã trải qua một 
cuộc cách mạng xé nát cả truyền thống. 

Đại Cách Mạng Pháp cũng đã làm đảo ngược ấn 
tượng cứng đờ khác nhau của người đương thời đối với 
Anh và Pháp. Trước đó, nước Anh phổ biến được xem là 
một xã hội bảo thủ nhưng lại đám mạo hiểm đầu cơ, 
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thì vẫn tồn tại trước thử thách của thời gian. 
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đồng thời, về mặt chính trị thì hệ phái luôn đấu tranh 
giữa nhau rất quyết liệt. Nhìn lại nước Pháp thì giống 
như P. A.C. Beaumarchais đã nói: “Tất cả đều là những 
luận điệu cũ rích“(Tout finit par đes chansons), còn chính 
phú thì việc gì cũng giải quyết theo kiểu chiết trung. 
Nước Pháp vào thế kỷ thứ 19 đã chuyển biến thành một 
xã hội vừa hết sức bảo thú, còn về mặt chính trị thì lại 
gần như không thể tiến hành được sự thống trị. Có lẽ 
điều đó chỉ là một sự thuyết minh đơn giản với sự thành 
công của cách mạng đã tạo ra một xã hội ổn định. Hơn 
nữa, người .Pháp sau đó một thế kỷ cũng đã chạy theo. 
mô thức của người Ahh. Nhưng chỗ khác nhau giữa Đại 
Cách Mạng Pháp so cách mạng Ảnh, là nó đã trầm lắng 
vào ý thức lịch sử của toàn thể người Pháp. Thử tưởng. 
tượng xem, ngoài nước Pháp ra còn có báo chí ở một địa 
phương nào lại đặt câu hỏi với đọc giả giống như câu 
“Nếu ngày 13 tháng 5 năm 1958 (ngày các thực dân khai 
khẩn ở AIgeria nổi loạn) chính là ngày 18 tháng Sương Mù 
thì sẽ ra sao?”, như thế cũng giống như cả nước mơ tưởng 
qua một ý thức cao độ đối với Đại Cách Mạng từ lâu đã 
trở thành một bộ phận trong không khí của người Pháp 
hít thở thường ngày. Hình bóng của nó một lần nữa tái 
hiện vào các năm 1848 và 1871. Đến năm 1940 chính phủ 
Vịichy (chính phủ bù nhìn được phát xít Đức dựng lên sau 
khi chúng chiếm đóng nước Pháp - ND) nhằm xua đuổi 
cái bóng ma khó đối phó, nên chỉ đặt ra những mục tiêu 
yêu cầu đáng buồn là “cần lao - gia đình - tổ quốc” 
(Travail, Famille, Patrie) để thay thế cho khẩu hiệu từng 
khích lệ lòng người: tự do, bình đẳng, bác ái (Liberté, 
Egalité, Fraternité). Những người trong quân đội tự do 
của nước Pháp đều lấy việc kế thừa “tinh thân năm 17897 
làm điều tự hào, nhưng họ đối với cái gọi là “tinh thần 
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năm 1⁄23” thì lại không có sự xác định như thế. Rõ ràng 
chúng ta có thế lấy câu “La Révolution notre mère“ (Đại 
Cách Mạng Pháp là mẹ của chúng ta) để dịch sang tiếng 
Anh, nhưng trong hệ thống Anh văn thì nó lại không còn 
có ý nghĩa gì cả. 

Âm hưởng của cuộc Đại Cách Mạng không phải chỉ 
có như thế. Nó là một sự kiện có tính thế giới, chứ không 
phải chỉ là một sự kiện xảy ra trong lịch sử cúa nước 
Pháp. lrước năm 1789, các nhà chính trị cường quyền ở 
Âu Châu thỉnh thoảng cũng phải đích thực đối phó với 
tình hình chao đảo do những cuộc nổi loạn của nông dân 
hoặc những cuộc bạo động ở thành thị, nhưng họ chưa 
bao giờ gặp phải một phong trào cách mạng có ý nghĩa 
hiện đại. Nhưng từ đó trở về sau chắng những sự uy 
hiếp của cách mạng luôn luôn xuất hiện trong tâm tưởng 
của họ, mà lắm khi nó còn áp sát trước mặt họ một cách 
chân thực. Những phần tử cách mạng ở Pháp thường tin 
là những nguyên tắc của họ có thể ứng dụng cho cả thế 
giới con người, chứ không phải là sự yêu cầu của quyền 
lực trong một không gian và thời gian nhất định. Chính vì 
điều đó đã lay động một cách mạnh mẽ đối với Burke, 
đồng thời, cũng làm cho những người cùng thời đại với 
ông là Kant, một nhân vật kiệt xuất được sự khích lệ, là 
một thứ truyền thuyết, một thứ tượng trưng và một thứ 
mơ tưởng, rõ ràng cuộc Đại Cách Mạng Pháp đã được 
người đời cùng chung hưởng. Điều đó tất nhiên không 
phải người Pháp đã xóa bỏ các chướng ngại về thuế quan 
trong nội bộ của họ cũng như xóa bỏ đặc quyền về săn 
bắn của các lãnh chúa họ. Cái sở đĩ nắm chắc được tư duy 
của Âu Châu và của cả thế giới thuộc khu vực Đại Tây 
Dương (bất luận là nó được xem là một sự gợi mở hay là 
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một sự cảnh giác), kỳ thật chính là những giá trị càng 
giản đơn và càng phổ biến. Nói tóm lại, đó chính là một 
thứ chủ trương về quyền lực của cá nhân cũng như một 
thứ năng lực có thể mạnh đạn thanh toán và kiểm tháo 
quá khứ, đồng thời, chủ động trong việc tự thân sáng tạo 
ra một thứ hiến pháp, một thứ pháp luật và những khuôn 
khổ đầy đủ thích hợp cho nhu cầu của chính mình, 

Có lẽ tất cả những điều đó đến nay không còn chính 
xác nữa. Ngoài nước Pháp ra, sự kiện cách mạng năm 
1917 có lẽ đã dần dần thay thế tính chất quan trọng của 
cuộc Đại Cách Mạng Pháp. Cho dù trong nội bộ nước 
Pháp, những thứ tượng trưng cũ cũng có thể mất đi ngôi 
vị sáng chói thời xưa. Học sinh, sinh viên trong phong 
trào học sinh năm 1968 đã khác hơn những người thực 
dân khai khẩn đồn điền ở Algeria trước kia. Họ đã chuyển 
hướng để đi tìm một sự gợi mở từ một địa phương khác. 
Nhưng bất luận tương lai diễn biến như thế nào, cuộc Đại 
Cách Mạng Pháp vẫn là một cột mốc vĩ đại trong quá 
trình phát triển lịch sử của nước Pháp và của cả thế giới. 
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NIÊN BIẾU 


VỀ MẶT XUẤT BẢN: 


Năm 1748: Montesquieu: Tỉnh Thần Luật Pháp (De l/esprit 
des lo1s. 


Năm 1749 Phát hành quyển tập một Bách Khoa Toàn 
Thư (Encyclopédie). 

Năm 1758 Voltaire: Candide. 

Năm 1760 Rousseau: Héloise Mới (Nouvelle HéloIse). 
Năm 1762 Rousseau: Bàn Về Dân Ước (Contrat Social). 


Năm 1776 Adam Smith: Bàn Về Việc Làm Cho Quốc Gia 
Trở Nên Giàu Có (The Wealth of Nations). 


SỰ KIỆN: 


Năm 1774 Vua Louis XVI lên ngôi. 

Năm 1774-76: Thời kỳ A.R.J. Tourgot giữ chức tài chính 
đại thần. 

Năm 1776-81 Thời kỳ Jacques Necker chưởng quản 
tài chính. 

Năm 1778 Nước Pháp bị lôi cuốn vào chiến tranh giành 
độc lập của Mỹ. 

Năm 1783 Chiến tranh giành độc lập ở Mỹ kết thúc 
C.A. Calonne kế nhiệm chức vụ tài chính đại thần. 
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Năm 176/7: 

- Tháng 2: Hội nghị quyền quí bắt đầu họp. 

- Tháng 4: C. A. Calonne bị truất phế, Loménle de 
Brienne lên kế nhiệm. 

- Tháng 5: Hội nghị quyển quí giải tán. 

Năm 1768: 


— Tháng 5: Guillaume de Lamoignon bắt tay cải cách tư 
pháp, làm giảm quyền lực của tòa án cao cấp. 


- Tháng 6: Tại địa phương Grenoble xảy ra bạo loạn. 

- Tháng 8: Bắt đầu triệu tập hội nghị ba cấp toàn quốc 
Triệu hồi Necker. 

- Tháng 12: Hội nghị ba cấp giành được quyền tăng số 
nghị viên lên đông gấp đôi. 

Năm 1759: 

- Tháng 4: Paris xảy ra bạo loạn. 

- Ngày 5 tháng 5: Hội nghị ba cấp toàn quốc khai mạc: 

- Ngày 17 tháng 6: Hội nghị ba cấp tự ý đổi tên thành 
Hội Nghị Quốc Dân. 

— Ngày 20 tháng 6: Tuyên thệ tại sân quần vợt. 

- Ngày 23 tháng 6: Vua Louis XVI tuyên bố kế hoạch 
cải cách. 

- Ngày 11 tháng 7: J. Nerker bị truất phế. 

- Ngày 12 tháng 7: Faris xảy ra bạo loạn. 

- Ngày 13 tháng 7: Hình thành Quân Đội Quốc Dân. 

- Ngày 14 tháng 7: Phá ngục Bastille. 

- Ngày 16 tháng 7: Triệu hồi J. Nerker. 

- Tháng 7 - 8: Thời kỳ đại khủng hoảng. 
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Ngày 4 - 11 tháng 8: Xóa bỏ quyền lực và đặc quyền 
phong kiến. 


Ngày 26 tháng 8: Công bố Tuyên Ngôn Nhân Quyên. 
Ngây 5 tháng 10: Phụ nữ Paris kéo về hướng cung 
điện Versailles. 

Ngày 6 tháng 10: Bắt quốc vương về giam lỏng tại Paris 
Ngày 2 tháng 11: Ruộng đất của giáo hội được “thế 
tục hóa”. 

Tháng 12: Bắt đầu phát hành “chỉ khoán”. 


Năm 1790: 


Ban hành Luật Giáo 5ĩ, Chia thành phố Paris thành 
48 khu. | 

Ngày 14 tháng 7: Cử hành lễ ăn mừng liên minh. 
Tháng 8: Dẹp yên binh biến tại Nancy. 

Tháng 9: ]. Nerker từ chức. 


Năm 1791: 


Tháng 4: Mirabeau tạ thế. 

Ngày 20 tháng 6: Quốc vương bỏ trốn đến Valen. 
Ngày 17 tháng 7: Quân Quốc Dân nổ súng vào quần 
chúng đang tụ họp tại bãi luyện tập binh sĩ (Champ 
de Mars). 

Ngày 27 tháng 8: Công bố tuyên ngôn Pilnitz. 

Ngày 13 tháng 9: Quốc vương chính thức tiếp nhận 
hiến pháp. 

Ngày 30 tháng 9: Hội nghị soạn thảo hiến pháp giải tán. 
Ngày 1 tháng 10: Hội nghị lập pháp bắt đầu họp. 
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*® Năm 1792: 


Ngày 20 tháng 4: Pháp tuyên chiến với Áo. 

Ngày 13 tháng 6: Quốc vương truất phế các đại thân 
thuộc đảng Girondins. 

Ngày 20 tháng 6: Quần chúng biểu tình vũ trang xâm 
nhập vào cung Tuileries. 

Ngày 11 tháng 7: “Mùa thu tổ quốc đang lâm vào 
cảnh nguy cấp“Công tước Brunsurek phát biểu lời 
thanh minh cứng rắn. | 
Ngày 10 tháng 8: Công xã Paris ban bố hiến pháp. 
Phát động cuộc tấn công vào cung Tuileries. 

Ngày 23 tháng 8: Quân Phổ chiếm Longwy. 

Ngày 2 - 6 tháng 9: Đại tàn sát ở khám đường. 
Ngày 20 tháng 9: Quân Pháp đại thắng tại Valmy 
Hội nghị lập pháp giải tán. 

Ngày 21 tháng 9: Công Hội Quốc Dân bắt đầu họp. 
Ngày 22 tháng 9: Xóa bỏ chế độ quân chủ thành lập 
chế độ cộng hòa. 


CÔNG HÒA NĂM THỨ NHẤT: 


- Tháng 11: Thôn tính Savoy và Nice. 


_— Ngày 19 tháng 11: ban bố pháp lệnh tương trợ phong 


trào cách mạng tại Âu Châu. 


- Ngày 10 tháng 12: Bắt đầu xét xử quốc vương. 
*® Năm 1793: 
- Ngày 21 tháng 1: Xử chém vua Louis XVI. 
— Ngày 1 tháng 2: Tuyên chiến với Anh và Hà Lan. 
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Ngày 25 tháng 2: Paris bùng nổ bạo động về 

lương thực. 

Ngày Z tháng 3: Tuyên chiến với Tây Ban Nha. 

Tháng 3: Vùng Vendée xảy ra bạo loạn. 

Ngày 9 tháng 3: Thành lập tòa án cách mạng. 

Ngày 6 tháng 4: Thành lập Ủy Ban An Toàn Chung. 

Tháng 5: Vùng Lyon xảy ra bạo loạn. 

Ngày. 4 tháng 5: Thực hiện biện pháp qui định giá tối 

cao về bánh mì và các loại ngũ cốc. 

Ngày 31 tháng 5: Phát động cuộc nổi dậy của người 

thuộc đẳng Girondins. 

Ngày 2 tháng 6: Bắt giữ các nghị viên thuộc đảng 

'Girondins. 

Ngày 24 tháng 6: Công Hội Quốc Dân biểu quyết 

thông qua hiến pháp năm 1793. 

Ngày 13 tháng 7: J. P. Marat bị ám sát chết. 

Ngày 17 tháng 7: Xóa bỏ đặc quyền tàn dư của 

lãnh chúa. 

Ngày 27 tháng 7: Robespierre được bầu vào Ủy Ban 

An Toàn Công Cộng. 

Ngày 23 tháng 8: Ban hành lệnh nhập ngũ toàn dân. 

Ngày 27 tháng 8: Quân Anh ở cảng Toulon đầu hàng, 

Ngày 4-5 tháng 9: Những anh chàng không quân đùi 

phát động thị uy. 

Ngày 17 tháng 9: Ban hành Luật Hồ Nghĩ. 

Ngày 29 tháng 9: Thực hiện việc quản chế tiền lương 

và giá cả. 

Ngày 5 tháng 10: Bắt đầu áp dụng lịch Cộng hòa. 
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- Ngày 9 tháng 10: Những phần tử cộng hòa tái 
chiếm Lyon. 


CỘNG HÒA NĂM THỨ HAI: 

- Ngày 16 tháng 10: Xử chém hoàng hậu Mlarie. 

- Ngày 17 tháng 10: Cử hành lễ ý tính sùng kính tại 
nhà thờ Đức Bà. 

— Ngày 4 tháng 12: “Luật Ngày 14 Tháng Sương Mù” 
giúp chính phủ cách mạng bắt đầu trung ương tập 
quyền hoá trong mọi công tác. Đánh bại quân phản 
loạn tại Vendeé. 

Năm 1794: 

- Tháng 3 (tháng Mầm): Xử chém các phần tử Hebert. 

- Tháng 4 (tháng Mầm): Xử chém các phần tử Danton. 

— Ngày 8 tháng 6 (ngày 20 tháng Chăn Nuôi): Cử hành 
lễ Sùng kính Thượng Đế. 

— Ngày 10 tháng 6 (ngày 22 tháng Chăn Nuôi): Tổ chức 

lại hệ thống tư pháp của cách mạng. 

Ngày 26 tháng 6: Đại thắng tại Flaurus. 


x4 


- Ngày 27 tháng 7: Bắt Robespierre, C. Saint Just và 
G. Couthon. 
- Ngày 1 tháng 8: Xóa bỏ luật “tháng chăn nuôi”. 


CỘNG HÒA NĂM THỨ BA: 


~ Ngày 12 tháng 11: Khám xét và đóng cửa câu lạc 
bộ Jacobin. 

- Ngày 8 tháng 12: Phóng thích các nghị viên thuộc 
Đảng Girơndins. 
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— Ngày 24 tháng 12: Triệt tiêu việc quản chế tiền lương 
và giá cả. 

Năm 1795: 

- Tháng 4 - 5 (tháng Mầm - tháng Chăn Nuôi): Nhân 
dân Nói chung đều tỏ ra bất mãn và bạo động bùng 
nổ vì thiếu lương thực. 


c 


— Ngày 5 tháng 4: Nghị hòa với quân Phổ. 

- Ngày 31 tháng 5 (ngày 12 tháng Chăn Nuôi): Áp chế 
tòa án cách mạng. 

— Ngày 22 tháng 8 (ngày 5 tháng Quả): Hiến pháp mới 
ra đờỜI. 

CỘNG HÒA NĂM THỨ TƯ: 

— Ngày 1 tháng 10: Thôn tính Bỉ. 

- Ngày 5 tháng 10 (ngày 13 tháng Nho): Trấn áp cuộc 
bạo loạn của những phần tử bảo hoàng. 

- Ngày 31 tháng 10 (ngày 9 tháng Sương Mù): Bầu cử 
quan Đốc Chính. 


*® Năm 1796: 
- Tháng 3: Napoléon giữ chức tổng tư lệnh quân 
đoàn Y. 


=, tHấng ở: Ấm mưu của E. N. Babeuf bị bại lộ. 
— Ngày 10 tháng 5: Napoléon đánh bại quân Áo tại Lodi. 
* Năm 1797: Thành lập “Đạo Bác Ái Hữu Thần”. 
- Ngày 4 tháng 9 (ngày 18 tháng Quả): Những phần tử 
bảo hoàng làm chính biến. 
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CỘNG HÒA NĂM THỨ SÁU: 
* Năm 1798: Tháng 5: Napoléon lên đường đi Ai Cập. 


CỘNG HÒA NĂM THỨ BẢY: 
* Năm 1799! 
— Tháng 5; C. J. Sieyès được bầu làm quan Đốc chính. 
- Ngày 9 tháng 11 (ngày 1ö tháng Sương Mù): Xây ra 
cuộc Chính biến. Napoléon trở thành sĩ quan chỉ huy 
quân đội Tại Paris. | 
- Ngày 10 tháng 11 (Ngày 12 tháng Sương Mà): Bầu 
Napoléon, C.J. Sieyès và Ducos làm quan chấp chính. 


—— Ÿ#t —— 
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